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Lời nói đầu. 


Đức Phật xuất thế độ đời vuất 45 năm hoàng pháp đã để lại cho 
chúng tạ kho tình Phật Nuôn và gìá, có tắt củ M4.(00 pháp môn, phân ra 
đ Tạng như tu: 

Tạng Luật có 31.000 pháp môn. 

Tạng Kinh có 31.000 pháp môn. 

Tạng Thắng Pháp có 42.000 pháp môn. 

Đặc biệt là Tạng Thắng Pháp (Abhidhammapitaka) có lý nghĩa thâm 
xâu hơn Kinh Tạng, đã được Ngài thuyết làm quà báo hiếu cho Sinh mẫu 
Mãyã trên cõi Trời Tavatinusa (Đạo Lợi) vào Hạ thứ 7, suốt 3 tháng Hạ, 
từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch năm Kỷ mão, trước dương 
lịch 581 năm, cùng với chúng chư thiên mười phương thế giới vân tập về 
nụhe diệu pháp. Dứt thời pháp, có 800.000.000 vị thiên chứng đắc Thánh 
quả, riêng Sinh mẫu Ngài chứng được Thánh quả Dự lưu. Đức Phật thuyết 
tròn 42.000 pháp môn, phân ra 7 bộ thứ lớp như sau: 

1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasanganï) "gom pháp thành tụ”, thuyết 12 
ngày, được 1.300 pháp môn, có 70.000.000 vị Thiên chứng quả. 

2. Bộ Biệt Phân (Vibhanga) “chia pháp thành loại”, thuyết l2 ngày, 
được 6.500 pháp môn, có 70.000.000 vị Thiên chứng quả. 

3. Bộ Giới Luận (Dhãtukathä) “luận vê Pháp giới”, thuyết 6 ngày, 
được 7.000 pháp môn, có 60.000.000 vị Thiên chứng quả. 

4. Bộ Nhân Chế (Puggalapaññatii) “chế định về người", thuyết 6 
ngày, được 5.600 pháp môn, có 60.000.000 vị Thiên chứng quủ, 

5. Bộ Luận Sự (Kathãvatthu) "Sự việc luận biện", thuyết l† này, 
được 7. 100 pháp môn, có 70.000.000 vị Thiên chng qud, 

6. Bộ Song Đối (Yamaka) “từng cặp đối nhau", thuyết PM nà, được 
5,100 pháp môn, có 70.000.000 vị Thiên chứng quả. 

7. Bộ Biến Xứ (Patthãna) “các chỗ pháp duyên", thuyết 2} Hay, 
được 9,400 pháp môn, có 400.000.000 vị Thiên chứng quả, 

Tạng Thắng Pháp có lý nghĩa thâm sâu đã được Đức Phật thuUết lên 
bằng Phật Trí cao siêu, có học qua ta mới thấy được Nhất thiết chúng Trí 





của Đức Phật, Nhật thẩu triệt uà phân tích sâu sắc về vạn pháp, duyên 
tinh tà duyên lệ, c0 Mu chuẩn giải thoát trong Tạng nây. 

Nụay nút ktd củ dí hiểu được trọn vẹn môn Thắng Pháp nây vì giáo 
Nhi giul tu (lim, muôn thám nhập được Tạng Thắng Pháp, nhất định 
JIMtdl lục gua giuốn Thắng Pháp Lý Nhiếp Luận (Abhidhammatthasangaha) 
tlU [udh lu Antdhia nhiếp gọn, lấy những yếu lý then chốt, làm chìa 
hd Ád khía tàng Thắng Pháp Tạng, để khai thị ngộ nhập Phật trí kiến 
chủ lunl giá học hỏi và tu tập thiền mình quán hầu mau đắc chứng quả vị 
All thoát, trở thành Phật Thánh ngay trong đời hiện tại. 

Quyển Abhidhammatthasaigaha nây trước đây đã có bản dịch giải 
tu HH, T. Narada (Tích Lan) do Ông Phạm Kim Khánh dịch (Vi Diệu Pháp 
tudl Yếu), bản dịch giải của HT. Thích Minh Châu (Thắng Pháp Tập Yếu 
Lud1), tù bản dịch giải của HT. Tịnh Sự (Diệu Pháp Lý Hợp). 

Mê guyẩn Thắng Pháp Lý Nhiếp Luận nây tôi đã dịch từ năm 1990 
tt lun dc tiếng Thái, và đối chiếu với bản gốc Päli để dịch từ ngữ và lý 
JIlJ! chua thật xát với nguyên tác PAli. Một số thuật ngữ Phật học dùng 
tu ti lá dịch cố, nhất là bản dịch của Hòa thượng TỊNH SỰ (Siêu 
Liụ Hụi AftUt..), Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU (Thắng Pháp Tập Yếu 
LiM(M..),... đfƯỤC tÓI IÊ dụng trong bản dịch nây và một số thuật ngữ được 
(HC NƠI lụt, cho lục viên Siêu lý, thiền sinh, nhà nghiên cứu, học giả dễ 
tt llể dược vu út Pái và lý pháp cao siêu mà Đức Phật thuyết trong 
Tụn Thdng P"Húp, di dược Luận sự Anuruddha nhiếp thâu vào tác phẩm 
bất hi Thắng Pháp ạt Nhiếp Luận nây. 

Nay có dì cử (luUIện día nhờ giá đình Anh Henry Bùi & Jacqueline 
Nguyễn cùng với các Phật từ ở Hoa Kỳ ấn tống nên quyển Thắng Pháp Lý 
Nhiếp Luận nẫy mới củ mặt tron các tác phẩm vê Luận Tạng. 

Xin kính dâng phân phước nây đến Ân sư HT. Tịnh Sự đã dạy môn 
Thắng Pháp và tiếng Thái cho tôi, và xin chỉa phước nây đến Acharn Ngô 
Văn Kỷ đã giúp tôi cân nhắc từ nụ? Thái Việt để dịch cho chính xác; xin 
chia phước nây đến tất củ thí chủ hùn phước ẩn tống Pháp thí, và tất cả 
chúng sanh, cầu mong cho tất củ phát xanh trí tuệ giải thoát. 


Hayward, CA, USA, 15/05/2011 
Dịch giả: Thượng Tọa PHÁP CHẤT 
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CHƯƠNG I 


HIỆ F PHÂN TÂM NHIẾP 
(CEETASANGAHAVIRHÄGA) 


KỆ LẺ THUYẾT LUẬN TÁC 


S'olololO \Í (2(5)((2s)(s) , M0290: -:..: 220 NNANIOAA 
- = (3) NH6 son uf(amam, 
( Xí )( X )(»)(-` (2 Abhivadiya bhsissam, 


®@@@ Abhidhammatthasangahanm. 
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@⁄)()09)05) 
(3090 ĐC Ă ) 


Chánh tự giác, Vô tỷ, 

Cùng Diệu pháp, Thượng chúng, 
Xin lễ rồi sẽ nói, 

Bộ THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP. 

Nghĩa là: Tôi, Luận sư Anuruddha, xin đảnh lễ Bậc Chánh 
tị( giác, không ai sánh bằng, cùng với Diệu pháp, và chúng 
Ihánh tăng cao thượng, có 8 hạng, rồi sẽ nói đến bộ 
AIBHIDHAMMATTHASANGAHA: THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP, 
là Hộ nhiếp thâu Pháp lý của Thắng pháp trong Abhidhamma- 
pltalút: Tạng Thắng pháp, đã được Đức Phật thuyết trong 7 Bộ 
Thấng pháp, theo Paramattha: Siêu lý, là Pháp lý vi tế cùng 
tốt ấy, thành 4 loại: Citta: Tâm, Cetasika: Tâm sở, Rũpa: Sắc, 
Nibliinu: Níp Đàn. 
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Trước hết sẽ nói về TÂM. 

Tâm có 4 loại: 

| - Tâm Dục giỏi, 

2 - Tâm Sắc giới. 

\- 74m Vô Sắc giới. 

4s Tâm Siêu thế. 

Trong những Tâm ấy sẽ được giải thích tuần tự. 

Thế nào là Tâm Dục giới? 

- Tâm Dục giới có 54 thứ là: 12 Tâm Bất thiện, 8 Tâm 
Thiện và 34 Tâm Vô ký (Abyäkatacitta). 

Tâm Bất thiện có 12 thứ, kể thành Căn (Mula) có 3: 


[ham căn (Lobhamtla) có 8, Sân căn (Dosamunla) có 2, S¡ 
cân (Mohiumiila) có 2. 


Ñ Tham cñn là: 

| - Câu hành Hỷ, tương ưng Kiến, Vô tác. 

+ - Cầu hành Hỷ, tương ưng Kiến, Hữu tác. 

1 - Cầu hành Hỷ, bất tương ưng Kiến, Vô tác. 

+ - Câu hành Hỷ, bất tương ưng Kiến, Hữu tác. 

5 - Câu hành Xả, tương ưng Kiến, Vô tác. 

6 - Câu hành Xả, tương ưng Kiến, Hữu tác. 

7 - Câu hành Xả, bất tương ưng Kiến, Vô tác. 

8 - Câu hành Xả, bất tương ưng Kiến, Hữu tác. 

Nghĩa là: 

Tâm tham thứ I: Đi chung với cảm giác vui mừng, kết hợp 
với sự thấy sai (là kết hợp với 62 Tà kiến, phân thành 2 loại: 
Thường kiến (Sassataditthi) và Đoạn kiến (Ucchedaditthi) _ 
[Thường Kiến /à sự :hấy rằng: Tự ngã và Thế gian là thường 








THẮNG ÁP LÝ NHIẾP LUẬN — 0. LUẬN SƯ PHÁP CHẤT 


lun, cung anh chết rội sanh nữa, trước từng là thế nào thì sau 
AdHÚI lq( thế đ\ nấu, Đoạn kiến là sự thấy rằng: Tự ngã và Thế 
ad chết rộ thì tiêu mất, không sanh nữa]_ không có sự tác 
(lộn (MgwdllWlt4A) (Lúc là VJguời (Puggala) hay 7âm sở (Cetasika) 
túc độ), chÍ tự sanh khởi), 

Ti [lu (MU ¿'- F1 chí với cảm giác vui mừng, kết hợp với 
Mf hy 6A1, cố s tắc độn (to Mời hay Tim xở) mới sanh khởi. 

ti thu (luf fÍ DỊ chúng với cẮm giác vui mừng, không kết 
hi với tự thấy sá, hông có ý tác động, chỉ tự sanh khởi. 

Tâm Tham thui /( ĐÌ chúng với cẩm giác vui mừng, không 
kết hợp với sự thấy sai, có sự tác động mới sanh khởi. 

Tâm Tham thứ 5: ĐĨ chúng với cảm giác thản nhiên, kết hợp 
với sự thấy sai, không có sự tác động, chỉ tự sanh khởi. 

Tâm Tham thứ 6: Đi chúng với cảm giác thắn nhiên, kết hợp 
với sự thấy sai, có sự tác động mới sanh khởi. 

Tâm Tham thứ 7: Đi chung với cảm giác thần nhiên, không 
kiết hợp với sự thấy sai, không có sự tác động, chỉ tự sanh khởi. 

Tâm Tham thứ 6: Đi chung với cảm giác thản nhiên, không 
liết hợp với sự thấy sai, có sự tác động mới sanh khởi. 

DỨT 8 TÂM THAM CĂN 
2 Sân căn là: 
Câu hành Ưu, tương ưng Khuể (Pafigha), Vô tác. 

3 - Câu hành Ưu, tương ưng Khuể, Hữu tác. 

Tâm Sân thứ 1: Đi chung với cảm giác ưu buồn, kết hợp với 
1ý lifc dọc, không có sự tác động, chỉ tự sanh khởi. 

Tâm Sân thứ 2: Đi chung với cảm giác ưu buồn, kết hợp với 
1ƒ llfc đọc, có sự tác động mới sanh khởi. 


DỨT 2 TÂM SÂN CĂN 
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2 8i căn là: 

[ - Câu hành Xả, tương ưng Hoài nghi. 

2 - Câu hành Xả, tương ưng Trạo cử (Udđhacca). 

Tâm š† thứ J: ĐÌ chúng với cảm giác thần nhiên, kết hợp với 
tự nhÌ ngờ, 

Tâm Š¡ thứ 2: Đi chung với cảm giác thắn nhiên, kết hợp với 
wự phóng dật, 

DỨT 2 TÂM SI CĂN 

34 Tâm Vô ký là: 18 Tâm Vô nhân, 8 Tâm Đại Dị thục 
(Mahifvipfkacitta) và 8 Tâm Đại Tố (Mahakriyäcitta). 

I Tâm Vô nhân là: 7 Dị thục Bất thiện, 8 Dị thục Thiện 
Vô nln và 3 Tố Vô nhân. 

7 DỊ thục Bất thiện là: 

| - Nhãn thức câu hành Xả. 

3= Nhĩ thức câu hành Xả. 

1 - Tỷ Thức câu hành Xả. 

4 - Thiệt thức câu hành Xả. 

5 - Thân thức câu hành Khổ. 

6 - Tâm Tiếp thâu câu hành Xả. 

7 - Tâm Thẩm tấn câu hành Xả. 

| - Là Tâm biết rõ cảnh xấu không đáng mong cầu 
(Anittharammana) trong Nhãn môn, đi chung với cảm giác 
thắn nhiên. 

2 - Là Tâm biết rõ cảnh xấu không đáng mong câu trong 
Nhĩ môn, đi chung với cẩm giác thắn nhiên. 


3 - Là Tâm biết rõ cảnh xấu không đáng mong câu trong Tỷ 
môn, đi chung với cảm giác thản nhiên. 
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4 - Là Tâm biết rõ cảnh xấu không đáng mong cầu trong 
Thiệt môn, đi chung với cảm giác thần nhiên. 

5 - Là Tâm biết rõ cảnh xấu không đáng mong cầu trong 
Thân môn, đi chung với cảm giác khó chịu. 

6 - Là Tâm tiếp nhận cảnh xấu không đáng mong câu trong 
cả 5 môn, đi chung với cảm giác thản nhiên. 

7 - Là Tâm xét đến cảnh xấu không đáng mong cầu trong 
cả 5 môn, đi chung với cảm giác thắn nhiên. 

Dị thục Bất thiện thứ 6, là Tâm Tiếp thâu Xả thọ phần Bất 
thiện, sanh từ 7z: vật (Hadayavatthu), dùng để tiếp nhận 
cảnh xấu trong cả 5 môn. 

Dị thục Bất thiện thứ 7, là Tâm Thẩm tấn Xả thọ phần Bất 
thiện, sanh từ Tâm vật, dùng để xét đến cảnh xấu trong cả 5 
môn (biết đủ 6 cảnh). 


DỨT 7 TÂM DỊ THỤC BẤT THIÊN VÔ NHÂN 


8 Dị thục Thiện Vô nhân là: 

I - Nhãn thức câu hành Xả. 

2 - Nhĩ thức câu hành Xả. 

3 - Tỷ thức câu hành Xả. 

4 - Thiệt thức câu hành Xả. 

Š - Thân thức câu hành Lạc. 

6 - Tâm Tiếp thâu câu hành Xả. 

7 - Tâm Thẩm tấn câu hành H. 

8 - Tâm Thẩm tấn câu hành Xả. 

| - Là Tâm biết rõ cảnh tốt đáng mong cầu (Hth0ru)t) 
trong Nhãn môn, đi chung với cảm giác thắn nhiên, 





3 - Là Tâm biết rõ cảnh tốt đáng mong cầu trong, Nhĩ môn, 





TNHHa\NNNNNNNMamn.. 
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đi chung với cảm giác thắn nhiên, 

1 - Là Tâm biết rõ cảnh tốt đáng mong câu trong Tỷ môn, 
đÍ chúng với cắm giác thắn nhiên, 

+ - LÀ Tâm biết rõ cảnh tốt đáng mong câu trong Thiệt 
l1, đÍ chúng với cảm giác thản nhiên. 

%- Là Tâm biết rõ cảnh tốt đáng mong cầu trong Thân 
Iriôn, đi chung với cảm giác dễ chịu. 

6 - Là Tâm tiếp nhận cảnh tốt đáng mong câu trong cả 5 
tôn, đi chung với cảm giác thản nhiên. 

ƒ - Là Tâm xét đến cảnh tốt đáng mong câu trong cả 5 
tôn, đỉ chung với cảm giác vui mừng. 

l- LÀ Tâm xét đến cảnh tốt đáng mong câu trong cả 5 
tôn, đÍ chung với cảm giác thần nhiên. 

lim Tiêp thâu Xả thọ phần Thiện thứ 6, sanh từ Tâm vật, 
tlllIy. để tiếp nhận cảnh tốt trong cả 5 môn. 

lâm Thẩm tấn Hỷ thọ phân Thiện thứ 7, sanh từ Tâm vật, 
ti để xét đến cảnh tốt và cảnh cực tốt (Ati-ittharammana) 
long củ 5 môn, 

Tâm Thẩm tấn Xã thọ phần Thiện thứ 8, sanh từ Tâm vật, 
dùng để xét đến cảnh tốt trong cả 5 môn, nhưng không thể xét 
đến cảnh cực tốt được. 


(2 Tâm Thẩm tấn này biết đủ 6 cảnh). 
DỨT 8 TÂM DỊ THỤC THIÊN VÔ NHÂN 
3 Tố Vô nhân là: 
| - Tâm Hướng Ngũ môn câu hành Xả 
3 - Tâm Hướng Ý môn câu hành Xả. 
1< Tâm Tiếu sinh câu hành Hý. 
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Tố Vô nhân thứ 1: là Tâm Hướng Ngũ môn, đi chung với 
cảm giác thản nhiên, dùng để tìm tòi cảnh trong cả 5 môn. 

Tố Vô nhân thứ 2: Là Tâm Hướng Ý môn, đi chung với cảm 
giác thản nhiên, dùng để tìm tòi cảnh Pháp trong Ý môn (hoặc 
xác định cảnh Ngũ trong cả 5 môn). 

Tô Vô nhân thứ 3: Là Tâm Tiếu sinh, đi chung với cắm giác 
vui mừng, tức là Tâm tạo sự cười tươi của Bậc Ưng cúng, không 
có đối với hạng khác. Tâm nầy biết được cả 6 cảnh. 

DỨT 3 TÂM TỐ VÔ NHÂN 

1 Tâm Bất thiện thục (Akusalapfka), 8 Tâm Phước thục 
(Puññapäka), 3 Tâm Tố Vô nhân, gom thành 18 Tâm Vô nhân. 

Tâm ngoài ra 12 Tâm Bất thiện, 18 Tâm Vô nhân, gọi là 
Tâm Tịnh hảo (Sobhanacitta). 

Tâm Tịnh hảo có 59 thứ là: 

- 24 Tâm Tịnh hảo Dục giới. 

- 15 Tâm Tịnh hảo Sắc giới. 

- 12 Tâm Tịnh hảo Vô Sắc giới. 

- 8 Tâm Tịnh hảo Siêu thế. 

Tâm Tịnh hảo Siêu thế ấy phân theo hệ Ngũ thiền 
(Jhãnapañcakanaya) thành 40 Tâm. 

Tổng cộng hết thầy là 91 Tâm Tịnh hảo theo lối giải rộng. 

24 Tâm Tịnh hảo Dục giới là: 
8 Thiện Dục giới Hữu nhân. 
8 Dị thục Dục giới Hữu nhân. 
8 Tố Dục giới Hữu nhân. 
'Tâm Tịnh hảo Dục giới nầy còn được gọi là: Đại Thiện, Đại 
ĐỊ thục, Đại Tố. 
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Đại Thiện có 8 Tâm là: 

1 - Câu hành Hỷ, tương ưng Trí, Vô tác. 

2 - Câu hành Hỷ, tương ưng Trí, Hữu tác. 

3 - Câu hành Hỷ, bất tương ưng Trí, Vô tác. 

4 - Câu hành Hỷ, bất tương ưng Trí, Hữu tác. 

5 - Câu hành Xả, tương ưng Trí, Vô tác. 

6 - Câu hành Xả, tương ưng Trí, Hữu tác. 

7 - Câu hành Xả, bất tương ưng Trí, Vô tác. 

8 - Câu hành Xả, bất tương ưng Trí, Hữu tác. 

Nghĩa là: 

Đại Thiện thứ J: Đi chung với cẩm giác vui mừng, kết hợp 
với Trí tuệ (sự hiểu biết đúng nhân quả), không có sự tác động 
(tức là Người hay 7m sở”sanh lên lần sau tác động cho làm 
điểu Thiện), chỉ tự sanh khởi, 

Đại Thiện thứ 2: Đi chung với cảm giác vui mừng, kết hợp 
với Tií tuệ, có sự tác động mới sanh khởi. 





Đại Thiện thứ 3: Đi chung với cảm giác vui mừng, không 
kết hợp với Trí tuệ, không có sự tác động, chỉ tự sanh khởi. 

Đại Thiện thứ 4: Đi chung với cảm giác vui mừng, không 
kết hợp với Trí tuệ, có sự tác động mới sanh khởi. 

- Đại Thiện thứ 5: Đi chung với cẩm giác thản nhiên, kết hợp 

với Trí tuệ, không có sự tác động, chỉ tự sanh khởi. 

Đại Thiện thứ 6: Đi chung với cảm giác thản nhiên, kết hợp 
với Trí tuệ, có sự tác động mới sanh khởi. 

Đại Thiện thứ 7. Đi chung với cảm giác thản nhiên, không 
kết hợp với Trí tuệ, không có sự tác động, chỉ tự sanh khởi. 


Đại Thiện thứ 8: Đi chung với cảm giác thản nhiên, không 
kết hợp với Trí tuệ, có sự tác động mới sanh khởi. 
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8 Đại Dị thục và 8 Đại Tố cũng có lời giải như 8 Đại 
'Thiện, chỉ khác chỗ Thiện là nhá», Dị thục là zuá, Tố thì chỉ 
là hành động, không phải nhân không phải quả. 

Nếu nói theo Ð¿z giới (Bhũmi) thì cả 3 đều thuộc về De 
giới địa (Kãmavacarabhumi) hết thầy. 

Nếu nói theo Chứng (Jati) thì Đại Thiện thuộc Chúng Thiện, 
Đại Dị thục và Đại Tố thuộc Chúng Vô ký (Abyakatajati). 

Đại Dị thục cho thành tựu 4 Phận sự (Kicea) là: Phận sự 
[ái tục, phận sự Hữu phần, phận sự Tử và phận sự Bỉ Sở duyên 
(Tadalambanakicca). 

Đại Thiện là kể tạo Sinh - Hữu, tạo tài sản (Sampatfi), là 
kẻ tác động dẫn đi. Đại Dị thục là kẻ Tái tục, là kể thọ hưởng 
tài sản. 

Đại Thiện và Đại Tố thì giống nhau như con dấu và dấu 
tộc được đóng xuống, hoặc như bóng trong gương và người soi 
ương, chỉ khác nhau về chỗ sanh khởi là: Đại Thiện sanh trong 
dùng tương tục (Sanfana - Cơ ánh) của Phàm nhân và Bậc Thánh 
lữu học. Đại Tố thì sanh trong dòng tương tục của Bậc Thánh 
L,ậu tận. 

DỨT 8 ĐẠI DỊ THỤC VÀ 8 ĐẠI TỐ 

— Hăm bốn (24) được phân loại, 
Theo Thọ, Trí, Tác động. 
Thuộc Dục giới Hữu nhân, 
Phước, Thục, Tố được biết, 

— Hăm ba (23) Thục Dục giới, 
Phước, Phi phước hai mươi (20), 
Và mười một (II) Tổ vậy, 

Tất cả năm bổn (54) thú. 





~ Vedanañanasankhara- 
Ihedena catuvIsati, 
Sahetukamavacara- 
Puññapäkakriya mata. 

- Kñme tevisa pakani, 
Puñiñpuññani visati, 
I,kiñdasa kriyñ ceti, 


Catupaññsa sabbatha. 
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Nghĩa là: 
24 Tâm Tịnh hảo là: 8 Thiện, 8 Dị thục, 8 Tố đã được Đức 
Phật thuyết: 
- phân loại theo Thọ, có 2 là: Thọ Hỷ và Thọ Xã; 
- phân loại theo Trí là: Tương ưng và Bất tương ưng; 
- phân loại theo Tác động là: Vô tác và Hữu tác. 
Tâm Dục giới ấy kể thành 
- Dị thục thì có 23 Tâm là: 7 Dị thục Bất thiện, 8 Dị thục 
Thiện, 8 Đại Dị thục. 
Thiện và Bất thiện gom thành 20 Tâm là: 12 Bất thiện, 8 Thiện. 
Tâm Tố có I1 là: 3 Tố Vô nhân, 8 Đại Tố. 
Tổng cộng tất cả thành 54 Tâm Dục giới như vậy. 
L2 Tâm Hất thiện là Ác (Pãpa). 8 Đại Thiện là Phước (Puñña). 
23 DỊ thục và II Tố là 34 Tâm Vô ký thuộc Dục giới. 
DỨT 54 TÂM DỤC GIỚI 
I5 Tâm Sắc giới là: 5 Thiện Sắc giới, 5 Dị thục Sắc giới, 5 
Tố Sắc giới. 
5 Thiện Sắc giới là: 
1 - Sơ Thiển có 5 chỉ: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất thống 
(Ekaggata). 
2 - Nhị Thiền có 4 chỉ: Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất thống. 
3 - Tam Thiên có 3 chỉ: Hỷ, Lạc và Nhất thống. 
4 - Tứ Thiền có 2 chỉ: Lạc và Nhất thống. 
5 - Ngũ Thiền có 2 chỉ: Nhất thống và Xả. 
Dị thục Sắc giới và Tố Sắc giới cũng kể theo hệ Ngữ thiên 
thành mỗi thứ có 5 Tâm như nhau. 
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Thiện Sắc giới là kể tạo tài sản, là kể tác động, là kẻ cho 


'Túi tục. Dị thục Sắc giới là kể Tái tục, là kẻ thọ hưởng tài sản. 


Thiện Sắc giới thuộc Chủng Thiện. Dị thục Sắc giới và Tố 
Sác giới thuộc Chủng Vô ký. 

Thiện Sắc giới và Tố Sắc giới thì giống nhau, chỉ khác nhau 
về chỗ sanh khởi là: Thiện Sắc giới sanh trong dòng tương tục 
cúa Phàm nhân và Bậc Thánh Hữu học. Tố Sắc giới thì sanh 
trong dòng tương tục của Bậc Thánh Lậu tận. 

Pañcadha jhanabhedena, 


Iũpavacaramanasam 


~ Theo phân loại Ngũ thiền, 
Nói Ý sở Sắc giới, 

Phân loại Phước, Thục, Tố, 
Chúng có mười lăm (15) loại. 


Puññapakakriyabheda 
'Tam pañcadasadha bhaye. 
Nghĩalà 
Tâm Sắc giới phân loại theo Ngũ thiển là: 5 Thiện, 5 Dị 
[hục, 5 Tố, gom thành I5 Tâm. 
DỨT 15 TÂM SẮC GIỚI 
12 Tâm Vô Sắc giới là: 4 Thiện Vô Sắc giới, 4 Dị thục Vô 
Núc giới, 4 Tố Vô Sắc giới. 
4 Thiện Vô Sắc giới là: 
| - Không vô biên xứ. 
2 - Thức vô biên xứ. 
3 - Vô sở hữu xứ. 
4 - Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 


Thiện Vô Sắc giới thứ 1 là Không vô biên xứ ấy, Hành giả 
Iu tiến Thiển Vô sắc có Hư không làm cảnh, đã gạn bỏ đề Biến 
tứ (Kasina) rồi, tức là Đối phẩn tướng (Patibhaganimit(i) 
wnlì từ 9 Để biến xứ, trừ Biến xứ Hư không ra, Hành giả nẤth 
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lấy Hư không làm cảnh, khởi niệm (Parikamma) rằng: “Hư 
không vô biên (không có giới hạn)”. Khởi niệm luôn luôn cho 
đến khi Tâm Kiên cố (Appanäcitta) sanh khởi. Tâm Kiên cố 
nây được gọi là: Tâm Sơ thiền Vô sắc. 

Thiện Vô Sắc giới thứ 2 là Thức vô biên xứ ấy, Hành giả 





nắm lấy Tâm Sơ thiển Vô sắc làm cảnh, khởi niệm rằng: “7hức 
uô biên”. Khởi niệm luôn luôn cho đến khi Tâm Kiên cố sanh 
khởi. Tâm Kiên cố này được gọi là: Tâm Nhị thiền Vô sắc. 
Thiện Vô Sắc giới thứ 3 là Vô sở hữu xứ ấy, Hành giả 
không nắm lấy Tâm Nhị thiển Vô sắc làm cảnh, mà nắm lấy 
Tâm Sơ thiển Vô sắc đang biến mãn ấy, xác định rằng: “7âm 
Sơ thiên Vô sắc đang biến mãn ở nơi đây không có”. Rồi nắm 
lấy sự không eó ấy lại làm cảnh, khởi niệm rằng: “Không có cái 
chỉ cd/”, Khỏi niệm luôn luôn cho đến khi Tâm Kiên cố sanh 
khởi, Tâm Kiên cố nấy được gọi là: Tâm Tam thiền Vô sắc. 





Thiện Vô Sắc giới thứ 4 là Phi tưởng Phi phi tưởng xứ ấy, 
Hành giủ tu tiến không nắm lấy trạng thái không có (Natthi 
bhiva) ấy lại làm cảnh, mà lại nắm lấy sự vi tế của Tâm Tam 
thiển Vô sắc ấy lại làm cảnh, xác định, khởi niệm rằng: “7âm 
Tam thiền Vô sắc nây đang có thật vi tế. Tâm Tam thiền Vô sắc 
nây thật là tỉnh vi, thà thắng!”. Khởi niệm luôn luôn cho đến 
khi Tâm Kiên cố sanh khởi. Tâm Kiên cố nầy được gọi là: Tâm 
Tứ thiên Vô sắc. 

Ý nghĩa được trình bày trên là sự tu tiến 4 Thiền Thiện Vô 
sắc. Về 4 Dị thục Vô sắc và 4 Tố Vô sắc cũng giống như vậy. 

Nếu kể theo Địa giới thì thuộc Vô sắc giới địa hết thảy. 
Nếu kể theo Chủng thì Thiện Vô Sắc giới thuộc Chủng Thiện, 
Dị thục Vô Sắc giới và Tố Vô Sắc giới thì thuộc Chủng Vô ký. 


THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP LUẬN — -19. LUẬN SƯ PHÁP CHẤT 


'Thiện Vô Sắc giới là kẻ tác động, tạo tài sản, cho Tái tục. Dị 
thục Vô Sắc giới là kể Tái tục, thọ hưởng tài sản, thọ hưởng an lạc. 
Thiện Vô Sắc giới và Tố Vô Sắc giới thì giống như nhau, 
lông khác nhau, có ví dụ như con dấu và dấu mộc đóng 
xuống, hoặc như bóng trong gương và người soi gương như đã 
nói trên, chỉ khác nhau về chỗ sanh khởi là: Thiện Vô Sắc giới 
nh trong dòng tương tục của Phàm nhân và bậc Thánh Hữu 
học, Tố Vô Sắc giới thì sanh trong dòng tương tục của Bậc 
[hánh Lậu tận. 
~ Theo phân loại Sở duyên, 
Ý Vô sắc bốn (4) loại. 
Phân loại Phước, Thục, Tố, 
Lập mười hai (12) thứ nữa. 


Alambanappabhedena, 
C'atudharuppamanasam, 
Puññapakakriyabheda, 
Puna dvadasadha thitam. 

Nghĩa là: 

Tâm Vô sắc có 4 loại theo phân loại của Cảnh, nếu kể 
thêm nữa thì thành 12 loại, vì khác nhau ở chỗ Thiện Vô Sắc 
giới có 4, Dị thục Vô Sắc giới có 4 và Tố Vô Sắc giới có 4 với 
lý việc như vậy. 


DỨT 12 TÂM VÔ SẮC GIỚI 
8 Tâm Siêu thế là: 4 Tâm Đạo và 4 Tâm Quả. 





4 Tâm Đạo là: 

| - Tâm Đạo Dự lưu. 

2 - Tâm Đạo Nhất lai. 

\ - Tâm Đạo Bất lai. 

4 - Tâm Đạo Ưng cúng. 

4 Tâm Đạo này được gọi là: Tâm Thiện Siêu thế: 
4 Tâm Quả Siêu thế là: 





TH. 
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—_1- Tâm Quả Dự lưu. 

2 - Tâm Quả Nhất lai. 

3 - Tâm Quả Bất lai. 

5 - Tâm Quả Ưng cúng. 

4 Tâm Quả này còn được gọi là: Tâm Dị thục Siêu thế. 

Như vậy, tất cả 8 Tâm trên được gọi là: Tâm Thiện và Tâm 
DỊ thục Siêu thế. 

Lại nữa, Tâm Siêu thế ấy được phân rộng theo hệ Ngữ thiên 
thì có tất cả là 40 Tâm như sau: 

| - Tâm Đạo Dự lưu có 5. 

2 - Tâm Quả Dự lưu có 5. 

3= Tâm Đạo Nhất lai có 5, 

4- Tâm Quả Nhất lai có 5, 

5 - Tâm Đạo Bất lai có 5, 

6 - Tâm Quả Bất lai có 5. 

7 - Tâm Đạo Ưng cúng có 5. 

8 - Tâm Quả Ưng cúng có 5. 

Tổng cộng là 40 Tâm. 

Tâm Siêu thế ấy chỉ có Thiện và Dị thục, không có Tâm Tố. 

Đạo là 7Th/ện, Quả là Dj thục. 

DỨT 8 TÂM SIÊU THẾ 

Cả 4 Thiền Vô sắc ấy được kể vào trong Ngữ :hiền Sắc giới, 
vì có 2 chỉ Thiển giống nhau là Nhất thống và Xả. 

Tâm Sơ thiển, Tâm Nhị thiển, Tâm Tam thiển, Tâm Tứ 


thiền, 4 Thiển nây kể mỗi loại có 11 Tâm, thành 44 Tâm. Còn 
Tâm Ngũ thiền kể ra được 23 Tâm. 
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'Tâm Thiên mà kể mỗi thứ có 11 Tâm ấy là: 3 Sắc giới (I 
[hiện, I Dị thục, 1 Tố ) và 8 Siêu thế (4 Đạo, 4 Quả). 

23 Tâm Ngũ thiển là: 3 Ngũ thiển Sắc giới, 12 Ngũ thiền 
Võ Sắc giới, 8 Ngũ thiên Siêu thế. 

'Tổng cộng Tâm nhiếp thâu cả 4 Địa giới là: 

I2 Tâm Bất thiện: 8 Tham căn, 2 Sân căn, 2 Sỉ căn. 

21 (hoặc 37) Tâm Thiện: 8 Đại Thiện, 5 Thiện Sắc giới, 4 
[hiện Vô Sắc giới, 4 (hoặc 20) Thiện Siêu thế. 

36 (hoặc 52) Tâm Dị thục: 15 Dị thục Vô nhân, 8 Đại Dị thục, 
9 Dị thục Đáo đại (Mahaggata), 4 (hoặc 20) Dị thục Siêu thế. 

20 Tâm Tố: 3 Tố Vô nhân, 8 Đại Tố, 9 Tố Đáo đại. 

Tâm phân theo 4 Địa giới là: Dục giới địa có 54, Sắc giới 
địa có 15, Vô Sắc giới địa có 12, Siêu thế địa có 8. Tổng cộng 
thành 89 Tâm phân theo lối tóm tắt. 

Tâm phân theo lối rộng có 121 cái là: 

37 Tâm Thiện: 8 Đại Thiện, 9 Thiện Đáo đại, 20 Thiện 
Wiêu thế. 

52 Tâm Dị thục: 23 Dị thục Dục giới, 9 Dị thục Đáo đại, 
20 Dị thục Siêu thế. 

12 Tâm Bất thiện. 

20 Tâm Tố. 


'Tổng cộng là 121 Tâm. 

10 'Tâm phân theo lối tóm tắt ấy kể gọn lại thành 1. 

Lấy 52 Tâm sở cộng lại thành 53. 

L.ấy 18 Sắc Thành thục (Nipphannaripa) cộng thành 7l. 

Lấy 4 Khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử cộng thành 75 pháp, kể là 
Pháp nội phần. 

Công với 75 Pháp ngoại phần thành 150. 
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Lấy 10 Phiển não nhân với 150 thành 1.500 Phiền não vậy. 
DỨT BIỆT PHÂN TÂM NHIẾP 


Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG I. 


—————:. 





CHƯƠNG II 


BIỆT PHÂN TÂM SỞ NHIẾP 
(CETASIKASAÑGAHAVIBHAGA) 


;}— 








I;kuppadanirodho ca, Đông Sanh và Đồng Diệt, 
Itkñlambanavatthuka, 


Cetoyutta dvipaññasa, 


Đông Sở duyên, Đông Căn. 
Hợp Tâm, có năm hai (52) 


Dhamma cetasika mat. Pháp Tâm sở được biết. 


Nghĩa là: 

52 Pháp có sự sanh, sự diệt, cảnh và vật đồng nhất với Tâm, 
ức Thế tôn gọi là: TÂM SỞ, vì sanh trong Tâm (kết hợp với 
1m) với 4 duyên cớ là: 

| - Tâm sanh trong Sát na nào, Tâm sở cũng sanh trong Sát 
Ii\ Ấy (Đồng Sanh). 

2 - Tâm diệt trong Sát na nào, Tâm sở cũng diệt trong Sát 
tt Ấy (Đồng Diệt). 

1 - Tâm sanh trong cảnh nào, Tâm sở cũng sanh trong cảnh 
ly (Đồng Sở duyên). 

4 - Tâm nương trú trong Vật nào, Tâm sở cũng nương trú 
trong Vật ấy (Đồng Căn). 


Như vậy, 4 duyên cớ của Tâm sở được gọi là: 4 Đặc tướng 
kết lợp với tâm (Cetoyutta Lakkhana). 





Tà". -A⁄): 
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Tâm sở có 52 loại là: 13 Tâm sở Tợ tha, 14 Tâm sở Bất 
thiện, 25 Tâm sở Tịnh hảo. 

13 Tâm sở Tự tha là: 7 Tâm sở Biến hành Nhất thiết tâm 
(Sabbacittasadharanacetasika), 6 Tâm sở Biệt cảnh. 

7 Tâm sở Biến hành Nhất thiết tâm, gọi tắt là: Tâm sở 
Biến hành, đó là: 


¡ - Xúc _ : Loại Pháp làm cho 6 cảnh tiếp xúc với 6 môn. 
2 - Thọ _ : Loại Pháp cảm giác cảnh, hưởng thọ cảnh. 

3 - Tưởng : Loại Pháp nhận biết cảnh, nhớ lại cảnh. 

4- Tư... : Loại Pháp tư duy dẫn dắt Tâm. 

$ 


- Nhất thống: Loại Pháp nhiếp hợp Tâm cho có một cảnh. 

6 - Mụn quyền: Loại Pháp nuôi dưỡng pháp câu sanh cho tổn tại. 
(Gọi là: Mạng, vì nuôi dưỡng pháp câu sanh); . 
(Gọi là: Quyên, vì cho pháp câu sanh hiện hành). 

Z- Tác ý : Loại Pháp làm trong ý, là hướng đến cảnh. 

6 Tâm sở Biệt cảnh là: 

1 - Tâm : Loại Pháp làm Tâm cho suy tầm cảnh. 

2- Tứ  : Loại Pháp dạo xét cảnh. 

3 - Thắng giải: Loại Pháp làm Tâm cho quyết chắc trong cảnh. 

4- Cân : Loại Pháp trợ nâng Tâm không cho lui sụt. 

5 - H (PIH): Loại Pháp làm Thân Tâm cho no vui. 

6 - Dục: Loại Pháp làm Tâm cho mong muốn trong cảnh. 


DỨT 13 TÂM SỞ TỢ THA 





14 Tâm Sở Bất thiện là: 

1-$¡ : Loại Pháp làm Tâm cho mê mờ trong cảnh. 
2 - Vô tàm_: Loại Pháp không ghê tởm (hổ thẹn) Ác hạnh. 
3- Vô quý: Loại Pháp không sợ hải Ác hạnh. 
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4 - Trạo cữ : Loại Pháp làm Tâm cho phóng dật. 
5 - Tham _ : Loại Pháp làm cho Tâm dính mắc trong cảnh. 

6 - (Tà) Kiến : Loại Pháp làm Tâm cho thấy sai. 

7 - (Ngã) Mạn : Loại Pháp nâng mình cho cao. 

8 - Sân : Loại Pháp nhiễu hại đối tượng (cảnh) 

9 - Tật (đố): Loại Pháp ganh ty kẻ khác. 

10 - Lận (sắt): Loại Pháp bỏn xẻn, tiếc giữ tài sản. 

I1 - Hối ˆ : Loại Pháp làm Tâm hối hận vì hành sai. 

12 - Hôn (trầm) : Loại Pháp làm Tâm cho co rút, thụ động. 

13 - Thụy (miên): Loại Pháp làm Tâm cho buồn ngủ, muội lược 

LỊ - (Hoài) Nghỉ : Loại Pháp làm Tâm cho ngờ vực, phân vân. 

DỨT 14 TÂM SỞ BẤT THIỆN 

25 Tâm sở Tịnh hảo là: 19 Biến hành Tịnh hảo, 3 Giới ly 
(Virati), 2 Vô lượng, 1 Tuệ quyền. 

19 Tâm sở Biến hành Tịnh hảo là: 





| - Tín : Loại Pháp tin nghiệp tin quả. 

2- Niệm _ : Loại Pháp làm Tâm cho ghi nhớ. 
}- Tàm __ : Loại Pháp ghê tởm Ác hạnh. 

1- Quý — : Loại Pháp sợ hải Ác hạnh. 


%- Vô Tham : Loại Pháp không cho Tâm dính mắc trong cảnh. 

6 - Vô Sân : Loại Pháp không nhiễu hại đối tượng. 

7 - Bí Trung tánh (Tatramajjattafa): Trạng thái trung lập 
long đối tượng ấy, tức là loại pháp thần nhiên đối với chúng 
600lì và Pháp Hành (Sankhara). 

W- Tịnh thân — : Loại Pháp làm an tịnh Danh thân tức Tâm 
út (lọ - Tưởng - Hành). 


U- Tjƒnh tâm —— : Loại Pháp làm an tỉnh Tâm CPhức) 





AM... 
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T0 - Khinh thân : Loại Pháp làm nhẹ Danh thân. 
1] - Khinh tâm 
12 - Nhu thân 
13 - Nhu tâm  : Loại Pháp làm mềm Tâm. 
14 - Thích thân: Loại Pháp làm Danh thân thích ứng với việc làm. 
15 -Thích tâm : Loại Pháp làm Tâm thích ứng với việc làm. 
16 - Thuần thân: Loại Pháp làm Danh thân thuần thục. 
17 - Thuần tâm : Loại Pháp làm Tâm thuần thục. 
18 - Chánh thân: Loại Pháp làm Danh thân ngay thẳng. 
19 + Chánh tâm : Loại Pháp làm Tâm ngay thẳng. 
3 Giới ly là: 
—_l- Chánh ngữ : Loại Pháp khiến cho nói tốt, loại trừ Ngữ 
Ác hạnh, 


3 


: Loại Pháp làm nhẹ Tâm. 
: Loại Pháp làm mềm Danh thân. 


Chánh nghiệp : 
Thân Ác hạnh, 


1 + Chánh mạng : Loại Pháp khiến cho nuôi mạng tốt, loại 
trừ Tà mạng. 

2 Vô lượng là: 

1 - Bi: Loại Pháp thương xót, muốn cứu chúng sanh thoát khổ. 


2 - Tày hỷ (Muditä): Loại Pháp hoan hỷ, vui theo tài sản 
người khác được. 


Loại Pháp khiến cho làm tốt, loại từ 


Tuệ quyền (Paññindriya): Tuệ chủ quyền, lớn trội hơn tất 
cả pháp trong sự biết khắp. 


DỨT 25 TÂM SỞ TỊNH HẢO 


13 Tợ tha, 14 Tâm Sở Bất Thiện, 25 Tâm sở Tịnh hảo, go 
thành 52 Tâm sở. 





DỨT LƯỢC THUYẾT 52 TÂM SỞ 
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- Tesam citfa viyuttanam, — Chúng nó không lìa Tâm. 


Yathayogam”ito param, Đây về sau tùy kết, 
Trong mỗi một Tâm sanh, 


Nói đến Sự Phối hợp. 


€ittuppadesu paccekam, 
Sampayogo pavuccati. 

Nghĩa là: 

Sự Phối hợp của nhóm 52 Tâm sở ấy là: Tâm sở phối hợp với 
Iiỗi cái Tâm. Tôi, Luận sự Anuruddha, sẽ nói tiếp ở phía sau 
ti điều thuyết về Tâm sở nầy, cho thích ứng với điều kết hợp. 
~ Bảy (7) hợp tất cả chỗ. 
Biệt cảnh kết hợp tùy, 

Mười bốn (14) trong Bất thiện, 


Satta sabbattha yujjanti, 
Yathayogam pakinnaka, 
€'uddasakusale sveva, 
Sobhane sveva sobhana. Tịnh hảo trong Tịnh hảo. 

Nghĩa là: 

7 Tâm sở Biến hành ấy cho phối hợp vào trong tất cả Tâm. 

6 Tâm sở Biệt cảnh cho phối hợp vào trong Tâm nên kết hợp. 

|4 Tâm sở Bất thiện ấy cho phối hợp vào trong 12 Tâm Bất 
thiện. 

25 Tâm sở Tịnh hảo cho phối hợp vào trong 59 hoặc 91 
[âm Tịnh hảo. 

Hỏi: Muốn phối hợp Tâm sở vào trong Tâm ấy thời phối 
liợp như thế nào? : 

Đáp: Muốn phối hợp Tâm sở vào trong Tâm ấy, có ý nghĩa 
IrInlì bày như sau: 

9 Phối hợp (Sampayoga) ấy có 4 nhóm là: 


| - 7 Tâm sở Biến hành phối hợp chỉ một nhóm. 

3 - 6 Tâm sở Biệt cảnh phối hợp với 6 nhóm. 

%- 4 Tâm sở Bất thiện phối hợp với 7 nhóm (hoặc 5 cách!) 
4 - 3§ Tâm sở Tịnh hảo phối hợp với 4 nhóm. 





AMẼ: 
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Trước hết, sẽ nói về Sự Phối hợp Tâm sở Biến hành. 

7 Tâm sở Biến hành phối hợp chỉ có 1 nhóm như sau: Xúc, 
Thọ, Tưởng, Tư, Nhất thống, Mạng quyên, Tác ý, 7 Tâm sở 
Biến hành nầy sanh trong 89 hoặc 121 Tâm. 

6 Tâm sở Biệt cảnh phối hợp với 6 nhóm như sau: 

I - Tâm: Sanh trong 55 Tâm là: 44 Tâm Dục giới (trừ Ngũ 
song thức), vàI1 Tâm Sơ thiển là: 3 Sơ thiển Sắc giới, 8 Sơ thiển 
Siêu thế. Tổng cộng có 55 Tâm, là nơi sanh của Tâm sở Tầm. 

2 - Tứ: Sanh trong 66 Tâm là: 55 Tâm có Tầm ấy và lấy 
thêm I1 Tâm Nhị thiển là: 3 Nhị thiển Sắc giới, 8 Nhị thiển 
Siêu thế, Tổng cộng có 66 Tâm, là nơi sanh của Tâm sở Tứ. 

1 - Thắng giải: Sanh trong 78 Tâm (hoặc 110) Tâm là: Trừ 
II Tâm ra là: I0 Ngũ song thức và 1 S¡ Hoài nghỉ. Tổng cộng 
có 78 (hoặc ] J0) Tâm, là nơi sanh của Tâm sở Thắng giải. 

4 - Cân: Sanh trong 73 (hoặc 105) Tầm là: Trừ 16 Tâm ra là: 
|0 Ngũ song thức, l Hướng Ngũ môn, 2 Tiếp thâu, 3 Thẩm tấn. 
Tổng cộng có 73 (hoặc 105) Tâm, là nơi sanh của Tâm sở Cần. 

5 - Hỷ: Sanh trong 51 Tâm là: Lấy 121 Tâm trừ đi 70 Tâm: 
2 Ưu thọ, 55 Xả thọ, 2 Thân thức (Khổ, Lạc thọ), 11 Tứ thiển 
(Lạc Thọ), còn lại 5I Tâm, là nơi sanh của Tâm sở Hỷ. 

6 - Dục: Sanh trong 69 (hoặc 101) Tâm là: Lấy 89 (hoặc 
121) Tâm trừ đi 20 Tâm: 18 Tâm Vô nhân, 2 S¡ căn, còn lại 69 
(hoặc 101) Tâm, là nơi sanh của Tâm sở Dục. 


— ChasatthT pañcapañfasa, 


— Sáu sáu (66) và năm lăm (55), 
Mười một (1 I) và mười sáu ( 16), 
Và bảy mươi (70), hai mươi (20), 


Biệt cảnh ngoài nhóm ấy. 


Ekadasa ca solasa, 
Sattati vIsati ceva, 


Pakinnakavyivajjita. 


LỆ S22: Ấ “ 
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— Năm lăm (55) và sáu yáu (66), 
Bảy tám (76) và bảy ba (73), 
Và năm mốt (51), sáu chín (69), 
Biệt cảnh thuộc nhóm này. 


Pafcapaññasachasatthat- 
'[hasattati tisattati, 
I'kapaññasa cekuna, 
Sattatimsa pakinnaka. 
Nghĩa là: 
'Tâm sở Biệt cảnh trừ ra từ những Tâm sanh ấy theo thứ tự 
l\: 6ó, 55, 11, 16, 70 và 20 như vậy. 
Và phối hợp Tâm sở Biệt cảnh theo thứ tự Tâm sanh ấy là: 
1%, 66, 78, 73, 51 và 69. 
Giải rằng: 
Tầm : Trừ ra 66 Tâm, sanh trong 55 Tâm. 
Tứ : Trừ ra 55 Tâm, sanh trong 66 Tâm. 
Thắng giải : Trừ ra 11 Tâm, sanh trong 78 (hoặc 110) Tâm. 
Cần : Trừ ra 16 Tâm, sanh trong 73 (hoặc 105) Tâm. 
Hỷ  : Trừ ra 70 Tâm, sanh trong 51 Tâm. 
Dục : Trừ ra 20 Tâm, sanh trong 69 (hoặc 101) Tâm. 
DỨT 6 TÂM SỞ BIỆT CẢNH PHỐI HỢP 

14 Tâm sở Bất thiện phối hợp với 7 nhóm như sau: 

L- 8i, Vô tàm, Vô quý, Trạo cử, 4 Tâm sở nầy được gọi là: 
Ituq\ vở Biến hành Bất thiện Nhất thiết tâm (Sabbacittakusala- 
Mldhii ranacetasika), sanh đi khắp cả 12 Tâm Bất thiện. Gọi tắt 
l\ 144m sở Biến hành Bất thiện. 

' - Tham : Sanh trong 8 Tâm Tham căn. 

\- Kiến : Sanh trong 4 Tâm Tham tương ưng Kiến. 

4- Mạn : Sanh trong 4 Tâm Tham bất tương ưng Kiến. 

5. 8ân, Tật, Lận, Hối: 4 Tâm sở nầy sanh trong 2 Tâm 
!\I\ tướng tap Khuể., 








¬". 
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6 - Hôn, Thụy: Cả 2 Tâm sở nầy sanh trong 5 Tâm Bất 
thiện Hữu tác. 

7 - Nghỉ 

— Sabbapuññesu cattaro, 


: Sanh trong Tâm tương ưng Hoài nghi. 

~ Bốn (4) trong các Phi phước, 
Lobhamnle tayo kafä, Ba (3) tạo trong Tham căn, 
Bốn (4) ở tại Sân căn, 

Hai (2) tùy những Hữu tác. 


— Nghi trong Tâm Hoài nghỉ, 


Dosamnulesu catfäro, 
Sasankhare dvayantatha. 
= Vicikiccha vicikiccha- 
Citte ceti catuddasa, Như vậy, gọi mười bốn (14), 
Dvñdasakusale sveva, Trong mười hai (12) Bất thiện, 
Sampayujjanti pañcadha. - Phối hợp theo năm cách. 

Nghĩa là: 

|4 Tâm sở Bất thiện phối hợp trong 12 Tâm Bất thiện ấy kể 
thành 5 cách như sau; 

| - Có 4 Tâm sở Bất thiện sanh trong 12 Tâm Bất thiện. 

3 - Có 3 Tâm sở Bất thiện sanh trong 8 Tâm Tham căn. 

3 - Có 4 Tâm sở Bất thiện sanh trong 2 Tâm Sân căn. 

4 - Có 2 Tâm sở Bất thiện sanh trong 5 Tâm Bất thiện Hữu tác. 

5 - Tâm sở Hoài nghi sanh trong Tâm tương ưng Hoài nghi. 

Giải rằng: 

4 Tâm sở Biến hành Bất thiện là: Si, Vô tàm, Vô quý, Trạo cử, 
sanh trong tất cả Tâm Phi phước (Apuñña), là 12 Tâm Bất thiện. 

3 Tâm sở: Tham, Kiến, Mạn, tạo trong § Tâm Tham căn. 

4 Tâm sở: Sân, Tật, Lận, Hối, sanh trong 2 Tâm Sân căn. 


2 Tâm sở: Hôn, Thụy, tùy sanh trong 5 Tâm Bất thiện Hữu tác. 


Tâm sở Hoài nghi sanh trong Tâm tương ứng Hoài nghi. 
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Như vậy, gọi 14 Tâm sở Bất thiện phối hợp trong 12 Tâm 
lI((1 thiện theo 5 cách. 


DỨT 14 TÂM SỞ BẤT THIÊN PHỐI HỢP 





35 Tâm sở Tịnh hảo phối hợp với 4 nhóm như sau: 

| - 19 Biến hành Tịnh hão: Sanh trong 59 (hoặc 91) Tâm 
[lnhi hảo. 

2 - 3 Giới ly: Sanh trong 16 Tâm là: 8 Thiện Dục giới, 8 
1e thế (hoặc trong 48 Tâm là: 8 Thiện Dục giới và 40 Tâm 
Mlêu thế). 

\ - 2 Vô lượng: Sanh trong 28 Tâm là: 8 Đại Thiện, 8 Đại 
lũ, 12 Đáo đại Sắc giới (trừ Ngũ thiền ra). 

4 - Tuệ quyền: Sanh trong 47 Tâm là: 12 Tâm tương ưng Trí 
[lục giới, 27 Tâm Đáo đại, 8 Tâm Siêu thế (hoặc sanh trong 79 
[In là cộng thêm 32 Tâm Thiền Siêu thế tính theo lối rộng). 

DỨT 25 TÂM SỞ TỊNH HẢO PHỐI HỢP 
ĐỨT NỘI DUNG TRÌNH BÀY 4 NHÓM PHỐI HỢP. 


Kiếp theo đây sẽ nói về 7âm sở kết hợp (Yogr cetasika). 








'Fâm sở kết hợp có 2 loại là: 

| - Tâm sở kết hợp Bất định (Aniyatayog cetasika). 

3 - Tâm sở kết hợp Nhất định (Niyatayogl cetasika). 

'Tâm sở kết hợp Bất định ấy, là có lúc kết hợp với Tâm, có 
li |:hông kết hợp với Tâm (nên mới gọi là: Kết hợp Bất định). 

'Fâm sở kết hợp Nhất định thì kết hợp luôn với Tâm (nên 
Md( gọi là: Kết hợp Nhất định). 

Tâm sở kết hợp Bất định có 11 là: Tật, Lận, Hối, Chánh 
Itf, Chúnh nghiệp, Chánh mạng, Bì, Tùy hỷ, Mạn, Hôn, Thụy. 


M. PHÁP LÝ NHIẾP LUẬN 


-32- LUẬN SƯ PHÁP CHẤT 


Giải rằng: 

Tật, Lận, Hối có khi sanh trong Tâm Sân, có khi không 
sanh, và nếu có sanh thì chỉ có 1 trong 3 mà thôi, vì đối cảnh 
khác nhau tức là: 

- Thấy lợi đắc của người khác thì ganh ty, Tật sanh. 

- Thấy người cần xin lợi đắc, bỏn xẻn không muốn chia sớt 
hoặc giấu lợi đắc đi, Lận sanh. 

- Nghĩ đến điều ác đã làm thì sanh hối hận, nghĩ đến điều 
thiện không được làm, thì sanh nóng nảy hối tiếc, Hối sanh. 

Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, chỉ sanh trong 8 
Tâm Đại thiện và 40 Tâm Siêu thế, 

3 Tâm sở nầy có khi sanh trong 8 Tâm Đại Thiện, có khi 
không sunh, Và nếu sanh thì chỉ có I trong 3 mà thôi, vì đối 
cảnh khác nhau, là: 

Chánh ngữ sanh lên để ngăn ngừa Tà ngữ. 
Chánh nghiệp sanh lên để ngăn ngừa Tà nghiệp. 

- Chánh mạng sanh lên để ngăn ngừa Tà mạng. 

Do đó, 3 Tâm sở nầy được gọi là: “Kết hợp Bất định, sanh 
riêng”. 

3 Tâm sở nây nếu sanh trong Tâm Siêu thế thì đồng sanh 
chung. Do đó, 3 Tâm sở nầy được gọi là: “Kế: hợp Nhất định, 
sanh chung”. 

Bỉ và Tày hỷ cũng vậy, chỉ sanh riêng lẻ trong trường hợp 
đối cảnh: 

- Khi thấy chúng sanh đau khổ, động tâm muốn cứu giúp, 
Bỉ sanh. 


- Khi thấy người được lợi đắc, lòng hoan hỷ vui theo, 7ày 
hỷ sanh. 
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Đây là sanh trong 8 Đại Thiện và 8 Đại Tố. Bi và Tùy hỷ chỉ 
w\I1lì trong Sắc giới Hỷ thọ, khi đắc nhập thiền Bi hoặc Tùy hỷ. 

Af¿» chỉ sanh trong trường hợp đối cảnh: Đem mình so với 
IIf0I, lo đó mới gọi là: Kết hợp Bất định trong 4 Tâm Tham 
|I((L tương ưng Kiến. 

tiôn và Thụy luôn sanh chung chỉ sanh trong 5 Tâm Bất thiện 
|lifi tác là: 4 Tâm Tham Hữu tác và Tâm Sân Hữu tác, trong 
Itfip hợp lười biếng, dã dượi, buồn ngủ, ngoài ra thì không. 

41 Tâm sở còn lại ngoài ra II Tâm sở trên, gọi là: 7đm sở 
lét hợp Nhất định, nghĩa là kết hợp luôn với Tâm, đồng sanh 
với Tâm mỗi Sát na. 

DỨT TÂM SỞ PHỐI HỢP 
Sangahañca pavakkhñmi, - Và nay nói đến Nhiếp, 
'Tesandani yathãraham. Tày thích ứng với chúng. 

Nghĩa là: 

'Từ đây sẽ nói đến Nhiếp, là sự nhiếp thâu Tâm sở tùy sự 
Iliichì ứng. 

Nhiếp có 5 loại là: 

| - Vô thượng nhiếp (Anuttarasahgaha). 

3 - Đáo đại nhiếp. 

\ - Tịnh hảo nhiếp. 

4 - Bất thiện nhiếp. 

5 - Vô nhân nhiếp. 

Hỏi: 5 loại Nhiếp nầy sẽ nhiếp bằng cách nào? 

Đáp: Sẽ nhiếp vào trong Vô thượng nhiếp, là Tâm Siêu thế, 
Irfđc tiết cả loại Nhiếp. 

Vô thượng nhiếp phân ra thành 5 là: 





"NMNgDỪ 
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1 - Sơ thiển Siêu thế, chia thành 8 là : 4 Đạo và 4 Quả. 

2 - Nhị thiển Siêu thế, chia thành 8 là: 4 Đạo và 4 Quả. 

3 - Tam thiền Siêu thế, chia thành 8 là: 4 Đạo và 4 Quả. 

4 - Tứ thiền Siêu thế, chia thành § là: 4 Đạo và 4 Quả. 

5 - Ngũ thiển Siêu thế, chia thành 8 là: 4 Đạo và 4 Quả. 

8 Sơ thiển Siêu thế có 36 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 23 Tâm 
sở Tịnh hảo (trừ 2 Vô lượng). 

8 Nhị thiển Siêu thế có 35 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha, (trừ 
Tầm), 23 Tịnh hảo (trừ Vô lượng). 

8 Tam thiền Siêu thế có 34 Tâm sở hợp là: 11 Tợ tha (trừ 
Tầm và Tứ, 23 Tịnh hảo (trừ Vô lượng). 

W Tứ thiển Siêu thế có 33 Tâm sở hợp là: 10 Tợ tha (trừ 
Tầm, Tứ và Hỷ), 23 Tịnh hảo (trừ Vô lượng). 

8 Ngũ thiền Siêu thế có 33 'Tâm sở hợp là: 10 Tợ tha (trừ Tầm, 
Tứ, Hỷ, lấy Thọ Xả thay Thọ Lạc), 23 Tịnh hảo (trừ Vô lượng). 

DỨT VÔ THƯỢNG NHIẾP 

Đáo đại nhiếp có 5 là: 

I - Sơ Thiền, chia có 3 là: Thiện, Dị thục, Tố. 

2- 3 - 4 - Nhị thiển, Tam thiển, Tứ thiển, cũng chia có 3 
như Sơ Thiền. 

5 - Ngũ thiên Sắc giới có 3, Vô Sắc giới có 12 gom thành I5 Tâm 
Ngũ thiền Hiệp thế, cũng chia có 3 là: Thiện 5, Dị thục 5, Tố 5. 

3 Sơ thiển có 35 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 22 Tâm sở Tịnh 
hảo (trừ 3 Giới ly). 

3 Nhị thiển có 34 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha, (trừ Tầm), 22 
Tịnh hảo (trừ Giới ly). 

3 Tam thiển có 33 Tâm sở hợp là: 11 Tợ tha (trừ Tâm và 
Tứ), 22 Tịnh hảo (trừ Giới ly). 
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1 Tứ thiển có 32 Tâm sở hợp là: 10 Tợ tha (trừ Tầm, Tứ, 
lIý), 22 Tịnh hảo (trừ Giới ly). 

\ Ngũ thiển Sắc giới, 12 Vô Sắc giới, là 15 Tâm Ngữ thiền 
|liệp thế, có 30 Tâm sở hợp là: 10 Tợ tha (trừ Tầm, Tứ và Hỷ), 
30 Tịnh hảo (trừ Giới ly và 2 Vô lượng). 

DỨT ĐÁO ĐẠI NHIẾP 

Tịnh hảo nhiếp có 12 nhóm là: 4 Đôi Thiện Dục giới, 4 
lôi Tố Dục giới và 4 Đôi Dị thục Dục giới. 

4 Đôi Thiện Dục giới là: Đôi thứ I, Đôi thứ 2, Đôi thứ 3, 
Lôi thứ 4. 

Tố Dục giới là Dị thục Dục giới thuộc Tịnh hảo nhiếp nầy 
cũng có mỗi thứ 4 Đôi như nhau. 

Chỗ gọi là: “Đôi”, PRHi gọi là: “Duka” dịch là: Nhóm hai. 
Đôi, tức là kể thành từng đôi với nhau. 

4 Đôi trong 3 loại: Thiện, Tố, Dị thục được phân ra như sau: 

Đôi thứ 1: Câu hành Hỷ, tương ưng Trí, Vô tác và Hữu tác. 

Đôi thứ 2: Câu hành Hỷ, bất tương ưng Trí, Vô tác và Hữu tác. 

Đôi thứ 3: Câu hành Xả, tương ưng Trí, Vô tác và Hữu tác. 

Đôi thứ 4: Câu hành Xả, bất tương ưng Trí, Vô tác và Hữu tác. 

4 Đôi Tố và Đôi Dị thục cũng có tên gọi như 4 Đôi Thiện, 
chỉ khác về chủng hoặc Tâm sở hợp nhiều hay ít. Bậc Trí nên 
biết như sau: 


4 Đôi thiện: 

Thiện Đôi thứ 1: Có 38 Tâm sở hợp là: 13 Tợ thu, 25 Tim 
1ú Tịnh hảo. 

Thiện Đôi thứ 2: Có 37 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 34 TỊnh 
liúo (trừ Tuệ quyền). 





na. 
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Thiện Đôi thứ 3: Có 37 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 
25 Tịnh hảo. 

Thiện Đôi thứ 4: Có 36 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ). 
24 Tịnh hảo (trừ Tuệ quyển). 

4 Đôi tố: 

Tố Đôi thứ 1: Có 35 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 22 Tịnh hảo 
(trừ 3 Giới Ly). 

Tố Đôi thứ 2: Có 34 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 21 Tịnh hảo 
(trừ Giới ly và Tuệ quyền). 

Tố Đôi thứ 3: Có 34 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 22 
Tịnh hảo (trừ 3 Giới Ly). 

Tố Đôi thứ 4: Có 33 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 2I 
Tịnh hảo (trừ Giới ly và Tuệ quyền). 

4 Đôi DỊ thục: 

DỊ thục Đôi thứ |: Có 33 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 20 Tịnh 
hảo (trừ Giới ly và Vô lượng). 

DỊ thục Đôi thứ 2: Có 32 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 19 Tịnh 
hẳo (trừ Giới ly, Vô lượng và Tuệ quyền). 

Dị thục Đôi thứ 3: Có 32 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 
20 Tịnh hảo (trừ Giới ly và Vô lượng). 

Dị thục Đôi thứ 4: Có 31 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 
19 Tịnh hảo (trừ Giới ly, Vô lượng và Tuệ quyền). 


DỨT TỊNH HẢO NHIẾP 





Bất thiện nhiếp có 7 nhóm là: 
- Nhóm 1: Có 19 Tâm sở hợp. 
- Nhóm 2: Có 18 Tâm sở hợp. 
- Nhóm 3: Có 20 Tâm sở hợp. 
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Nhóm 4: Có 2I Tâm sở hợp. 
Nhóm 5: Có 20 Tâm sở hợp. 
Nhóm 6: Có 22 Tâm sở hợp. 
- Nhóm 7: Có 15 Tâm sở hợp. 
4 Tham: 
- Câu hành Hỷ, tương ưng Kiến, Vô tác và bất tương Kiến 
Vô tác, Nhiếp nhóm ]. 
- Câu hành Xả, tương ưng Kiến, Vô tác và bất tương ưng 
kiến Vô tác, Nhiếp nhóm 2. 
1 Sân: Câu hành Ưu, tương ưng Khuể, Vô tác. Nhiếp nhóm 3. 
4 Tham: 
- Câu hành Hỷ, tương ưng Kiến, Hữu tác và bất tương ưng 
Kiến Hữu tác. Nhiếp nhóm 4. 
- Câu hành Xả, tương ưng Kiến, Hữu tác và bất tương ưng 
Kiến Hữu tác, Nhiếp nhóm 5. 
1 Sân: Câu hành Ưu, tương ưng Khuể, Hữu tác, Nhiếp nhóm Ó. 
2 $¡: Câu hành Xả, tương ưng Hoài nghi và tương ưng Trạo 
cử, Nhiếp nhóm 7. 
Giải rằng: 
Vô tác thứ 1: Có 19 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 4 Biến hành 
Bất thiện (Si, Vô tàm, Vô quý, Trạo cử), Tham và Kiến. 
Vô tác thứ 2: Có 19 Tâm sở hợp như trên, chỉ khác chỗ Itf 
Kiến lấy Mạn. 
Vô tác thứ 3: Có 18 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (từ Hý), 4 
Biến hành Bất thiện, Tham và Kiến. 
Vô tác thứ 4: Có 18 Tâm sở hợp như trên ch luc 2llÖ (IV 
Kiến lấy Mạn. 
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Vô tác thứ 5: Có 20 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 4 
Biến hành Bất thiện, Sân, Tật, Lận, Hối. 
Nấu tác thứ I: Có 21 Tâm sở hợp là: 13 Tợ tha, 4 Biến hành 
Bất thiện Tham, Kiến, Hôn, Thụy. 
Hữu tác thứ 2: Có 21 Tâm sở hợp như trên chỉ khác chỗ trừ 
Kiến lấy Mạn. 
Hữu tác thứ 3: Có 20 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 4 
Biến hành Bất thiện, Tham, Kiến, Hôn, Thụy. 
Hữu tác thứ 4: có 20 Tâm sở hợp như trên, chỉ khác chỗ trừ 
Kiến lấy Mạn. 
-Hiều tác thứ 5: Có 22 Tâm sở hợp là: 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 4 
Biển hành Bất thiện, Sân, Tật, Lận, Hối, Hôn, Thụy. 
Sỉ tương ưng Hoài nghỉ có 15 Tâm sở hợp là: 10 Tợ tha (trừ 
Thắng giải, Hỷ, Dục), 4 Biến hành Bất thiện và Nghị. 
Sỉ tương ưng Trạo cử có 15 Tâm sở hợp là: 11 Tợ tha (trừ 
Hỷ, Dục), 4 Biến hành Bất thiện. 
DỨT BẤT THIÊN NHIẾP 
Vô nhân nhiếp, là nhiếp Tâm sở vào trong Tâm Vô nhân, 
có 4 nhóm là: 
- Nhóm 1: Có 12 Tâm sở hợp. 
- Nhóm 2: Có II Tâm sở hợp. 
- Nhóm 3: Có 10 Tâm sở hợp. 
- Nhóm 4: Có 7 Tâm sở hợp. 
- Tâm Tiếu sinh có 12 Tâm sở 'Tợ tha hợp (trừ Dục) Nhiếp nhóm 1. 
- Tâm Xác định (Votthabbana) có 11 Tâm sở Tợ tha hợp 
(trừ Hỷ, Dục); Thẩm tấn Lạc (Sukhasantrana) có 11 Tâm sở 
hợp (trừ Cần, Dục), Nhiếp nhóm 2. 
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lướng Ngũ môn, Tiếp thâu Bất thiện, Tiếp thâu Thiện, 3 
lun nẩy gọi là: 3 Ý giới (Manodhatutika); Thẩm tấn Bất 
thiện, Thẩm tấn Thiện Xả, 2 Tâm nầy gọi là: Cặp Tái tục Vô 
Itdn (Ahetukapatisandhiyugata). Tổng cộng có 5 Tâm tất cả, 
tú I0 Tâm sở Tợ tha hợp (trừ Cần, Hỷ, Dục), Nhiếp nhóm 3. 
Ngũ song thức có 7 Tâm sở Biến hành Nhất thiết tâm hợp 
(lông có Tâm sở Biệt cảnh hợp), Nhiếp nhóm 4. 
DỨT VÔ NHÂN NHIẾP 
Vô thượng nhiếp có 5, Đáo đại nhiếp có 5, Tịnh hảo nhiếp 
vú 12, Bất thiện nhiếp có 7, Vô nhân nhiếp có 4, gom thành 33 
hóm Nhiếp. 
~ Ittham cittaviyuttanam, Như vậy, Tâm, Tâm sở, 
Sampayogañca sahgaham, Hợp phối hợp và Nhiếp, 
Ñãtva bhedam yathãyogam,  ?iết rồi, tùy thích hợp, 


Cittena samanuddise. Nên thuyết bằng với Tâm. 


Nghĩa là: 

Bậc Trí sau khi biết về 16 cách phối hợp và 4 cách Nhiếp 
của Tâm sở với sự việc như vậy rồi, nên thuyết về phân loại 
[im sở cho bằng với Tâm tùy sự thích hợp. 

Luận sự Anuruddha nói rằng: 7 Tâm sở Biến hành Nhất 
thiết tâm sanh trong 89 hoặc 121 Tâm. 6 Tâm sở Biệt cảnh Ñy, 
[ắm sanh trong 55 Tâm, Tứ sanh trong 66 Tâm, Thắng giải 
„nh trong 78 Tâm, Cần sanh trong 73 Tâm, Hỷ sanh trong 5l 
Lâm, Dục sanh trong 69 Tâm... 

Tâm sở sanh trong Tâm bao nhiêu, cho tính bằng với Tâm 
ly nhiêu. 


DỨT BIỆT PHÂN TÂM SỞ NHIẾP 
Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG H 











CHƯƠNG III 


BIỆT PHÂN LINH TINH NHIẾP 
(PAKINNAKASANGAHAVIBHAGA) 


ụ‹ 








— Tương ưng, tùy kết hợp, 
Năm ba (53) theo bản thể, 
Chư Pháp: Tâm, Tâm sở. 
Nay, chúng tày kết hợp. 
Theo Thọ, Nhân, Phận Sự, 
Theo Môn, Sở duyên, Căn, 


~ Sampayutfa yathayogam, 
Tepaññfsa sabhavato, 
Cittacetasikä đhammä, 
Tesandẩni yathñraham. 
= Vedanfhetuto kieea - 
Dviirfilambanavatthuto, 
Cittuppfñdavaseneva, Với tính năng Tâm sanh, 
Sahgaho nãma nïyate. 
Nghĩa là: 
: Chư Pháp là Tâm và Tâm sở, thuộc Tương ưng duyên, tầy cái 
kết hợp, kể được 53 Pháp theo tên là: Tâm có 1, Tâm sở có 52. 
Chỗ kể rằng: Tâm có đến 89 hoặc 121 ấy là tính theo phân 
loại của Thiện, Bất thiện và Vô ký, và tính phân loại ra theo 
từng thứ mới có nhiều. 


Gọi: Nhiếp, được dẫn giải. 


Nay sẽ nhiếp Tâm và Tâm sở hợp với nhau theo 6 Loại 
Nhiếp là: Thọ nhiếp, Nhân nhiếp, Sự nhiếp, Môn nhiếp, Cảnh 
nhiếp và Vật nhiếp, rồi thuyết ra cho rõ ràng với tính năng Tâm 
sanh tùy thích ứng trong chương thứ 3 nầy. 
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| - Thọ nhiếp (Vedanasangaha), phân thành 5. 
2 - Nhân nhiếp (Hetusangaha), phân thành 6. 
3 - Sự nhiếp (Kiccasangaha), phân thành 14. 
4 - Môn nhiếp (Dvarasangaha), phân thành 6. 
5 - Cảnh nhiếp (Arammanasangaha), phân thành 6. 
6 - Vật nhiếp (Vatthusangaha), phân thành 6. 
Trước hết sẽ nói về Thọ nhiếp. 
Thọ có 3 là: Thọ Lạc, Thọ Khổ, Thọ Xả. Hoặc kể Thọ có 5 
lì thêm Thọ Hỷ và Thọ Ưu. 
Tâm sanh diệt cùng với Lạc có l là: Thân thức Thiện. 
Tâm sanh diệt cùng với Khổ có 1 là: Thân thức Bất thiện. 
Tâm sanh diệt cùng với Hỷ có 62 là: 18 Dục giới Hỷ (là 4 
[ham căn Hệ + 12 Tịnh hảo Dục giới Hỷ là: 4 Thiện Hỷ, 4 Dị 
thục Hỷ, 4 Tố Hỷ, Thẩm tấn Hỷ và Tiếu sinh) và kể lấy 44 Tâm 
thiển Hỷ đà 11 Sơ thiển, 11 Nhị thiển, 11 Tam thiển, 11 Tứ 
thiển), 18 + 44 thành 62 Tâm sanh diệt cùng với Hỷ. 
Tâm sanh diệt cùng với Ưu có 2 là: 2 Sân căn tương ưng Khu. 
Tâm sanh diệt cùng với Xả có 55 là: 4 Tham căn Xả, 2 Sỉ căn 
Xủ, 14 Vô nhân Xả, 12 Tịnh hảo Dục giới Xả và 23 Ngũ thiền. 
DỨT THỌ NHIẾP 
Tiếp theo đây sẽ thuyết về Nhân nhiếp. 
Nhân có 6 là: 
- Tham, Sân, Si, 3 Nhân nầy thuộc phần Bất thiện. 
- Vô tham, Vô sân, Vô sỉ (Tuệ quyên), 3 Nhân nấy gồm cả 
phân Thiện và Vô ký. 
§9 Tâm phân thành 2 nhóm là: Vô nhân và Hiệu nhận, 
Tâm Vô nhân có 18. Tâm Hữu nhân có 7l, 
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18 Tâm Vô nhân là: Hướng Ngũ môn, Ngũ song thức, 2 
Tiếp thâu, 3 Thẩm tấn, Xác định và Tiếu sinh. 

71 Tâm Hữu nhân là: 12 Tâm Bất thiện, 24 Tịnh hảo Dục 
giới, 27 Tâm Đáo đại, 8 Tâm Siêu thế. 

71 Tâm Hữu nhân nầy kể thành Nhân có 3 loại là: Nhất 
nhân, Nhị nhân, Tam nhân. 

Nhất nhân có 2 Tâm là: 2 Tâm Sỉ căn. 

Nhị nhân có 22 Tâm là: 8 Tham căn, 2 Sân căn và 12 Tịnh 
hảo Dục giới bất tương ưng Trí. 

Tam nhân có 47 Tâm là: 12 Tịnh hảo Dục giới tương ưng 
Trí, 15 Tâm Sắc giới, 12 Tâm Vô Sắc giới và 8 Tâm Siêu thế. 

= Lobho Doso ca Moho ca, — Tham và Sân với Sỉ, 
Là ba Nhân Bất thiện. 
Và Vô Tham - Sân - Sỉ, 
Thuộc Thiện, Vô ký vậy. 


Hetl akusalñ tayo, 
Alobhifi dosfmoho ca, 
Kusalfbyäkatñ tathã. 
Nghĩa là: 


3 Nhân Bất thiện là: Tham, Sân, Si. 3 Nhân Thiện hoặc Vô 
ký là: Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 


— Ahetukattharaseka- 
Hetuka dve dvivisati, 


— Vô nhân có mười tám (18), 
Nhất nhân thời có hai,(2), 
Nhị nhân kể hăm hai (22), 
Tam nhân có bốn bảy (47). 


Dvihetuka mafä satta- 
Cattalisa tihetuka. 


DỨT NHÂN NHIẾP 
Sự nhiếp có 14 là: 
1 - Sự Tái tục. 
2 - Sự Hữu phân. 
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ì - Sự Hướng môn (Avajjanakicca). 

4 - Sự Thấy. 

5 - Sự Nghe. 

6 - Sự Ngửi. 

7 - Sự Nếm. 

9 - Sự Xúc. 

9 - Sự Tiếp thâu. 

I0 - Sự Thẩm tấn. 

II - Sự Xác định. 

I2 - Sự Đổng tốc. 

I3 - Sự Bỉ sở duyên. 

14 - Sự Tử. 

Sự Tái tục ấy là Tâm Tái tục trong 4 Sanh loại (Yoni), 
rong 3 ##u (Bhava). 

“Hành tướng của Tâm đặt xưống thuộc Sót na đâu tiên 
(Pathamakhana), gọi là: Sự Tái c”, tức là Tâm nối Hữu và 
Sinh lại, không có gián đoạn. 

Sự Tái tục ấy sanh lại đời mới chỉ có 7 Sá: nz mà thôi, sanh 
|hởi mở đầu Hữu, mở đầu Sinh rồi thì diệt đi. 

Sự Hữu phần ấy là Tâm sanh khởi kế tiếp Sát na Tái tục, 
kể từ Sát na thứ hai trở đi, Tâm Hữu phần sẽ sanh khởi luôn 
luôn cho đến hết Hữu hết Sinh. Dòng Hữu phân (Bhavahgasot) 
¿ó sự tiếp nối liên tục, không gián đoạn, giống như ngọn đèn vì 
dòng nước chảy vậy. Dòng Hữu phần có gián đoạn thì giÄh 
(loạn khi Tâm bước lên Lộ, hết 7âm Lộ (VTthieitta) tối, Âm lụi 
tui xuống dòng Hữu phần như cũ. 

Gọi là: “Hữu phần ” ấy với ý nghĩa rằng: "CN ld HIẾM 14 
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là chủ nhân của Hữu". Ví như chủ của ngôi nhà và chủ củ 
làng. Tâm Lộ ví như người khách đến gặp và như người đến tạ 
nương nhà, nương làng vậy, 

Lại nữa, Tâm Hữu phần ví như con sông có dòng bình lặn 
chảy, không có sóng gió. Khi Tâm Lộ sanh lên ví như gió từ 
hướng thổi đến, làm cho dòng nước bình lặng ấy nổi dợn, nổi 
sóng từng đợt kéo đi, 

Tâm Hữu phần ấy thuộc Chủng Dị thục (Vipäkajati), Vô k 
Dị thục, giống như Tâm Tái tục, không khác Địa giới (Bhumi) 
không khác Chúng, không khác Nhân. 

Nếu Tâm Tái tục thuộc Vô nhân, Tâm Hữu phần cũng lầ 
Vô nhân. Nếu Tâm Tái tục thuộc Nhị nhân, Tam nhân thì Tâ 
Hữu phần cũng thuộc Nhị nhân, Tam nhân y như nhau. 

Tâm Hữu phần không có chỗ xác định Sát na Tâm, y như là 
Tâm trong 1 Đại định (Mahasamapattivithi). Tâm trong Lộ 
Đại định ấy không có chỗ xác định được Sát na Tâm, tùy Bậ 
nhập định. Vị ấy muốn nhập định bao nhiêu lần thì Tâm Kiên 
cố cũng diễn tiến lâu suốt chừng ấy. 

Sự Hướng môn ấy là Tâm cho thành tựu phận sự cắt đứt 
dòng Hữu phần và sanh khởi trong chặng đầu của Lộ Hướng 
Ngũ môn và Lộ Hướng Ý môn, mới gọi là: Sự Hướng môn. 

Sự Thấy ấy là Tâm Nhãn thức cho thành tựu phận sự xem 
thấy các cảnh Sắc sai biệt, mới gọi là: Sự Thấy. 

Sự Nghe ấy là Tâm Nhĩ thức cho thành tựu phận sự nghe 
các cảnh Thinh sai biệt, mới gọi là: Nghe. 

Sự Ngửi ấy là Tâm Tỷ thức cho thành tựu phận sự ngửi các 
cảnh Khí sai biệt, mới gọi là: Sự Ngửi. 


Sự Nếm ấy là Tâm Thiệt thức cho thành tựu phận sự nếm 
các cảnh Vị sai biệt, mới gọi là Sự Nếm. 
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Sự Xúc ấy là Tâm Thân thức cho thành tựu phận sự xúc 
tll11 các cảnh Xúc sai biệt, mới gọi là: Sự Xúc. 

Sự Tiếp thâu ấy là Tâm cho thành tựu phận sự tiếp nhận 
¿0\lì trong cả 5 Môn, mới gọi là: Sự Tiếp thâu. 

Sự Thẩm tấn ấy là Tâm cho thành tựu phận sự xem xét 
[nh trong cả 5 Môn, mới gọi là: Sự Thẩm tấn, 

Sự Xác định ấy là Tâm cho thành tựu phận sự xác định 6 
tinh như cảnh Sắc.v.v... mới gọi là: Sự Xác định. 

Sự Đổng tốc ấy là Tâm cho thành tựu phận sự hưởng dụng 
tinh, thuộc Thiện, Bất thiện và Vô ký, mới gọi là: Sự Đống tốc. : 

Sự Bỉ sở duyên ấy là Tâm cho thành tựu phận sự níu bắt lấy 
Ninh theo Đổng tốc hưởng dụng ấy, mới gọi là: Sự Bỉ sở duyên. 

Sự Tử ấy là Tâm cho thành tựu phận sự chết lìa khỏi Hữu 
liiện tại, mới gọi là: Sự 7. 


DỨT PHẦN LOẠI 14 S 


Sở (Thana) là khoảng vị trí của Tâm (làm việc). 
Có 10 sở là: 
I - Sở Tái tục. 
2 - Sở Hữu phần. 
3 - Sở Hướng môn. 
4 - Sở Ngũ thức (Pañcaviññanatthana). 
5 - Sở Tiếp thâu. 
6 - Sở Thẩm tấn. 
7 - Sở Xác định. 
§ - Sở Đổng tốc. 
9 - Sở Bỉ sở duyên. 
10 - Sở Tử. 





"“ạyay 
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Gọi là: " Sở " ấy là muốn lấy khoảng giữa của Tâm sanh 
chẳng hạn như Tâm Tái tiic sanh lên trong khoảng giữa của cái 
Tâm nào, khoảng giữa của cái Tâm ấy gọi là: Sở Tái tục. 

Tâm Hữu phần và Tâm Hướng môn cũng có lời giải như vậy. 

Sở Hữu phần có 6 là: 

| - Có trong khoảng giữa của Tái tục và Hướng Ý môn. 

2 - Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và Hướng Ý môn. 

3 - Có trong khoảng giữa của Bỉ sở duyên và Hướng Ý môn. 

4 - Có trong khoảng giữa của Xác định và Hướng Ý môn. 

5 - Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và Tử. 

6 - Có trong khoảng giữa của Bỉ sở duyên và Tử. 

SỞ !hiầu phần thứ 1: Có trong khoảng giữa của Tâm Tái tục vị 
Hướng Ÿ môn ấy, đó là Tâm Hữu phần sanh kế tiếp Tâm Tái tục, 

SỞ lầu phân thứ 2: Có trong khoảng giữa của Tâm Đổn 
tốc và Hướng Ý môn ấy, đó là Tâm Hữu phần sanh trong phiên 
Đổng tốc (Javanavara), có Cảnh lớn, 

SỞ Hầu phân thứ 3: Có trong khoảng giữa của Tâm Bỉ sở 
duyên và Hướng ý môn ấy, đó là Tâm Hữu phần sanh trong 
phiên BỈ sở duyên, có Cảnh rất lớn. 

SỞ Hữu phân thứ 4: Có trong khoảng giữa của Tâm Xác 
định và Hướng Ý môn ấy, đó là Tâm Hữu phần sanh trong 
phiên Xác định có Cảnh Nhỏ. 

SỞ Hữu phân thứ 5: Có trong khoảng giữa của Tâm Đổng 
tốc và Tâm Tử (chúng sanh chết ngay điểm nầy), đó là Tâm Tử 
có sanh Tâm Hữu phần, có Cảnh Lớn. 








SỞ Hiểu phân thứ 6: Có trong khoảng giữa của Tâm Bỉ sở 
duyên và Tâm Tử (chúng sanh chết ngay điểm nây), đó là Tâm 
Tử có sau Tâm Hữu phân như trên, nhưng có Cảnh Rất lớn, chỉ 
khác nhau như Vậy. 
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Sở Hướng môn có 2 là: Sở Hướng Ngũ môn và Sở Hướng 
Y môn. | 

| - Sở Hướng Ngũ môn ấy có trong khoảng giữa của Tâm 
llifi phần và Ngũ thức. 

2 - Sở Hướng Ý môn ấy có trong khoảng giữa của Tâm Hữu 
phtín và Tâm Đổng tốc. 

Sở Ngũ thức có trong khoảng giữa của Hướng Ngũ môn 
và Tiếp thâu. 
Sở Tiếp thâu có trong khoảng giữa của Ngũ thức và 
[hiẩm tấn. 
- Sở Thẩm tấn có trong khoảng giữa của Tiếp thâu và Xác định. 
- Sở Xác định có trong khoảng giữa của Thẩm tấn và Đồng tốc. 
Sở Đổng tốc có 4 là: 
| - Có trong khoảng giữa của Xác định và Bỉ sở duyên. 

2 - Có trong khoảng giữa của Xác định và Hữu phần. 

3 - Có trong khoảng giữa của Hướng Ÿ môn và Bỉ sở duyên. 

4 - Có trong khoảng giữa của Hướng Ÿ môn và Hữu phần. 

Sở Đổng tốc thứ 1: Có trong khoảng giữa của Xác định YÀ 
lIÍ sở duyên ấy, là Tâm Đổng tốc sanh trong Lộ Ngũ môn, có 
'nh Rất lớn. 

Sở Đổng tốc thứ 2: Có trong khoảng giữa của Xác định M, 
Hữu phân ấy, là Tâm Đổng tốc sanh trong Lộ Ngũ môn, có 
tinh Lớn. 5 

Sở Đồng tốc thứ 3: Có trong khoảng giữa của Hướng M thể0 
và Bỉ sở duyên ấy, là Tâm Đổng tốc sanh trong Lộ Ý môn, có 
Cnh Rõ. 

Sở Đổng tốc thứ 4: Có trong khoảng giữa của Hướng Ÿ môn 
và Hữu phần ấy, là Tâm Đổng tốc sanh trong Lộ Ý môn, cú 
(ảnh Không rõ. 
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Lại nữa, trong !ộ Kiên cố (Appanavthi), Lộ Đạo 
(Maggavithi) và Lộ Quả (Phalavithi) ấy, Tâm Đổng tốc cũng sanh 
trong khoảng giữa của Hướng Ý môn và Hữu phần y như nhau. 

Sở BỉỶ Sở duyên có 2 là: 

[ - Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và Hữu phần. 

2 - Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và Tử. 

SỞ BỈ sở duyên thứ 1: Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và 


Hữu phần ấy, là Tâm Bỉ sở duyên có trong Lộ Ngũ môn, có 
Cảnh Rất lớn. 


Sở BỈ sở duyên thứ 2: Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và 
Tử ấy, là Tâm Bỉ sở duyên sanh trong Lộ Ý môn, có Cảnh rõ. 
Sở BỈ ở duyên nầy là khi chúng sanh tới thời điểm chết có Bí sở 


duyên ở trước. 
Sở Tử có 4 là: 
| - Có trong khoảng giữa của Bỉ sở duyên và Tái tục. 
+ - Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và Tái tục. 
3 - Có trong khoảng giữa của Hữu phần và Tái tục. 
4 - Cũng có trong khoảng giữa của Hữu phần và Tái tục. 


SỞ Tử thứ 1: Có trong khoảng giữa của Bỉ sở duyên và Tái 
tục ấy, có lời giải rằng: 


Một số chúng sanh khi tới zhời Cận tử (Maranasannakala), 
Tâm Đổng tốc sanh khởi 5 Sát na rồi diệt đi. Kế đến Tâm Bỉ sở 
duyên sanh khởi 2 Sát na rồi diệt đi. Tâm Tử sanh khởi 1 Sát 


na, chúng sanh ấy chết đi, rồi Tái tục nối tiếp theo. Chúng sanh 
Tử như vậy cũng có. 





SỞ Tử thứ 2; Có trong khoảng giữa của Đổng tốc và Tái tục: 
Một số chúng sanh khi tới thời Cận tử, Tâm Đổng tốc sanh 
khởi 5 Sát na rồi diệt đi. Tâm rơi xuống lại Hữu phần. Tâm Bỉ 
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uử duyên không có sanh. Tâm Tử sanh khởi I Sát na, chúng 
unh ấy chết đi, rồi thì Tái tục nối tiếp theo. Chúng sanh Tử như 
Vy cũng có. 

Sở Tử thứ 3: Có trong khoảng giữa của Hữu phần và Tái tục: 

Một số chúng sanh khi tới thời Cận tử, Tâm Đổng tốc sanh 
khởi 5 Sát na rồi diệt đi. Tâm Bỉ sở duyên sanh khởi 2 Sát na 
tôi diệt đi. Tâm Bỉ sở duyên sanh khởi 2 Sát na rồi diệt đi, Tâm 
tơi xuống lại Hữu phần. Tâm Tử mới sanh khởi I Sát na, chúng 
uanh ấy chết đi, rồi thì Tái tục nối tiếp theo. Chúng sanh Tử như 
víy cũng có. 

Sở Tử thứ 4: Cũng có trong khoảng giữa của Hữu phần và 
Lái tục: 

Một số chúng sanh khi tới thời Cận tử, Tâm Đổng tốc sanh 
|hởi 5 Sát na rồi diệt đi. Tâm rơi xuống lại Hữu phân. Tâm Tử 
Mới sanh khởi 1 Sát na, chúng sanh ấy chết đi, rồi thì Tái tục 
tối tiếp theo. Chúng sanh Tử như vậy cũng có. 

Đó là 4 Sở Tử. 

Sở Tái tục ấy có trong khoảng giữa của Tử và Hữu phần. 
[im Tử và Tâm Tái tục sanh nối liền với nhau, không có Tâm 
Ii\o khác sanh xen kẻ vào đó. 


DỨT PHÂN LOẠI 10 SỞ 

I9 Tâm là: 2 Thẩm tấn Xả, 8 Đại Dị thục, 5 Dị thục Sắc 
giới, 4 Dị thục Vô sắc giới. 19 Tâm nây có tên gọi là: %ự Tái 
lục, Sự Hữu phân, Sự Tử. 

2 Tâm: Hướng Ngũ môn và Hướng Ý môn, có 1 tên là: % 
lliớứng môn. 

I0 Ngũ thức là: 5 Bất thiện, 5 Thiện, gọi chung là Ngữ 40t 
tức, phân theo 5 sự là: 

Nhãn thức có tên là: % 7hấy. Nhĩ thức có tên lÀ: 9 Me, 
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Tỷ thức có tên là: Sự Mgứi. Thiệt thức có tên là: S Nếm. Thân 
thức có tên là: Sự Xức. 

2 Tâm Tiếp thâu có tên là: $ 7ïếp rhâu, cho thành tựu phận 
sự tiếp nhận cảnh trong cả 5 Môn. 

3 Tâm Thẩm tấn có tên là: Sự Thẩm rấn, cho thành tựu phận 
sự xem xét đến cảnh trong cả 5 Môn. 

Hướng Ý môn có tên là: Sự Xác định, cho thành tựu phận sự 
xác định cảnh trong cả 5 Môn. Khi sanh trong Lộ Ngũ môn có 
tên là Xác định. Khi sanh trong Lộ Ý môn có tên là: #ớng Ý 
môn. Hướng Ý môn và Xác định nây chỉ là một Tâm. 

Tâm thuộc Thiện, Bất thiện, Tố cho thành tựu phận sự 
Đồng tốc, có 55 là: 12 Bất thiện, 8 Thiện Dục giới, 8 Tố Dục 
giới, Ị Tiếu sinh, cộng thành 29 Tâm thuộc Đồng tốc Dục giới; 
18 Đổng tốc Đáo đại; 8 Đổng tốc Siêu thế. Tổng cộng thành 55 
Tâm, có tên là: Sự Đổng tốc. 

8 Đại Dị thục, 3 Thẩm tấn, là 11 Tâm, có tên là: Sự Bỉ sở 
duyên, làm phận sự tùy theo Đổng tốc. Đổng tốc hưởng dụng 
cảnh nào, BỈ sở duyên cũng níu bắt cái ấy làm cảnh. 

2 Thẩm tấn Xả cho thành tựu 5 Sự là: Sự Tái tục, Sự Hữu 
phần, Sự Tử, Sự Bỉ sở duyên, Sự Thẩm tấn. 

8 Đại Dị thục có 4 Sự là: Sự Tái tục, Sự Hữu phần, Sự Tử, 
Sự Bỉ sở duyên. 

9 Dị thục Đáo đại có 3 Sự là: Sự Tái tục, Sự Hữu phần, Sự Tử. 

Thẩm tấn Hÿ, thuộc Dị thục Thiện Vô nhân, có 2 Sự là: Sự 
Thẩm tấn, Sự Bỉ sở duyên. 

Tâm Hướng Ý môn cho thành tựu phận sự trong cả 5 Môn, 
có 2 Sự là: Sự Xác định và Sự Hướng môn. 

68 Tâm còn lại, mỗi một Tâm có mỗi một phận sự là: 

- ð5 Tâm Đổng tốc cho thành tựu phận sự chạy đến hưởng 
dụng cảnh. 
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3 Ý giới là: 1 Hướng Ngũ môn, 2 Tiếp thâu. Hướng Ngũ 
Iiôn cho thành tựu phận sự cắt đứt dòng Hữu phần, sanh trong 
chặng đầu Lộ Môn, 2 Tiếp thâu cho thành tựu phận sự tiếp 
thận cảnh trong cả 5 Môn. 

10 Ngũ song thức có tùy phận sự là: Thấy, Nghe, Ngửi, 
Nếm, Xúc chạm. 

= Patisandhadayo nama, Phân theo Sự, mười bốn (l4), 

Có tên trong Tái tục... 
Mười loại (10), phân theo Sở, 


Tâm vanh được tuyên thuyết, 


Kiccabhedena cuddasa, 
Dasadha thanabhedena, 
Cittuppada pakasifa. 
= Atthasaftln tatha dve ca, 
Navattha dve yathakkamam, - Chín (9), tám (8), hai (2) tuân tự, 
ka-dvi-ti-catu-pañca, - Mội(1), hai (2), ba (3), bốn (4), năm (5). 
Minh thuyết các Sự, Sở. 


Cũng thế, sáu tám (68), hai (2), 


Kicca†thanani niddise. 

Nghĩa là: 

Phận sự của Tâm có 14, như Sự Tái tục... Sở của Tâm có 
I0, đã được Đức Phật thuyết. Bậc Trí nên thuyết lên Phận sự và 
Sở theo tuần tự với nhau như vậy. 

Tâm có 1 Phận sự, có 1 Sở thời có 68 Tâm. 

Tâm có 2 Phận sự, có 2 Sở thời có 2 Tâm. 

Tâm có 3 Phận sự, có 3 Sở thời có 9 Tâm. 

Tâm có 4 Phận sự, có 4 Sở thời có 8 Tâm. 

Tâm có 5 Phận sự, có 5 Sở thời có 2 Tâm. 


Giải rằng: 

55 Tâm Đổng tốc, 10 Ngũ thức, 3 Ý giới, là 68 Tim có I 
Sự, 1 Sở. 

'Thẩm tấn Hỷ, Hướng Ý môn, là 2 Tâm có 2 Sự, 2 8: 
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9 Dị thục Đáo đại có 3 Sự, 3 Sở. 
§ Đại Dị thục có 4 Sự, 4 Sở. 
2 Thẩm tấn Xả có 5 Sự, 5 Sở. 


DỨT 14 SỰ NHIẾP 

Tiếp theo sẽ thuyết về Môn nhiếp. 

Môn có 6 loại, hàm chỉ Sắc 7inh (Pasadaripa) thấm thấu ở 

trong Sắc Hiển (Bhutaripa), đó là: 
I - Nhãn Môn, có hình dáng bằng đâu con chí, an vị giữa 
tròng đen. 

2 - Nhĩ môn, có hình dáng như chiếc nhẫn, an vị trong 2 lỗ tai, 

3 - Tỷ môn, có hình dáng như chân con đê, an vị trong sống mũi. 

4 - Thiệt môn, có hình dáng như cánh sen, an Vị giữa lưỡi. 

5 - Thân môn, thấm ở khắp thân, chỉ trừ tóc, lông, móng 
bên ngoài thân. 

6 - Ý môn, hàm chỉ ###u phần Đoạn (Hữu phần Dứt dòng) biến 
thành những Tâm lộ khác nhau, hoặc là Sếc Tâm vật cũng được. 

46 Tâm sanh trong cả 5 Môn, mỗi Môn có 46 Tâm là: Nhãn 
Môn có 46 Tâm, Nhĩ môn có 46 Tâm, Tỷ môn có 46 Tâm, Thiệt 
môn có 46 Tâm, Thân môn có 46 Tâm. 

46 Tâm mà sanh trong cả 5 Môn ấy là: 1 Hướng Ngũ môn, 
2 Nhãn thức, 2 Tiếp thâu, 3 Thẩm tấn, 1 Xác định, 29 Đổng tốc 
Dục giới, 8 Đại Dị thục, cộng thành 46 Tâm. 

Đó là chỉ nói theo Nhãn môn. Trong Nhĩ môn, Tỷ môn, 
Thiệt môn, Thân môn cũng giống như vậy, chỉ đổi Nhãn thức 
đi, lấy Nhĩ thức, Tỷ thức, Thân thức thế vào cho đủ mỗi Môn 46 
Tâm theo từng Môn. 


Nếu nói chung cả 5 Môn, Luận sư Anuruddha nói rằng: 54 
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[im Dục giới ấy sanh trong 5 Môn là: 10 Ngũ song thức, I 
llứớng Ngũ môn, 1 Xác định, 11 Bỉ sở duyên, 2 Tiếp thâu, 29 
lĐổng tốc Dục giới. 

I0 Ngũ song thức ấy sanh riêng trong vị trí Môn của mình, 
Iuỏi Môn mỗi 2 Tâm là 1 Thiện, 1 Bất thiện. 5 Môn thành 10 
[úm, gọi chung tên là: Ngũ song thức. Ngũ song thức nầy được 
ví như người gác cửa thường trực gác ở cổng của mình, 

44 Tâm kia ví như tổng số chung dùng để phân phối trong 
tủ 5 Môn. 

44 Tâm nầy, Bậc Trí nên biết rằng thuộc Dục giới trong Lộ 
Ngũ môn. 

Tâm sanh trong Lộ Ý môn ấy, có 67 Tâm là: 1 Hướng ý 
Iiôn, 55 Đổng tốc, 11 Bỉ Sở duyên. 

55 Tâm Đổng tốc là: 29 Đổng tốc Dục giới, 10 Đổng tốc 
9c giới, 8 Đổng tốc Vô Sắc giới, 8 Đổng tốc Siêu thế. 

11 Bỉ sở duyên là: 8 Đại Dị thục, 3 Thẩm tấn. 

19 Tâm là: 2 Thẩm tấn Xả, 8 Đại Dị thục, 9 Dị thục Đáo 
(li cho thành tựu 3 Phận sự là: Tái tục, Hữu phần, Tử. 

I9 Tâm nây gọi là: Ngoại môn (Dväaravimutfi), nhưng 
không hẳn vậy, một số Thời thì thuộc Ngoại môn, một số Thời 
Ihì không phải. 9 Dị thục Đáo đại là Ngoại môn. 2 Thẩm tấn, 8 
lại dị thục, nếu thành tựu phận sự Tái tục, Hữu phần, Tử thì 
thuộc Ngoại môn; nếu là Bỉ sở duyên thì gọi là: 7m Lục môn 
(Chadvaracitta). 

89 Tâm phân thành 5 nhóm là: 

- Sanh trong một Môn có 36 Tâm. 

- Sanh trong cả 5 Môn có 3 Tâm. 

- Sanh trong cả 6 Môn có 31 Tâm. 

- Thoát ngoài cả 5 Môn có 9 Tâm. 
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- Gọi 2 Tên là: Lực môn và Ngoại môn có 10 Tâm. 


h 10 Ngũ song thức, 18 Đổng tốc Đáo đại, 8 Đổng tốc Siêu 
thế, là 36 Tâm, có tên là Nhất môn. 


Hướng Ngũ môn, 2 Tiếp thâu, là 3 Tâm, có tên là: Ngữ môn. 


Thẩm tấn Hỷ, Xác định, 29 Đổng tốc Dục giới, là 31 tâm, 
có tên là: Lực môn. 


9 Dị thục Đáo đại có tên là: Ngoại môn. 
2 Thẩm tấn Xả, 8 Đại Dị thục là 10 Tâm, có tên là: Lực 
môn và Ngoại môn. 
DỨT MÔN NHIẾP 
Tiếp theo sẽ thuyết về Cảnh nhiếp. 
Cảnh có 6 loại là: 
| - Cảnh Sắc, là tất cả màu sắc đến hiện rõ với Tinh Nhãn. 
2 - Cảnh Thinh, là tất cả tiếng đến hiện rõ với Tinh Nhĩ. 
3 - Cảnh Khí, là tất cả hơi mùi đến hiện rõ với Tinh Tỷ. 
4 - Cảnh Vị, là tất cả vị đến hiện rõ với Tinh Thiệt. 
5 - Cảnh Xúc, là tất cả xúc đến hiện rõ với Tinh Thân. 
6 - Cảnh Pháp, là tất cả 6 zh cảnh đến hiện rõ với Ý môn. 
6 thứ Cảnh đó là 6 Pháp: Sắc Tinh, Sắc Tế, Tâm, Tâm sở, 
Níp Bàn, Chế định. 
Tâm mà sanh trong cả 5 Môn ấy bắt lấy cả 5 cảnh trong 
Hiện tại làm cảnh được, không có thể bắt lấy 5 cảnh trong Quá 
khứ hay Vị lai làm cảnh được. 
Tâm mà sanh trong Ý môn ấy bắt lấy cảnh trong Quá khứ, 
Hiện tại, Vị lai làm cảnh được hết. 
Tâm có tên là Ngoại môn, sanh ngoài 6 Môn ấy, cho thành 
tựu phận sự Tái tục, Hữu phần, Tử, thời bắt lấy cả 6 cảnh được. 
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Đổng tốc Dục giới sanh trong Lộ cận tử (Asannavfthl) từ 
(lời sống trước ấy bắt lấy cái nào làm cảnh, thời Tim làm phận 
uí Tái tục. Hữu phân trong đời sống hiện tại nẩy cũng bất lấy 
cái ấy làm cảnh. 

Cảnh của Đổng tốc Cận tử trong đời sống trước ấy là Hiện 
ti cũng có, là Quá khứ cũng có, là Chế định cũng có. Đức Pht 
goi là: Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tướng (Gatinimitt0), 

10 Ngũ song thức ấy có được 5 enh, ty mỗi đôi thức có 
Inỗi cảnh khác nhau. 

Về phần 3 Ý giới ấy níu lấy 5 cảnh wanh trong Lô Ngủ môn, 
mỗi cảnh duyên theo mỗi Lộ môn. 

11 Dị thục Dục giới còn lại là: 3 Thẩm tấn, 8 Đại Dị thục, 
cộng 1 Tiếu sinh, 10 Ngũ song thức, 3 Ý giới, là 25 Tâm, đang 
níu bắt được chỉ cảnh Dục giới, không có níu bắt cảnh Sắc giới, 
Vô Sắc giới, Siêu thế được. 

12 Bất thiện, 4 Thiện bất tương ưng Trí, 4 Tố bất tương ưng Trí, 
lì 20 Tâm, 20 Tâm nầy đôi khi có cảnh Dục giới, đôi khi có cảnh 
ti giới và Vô Sắc giới, không thể bắt lấy cảnh Siêu thế được. 

4 Thiện Dục giới tương ưng Trí, I Thắng trí Thiện (là Tâm 
Thiện Ngũ thiền). 5 Tâm nây đôi khi có cảnh Sắc giới, Vô Sắc 
giới, Siêu thế, nhưng không bắt lấy Tâm Đạo Ưng cúng, Tâm 
Quả Ưng cúng làm cảnh được. 

4 Tố Dục giới tương ưng Trí, Í Tố Ngũ thiền (Thắng trí Tổ), 
| Tâm Xác định, là 6 Tâm, 6 Tâm nầy bắt lấy mọi cảnh được, 
không có sót cảnh nào cả. 

3 Thức Vô biên, 3 Phi tưởng Phi phi tưởng, là 6 Tâm, 0 Tin 
IiÄy bắt lấy cảnh Đáo đại được. 

15 Tâm Sắc giới, 3 Tâm Sơ thiền Vô sắc, 3 Tâm 'Ium thiển 
Vô sắc là 21 Tâm, 21 Tâm nây bắt lấy cảnh Chế định, 
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8 Tâm Siêu thế bắt lấy cảnh Níp Bàn. 

= Hăm lăm (25) với cảnh Tiểu, 
Sáu (6) Tâm cảnh Đáo đại, 
Hăm mốt (21) về Thế ngữ. 
Tám (8) Hành cảnh Níp Bàn. 
~ Hai mươi (20), ngoài Vô thượng, 
Năm (5), trừ đỉnh Đạo Quả, 
Pañca sabbattha cha ceti, Và sáu (6), mọi chỗ vậy. 
Sattadha tattha sangaho.  Nñiếp rại đấy bảy (7) cách. 
Nghĩa là: 

Cảnh nhiếp nầy nhiếp 7 nhóm Tâm là: 


- 35 Tâm có Dục giới làm cảnh. 


— Pañcavisa pariftamhi, 
Cha ciftani mahaggate, 
Ekavsati vohare, 
Attha Nibbanagocare. 

— Visamuttaramuttamhi, 


Aggamaggaphalujjite, 


-6 Tâm có Đáo đại làm cảnh, 

- 2l Tâm có Chế định làm cảnh. 

=8 Tâm có Níp Bàn làm cảnh. 

= 20 Tâm lấy mọi Pháp làm cảnh được, trừ Siêu thế, 

- ð Tâm lấy mọi Pháp làm cảnh được, trừ Đạo Quả Ưng cúng. 

- 6 Tâm lấy mọi Pháp làm cảnh được, không có trừ. 
DỨT 6 CẢNH NHIẾP 

Vật nhiếp, thuyết về 6 Vật là: 

1 - Nhãn Vật. 

2 - Nhĩ Vật. 

3 - Tỷ Vật, 

4 - Thiệt Vật. 

5 - Thân Vật. 

6 - Tâm Vật. 
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5 Vật đầu từ Nhãn vật cho đến Thân vật nhắm lấy Sắc Tỉnh, 
lì nơi nương sanh của Ngũ song thức; mỗi đôi Thức nương mỗi 
Vật, tròn 5 Vật là 10 Tâm. 

Tâm vật ấy hàm lấy nước nuôi tim, là nơi nương sanh của 
/5 Tâm nương Tâm vật còn lại. 

75 Tâm ấy là: 12 Tâm Bất thiện, 2 Tiếp thâu, 3 Thẩm tấn, 3 
lố Vô nhân, 24 Dục giới Tịnh hảo, 15 Tâm Sắc giới, 8 Tâm Vô 
WÁc giới (trừ 4 Dị thục Vô sắc giới), 8 Tâm Siêu thế, 

75 Tâm nầy sanh nương Tâm vật, là nơi thích hợp ở trong 
IlfỚc nuôi tim. 

6 Vật có đủ chỉ trong II Dục giới địa là: 4 Bất lạc địa, I 
NIiân loại, 6 Dục giới Thiên. 

Trong Phạm thiên Sắc giới chỉ có 3 Vật là: Nhãn vật, Nhĩ 
vật và Tâm vật. 

Trong Phạm thiên Vô sắc không có 6 Vật, không có sắc, 
lu, hình dáng, ví như gió sanh từ cây quạt lông thú và quạt 
Iiốt nốt chẳng có màu sắc và hình dáng chỉ cả. 

5 Ngũ Thức giới (Pañcaviññanadhatu) nương 5 Tỉnh Vật 
liiện hành theo tuần tự. 

3 Ý giới là: 1 Hướng Ngũ môn, 2 Tiếp thâu, 3 Tâm nầy nương 
Tim vật mới sanh được, không có nương 5 Sắc Tỉnh để sanh. 

30 Tâm Ý Thức giới là: 3 Thẩm tấn, 1 Dự lưu Đạo, 8 Đại Dị 
luc, 1 Tiếu sinh, 2 Tâm Sân, 15 Tâm Sắc giới, 30 Tâm nầy 
Illf0np Tâm Vật rồi mới hiện hành. 

Tâm nương 5 Sắc Tinh và Tâm vật, có 43 Tâm là: 10 Ngũ 
Wonp thức, 3 ý giới, 30 Ý Thức giới. 

42 Tâm là: 8 Tham căn, 2 S¡ căn, I Hướng Ý môn, R Đại 
lhiện, 8 Đại Tố, 4 Thiện Vô sắc, 4 Tố Vô sắc, 7 8iêu thé. (tt 
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Dự lưu Đạo), 42 Tâm nầy nương Sắc Tinh cũng có, nương Tâ 
vật cũng có, không nương cũng có, cũng hiện hành được. 

4 Dị thục Vô sắc không cần nương Tâm vật cũng hiện hành đưc 

Trong Dục hữu có 7 Thức giới là: Nhãn Thức giới, 
Thức giới, Tỷ Thức giới, Thiệt Thức giới, Thân Thức giới, 
giới, Ý Thức giới, 7 Giới nầy nương lấy 6 Vật. 

Trong Sắc hữu có 4 Thức giới là: Nhãn Thức giới. Nhĩ Th 
giới, Ý giới, Ý Thức giới, 4 Thức giới nầy nương 3 Vật là: Ti 
Nhãn, Tỉnh Nhĩ, Tâm Vật. 

Trong Vô Sắc hữu chỉ có duy nhất Ý Thức giới, vì không 
Sắc uẩn để nương. 


= Tecatfä]Tsa nissaya, — Bốn mươi ba (43) nương Vật, 


Dvecat(i]Tsa jãyare, Bốn mươi hai (42) khi sanh, 
Nissãya ca anissaya, Không nương có, nương có, 
Pãkfruppä anissita. 

Nghĩa là: 

Tâm nương Sắc Tinh, Tâm vật có 43 Tâm. Tâm nương Sắ 
Tỉnh, Tâm vật cũng có, không nương cũng có, có 42 Tâm. 4 
thục Vô sắc không nương Sắc Tinh hay Tâm vật chi cả cũn 
sanh được. 


Thục Vô sắc không nương. 


DỨT BIỆT PHÂN LINH TINH NHIẾP 
Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG II 


———: 





CHƯƠNG IV 


BIỆT PHÂN LỘ NHIẾP 
(VITHISAÑGAHAVIBHAGA) 








~ Cittuppädanam'iccevam, _- Chính vậy, đổi Tâm sanh, 
Katva sangaham°uttamam, Đã làm Tối thượng nhiếp, 

Theo phân loại Địa, Nhân, 
Nhất định phân Tiền, Hậu. 


~ Gọi là: Biến chuyển nhiếp, 


Bhumipuggalabhedena, 
Pubbaparaniyamitam. 

= Pavattisangaham nama, 
Patisandhippavattiyam, Trong Tái tục, Biến chuyển, 


Pavakkhami samasena, Sẽ nói theo tóm lược, 


Yathasambhavato katham.  7huyế! fùy theo hiện hữu. 

Nghĩa là: Ề 

Tôi, Luận sự Anuruddha, đã thuyết về Nhiếp, tức là sự 
Iiliếp thâu tối thượng lý của Tâm và Tâm sở như vậy, rồi sẽ nói 
v Biến chuyển nhiếp (Pavattisangaha), đã được âu định chặng 
đu và chặng cuối của Tâm, theo phân loại Địa giới (Bhimi " 
(ði) và Cá nhân (Puggala - Người), trong Thời Tái tục và Thời 
liến chuyển (Pavattikala) bằng lối tóm tắt, tùy theo sự hiện 
|hởi của Tâm. 

Hồi: Muốn phân tích Tâm theo phân loại Địa giới, Cá nhân vì 
Inuuốn xác định chặng đâu - chặng cuối của Tâm trong thời Biến 
chuyển, thời Tái tục ấy, phải phân tích, xác định theo lý nào? 
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Đáp: Muốn phân tích Tâm theo phân loại Địa giới - Cá nhân 
và muốn xác định chặng đầu - chặng cuối của Tâm trong thờ 
Biến chuyển - thời Tái tục ấy, sẽ được thuyết theo ý lý như sau; 

LỘ NHIẾP (Vithisagaha), là sự nhiếp thâu về 7ý 
Tâm, nói về Lục pháp (Chakka), mỗi Pháp có 6 thứ: 

1/6 Vật : 1) Nhãn vật, Nhĩ... Tỷ... Thiệt.. Thân... Tâm vật. 

2/6 Môn : 1) Nhãn môn, Nhĩ... Tỷ... Thiệt.. Thân... Ý môn, 

3/6 Cảnh : 1) Cảnh sắc, .. hinh, ...Khí,... Vị, ...Xúc, Cảnh pháp. 

4/6 Thức : 1) Nhãn thức, Nhĩ.. TỶ... Thiệt.. Thân... Ý thức. 

3/6 Lộ : 1) Lộ Nhãn môn, ..Nhĩ ..TỶ.. ..Thiệt.. „Thân... Lộ Ý môn, 

6/6 Cảnh giới hiện hành: 1) Cảnh Rất lớn, ..., Cảnh Không rõ, 
Củnh giới hiện hành (Visayappavatti), là sự hiện hành n 

cảnh của Tâm, khi thoát ngoài Lộ trình (Vithimutta) có 3 lo, 
là: Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tướng, 
6 Vật, 6 Môn, 6 Cảnh, cả 3 pháp nây đã nói đến rồi. 
. Nay sẽ nói về Cảnh giới hiện hành, là sự hiện hành nơi 
cảnh của Tâm, Bậc Trí nên kết hợp Lô môn (Dvaravithi) và 
thức (Viññanavithi). 





Nên biết rằng: Cổnh giới hiện hành (là sự hiện hành n 
cảnh của Tâm) có 6 là: ' 

1 - Cảnh Rất lớn (Ati-Mahantaärammana). 

2 - Cảnh Lớn (Mahantaärammana). 

3 - Cảnh Nhó (Parittarammana). 


4 - Cảnh Rất nhỏ (Ati-Parittä rammana). 
5 - Cảnh Rõ (Vibhitarammana). 


6 - Cảnh Không rõ (Avibhũtarammana). 
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Cảnh Rất lớn, Cảnh Lớn, Cảnh Nhỏ, Cảnh Rất nhỏ, cả 4 
L'lnh nầy có trong Lô Ngũ thức (Pañcaviñññnavithi). 

Cảnh Rõ, Cảnh Không rõ, cả 2 Cảnh nầy có trong Lô Ý thức 
(Manoviññanavrthi). 

Hồi: Làm thế nào mới biết được rằng: là Cảnh nào? 

Đáp: Nếu muốn biết cảnh trong Lộ Ngũ thức và Lộ Ý thức 
ly thuộc cảnh nào, cần phải biết về %áf na Tâm trước đã, rồi 
Iới sẽ biết 6 Cảnh thật dễ dàng. 

Sát na Tâm ấy có 3 Sát na Tiểu là: 1) Sát na Sinh. 2) Sát na 
Irụ. 3) Sát na Diệt. 3 Sát na Tiểu nầy là một Sát nà Đại. !7 Sát 
lu Đại là một Thọ mạng (Äyu) của Sắc. 

Nghĩa là: Tâm diệt 17 lần, Sắc mới diệt một lần. Sắc sanh lên, 
lủn tại, hoại diệt, 3 giai đoạn nầy kể là một Thọ mạng (của Sắc). 

6 Cảnh: Cảnh Sắc... đến chạm Sắc Tỉnh rồi, muốn thành 
lu phận sự là cảnh của Tâm Lộ ấy, có khi trải qua 1 Sát na, 2 
Wút na, 3 Sát na; có khi trải qua 4 Sát na, 5 Sát na, 6 Sát na; có 
khi trải qua 7 Sát na, 8 Sát na, 9 Sát na, không có giống nhau. 

Trước hết sẽ nói về Lộ Nhấn thức (trong Lộ Nhãn môn): 

Đó là: Khi cảnh Sắc đến xúc chạm Tinh nhãn rồi, vẫn chưa 
tlứ/c thành cảnh của Tâm Lộ, Hữu phân Khứ (Hữu phân Vừa qua) 
lrắi qua Sát na Diệt một Sát na, rồi mới thành Hữu phần Động 
(Hiầu phân Rúng động). Hữu phần Động rồi mới thành Hj#u phân 
Đoạn (là dòng Hữu phân bị gián đoạn - cg. Hữu phân dứt dòng). 

Kế đến, Tâm Lộ đâu tiên, là Tâm Hướng Ngũ môn, sanh 
lliởi một Sát na, nghĩ đến cảnh Sắc trong Nhãn môn, rồi cũng 
Liệt đi. 

Sau đó Nhãn thức mới sanh khởi 1 Sát na, thấy sắc, biết rõ 

tinh Sắc, rồi cũng diệt đi. 
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Kế đến, Tâm Tiếp thâu mới sanh lên một Sát na, tiếp nhậ 
lấy cảnh Sắc ấy tôi diệt đi. 

Kế đến, Tâm Thẩm tấn sanh lên một Sát na, suy xét, trắ 
lượng cảnh Sắc, rồi cũng diệt đi. 

Kế tiếp nữa, Tâm Xác định sanh lên một Sát na, xác địn 
phán quyết về cảnh Sắc ấy, rồi diệt đi. 

Kế tiếp theo, một Tâm Đổng rốc nào trong 29 Đổng tối 
Dục giới, có được duyên rồi thì sanh lên, cho hưởng dụng, bị: 
nẤ vÀ - BÀ Ÿ ¡ hổ ' s 
rõ ràng về cảnh Sắc ấy rằng: lớn, nhỏ, thô, tế, tốt, xấu.v.v.. 
sanh lên, rồi diệt, sanh lên rồi diệt, liên tiếp đến 7 Sát na mi 
diệt hết. 

Kế tiếp nữa 7âm Bỉ sở duyên sanh lên 2 Sát na, níu bắt lất 
cảnh Sắc theo Đổng tốc ấy, rồi cũng diệt đi. 

Khi Tâm Lộ sanh đến Bỉ sở duyên rồi, Tâm cũng rơi xuốn 

í Ÿ 
dòng Hữu phần. Dòng Hữu phần cũng bình lặng như thường lệ. 
Nghĩa là: Khi cảnh Sắc đến hiện rõ với Lộ Nhãn môn, có 
sát na Hữu phần Khứ, I Sát na Hữu phần Động, l Sát na Hữ 
À ` Z Ề h 
phân Đoạn, là 3 Sát na sanh lên rồi diệt đi. Tâm Lộ mới san 
khởi theo trình tự. 
Tâm Lộ có 7 tên là: Hướng Ngũ môn, có I Sát na. Nhã 
thức có I Sát na. Tiếp thâu, có 1 Sát na. Thẩm tấn có 1 Sát na 


Xác định, có 1 Sát na. Đổng tốc có 7 Sát na. Bỉ sở duyên, có 
Sát na. ' 


Tính tên Tâm Lộ có được 7 ứên. Tính Sát na Tâm có đưởi 
14 Sát na Tâm. Rồi lấy 3 Sát na Hữu phần là: Hữu phần Khứ 
Hữu phần Động, Hữu phần Đoạn cộng thêm vào thành 77 $á 
na Tâm. 

Sắc ấy thuộc cảnh Hiện tại, nếu tôn tại 17 Sát na Tâm nh 
vậy, gọi là: Cảnh Rất lớn. 
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Nếu cảnh Sắc đến hiện rõ với Tinh nhãn rồi, vẫn chưa được 
I\nh cảnh của Tâm Lộ, Hữu phần Khứ trãi qua Sát nà Diệt 
lên 2 Sát na, 3 Sát na, mới sanh Hữu phần Động I Sát nà, rồi 
Iuới thành Hữu phần Đoạn 1 Sát na. Tâm Lộ mới sanh theo 
IiInhi tự là: 1 Hướng ngũ môn, 1 Nhãn thức, ] Tiếp thâu, I Thẩm 
lín, 1 Xác định, 7 Sát na Đổng tốc, rồi Tâm lại rơi xuống Hữu 
phiún. Bỉ sở duyên không đến sanh được, Cảnh Sắc như vậy, gọi 
l\: Cảnh Lớn. 

Nếu cảnh Sắc đến hiện rõ với Tỉnh nhãn rồi, vấn chưa 
lành cảnh của Tâm Lộ, Hữu phần Khứ trãi qua 4 Sát nà, 5 Sát 
lu, 6 Sát na, 7 Sát na, § Sát na, 9 Sát na cũng có, mới sanh Hữu 
phún Động 1 Sát na, rồi thành Hữu phần Đoạn 1 Sát na. Xong 
Iuới sanh Tâm Lộ lên theo trình tự là: 1 Hướng Ngũ môn, Ï 
Nhãn thức, 1 Tiếp thâu, I Thẩm tấn, mỗi thứ sanh I Sát na. 
Phẳn Xác định thì sanh 2 Sát na, 3 Sát na cũng có. Nếu chỉ có 
WúLna Sinh mà Sát na Trụ không có thì không tổn tại được. Rồi 
Iiới rơi xuống Hữu phần. Đổng tốc không đến sanh được. Cảnh 
WÁc như vậy, gọi là: Cảnh Nhỏ. 

Nếu cảnh Sắc đến hiện rõ với Tinh nhãn rồi, vẫn chưa 
Ihành cảnh của Tâm Lộ, Hữu phân Khứ trãi qua 10 Sát na trở 
lên cho đến 15 Sát na cũng có, rồi chỉ có Hữu phần Động sanh 
| Sát na, 2 Sát na cũng có, xong mới rơi xuống Hữu phần. Cảnh 
WÍc có sức yếu khiến cho sanh được chỉ có Hữu phần Động I1 
Wút na hoặc 2 Sát na, như vậy, gọi là: Cảnh Rất nhỏ. 

Lộ của Cảnh Rất lớn, Luận sư gọi là: Phiên Bỉ sở duyên 
(Tadälambanavära) (cũng gọi là chót Na cảnh). 

Lộ của Cảnh Lớn, gọi là: Phiên Đổng tốc (Javanavara) 
(tụ. chót Đổng tốc). 

Lộ của Cảnh Nhỏ, gọi là: Phiên Xác định (Votthabbanavẩ\) 
(cụ. chót Đoán định). 
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Lộ của Cảnh Rất nhỏ, gọi là: Phiên Không (Moghavär: 
(cg. chót Không). 


Lộ Nhãn thức, Lộ Nhĩ thức, Lộ Tỷ thức, Lộ Thiệt thức, 
Thân thức đều có 4 Cảnh, 4 Phiên giống như nhau hết. 
54 Tâm Dục giới đang sanh trong Lộ Ngũ thức như vậy. 
DỨT TÂM LÔ TRONG 5 MÔN 
Tiếp theo sẽ thuyết ý lý trong Lộ Ý môn. 





35 Tâm chỉ sanh duy nhất trong Ý môn là: 15 Tâm Sắc gi 
12 Tâm Vô Sắc giới và 8 Tâm Siêu thế. 

Cảnh trong Lộ Ý thức thuộc về Dục giới ấy, hiện có 2 loại là: 

| - Cảnh Rõ. 

2 - Cảnh Không rõ. 

Đó là: Khi cảnh Pháp đến hiện rõ nơi Ý môn rồi, thời Hữ 
phẩn Động 1 Sát na, Hướng Ý môn sanh lên 1 Sát na, cho ngị 
đến các cảnh trong Ý môn, rồi diệt đi. 

Kế tiếp Đổng tốc Dục giới sanh lên 7 Sát na, rồi diệt đi. 

Kế đến Bỉ sở duyên sanh lên 2 Sát na níu bắt lấy cảnh the 
Đổng tốc, rồi cũng diệt đi. Tâm mới rơi xuống Hữu phần. 

Cảnh Pháp có được Tâm Lộ như vậy, gọi là: Cảnh Rõ. 

Nếu Hữu phần Động, Hữu phần Đoạn sanh rồi, Hướng 
môn sanh lên 1 Sát na, Đổng tốc Dục giới sanh lên 7 Sát na, rổ 
Tâm rơi xuống Hữu phần, Bỉ sở duyên không đến sanh được 
Cảnh Pháp có được Tâm Lộ như vậy, gọi là: Cảnh Không rõ 

Trong Lộ Ý thức thuộc Dục giới nầy, Tâm Lộ có 3 tên, còi 


Sát na Tâm thì có 70 Tâm là: Hướng Ý môn, có 1 Sát na. Đổng 


tốc, có 7 Sát na. Bỉ sở duyên, có 2 Sát na. 


Đó là 3 tên Tâm Lộ, là 10 Sát na Tâm. 
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~ Vithicittana tmeva, — Tâm Lộ có ba (3) vậy, 
Cittuppada das°erita, Tâm sanh được diễn mười ( 10), 
Vitthärena panettheka? Cũng tại đấy theo rộng, 


Cattalisa vibhavaye. Bốn mốt (41) nên làm rõ. 


Nghĩa là: 

Tâm Lộ có 3, Sát na tâm có 10, Đức Phật đã diễn thuyết, 

Bậc Trí nên làm 41 Tâm cho rõ ràng theo lối giải rộng với 
I\f việc như vậy. 

DỨT PHẦN ĐỔNG TỐC DỤC GIỚI 

Trong phần Đổng tốc Kiên cố ấy, phân loại của 2 cảnh: Rõ 
và Không rõ nầy không có. Bỉ sở duyên thì không sanh trong 
Lộ Kiên cố. 

Trong chặng đầu nơi Lộ Kiên cố ấy, Hướng Ý môn sanh lên 
| Sát na rồi diệt đi. Kế tiếp đó, một Tâm Đổng tốc nào trong 8 
[âm Đổng tốc Dục giới được cơ hội (Okasa) rồi thì sanh lên 
tho thành tựu phận sự Đổng tốc, có khi sanh 4 Sát na, có khi 
uanh 3 Sát na, tùy sở nguyện (Abhinhära) của người Độn thắng 
Irí (Dandhäbhiññä) hoặc Lợi :hắng rrí (KhippäbhiññA). 

Nếu hành giả thuộc hạng Độn thắng trí (Thắng trí chậm), 
ổng tốc Dục giới tương ưng Trí sanh khởi 4 Sát na là: L Sát na 
ổng tốc Chuẩn bị (Parikammajavana), 1 Sát na Đổng tốc 





Cận hành, 1 Sát na Đổng tốc Thuận thứ, I Sát na Đổng tốc 
Chuyển tánh. 

Nếu vị ấy thuộc hạng Lợi thắng trí (Thắng trí nhanh), \Ì\Ì 
wunh khởi đ Sáz nơ là: 1 Sát na Đổng tốc cận hành, I đất 1 
Iổng tốc Thuận thứ, 1 Sát na Đổng tốc Chuyển tính, 

Đổng tốc Dục giới tương ưng Trí sanh khới 3 8át nu II 4 SA 
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na như vậy rồi mới diệt đi. Liển đó, một Đổng tốc nào trong 26 
Đổng tốc của Đồng tốc Đáo đại và Đổng tốc Siêu thế ấ ấy thể nhập 
vào Lộ Kiên cố 1 Sát na Tâm. Rồi sau từ đó, Tâm rơi xuống lạ 
Hữu phần, trong chỗ sau cuối của Đổng tốc Kiên cố ấy. 

Nếu Lộ Kiên cố ấy là Lộ Đạo, Đổng tốc chuẩn bị thứ nhầ 
loại trừ phiển não thô, Đổng tốc Cận hành thứ hai loại trừ phiêi 
não (rung, Đổng tốc Thuận thứ thứ ba loại trừ phiên não tế 
Đổng tốc Chuyển tánh thứ tư thì chỉ lối cho :hấy Níp Bàn. Vị 
như người đàn ông có mắt tốt (sáng), thấy quầng sáng của mặ 
trăng thanh tịnh (sáng tỏ) vậy. 

Đổng tốc Chuyển tánh ấy báo hiệu với Đạo. Đạo đang cố 
Níp Bàn là cảnh, không nắm bắt lấy phiền não mà mình sẽ phẩ 
đoạn trừ làm cảnh, nhờ Đổng tốc Chuyển tánh đã báo hiệu rồi 
Ví như người thiện xạ lấy vải bịt mắt lại cho kín, lên đứng trên 
mặt bàn xoay bắn trúng ván chồng nhau cả trăm lớp tét bể liên 
nhờ người đệ tử gõ cây báo hiệu vậy. ị 

Đạo sanh lên 1 Sát na rồi diệt đi. Tâm chưa rơi vào Hữu 
phần, Tâm Quả liền sanh khởi 2 Sát na hoặc 3 Sát na, tùy thích 
ứng với sở nguyện của hành giả. Nếu là Độn thắng trí, Tâ 
Quả sanh 2 Sá: na. Nếu là Lợi thắng trí, Tâm Quả sanh 3 Sá 
na. Rồi Tâm lại rơi vào dòng Hữu phần. 


DỨT LỘ ĐẠO 

Trong Lộ Kiên cố, trước khi đắc Thiển Hiệp thế ấy khác 
với Lộ Đạo ở chỗ đắc Thiền. 

Người sẽ đắc Đạo Quả thượng tầng ấy, Đổng tốc Chuẩn bị 
Đổng tốc Cận hành, Đổng tốc Thuận thứ sát trừ phiển não 
thượng phần theo tuần tự. Đổng tốc Chuyển tánh thì chỉ lối chỗ 
thấy Níp Bàn. Tâm Đạo sanh lên 1 Sát na rồi diệt đi. Tâm chưa 
rơi vào Hữu phần. Tâm Quả liền sanh khởi 2 Sát na hoặc 3 Sát 
na, rồi Tâm mới rơi vào Hữu phần. 
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Về phần người sẽ đắc Thiền Hiệp thế ấy, Đổng tốc Chuẩn 
lỊ, Cận hành, Thuận thứ không sát trừ phiền não được, chỉ vi 
llÍc Thiển 1 Sát na Tâm rồi thì Tâm lại rơi vào Hữu phần, 
|liông tiến lên nữa được. 

Nếu Đổng tốc Chuẩn bị, Đổng tốc Cận hành, Đổng tốc 
[hận thứ câu hữu với Hỷ rồi, vị ấy cũng đắc hệ Tứ thiên 
(Jhiĩnacatukkanaya) câu hữu với Hỷ sanh lên, Nếu Đổng tốc 
{ huẩn bị, Đống tốc Cận hành, Đổng tốc Thuận thứ câu hữu với 
Xi rồi, vị ấy cũng đắc hệ Ngũ thiền. (Jhñnapañcakanaya). 

Hệ Tứ thiền và Hệ Ngũ thiền ấy, bậc Hiển trí nên biết 
IIlltf sau: 

Phàm nhân và bậc Hữu học sẽ đắc hệ Tứ thiền ấy, có Tâm 
luộc về Dục giới câu hành Hỷ tương ưng Trí sanh lên làm 
llũnp tốc Chuẩn bị, Đổng tốc Cận hành, Đổng tốc Thuận thứ, 
|)ng tốc Chuyển tánh. 

Nếu sẽ đắc hệ Ngũ thiển ấy, có Tâm thuộc về Dục giới câu 
linh Xả tương ưng Trí sanh lên làm Đổng tốc Chuẩn bị, Đổng 
lúc Cận hành, Đổng tốc Thuận thứ, Đổng tốc Chuyển tánh. 

Về phần Bậc Lậu tận ấy, nếu Tố Dục giới câu hành Hỷ 
lf0np ưng Trí sanh lên làm Đổng tốc Chuẩn bị, Đổng tốc Cận 
li\nh, Thuận thứ, Chuyển tánh rồi, Ngài cũng nhập vào hệ Tứ 
liền. Nếu Tố Dục giới câu hành Xả tương ưng Trí sanh lên làm 
lông tốc chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh rồi Ngài 
LíInp nhập vào hệ Ngữ thiền. 


Bậc Hiển trí nên biết rằng: Thiển Dự lưu quả, Nhất lai quả, 
llíít lai quả ấy đang còn có Thiện Dục giới tương ưng Trí là nơi 
liếp nhận cho thành tựu phận sự Đổng tốc Chuẩn bị, Cận hành, 
[liuận thứ, Chuyển tánh theo pháp tánh tự nhiên nhí vậy, 
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Riêng phần Thiển Ưng cúng quả ấy có Tố Dục giới tươn 
ưng Trí là nơi tiếp nhận cho thành tựu phận sự Đổng tốc Chuẩi 
bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh như đã nói trên Vậy. 


DỨT PHÂN LOẠI 58 TÂM KIÊN CỐ 





—Dvattimsa sukhapuññamha, - Băm hai (32) từ Lạc phước 
Dvadasopekkhaka param, Mười hai (12) sau từ Xả, 


Sukhitakriyato attha, Tám (8) Tâm từ Lạc tố, 
Cha sambhonti upekkhaka. Sáu (6) hiện có từ Xả. 
Nghĩa là: 


Tâm Kiên cố câu hữu với Hỷ có 32, sanh trong chặng sau tt 
Hỷ tương ưng Trí trong dòng tương tục của Phàm nhân và Bậ 
Hữu học, đó là; Sơ thiền thiện, Nhị thiển thiện, Tam thiể 
thiện, Tứ thiển thiện trong Sắc giới, là 4 Tâm. Dự lưu đạo thiể 
có 4, Dự lưu quả thiển có 4, Nhất lai đạo thiền có 4, Nhất la 
quả thiển có 4. Bất lai đạo thiển có 4, Bất lai quả thiền có 
Ưng cúng đạo thiển có 4, là 32 Tâm. 


Tâm Kiên cố câu hữu với Xả có 12, sanh chặng sau từ Xí 
tương ưng Trí trong dòng tương tục của Phàm nhân và Bậc H 
học, đó là: 5 Ngũ Thiển Thiện, 7 Đạo quả Hữu học Ngũ thiể 
là 12 Tâm. [Hoặc nói cách khác là: 1 Thiện Sắc giới, 4 Thiệ 
Vô Sắc giới. 7 Đạo quả Ngũ thiển (/rừ Ưng cúng quả)]. 


8 Tâm Kiên cố có trong Tâm Đạo, Tâm Quả Ưng cúng c 
có riêng trong dòng tương tục của Bậc Lậu tận, sanh chặng sa 
từ Tố Dục giới câu hành Hý tương ưng Trí, đó là: Sơ thiền tố, 
Nhị thiển tố, Tam thiền tố, Tứ thiển tố thuộc Sắc giới trong 
Đạo và 4 Quả Ưng cúng là 8 Tâm. 

Tâm Kiên cố định câu hữu Xả trong dòng tương tục của Bậi 
lậu tận có 6, sanh chặng sau từ Tố Dục giới câu hành Xả tươn 
ưng Trí, đó là: 1 Tâm Ưng cúng quả Ngũ thiền tố, 1 Tâm Sắc gi 
Ngũ thiền tố, 4 Tâm Vô Sắc giới Ngũ thiền tố, là 6 Tâm. 
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~ Puthujjananam sekkhänam, _- Đối Phàm nhân, Hiu học, 


Kamapuñña-tihetufo, Từ Tam nhân Dục phước, 

'Tihetukamakriyato, Từ Dục tố Tam nhân, 

Vitaraganamˆappana. Chư Ly tham kiên cố: 
Nghĩa là: 


Tâm Kiên cố định sanh với Phàm nhân và Bậc Hữu học ấy, 
sanh theo Thiện Dục giới Tam nhân. 

Tâm Kiên cố sanh với Bậc Ly tham ấy, sanh theo Tố Dục 
giới tương ưng Trí Tam nhân. 

Kiên cố Hỷ sanh trong dòng tương Lục của Phàm nhân và 
Hữu học thì có 32 Tâm. 

Kiên cố Xả sanh trong dòng tương tục của Phàm nhân và 
Bậc Hữu học thì có 12 Tâm. 

ị Kiên cố Hỷ sanh trong dòng tương tục của Bậc Vô học thì 
có 8 Tâm, Kiên cố Xả trong dòng tương tục của Bậc Vô học thì 
có 6 Tâm. 

Tổng cộng có 58 Tâm Kiên cố. : 

DỨT SỰ THUYẾT VỀ LÝ TÂM LỘ BIẾN CHUYỂN 

Tiếp theo đây sẽ thuyết về Tâm Dị thục Dục giới hiện 
hành theo 3 loại cảnh là: 

1 - Cảnh Xấu, không đáng mong cầu (Anittharammana) 





2 - Cảnh Tốt, đáng mong cầu (I†thãramman). 

3 - Cảnh Cực tối, rất đáng mong câu (Ati-ittharammana), 
Nghĩa là: 

Khi Cảnh Xấu, là: Sắc, Tiếng, Mùi, Vị, Xúc, thuộc DỊ thục 


bất thiện sanh từ Tội báo, đến hiện rõ với 5 Sắc Tình rồi, 7 Tâm 
Lộ là: Hướng Ngũ môn, Tiếp thâu, Thẩm tấn, Xác định, Đồng 
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tốc, Bỉ sở duyên, là 7 Tâm Lộ thuộc Dị thục Bất thiện cũng sai 
lên tiếp nhận 5 cảnh tuần tự với nhau theo pháp tánh tự nhiên. 

Khi Sắc, Tiếng, Mùi, Vị, Xúc là Cảnh Tốt, thuộc Dị thụ 
thiện sanh từ Phước báo đến hiện rõ với 5 Sắc Tinh rồi, 7 Tâ 

Lộ thuộc Dị thục Thiện cũng sanh lên tiếp nhận 5 cảnh tuần 
với nhau theo pháp tánh tự nhiên. 

Khi Cảnh Cực Tối đến hiện rõ với 5 Sắc Tinh, là cảnh củ 

Bậc Lậu tận, trong thời nào, cũng là Phiên (Vära) của Thẩi 
tấn và Bỉ sở duyên thuộc Hỷ thọ, sanh lên trong thời ấy. 

Đồng tốc Tố Dục giới trong dòng tương tục của Bậc Lậu tậ 
Ấy, nếu câu hữu với Hỷ, Bỉ sở duyên sanh trong chỗ sau cu 
Đổng tốc ấy cũng thuộc Hỷ. Nếu Đổng tốc Tố dục giới câu h 
với Xả, BỈ sở duyên sanh chỗ sau cuối Đổng tốc ấy cũng vẫn 
Xả, không hể thay đổi, vì dòng tương tục của Bậc Lậu tận 
viễn ly 7ưởng điên đảo. : 

Đổng tốc LÍu khi sanh trong dòng tương tục của Phàm nhâ 
đang có cảnh thuộc về Cảnh Rất lớn ấy, Bỉ sở duyên khi sa 

nổi tiếp Đồng tốc ấy thì phải là X¿ mới sẽ sanh được. Tâm m 
rơi vào Hữu phần mà Tâm Hữu phân cũng phải là Xả, vì Tạn 
Päli ấn định vậy. 

ï Bởi lẽ rằng: Chúng sanh nào có Tái tục bằng Tâm Hỷ th 
ấy, nếu có Tâm Đổng tốc Ưu sanh lên trong thời nào, Bỉ $ 
duyên Hỷ cũng không thể sanh trong chỗ sau cuối của Đồng tối 
Uu trong thời ấy. 

Chúng sanh nào có Đại Dị thục Hỷ thọ làm Tái tục ấy, th 

có Tâm Hữu phần thuộc Hỷ thọ ở trong dòng tương tục luôn, œ 

đài dài suốt Hữu, suốt Sinh cho đến Tử. Tử ấy cũng là Hỷ thọ. 

Tâm đầu tiên Tái tục là thứ nào, Tâm Hữu phần và Tâm 
cũng là thứ ấy. 
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Chúng sanh nào Tái tục bằng Hỷ thọ ấy, nếu sanh trong 
tlbnp Ngoại giáo Tà kiến, được thấy Phật Thân của Đức Thế 
lũn hội đủ với 32 Đại Nhân tướng và 80 Phụ tướng diệu 1uÿ, 
(lún cho dẫn đến sự tịnh tín, là Cảnh Cực tốt, rất quí, TÂM kẻ 
IIyoai giáo ấy lại khởi lên sự đố ky, sanh Tâm Thọ ưu sau khi 
Iliúy Phật Thân. 

Lộ Tâm (của kẻ ngoại giáo ấy) khởi lên kể từ khi Phật 
[liân hiện đến với Tỉnh nhãn như sau: Í Sát nà HỮU phẩn Khứ, 
| Sát na Hữu phần Động, 1 Sát na Hữu phẩn Đoạn, là 3 Sát na, 
„anh lên rồi điệt đi. Sau đó Tâm Lộ Hướng Ngũ môn, Nhãn 
lhiức, Tiếp thâu, Thẩm tấn là 4 Sát na sanh lên tuần tự, đều 
luộc Dị thục Thiện hết thảy, vì sắc thân Phật là cánh Cực tốt, 
lhi Tâm Thẩm tấn đã diệt rồi, Tâm Xác định thuộc Tố Vô 
Iitìn câu hữu với Xả, cũng khởi lên. Khi Tâm Xác định đã diệt 
túi, Đổng tốc Ưu thọ mới sanh lên trọn 7 Sát na rồi mới diệt đi. 
lới phiên Bỉ sở duyên Xả thọ sẽ sanh lên, nhưng không sanh 
(lược, vì Sắc thân Phật thuộc Cảnh Cực tốt, chỉ sanh được Bỉ sở 
(uyên thuộc Hỷ thọ mà thôi. Nhưng Bỉ sở duyên thuộc Hỷ thọ 
tIng sanh không được, vì Bỉ sở duyên Hỷ thọ không thể sanh 
liối tiếp với Đổng tốc Ưu thọ được. Khi Bỉ sở duyên Hỷ thọ sanh 
lông được thời Tâm cũng không thể rơi vào Hữu phần, vì Tái tục 
tủa kẻ ngoại giáo thuộc Hữu phần Hỷ thọ ấy cũng là Hỷ thọ, 
lông thể gạt bỏ Tái tục cũ đi mà rơi vào Hữu phần Xả được. 

Khi Tâm không có Hữu phần Xả thọ để rơi vào, thời Tâm 
Ihẩm tấn Xả thọ hướng đến một cảnh nào thuộc Dục giới mà kẻ 
Iyoqi giáo ấy tích tập từ đời trước cũng sanh lên chỗ sau Đổng 
I0c Ưu thọ. Khi Thẩm tấn Xả xen vào trong thứ tự của Đổng tốc 
LÍu thọ rồi, Tâm mới rơi xuống Hữu phần Hỷ thọ được, vì dồn: 
lương tục của kể ngoại giáo đang có Tái tục thuộc Hỷ thọ, kÌH 
(lực thấy cảnh cực tốt là Sắc Thân Phật, và có sự đố ky thuộc 
LÍt thọ ấy. 
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Lại nữa, Tạng Atthakathä giải nhất định cho tâm Bỉ 
duyên có ở chặng sau cuối của Đổng tốc Dục giới trong tất 
pháp Dục giới, phát sanh làm cảnh của chúng sanh Dục giới. 

Bỉ sở duyên ấy chỉ níu lấy cảnh thuộc Dục giới. Nếu cảnh thuộ 
Sắc giới, Vô Sắc giới hay Siêu thế thì không níu bắt lấy được. 
~ Đổng tốc, Hữu tình, Cảnh, 


Dục giới có nhất định, 


— Kamejavanasatfalam- 
Bananam niyame sati, 
'Vibhutetimahante ca, Cảnh Rõ và Cực lớn, 

Tadalambanam"rritam. 

Nghĩa là: 

Trong khi xác định Đổng tốc Dục giới, Chúng sanh Dụ 
giới, Cảnh Dục giới, 3 loại nầy là chỗ sanh của Bỉ sở duyê 
Luận sư Anuruddha nói rằng: Bỉ sở duyên đang sanh trong 
loại cảnh là: Cảnh Rõ và Cảnh Rất lớn. Đổng tốc Dục giới bắ 
cái nào làm cảnh, Bỉ sở duyên cũng bắt lấy cái ấy làm cảnh, vì 
như nước cuốn xoáy theo ghe khi người chèo. Lại nữa, ví nh 
đứa bé muốn đi ra ngoài nhà thời theo cha mẹ đi vậy. 

DỨT SỰ XÁC ĐỊNH 11 BỈ SỞ DUYÊN 

Tiếp theo từ đây sẽ thuyết về Sự xác định Đổng tốc. 

Trong tất cả Đổng tốc, Đổng tốc Dục giới đang chạy 
trong Lộ Dục giới 7 Sát na, 6 Sát na, 5 Sát na cũng có. 

7 Sát na ấy sanh theo pháp tánh thường lệ. 

6 Sát na ấy sanh khi chưng sanh bất tỉnh. 

5 Sát na ấy sanh khi cluíng sanh cận tử. 


Bỉ sở duyên được diễn. 





Các vị Luận sư nói rằng: Đổng tốc Tố dục giới, là Tâm 
Phản khán của Đức Thế tôn thường có trong mọi thời, như thời 
hiện Song thông... vì diễn tiến quá mau lẹ, nên sanh chỉ 4 Sá 
na, 5 Sát na cũng biến hóa luồng nước luông lửa được. 
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Đổng tốc Đáo đại của người học Nghiệp xứ sẽ thành Lựu Sơ 
liền, hoặc Đổng tốc Thắng trí, tức Tâm Ngũ thiển, cho thành 
lí Thân thông sai biệt cũng vậy, sanh chỉ có 7 Sát na mà thôi, 
tối Tâm lại rơi vào Hữu phần. 

Trong Lộ Kiên cố, Tâm Thiền sanh chỉ 7 Sát na, giống như 
IIlluu hết thầy. 

Sự sanh khởi của 4 Đạo như Dự lưu đạo... cũng diễn tiến 7 
1í na Tâm duy nhất y như nhau, 

Sau chỗ Tâm Đạo ấy, Tâm Quả sanh trong Lộ Đạo ấy sanh 
tlltc 2 Sá? na, 3 Sát na cũng có. 

Sau chỗ Tâm Quả ấy, Tâm rơi vào Hữu phần. 

Khi Bậc Bất lai và Bậc Ưng cúng nhập vào Diệt tận định ấy, 
lổng tốc Tứ thiển Vô sắc sanh 2 Sát na rồi mới đến Diệt định. 

Diệt định sau chổ Đổng tốc Tứ thiển Vô sắc ấy, nếu là Bậc 
llất lai khi ra khỏi Diệt định, Đổng tốc Bất lai quả sanh 7 $á: nø 
lim, Tâm mới rơi vào Hữu phần. Nếu là Bậc Ưng cúng khi ra 
kliỏi Diệt định. Đổng tốc Ưng cúng quả sanh 7 Sá: na Tâm, Tâm 
Iiới rơi vào Hữu phần. 

Muốn xác định Tâm Lộ trong Định nhập (Samapatti) ấy thời 
|liông thể xác định được, như dòng Hữu phần không thể xác định 
vậy, vì rằng vô số kể, Các Định nhập khác ngoài ra Diệt định thời 
|hông có xác định Đổng tốc, vì Đổng tốc cũng có quá nhiều. 

~ Sattakkhattum parittAni, _ - Biết Tiểu pháp bảy (7) lần, 

Maggabhiñña sakim matã, Đạo, Thắng trí một (1) lần, 
Những Đổng tốc còn lại, 
Có được dù rất nhiều. 


Avasesani labbhanti, 


Javanani bahunipi. 


Nghĩa là: 
Đổng tốc Dục giới ấy chạy đi 7 Sát na mới rơi vào II pHIẨH. 
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Đổng tốc Đạo, Đổng tốc Thẳng trí, Đổng tốc Đáo đại/ 
Đổng tốc nầy chạy đi I Sát na Tâm rồi mới rơi vào Hữu phần. 

Đổng tốc Quả khi khởi được trong Lộ Đạo, sanh 2 Sát na, 
Sát na cũng có. Khi ra khỏi Diệt định ấy, sanh 1 Sát na. 

Đổng tốc ngoài ra chỗ đã nói trên thời chạy đi nhiều lắm 
số kể, 

DỨT SỰ XÁC ĐỊNH ĐỔNG TỐC TRONG LỘ TÂM 

Tiếp theo đây sẽ thuyết về Phân loại Cá nhân (Người). 

Chúng sanh thuộc hạng Vô nhân và Nhị nhân ấy là chú 
sanh Phước ít, không thành đạt được Đổng tốc Kiên cố và Đổi 
tốc Tố. Dù sanh trong Dục Thiện thú (7 Ci vui Dục giới), Tã 
Dị thục Dục giới tương ưng Trí củng không có trong dòng tươi 
tục, 





Hạng thuộc Tam nhân, có Tam nhân đồng sanh với Tâ 
Tái tục ấy, nếu hành trì Nghiệp xứ cũng sẽ đắc thành bậc L 
tận, đoạn hẳn Đống tốc Thiện và Đổng tốc Bất thiện, chỉ còn 
Đổng tốc Tố và Đổng tốc Ưng cúng. 

Phàm phu thuộc hạng Tam nhân đang còn là phàm nhân 
không có Đổng tốc Tố trong dòng tương tục. 

2 Đổng tốc: Tham tương ưng Kiến và Si tương ưng Ho 
nghỉ, và Đổng tốc Tố không có trong dòng tương tục của hạ 
Hữu học là bậc Dự lưu, bậc Nhất lai và Bậc Bất lai. 

Bậc Bất lai ấy, trong dòng tương tục không có Đổng t 
Khuể (Patighajavana), Đổng tốc Tố, Đổng tốc Tham tươi 
ưng Kiến, Đổng tốc Si tương ưng Hoài nghi. 

Đổng tốc Siêu thế ấy có xác định sanh từng phần với nha 
Đổng tốc Dự lưu ấy chỉ có trong dòng tương tục của bậc Dự I 
Khi đạt đến Bậc Nhất lai rồi, Đổng tốc Dự lưu cũng mất đi, e 
có Đổng tốc Nhất lai trong dòng tương tục. Khi đắc đến bậc B 
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lui rồi, Đổng tốc Nhất lai cũng mất đi, chỉ có Đổng tốc Hit lui, 
l(hi đắc đến bậc Ưng cúng rồi, Đổng tốc Bất lai cũng mất đi, 
¿lí có Đổng tốc Ưng cúng ở trong dòng tương tục. 

Bậc Vô học sau khi đắc Ưng cúng rồi, còn sống trong Dục 
li(fu, có Tâm hiện hành trong dòng tương tục được 44 cái là; 23 
[in Dị thục Dục giới, 20 Tâm Tố, 1 Ưng cúng quả. 
~ Bốn bốn (44) với Vô học, 
Mỗi Hiều học, năm sáu (56), 
Chappaññäsävasesanam,  Xiển với hạng còn lại, 

Năm bốn (54) được phát sinh. 


~ Asekkhanam catucattä- 
Lsa sekkhanam°uddise, 


Catupaññasa sambhava. 

Nghĩa là: 

Đối với Bậc Ưng cúng Vô học ấy có Tâm hiện hành trong 
llùnp tương tục được 44 cái là: 23 Dị thục Dục giới, 2 Tâm 
|lứớng môn, 1 Tâm Tiếu sinh, 8 Đại Tố, 9 Tố Đáo đại, Tâm 
([)uả Ưng cúng. 

7 hạng Thánh Hữu học có Tâm hiện hành trong dòng tương 
lc được tất cả 56 cái là: 23 Dị thục Dục giới, 2 Tâm Hướng 
Iiôn, 21 Tâm Thiện, 7 Tâm Bất thiện (trừ 4 Tham tương ưng 
liiến và Si Hoài nghỉ) và 3 Tâm Quả thấp, là 56 Tâm. Đây là 
Iiitli yộp chung, nên phân riêng ra theo 3 bậc Thánh thấp. 

Hạng người còn sót lại ấy có Tâm hiện hành trong dòng 
lương tục được 54 cái là: 23 Dị thục Dục giới, 2 Hướng môn, L7 
[liiện Hiệp thế và 12 Tâm Bất thiện. 

DỨT SỰ THUYẾT PHÂN HẠNG CÁ NHÂN 

Tiếp theo đây sẽ phân tích về Địa giới (Cối). 

Trong Dục giới địa ấy, Tâm Lộ hiện hành trong dòng L1, 
luc của chúng sinh sanh trong Thiện thú và Ác thú, cũn/ wIIl\ 
ly thích ứng với Cá nhân, tức là Phàm nhân, bậc HifU lọc vÀ 
bậc Vô học. 
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Trong Sắc giới địa ấy không có Đổng tốc Khuể và Bỉ sở duyê 

Trong Vô Sắc giđi địa ấy không có Tâm Dự lưu đạo, khô 
có 15 Tâm Sắc giới, không có Tâm Tiếu sinh vì không có § 
để mỉm cười. Chúng sanh trong Vô sắc địa tầng trên thì khô 
có Tâm Vô sắc tầng dưới. 

Lại nữa, chúng sinh sanh trong tất cả Địa giới nếu không 
những Tinh Môn ấy rồi thì cũng không có Tâm Lộ phát sa 
đối với những môn Ấy. 

Chúng sanh trong Phạm thiên Vô tưởng địa không có tâ 
hiện hành, tâm vắng lặng suốt 500 Đại kiếp, chết lìa Vô tưổi 
địa rồi Tâm mới hiện hành trở lại trong 3 Cõi. 

— Tám mươi (80), Tâm Lộ Dụ 
Kime rupe yatharaham, Sốc /ùy xứng, sáu tư (64 ). 


= AsIti vithicittani, 


Cũng thế, trong Vô sắc, 
Bốn hai (42) mới có được. 


Catusa†thT tatharupe, 

DyecattalTsa labbhare. 

Nghĩa là: 

Tâm hiện hành trong Dục giới địa có 80 cái, là lấy §9 T: 
trừ 9 Đáo đại ra, còn lại 80 Tâm. 

Tâm hiện hành trong Sắc giới địa trừ 8 Tâm Bỉ sở duyên, 
8 Tâm Đại Dị thục; trừ 2 Tâm Khuể ra; trừ Tỷ thức, Thiệt th 
Thân thức, phần Thiện có 3, phần Bất thiện có 3, là 6 Tâm 
trừ 9 Dị thục Đáo đại ra, cộng lại có 25 Tâm được trừ ra, còn 
64 Tâm sanh trong Sắc giới địa. 


Tâm hiện hành trong Vô sắc giới địa trừ ra 47 Tâm là: t í 
Tâm Khuể, 10 Ngũ song thức, 3 Ý giới, l Tiếu sinh, 11 Bỉ 


duyên, I Tâm Dự lưu đạo, 15 Tâm Sắc giới, là 47 Tâm được 
ra, còn lại 42 Tâm sanh trong Vô Sắc giới địa. 


DỨT SỰ PHÂN TÍCH ĐỊA GIỚI 





VÀ TÂM HIỆN HÀNH TRONG 3 CÕI 





PS SSẼẺDN.. .lkihavvuuam 
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Sự hiện hành của Tâm trong 6 Môn, sanh tương xứng với 
Illllfnp Môn những Cõi ấy. Xác định Tâm rơi vào dòng lu 
JllÍn, rơi vào trong chỗ nào thì tính thành Tâm Lộ được tron 
tliô fy. 
Tâm Lộ và dòng Hữu phần nầy hiện hành, biến chuyển 
lliônp gián đoạn, cho đến hết tuổi thọ với sự việc như vậy. 


DỨT BIỆT PHÂN LỘ NHIẾP 
Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG IV 





— 





CHƯƠNG V 


BIỆT PHÂN SIÊU LỘ NHIẾP 
(VITHIMUTTASAÑGAHAVIBHAGA) 








- 'Vithicittävasen°eva, 

Pavattiyam°udrito, 

Pavattisangaho nama, 

Sandhiyandäni vuecati. 
Nghĩa là: 


Gọi là: Biến chuyển Nhiếp, là 


— Với tính năng Tâm Lộ, 
Giải vê Biến chuyển vậy. 
Gọi là: Biến chuyển nhiếp, 
Nay nói về Tái tục. 


biến chuyển cửa Tâm, với tính năng Ta ã 


1 - Tứ pháp Địa (Bhũmicatnkka). 
2 - Tứ pháp Tái tục (Patisandhicatukka). 
3- Tứ pháp Nhiếp ( Kammacatukka). 
4- Tứ pháp Tử (Maranacatukka). 
, Tứ pháp Địa (4 loại Cối) là: Bất lạc đị 
thú địa, Sắc giới địa, Vô sắc giới địa. ˆ- 
Bất lạc địa (Cỡi khổ) có 4 là: Địa ngục 
sanh loại, Atula chúng. 
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Dục giới Thiện thú địa (Cối vui Dục giới) cú 7 1A. MRAA 
lll và Lực đục thiên (6 Cõi trời Dục giới là: Tứ lại vft( 
tllđn, Tam thập tam thiên, Thời phân thiên (Dạ mứt (lên), II 
Ic thiên (Đâu suất thiên), Hóa lạc thiên, Tha hóa T'ự tại thiên) 

4 Khổ địa và 7 Dục giới Thiện thú địa gọi là: Dục giới địu, 
\Ú l1 Địa giới (cõi) tất cả. 

Sắc giới địa (Cõi trời Sắc giới) có 16 là: 

Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại phạm thiên, 3 
[hiên nây gọi là: Sơ thiển địa. 

Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến quang 
liên, 3 Thiên nây gọi là: Nhị thiển địa. 

Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, 3 
[hiên nầy gọi là: Tứ thiển địa. 

Tịnh cư thiên có 5 là: Vô vẫn thiên (Vô phiên thiên), Vô 
Iiliiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, Vô thiểu thiên 
LAkanittha) (Thường gọi là: Sắc cứu cánh thiên). 

Vô sắc giới địa (Cõi Vô sắc) có 4 là: 

Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
lửng, Phi phi tưởng xứ. 

- Puthujjana na labbhanti, — Phàm nhân không có được, 

Suddhaväasesu sabbatha, Trong Tịnh cư mọi cách. 
Và dù những hạng người, 
Dự lưu hay Nhất lai. 
— Các Bậc Thánh không có, 
Trong Vô tưởng, Khổ địa. 
Được trong những chỗ còn, 
Dà Thánh hay Phi Thánh, 


Sofapanna ca Sakada- 
Gamino capi puggala. 

¬ Ariya nopalabbhanti, 
Asaññapayabhumisu, 
Sesatthanesu labbhanti, 


Ariyanariyapi ca. 
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Nghĩa là: 

Phàm nhân, Bậc Dự lưu và Bậc Nhất lai không có sai 
trong Ngũ Tịnh cư Thiên với mọi trường hợp. 

Thánh nhân bậc Dự lưu, bậc Nhất lai, bậc Bất lai không 
sanh trong Vô tưởng địa và 4 Khổ địa. 

Chỗ còn lại đó là: l Nhân loại, 6 Lục dục thiên, 3 Sơ thi 
địa, 3 Nhị thiển địa, 3 Tam thiển địa, 1 Quảng quả, 4 Vô $ 
địa, là 21 cõi, Thánh nhân và Phàm nhân đều có được hết. 

DỨT SỰ THUYẾT TỨ PHÁP ĐỊA 

Tiếp theo đây sẽ thuyết về Tứ pháp Tái tục. 

Tứ pháp Tái tục (2 loại Tái tục) là: Tái tục Bất lạc địa, 
tục De giới Thiện thú địa, Tái tục Sắc giới địa, Tái tục Vô $ 
giới địa. : 

Thẩm tấn câu hành Xả, thuộc Thức Dị thục Bất thiện, 
Tâm Tái tụe, Hữu phần và Tử trong 4 Bất lạc địa. Tâm Tái 
trong 4 Bất lạc địa chỉ có 1 loại nầy. 

Thẩm tấn câu hành Xả, thuộc Thức Dị thục Thiện, là T 
Tái tục, Hữu phần và Tử của loài người bị mù từ khi sanh, 
từ khi sanh, lại cái... và loài Đoạ xứ Afula được kể vào 
thiên thuộc Dục giới Thiện thú. 





8 Đại Dị thục là Tâm Tái tục, Hữu phần và Tử của l 
người hữu phước và của Chư thiên 6 Cõi Dục trong Dục 
Thiện thú. 


Như vậy Tái tục Dục giới có 9 là: Thẩm tấn Dị thục Thiện 
Tái tục, Hữu phần và Tử của loài người Vô phước và loài Đọa 
Atula thiên. 8 Đại Dị thục là Tái tục, Hữu phần và Tử của l 
người Hữu phước và Chư thiên 6 Cõi Dục. Tất cả là 9 Tái 
Lấy Tái tục Bất lạc địa, là Thẩm tấn Dị thục Bất thiện, kể 
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If( thành 10 Tái tục. Tổng cộng nói Tái te Dục giới có 10 loại, 
liất lạc nhân (người Khổ), loài Người, loài Đọa xứ Atulu, 
1llllni sinh sanh trong 3 Địa nầy không có hạn định tuổi thọ. 
Tuổi thọ Tứ đại vương thiên được 500 năm chư thiên, bằng 
É triệu năm nhân loại. Tuổi thọ Tam thập tam thiên được 1.000 
IIIIIì chư thiên, bằng 36 /riệu năm nhân loại. Tuổi thọ Thời phân 
IlIlê được 2.000 năm chư thiên, bằng 144 triệu năm nhân loại. 
Illu Hỷ túc thiên được 4.000 năm chư thiên, bằng 576 0riệu năm 
Mldn loại. Tuổi thọ Hóa lạc thiên được 8.000 năm chư thiên, 
ly 2 tý 304 triệu năm nhân loại. Tuổi thọ 'Tha hóa tự tại thiên 
Ill(Uc 16.000 năm chư thiên, bằng 9 7ÿ 276 triệu năm nhân loại. 
Riêng Pali ỡ chỗ này nói rằng: Cho lấy 4 nhân với 9 triệu năm 
I0, nhân loại thành tuổi thọ Tam thập tam thiên. Lấy 4 nhân 
l0 với nhau theo tuổi thọ mỗi tầng cho đến tròn đủ cả 6 Cõi. 


DỨT TÁI TỤC DỤC GIỚI 

Trong Sắc giới, Tái tục với 5 Tâm, cộng với 1 Sắc, thành 6, 
l0 là: 

Dị thục Sơ thiển cho thành tựu phận sự Tái tục, Hữu phần 
1 Tử trong cõi Sơ thiên. 

Dị thục Nhị thiên, Tam thiển cho thành tựu Tái tục, Hữu 
Jin và Tử trong cối Nhị thiển. 

Dị thục Tứ thiển cho thành tựu Tái tục, Hữu phần và Tử 
I(0ip cõi Tam thiên. 

Dị thục Ngũ thiển cho thành tựu Tái tục, Hữu phần và Tử 
l(0\ cõi Tứ thiển. 

llạng Hữu tình Vô tưởng không có Tâm, chỉ có Sắc, ehính 
Wúc ấy là Tái tục. Khi Tái tục thì tổn tại như vậy cho đến hết 
lui thọ 500 Đại kiếp. 
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Nghĩa là: Hạng nấy khi làm người đã hành trì tinh tấn đ 
chứng Vô tưởng định, Khi chết lìa kiếp nhân loại ấy bằng 0 
nghỉ nào, khi đi Tái tục bằng Sắc thì có oai nghi như thế ấy, 
Tái tục bằng Sắc rồi, trong thời Biến chuyển sanh Sếc Khởi 
(Samutthaãnariipa) còn lại. Khối Thinh cửu sắc cũng không œ 
Khi Tử thì Ti bằng Sắc. Sắc ấy biến mất đi trong lúc Tử. 

DỨT TÁI TỤC SẮC GIỚI CÓ 6 
Tuổi thọ 16 Cõi Phạm thiên như sau: 
Phạm chúng Thiên có tuổi thọ 1 phần ba Kiếp chuyển 


(VivattatthayIkappa), tức là lấy thời gian một Kiếp chuyển ( 
chia làm 3. 





Phạm phụ thiên tuổi thọ nữa Kiếp chuyển trụ. 
Đại Phạm thiên tuổi thọ 1 Kiếp (Kappa). 
í Thiểu quang thiên tuổi thọ 2 Kiếp. Vô lượng quang thii 
tuổi thọ 4 Kiếp, Biến quang thiên tuổi thọ 8 Kiếp. 
Thiểu tịnh thiên tuổi thọ 16 Kiếp. Vô lượng tịnh thiên tui 
thọ 32 Kiếp. Biến quang thiên tuổi thọ 64 Kiếp. 
Quảng quả thiên và Vô tưởng Hữu tình thiên, 2 cõi này f 
thọ 500 Kiếp. § 
Vô vẫn thiên tuổi thọ 1.000 Kiếp. Vô nhiệt thiên tuổi th 
2.000 kiếp. Thiện hiện thiên tuổi thọ 4.000 Kiếp. Thiện ki 
thiên tuổi thọ 8.000 Kiếp. Vô thiểu thiên tuổi thọ 16.000 Kiếp, 
Cõi Vô sắc thứ 1: Dị thục Vô sắc thứ nhất cho thành 
phận sự Tái tục, Hữu phân và Tử, 
Cõi Vô Sắc thứ 2: Dị thục Vô sắc thứ 2 cho thành tựu ph 
sự Tái tục, Hữu phần và Tử. 


Cõi Vô sắc thứ 3: Dị thục Vô sắc thứ 3 cho thành tựu ph 
sự Tái tục. Hữu phần và Tử. : 
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Cõi Vô sắc thứ 4: Dị thục Vô sắc thứ 4 cho thànl\ tựu li 
W l[úi tục, Hữu phần và Tử. 


Cöi Vô sắc thứ 1 tuổi thọ 20.000 Đại kiếp, 
Cõi Vô sắc thứ 2 tuổi thọ 40.000 Đại kiếp, 
Cöi Vô sắc thứ 3 tuổi thọ 60.000 Đại kiếp. 
Cõi Vô sắc thứ 4 tuổi thọ 84.000 Đại kiếp, 


DỨT TÁI TỤC VÔ SẮC 


Patisandhi-bhavangañca, 


MG PHÁP LÝ NHIẾP LUẬN — -g3. 


Tái tục và Hiều phần, 
'Tatha cavanamanasam, Tử, Ý vở nhìt nhan 
I'kameva tathekeva, Cũng nh một giồng nhan, 
Visayañcekajatiyam Mỗi cảnh giới, mỗi đời. 

Nghĩa là: 

š Tâm là: Tái tục, Hữu phần và Tử trong mỗi một cảnh giới, 
ll0y mỗi một đời sống đều giống như nhau, là: Giống nhau 
lllco Cõi, đời sống và Pháp tương ưng... 

DỨT TỨ PHÁP TÁI TỤC 

Tiếp theo sẽ thuyết về Tứ pháp Nghiệp. 

tú pháp nghiệp (4 phân loại Nghiệp) là: 

| - Nghiệp theo phận sự. 

3 - Nghiệp theo thứ tự cho quả. 

) - Nghiệp theo thời gian hạn định cho quả. 

4 - Nghiệp theo nhân cho quả. 

Nghiệp theo phận sự có 4 là: 

| - Năng sanh nghiệp, thuộc Thiện và Bất thiện, cho thành 
lu Tái tục, làm chúng sanh cho sanh ra. 

2 - Phò trì nghiệp, thuộc Thiện và Bất thiện trợ giúp cho 
IIliiệp đang cho quả ở trước. 
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Hỏi: Bất thiện phân ra thành Nghiệp, thành Môn ấy có lời 
WIẨI ra sao? 

Đáp: Bất thiện phân ra thành Nghiệp, thành Môn ấy được 
\l01 răng: Vghiệp đạo (Kammapatha) có 10 là; 

Thân nghiệp, diễn tiến trong Thân môn có 3 là: Sát sanh, 
| .\y của không cho, Tà hạnh trong các Dục (7à đâm). 

Ngữ nghiệp, diễn tiến trong Ngữ môn có 4 là: Nói dối, Nói 
(In thọt, Nói thô ác, Nói phù phiếm. 

Ý nghiệp, diễn tiến trong Ý môn có 3 là: Tham ác, Sân ác, 
Í\ liến. 

Sát sanh, Nói thô ác, Sân ác sanh từ Sân căn. 

'Tà hạnh trong các dục, Tham ác, Tà kiến sanh từ 7m căn. 

Lấy của không cho, Nói dối, Nói đâm thọt, Nói phù phiếm 
A\hì từ cả 3 Căn: Tham căn, Sân căn và Sỉ căn. 

'Tính theo tính năng Tâm sanh, Bất thiện nghiệp có 12 là: 
lltn căn có 8, Sân căn có 2, Sĩ căn có 2. 

'Thiện Dục giới diễn tiến trong Môn, có 3 là: Thí sở thành 
lll(namaya: (hành tựu từ sự bố thí), Giới sở thành, Tu tiến sở 
(nh, Kể theo Tâm sanh, có 8 là: 4 Hỷ thọ, 4 Xả thọ, cho làm 
lên về Thí sở thành, Giới sở thành, Tu tiến sở thành. 

Thiện Dục giới cho thành tựu việc làm thuộc Phúc tác sự 
Ítuf(ñakiriyavatthu: Sự việc tạo phước) có I0 điều là: 

| - 7hí (Dãna): Bố thí. 

3 - Giới (Sfla): Hộ trì 5 Giới, 8 Giới, Tứ Viên tịnh giới. 

\ - 7 riến (Bhavan8): Tu thiền Chỉ, Tu thiền Minh quán. 

4 - Cung kính (Apacayana): Tôn kính bậc lớn, tôn trọng kẻ nhỏ, 
% - Tâm trợ (Veyyavacca): Tầm cầu thiện sự trợ giúp người, 


3 - Phò chế nghiệp, thuộc Thiện và Bất thiện áp chế 
của nghiệp đang cho quả ở trước. 

4 - Phò sát nghiệp, thuộc Thiện và Bất thiện đi và sát 
nghiệp đang cho quả ở trước rồi tự mình cho quả. 

Nghiệp theo thứ tự cho quả có 4 là: 

1 - Trọng nghiệp, phần Phước là phần Thiền nhập, phần 
là 5 Vô gián nghiệp. 

2 - Cận tử nghiệp, là Phước là Tội cũng có, làm khi gần cÌ 
mới nhớ được. 

3 - Tích tập nghiệp, là Phước là Tội cũng có, tạo trữ luôn lu 

4- Dĩ tác nghiệp, là Phước là Tội cũng có, là nghiệp yếu s 

Nghiệp theo thời gian hạn định cho quả có 4 là: 

| - Hiện pháp thọ nghiệp, cho quả trong hiện tại, có 
trong 7 ngày hoặc hơn. 


“4 


2 - Sanh thọ nghiệp, cho quả trong đời sau, Phước là T 
nhập, Tội là 5 Vô gián nghiệp. 

3 - Hậu thọ nghiệp, dính theo mình như bóng và cho 
đuổi môi. 

4 - Dĩ thành Nghiệp, là nghiệp đã sanh hoặc nghiệp đã 
hiệu năng cho quả, chẳng hạn như nghiệp của bậc Lậu tận. 

Nghiệp theo nhân cho quả có 4 loại là: 

1 - Bất thiện, thời cho quả trong Bất lạc địa. 

2 - Thiện Dục giới, thời cho quả trong Dục giới Thiện thú đị 

3 - Thiện Sắc giới, thời cho quả trong Sắc hữu. 

4 - Thiện Vô sắc giới, thời cho quả trong Vô sắc hữu. 

Bất thiện ấy phân ra thành nghiệp, có 3 là: Thân nghỉ 
Ngữ nghiệp, Ý nghiệp. Phân ra thành Môn có 3 là: Thân ml 
Ngữ môn, Ÿ môn. | 
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6 - Hồi hướng (Pattiđana): Cho phần Phước đến chúng sanI 

7 - Tùy hỷ phúc (Pattanumodana): Vui theo Phước người 
thọ lãnh Phước người cho. 

§ - Thính pháp (Dhammassavana): Nghe Pháp người khác thụ; 

9 - Thuyết pháp (Dhammadesan3): Thuyết pháp cho n 
khác nghe. 

10 - Tác trực kiến (Ditthujukamma): Làm tri kiến thẳng, 
sửa tri kiến đúng, phát Chánh kiến biết nhân quả tội phước... 

10 Phúc tác sự sanh do Tâm Thiện Dục giới, mới kể lấ 
Tâm Thiện Dục giới. Cộng với 12 Tâm Bất thiện, thành. 
Tâm, nhiếp vào thành 20 Nghiệp Dục giới như vậy. 

Phẩn Thiện Sắc giới ấy, chỉ là Ý nghiệp duy nhất thành 
từ sự tu tiến đạt đến Kiên cố định, có 5 loại theo phân loại 
chỉ Thiên, 

Thiện Vô sắc giới cũng là sự tu tiến Ý nghiệp, chỉ s 
trong Ý môn, có 4 loại theo phân loại của Cảnh, như € 
Không vô biên xứ... 

Trong 12 Tâm Bất thiện trừ Si căn tương ưng Trạo cử, 
lại 11 Tâm tạo tác Tái tục cho sanh trong 4 Bất lạc địa. Tr 
thời Biến chuyển ấy, 12 Tâm Bất thiện ấy khiến cho sanh 7 Ì 
thục Bất thiện trong Dục giới, Sắc giới tùy thích ứng. Trong S 
giới cho sanh chỉ có Nhãn thức, Nhĩ thức, Tiếp thâu, Thẩm 
là 4 Tâm như vậy. 

§ Tâm Thiện Dục giới ấy tạo Tái tục trong Dục giới Thiện 
Sau khi Tái tục, cho sanh 8 Đại DỊ thục, 8 DỊ thục Thiện Vô 
ở Cõi người, Lục dục thiên và Sắc giới trong thời Biến chuyển. 

Thiện Dục giới nếu là Tương ưng rrí gọi là: Tam nhân ( 
tham, Vô sân và Tuệ quyên): Nếu là Bất tương ưng trí, gọi 
Nhị nhân (chỉ có Vô tham và Vô sân, Tuệ quyền không có). 
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'Thiện Dục giới Tam nhân bậc Thượng (Ukkiø†lid) cho Tái 
lục Tam nhân rồi, trong thời Biến chuyển cho sanh 16 Tâm Dị 
luc là: 8 Đại Dị thục, 8 Dị thục Thiện Vô nhân. 

Thiện Dục giới Tam nhân bậc Hạ (Omakea) và Thiện Dục 
llúl Nhị nhân bậc Thượng, 2 loại nây chỉ tạo tác được Tái Lục 
lì nhân. Trong thời Biến chuyển chỉ cho sanh được 4 Đại DỊ 
llic Bất tương ưng Trí, 8 Dị thục Thiện Vô nhân, là I2 Tâm, 

Thiện Dục giới Nhị nhân bậc Hạ chỉ tạo tác được Tái tục 
Vô nhân. Trong thời Biến chuyển chí sanh được có 8 Dị thục 
lliiện Vô nhân. 

Asaủkhãram sasankharam, Vô tác không cho quả, 
Vipakani na paccati, Những DỊ thục Hiều tác, 
Vài vị nói Hữu tác, 
Không Dị thục Vô tác. 


Sasankharam°asaikhara- 
Vipakantti keci na. 

Nghĩa là: 

Một vài Luận sư nói rằng: Tâm Thiện Dục giới Vô tác thời 
lliông cho quả Dị thục thuộc Hữu tác được. Nếu thuộc Hữu tác thời 
0Inp không cho quả Dị thục thuộc Vô tác được, chúng chỉ cho quả 
Ilico chủng loại của mình, thuộc bản thể thứ nào thì cho quả thứ ấy. 

Luận sự Anuruddha mới nói kệ rằng: 
~ Chúng nó mười hai (I2) Thục, 
Mười( 10),tám () theo tuân tự. 


Thuận theo như đã nói, 


'Tesam dvadasa pakani, 
Dasattha ca yathakkamam, 
Yathavutfanusarena, 


Vathasambhavam'uddise.  7ày hiện hữu nên xiển. 


Nghĩa là: 

Bậc Trí thức nên thuyết lên về tính chất của Thiện Dục giới 
thuộc Vô tác và Hữu tác có như thế nào, theo ý nghĩa mà vài vị 
Luận sư đã nói, đó là: 
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Thiện Dục giới tương ứng Trí, Vô tác Tam nhân bị 

Thượng cho Tái tục Tam nhân rồi, cho sanh Đại Dị thục Vô 

8 Dị thục Thiện Vô nhân, là 12 Tâm, trong thời Biến chuyển. 
Vô tác Tam nhân bậc Hạ và Vô tác Nhị nhân bậc Thượng 

Tái tục Nhị nhân rồi, cho sanh 2 Dị thục Vô tác bất tương ưng T 

§ Dị thục Thiện Vô nhân, là 10 Tâm, trong thời Biến chuyển. - 
Vô tác Nhị nhân bậc Hạ cho Tái tục Nhị nhân rồi và ch 

Dị thục Vô nhân trong thời Biến chuyển. 


DỨT VÔ TÁC CHO QUÁ 

Thiện Dục giới Hữu tác Tam nhân bậc Thượng cho Tái 
Tam nhân bậc Thượng rồi, trong thời Biến chuyển cho sanh 
Tâm là: 4 Đại Dị thục Hữu tác, 8 Dị thục Thiện Vô nhân. 

Hữu tác Tam nhân bậc Hạ và Hữu tác Nhị nhân bậc Thưc 
cho Tái tục Nhị nhân rồi, trong thời Biến chuyển cho sanh 
Tâm là: 2 Dị thục Hữu tác bất tương ưng Trí, 8 Dị thục Thi 
Vô nhân, 

Hữu tác Nhị nhân bậc Hạ cho Tái tục Nhị nhân TÔI, tr 
thời Biến chuyển cho sanh 8 Dị thục Thiện Vô nhân. 


DỨT HỮU TÁC CHO QUẢ 

Bậc tu tiến Thiện Sắc giới, như Sơ thiền... theo thứ tự như sai 

Sơ thiển bậc hạ (Paritta) được sanh vào Phạm chúng thi 
Sơ thiển bác trung (Majjhima) được sanh vào Phạm phụ thii 
Sơ thiển bậc thượng (Panta) được sanh vào Đại phạm thiên, ˆ 

Nhị thiển, Tam thiển bậc hạ được sanh vào Thiểu qua 
thiên. Nhị thiển, Tam thiên bậc trung được sanh vào Vô lượ 
quang thiên. Nhị thiển, Tam thiển bậc trung được sanh vào 
lượng quang thiên, Nhị thiển, Tam thiền bậc thượng được s 
vào Biến quang thiên. 
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Tứ thiển bậc hạ được sanh vào Thiểu tịnh thiên, Tứ thiền 
lúc trung được sanh vào Vô lượng tịnh thiên. Tứ thiển bậc 
lllf/ng được sanh vào Biến tịnh thiên. 

Ngũ thiển không chán bỏ Tâm thời sanh vào Quảng quả 
llllên. Nếu chán bỏ Tâm thời sanh vào Vô tưởng hữu tình thiên, 

Chư vị Bất lai thời sanh trong Ngũ Tịnh cư thiên. 


DỨT THIỆN NGHIỆP SẮC GIỚI 
Thiện nghiệp Vô sắc, bậc Bất lai và Phàm nhân đắc được 
Tliiên Vô sắc, là 4 Thiện Vô sắc, thì sanh vào 4 cõi Vô sắc theo 
llleo thứ tự của Thiền Vô sắc mà mình đắc được. 
I(tham mahaggatam puññam, - Nhu uậy, Phước Đáo đại, 
Yñthabhumivavatthitam, Tùy Địa giới định đoạt, 
Janeti sadisam pakam, Cho sanh Thục tương đương, 


Patisandhippavattiyam. Khi Tái tục, Biến chuyển. 
Nghĩa là: 
Phước Đáo đại tức Thiện Đáo đại, là Thiện khi tu đắc Thiển 
ÂÚ( giới và Thiền Vô sắc giới, thời cho sanh Dị thục nhất định theo 
(Ly cö¡ giống như nhau trong thời Tái tục và thời Biến chuyển, 


DỨT THIỆN NGHIỆP VÔ SẮC GIỚI 


[iếp theo từ đây sẽ thuyết về Tứ pháp Tử (4 cách 7). 
Sự khởi lên của Tử có 4 là: 

| - Tử vì hết tuổi thọ. 

) - Tử vì hết nghiệp báo. 


\ - Tử vì hết tuổi thọ và nghiệp báo. 


\ - Tử vì nghiệp báo đi vào cắt đút. 
[rong thời của chúng sanh cận tử, đôi khi có Nghiệp, là 
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Thiện hay Bất thiện mà sẽ cho Tái tục vào Hữu sau đến hiệ 
thành cảnh cũng có. 

Đôi khi có Nghiệp tướng, là sự vật, phương tiện làm TÌ 
hay Bất thiện, như Sắc... mà mình có được vào thời tạo ng 
Thiện hay Bất thiện. Phương tiện làm ấy cũng đến hiệ 
thành cảnh cũng có. 

Đôi khi có Thú tướng, là đối tượng thọ hưởng mà mìni 
phải được trong Hữu mà sẽ đi sanh tiếp tục, đến hiện rõ th 
cảnh cũng có. : 

Chúng sanh khi sắp chết ấy chắc chắn có một loại nào tí 
3 loại: Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tướng, đến hiện rõ trong 
Môn nào do nghiệp lực của Thiện hoặc Bất thiện thật sự. 

Nghiệp Thiện ấy, đó là: mình từng bố thí, giữ giới, n 
pháp và tu thiển, từng làm thế nào thì hiện rõ giống như 
làm thế ấy, Đổng tốc Cận tử cũng bắt lấy làm cảnh. 

Nghiệp Bất thiện ấy, đó là: mình từng sát sanh, trộm 
sang đoạt, tra tấn, giam cầm chúng sanh thế nào, thì hiện rõ 
như đang làm thế ấy. Đổng tốc Cận tử cũng bắt lấy làm cảnh. 

Nghiệp tướng về phân Thiện ấy, đó là: sẽ thấy phương 
làm Thiện trong đời sống hiện tại nầy, như y phục hoặc lễ V 
Đổng tốc Cận tử cũng bắt lấy làm cảnh. 

Nghiệp tướng về phần Bất thiện ấy, đó là: sẽ thấy cây 
gươm, lao, thương, xích, xiểng, cột, đà, vật hãm hại e 
sanh... mà mình đã từng lấy đi làm Ác trong đời sống này. Ð 
tốc Cận tử cũng bắt lấy làm cảnh. 

Thú tướng có 2 loại là: 7hiện hú (Sugati) và Ác 
(Duggati). 

Thiện thú là mợi rốt sẽ đi hưởng vui ấy, thì thấy TÌ 
cung, đến đài Chư thiên, thiên sản và đoàn tiên nữ... đều là 
tốt đẹp. 
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Ác thú là nơi xấu sẽ đi chịu khổ ấy, thì thấy ngọn lửa và 
tl(ời coi giữ địa ngục (Quỹ sứ), chó, kên kên, quạ... sẽ đến bức 
li mình. 

Một loại pháp nào trong 3 pháp ấy sẽ đến hiện rõ thành 
t\nìh của Đổng tốc Cận tứ, rồi cũng là cảnh của Tái tục, Hữu 
Jin và Tử trong Hữu tiếp sau. 

Nghiệp hiện rõ ấy hiện rõ trong Ý môn, không hiện rõ với 5 
luôn. Nghiệp ấy ám chỉ nghiệp quá khứ mà mình đã làm như 
IlIf nào thì thấy giống như đang làm như thế íy, 

Nghiệp tướng ấy có 2 loại là: Thuộc quá khứ và thuộc hiện 
lui. Nghiệp tướng thuộc quá khứ hiện rõ trong Ý môn. Nghiệp 
lfdlIip thuộc hiện tại ấy hiện rõ trong 5 môn. 

Thú tướng thuộc Thiện và Bất thiện ấy hiện rõ trong Ý 
IUôn, y như nhau với Nghiệp hiện rõ. 

Khi Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tướng đến hiện rõ rồi, sau chỗ 
v, Đổng tốc Cận tử cũng nắm bắt lấy một cái nào làm cảnh. 

Chúng sanh ấy cũng hướng tâm đi đến Hữu phải sanh, 
llfUnp xứng với nghiệp Phước và Tội mà sẽ cho quả /hanh tịnh 
(II vui) và uế nhiễm (xấu khổ). 

Dòng tương tục của Tâm, tức là Đổng tốc Cận tử cũng hiện 
l((nlì luôn luôn rất nhiều. 

Bậc Trí nên biết rằng: Thiện và Bất thiện mà đến hiện rõ 
l0, Ý môn ấy, có tên gọi là: Năng sanh nghiệp, thuộc Lộ cận 
IW là chủ nhân ông tạo tác ra Sinh - Hữu mới, tùy thích ứng với 
lli( năng, trong chỗ cuối cùng của Lộ Cận tử, đối với chúng 
1\(\lì có sự Tử đang đến như vậy. 


Có khi Tâm Tử sanh trong chỗ sau cuối của Đổng tốc, có 
(li Tâm Tử sanh trong chỗ sau cuối của Bỉ sở duyên, có khi 
{tì tử sanh trong chỗ sau cuối của Hữu phần. 
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Tâm Tử sanh trong chỗ sau cuối của Hữu hiện tại, s 
khởi một Sát na rồi diệt đi, đời sống hiện tại nầy cũng chấm 
hẳn vào Sát na của Tâm Tử sanh khởi mà thôi. 


'Tái tục Dục giới có Nghiệp tướng, Thú tướng là cánh hiện 
lu và là cảnh của quá khứ nữa, hiện hành trong cả 6 Môn, Còn 
lIyhiệp thì thuộc về quá khứ chỉ nắm bắt bằng Ý môn. Tất cả 
I(( tục Dục giới đều có Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tướng làm 
thì với nhau hết thầy. 


Và Sát na Tâm Tử chỉ sanh khởi một Sát na rồi diệt đi 
Tâm Tái tục cũng sanh lên ngay Hữu tiếp sau, níu bắt lấy e 
của Đổng tốc Cận tử, Đổng tốc Cận tử bắt lấy cái nào làm c 


nung n Tái tục Sắc giới chỉ có Nghiệp tướng duy nhất, đó là Hiến 
Tái tục cũng bắt lấy cái ấy làm cảnh. 


Wí Chế định (Kasinapaññatti)... làm cảnh. 
Tái tục trong Hữu mới, có khi kết hợp với Sắc nghiệp sỉ 


Tái tục Vô sắc giới chỉ có Nghiệp tướng duy nhất, đó là Không 
có khi không kết hợp với Sắc nghiệp sinh. 


Vú biên xứ chế định (AKasanañcayatanapaffiiatti).,. làm cảnh. 

Tái tục Vô tưởng Hữu tình thiên bằng Mạng cứu sắc. Do 
llllna ấy, chúng sanh Vô tưởng mới gọi là: Sắc Tái tục 
(Iipapatisandhi). 


Chỗ kết hợp với Sắc nghiệp sinh ấy, đó là: Tái tục tro 
Ngũ uẩn bữu (Cối có 5 Uẩn). Chỗ không kết hợp với 
nghiệp sinh ấy, đó là: Vô sắc hữu (Cối không có Sắc). 

Tái tục trong Hữu ấy mới có Thiện, Bất thiện bị Vô 
tùy miên bao phủ chỉ phối, có Ái dục tùy miên là căn nhân 
sanh khởi, có những Tâm sở là cái tựa nâng. 


Phạm thiên Vô sắc gọi là: Vô sắc Tái tục. 

Chúng sanh khác ngoài ra Vô tưởng và Vô sắc ấy, được gọi 
Í\ síc Vô sắc Tái tục (Rũpäripapatisandhi), vì rằng có cả 
W(c lẫn Danh. 

Đặc tướng Tử và Tái tục sanh khởi tuần tự với nhau và 
(ll0ng tuần tự với nhau ấy, Bậc Trí nên biết theo bài kệ này: 


Tâm Tái tục sanh khởi trước bằng sự có pháp Câu sinh l 
trưởng, Tâm Dị thục gọi là: Tái tục, với tính năng nối tiếp không 
gián đoạn trong Hữu sau, cho sanh lên tổn tại trong Hữu kế tiế 

Trong Lộ Cận tử ấy, Tâm Đổng tốc có sức yếu chỉ 
hiện 5 Sá/ na. Do nhân ấy, Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tư 
đến hiện rõ tổn tại không quá 17 Sát na Tâm trước rồi, Tử 
mới sanh khởi, chúng sanh ấy liền chết. Tâm cũng bước đi 
Tái tục trong Hữu sau, nương Nghiệp, Nghiệp tướng, Thú tưi 


- Aruppacutiya honti, — Khi Tử từ Vô sắc, 
Hetthimaruppavajjit3, Trừ Vô sắc tầng dưới, 


Paramaruppasandhica, Túi rực Vô sắc trên, 


đến hiện rõ tổn tại chưa đủ 17 Sát na Tâm, cảnh vẫn còn thì Tatha kame tihetuka. Hoặc Tam nhân Dục giới. 
hiện tại. - Rũpävacaracutiya, ~ Khi tử từ Sắc giới, 
Tái tục trong Hữu mới và Tâm Hữu phần sau khi Tái Aheturahita siyum, Chẳng thành hạng Vô nhậm, 


cũng có cảnh hiện tại trong Hữu nầy làm cảnh, chạy đi suốt 
tận Hữu sau, ví như tiếng trống mà người đánh ở tại đây 
chạy đi suốt đến tận chỗ kia. 


Sabba kamatihetumha, Khấp, từ Tam nhân Dục, 


Kñmes?eva panetara. Khác nữa, trong Dục Uậ\. 
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Nghĩa là: 

Chúng sanh khi tử lìa Phạm thiên Vô sắc rồi, nếu su 
trong Phạm thiên Vô sắc nữa, thời sanh vào Phạm thiên Vô W 
trên. Lẽ thường, Tái tục Vô sắc sẽ sanh sau khi tử ấy thời lt 
trừ tầng Vô sắc thấp, vì người tu tiến Thiền Vô sắc ấy đủ 
nhàm chán tầng Thiển thấp là pháp tánh tự nhiên. Nếu chết 
Vô sắc, kế tiếp sau Đổng tốc Cận hành và Đổng tốc Thuận tlì 
nếu sanh trong Dục hữu thì sanh thành hạng Tam nhân. 

Tất cả chúng sanh nếu chết lìa Sắc hữu đến sanh trong DỊ 
hữu thì sanh thành hạng Tam nhân cũng có, Nhị nhân cũng € 
không sanh thành chúng sanh Vô nhân, và không sanh 
Bất lạc địa, vì Thiền lực mạnh hơn Thiện Dục giới. 

Chúng sanh trước là hạng Vô nhân, Nhị nhân, Tam nhÍ 
khi tử rồi đi sanh trong 3 Cõi thì trở thành hạng Tam nhân c 
có, Nhị nhân cũng có, Vô nhân cũng có. 

Phẩn chúng sanh trong tất cả Dục giới trước là hạng 
nhân hoặc Tam nhân, khi tử rồi mà đi sanh trong Dục giới IÌ 
thì Tái tục thành hạng Tam nhân cũng có, Nhị nhân cũng ( 
Vô nhân cũng có. Bằng cách giải rằng: Sau khi tử từ hạng Tí 
nhân ấy sẽ sanh thành hạng Tam nhân cũng có, Nhị nhân cũI 
có, Vô nhân cũng có. Nếu tử Dục giới từ hạng Nhị nhân, Ý 
nhân thì tái tục thành Tam nhân cũng có, Nhị nhân cũng có, 
nhân cũng có. 

Người tử từ Sắc hữu ấy thì tái tục trong Nhân loại, Lục dI 
thiên, Sắc hữu và Vô sắc hữu. 

Nếu tử từ Nhân loại và Lục dục thiên thì tái tục Bất địN 
đôi khi sanh trong Bất lạc địa cũng có, trong Nhân loại cũng € 
trong Lục dục thiên cũng có, trong Sắc hữu cũng có, trong 
sắc hữu cũng có, tùy thích ứng với Phước (70iện) và Tội (I 
thiện) trong Lộ Cận tử. 
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Nếu tử từ Bất lạc địa sanh trong Bất lạc địa cũng có, trony 
(0ì loại cũng có, trong Lục dục thiên cũng có, nhưng không 
IU sành vào Phạm thiên giới được, vì chúng sanh ở Bất lạc địa 


l\0\y: có thể tu tiến Thiển nhập được. 
DỨT SƯ THUYẾT VỀ THỨ TỰ TỬ - TÁI TỤC TRONG 
SIÊU LỘ 

|Chi tất cả chúng sanh có Tái tục được chấp thủ như vậy rồi, 
Il lc sanh một Sát na rồi diệt đi. Khi Tâm lộ khác không có, 
\lIllì Tâm mà tái tục ấy níu bắt lấy cảnh ấy, dứt lặng xong mới 
W lhành HjZu phẩn tương tục, với tính cách là ehi phẩn của 
II, rồi hiện hành. 

[âm Hữu phần ấy biến chuyển suốt đời sống cho đến lúc 
II\ Tử phát sanh lên nữa. Tâm Hữu phần sanh không gián 
\uì, biến chuyển luôn, giống như dòng nước chẩy. 

Fại chỗ cuối của đời sống trước ấy, Tâm Tử sanh lên một 
| na rồi diệt đi. Tất cả loại Tâm như Tâm Tái tục... cũng phát 
lì tiếp nối với nhau tuân tự sau chỗ Tâm Tử đã diệt xong rồi 

ý Luân hồi khởi Sinh lập Hữu, chuyển tiếp không hề ngưng 
0Í, ví như bánh xe ngựa và bánh xe bò lăn theo dấu chân 
I(l((, chân bò vậy. 
— Patisandhibhavaigavfthiyo, 
Cïitu ceha tatha bhavanftare, 
Puna sandhibhavangam”iccayam, 
Parivattati cittasantati. 
Tái tục, Hữu phân, Lộ, Và Tử ở đời nây, 

Cũng vậy trong Hữu sau, Lại Tái tục, Hữu phẩn. 

Đang luân chuyển nhút vậy, 


Ñự tương tục tâm nây, 





"Tag ,Hm 
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— Patisahkhäya panetamaddhuvam, 
Adhigantva padam°accutam”budha, 
Susamucchinnasinehabandhana, CHƯƠNG VI 

Samamessanti ciraya subbata. 
~ Quán tưởng “Đây không hằng”, Chư Giác đã chứng đạt 
Con đường pháp Bất tử. Triền, Ái khéo đoạn tuyệt. 
Từ lâu đã hành tối, Sẽ đạt đến an tịnh. 
Nghĩa là: 
Tâm Tái tục và Hữu phần, Tâm Lộ và Tâm Tử trong 


BIỆT PHÂN SẮC NHIẾP 
(RUPASANGAHAVIBHAGA) 


;ỷ†— 





sống nầy tiếp nối nhau như thế nào, trong Hữu sau cũng gi nưàp bội m.... gàng ấy 

như thế ấy nữa. Sappabhedappavattika, Phân loại và Biến chuyển, 
Các bậc Giác ngộ đã quán thấy Pháp Hành (Sakhära) X“Í... Tờ CIEPNAU: Tâm, ` sở, 

rằng: "Không bển vững”, các vị hành tỉnh tấn trong pháp ' Riipandait)BSVHCESOI 2a x4, kayg G44 

và Minh quán, đã đạt đến Níp Bàn, là pháp Bất tử. Triển ph - Samuddesa vibhägä ca, - - Theo Tổng lược, Biệ: phâm, 

và Ái luyến, các vị đã khéo đoạn tuyệt hết. Các vị có Sammutthana kalapato, Khởi xứ và Khối tụ, 

hành trì tốt từ lâu rồi, sẽ chứng đạt pháp tịnh chỉ Phiển não,. Pavattikkamato ceti, Theo Biến chuyển như vậy, 


là: Uẩn Níp Bàn, diệt Sắc nghiệp sinh và Uẩn Dị thục, kh 
tiếp tục Hữu mới nữa, thọ hưởng Giải thoát lạc (Vimuttisuki 
tối thắng hơn tất cả lạc. 


Pañcadha tattha sangaho. Năm cách Nhiếp tại đấy. 

Nghĩa là: 

Tất cả pháp là Tâm và Tâm sở, diễn tiến với sự Phân loại 
vì thời Biến chuyển đã được phân tích theo cả 5 Chương có độ 


DỨT BIỆT PHÂN SIÊU LỘ NHIẾP (ltìng ấy. 


Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG V 


Nay, sẽ nhiếp thâu Sắc nói theo sự phân loại của 5 phân Lý 
lì 








| - Lý Tổng lược thuyết (Samuddesanaya). 
2 - Lý Biệt phân (Vibhaganaya). 

\ - Lý Khởi xứ (Samutthananaya). 

4 - Lý Khối tụ (Kalapanaya). 

5 - Lý Biến chuyển (Pavattikkamanaya). 
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Trong CHƯƠNG I, CHƯƠNG II thời thuyết về phân loạ 
của Tâm và Tâm sở theo 3 phần Lý là: 

1 - Lý Lược thuyết (Uddesanaya). 

2 - Lý Quảng thuyết (Niddesanaya). 

3 - Lý Đối thuyết (Patidesanaya). 

Lý Lược thuyết: Là thuyết bằng lối zớm lược rằng: Tâm v 
Tâm sở diễn tiến trong 4 Địa giới. 

Lý Quảng thuyết: Là thuyết bằng !ối diễn giải rộng rằng 
Tâm và Tâm sở thuộc Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và Siê 
thế có chừng ấy... chừng ấy... 

Lý Đối thuyết: Là đối giải theo Phối hợp (Sampayoga) vị 
Nhiếp (Sangaha) rằng; Chừng ấy Tâm sở sanh trong chừng ấy Tâm. 

CHƯƠNG II thì thuyết về Thọ nhiếp, Nhân nhiếp, S 
nhiếp, Môn nhiếp, Cảnh nhiếp, Vật nhiếp. 

CHƯƠNG IV, CHƯƠNG V thì thuyết về Biến chuy 
nhiếp, tức là hành tướng Tâm và Tâm sở sanh trong Sát na Tì 
tục và thời Biến chuyển cho đến lúc Tâm Tử phát sanh. 

Trong CHƯƠNG VI nầy thì thuyết theo 5 phần Lý là: 

1 - Lý Tổng lược thuyết: Là thuyết theo !ý /ược kê Sắc. 

2 - Lý Biệt phân: Là thuyết theo /ý phân loại Sắc. 

3 - Lý Khởi xứ: Là thuyết theo lý Nhân Duyên sanh khởi Sắc. 

4 - Lý Khối tụ: Là thuyết theo lý Sắc thành tụ thành kh 
(Sắc đồng sanh từng khối). 


5 - Lý Biến chuyển: Là thuyết theo Lý Sắc Biến chuyể 


tuân tự (theo Hữu, Thời và Chúng sanh). 
Nay trước hết sẽ thuyết về Lý Tổng lược thuyết, là thuy 
theo Lý lược kê Sắc. 


NEEEEHLLLIggd.dỮ.:-. Ẳấ 
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Sắc có 2 loại là: 

I - Sắc Đại hiển (Mahabhiitaripa): Sắc hiển hiện to lđI\ 

2 - Sắc Y sinh (Upadayarnpa): Sắc nương Sắc IụI hiển s(Inh 

Và Sắc được nhiếp thâu thành II thứ. 

Hồi: Sắc nhiếp /hành !7 thứ ấy nhiếp như thế nào? 

Đáp: Nhiếp như sau: 11 thứ ấy là: 

1 - Sắc Hiển (Bhũtaripa): Sắc hiển lộ r0, 

2 - Sắc Tỉnh (Pasadartipa): Tình chất SÁ: 

3 - Sắc Hành cảnh (Goeararfpa): Sắc là chỗ dạo (Cdnh) 
của Tâm (còn gọi là Visayarlpa: Sắc Cảnh giới). 

4 - Sắc Tính (Bhavartipa): Sắc hiện hành giới tính nữ nam, 

5 - Sắc Tâm tạng (Hadayarñpa): Sắc là nơi nương trú của Tâm, 

6 - Sắc Mạng (Jvitartpa): Sắc Nuôi dưỡng pháp câu sanh 
cho tổn tại. 

7 - Sắc Vật thực (Ahaärartipa): Sắc dinh dưỡng từ thức ăn, 
lức là dưỡng tố (OjA). 

§ - Sắc Phân giới (Paricchedarupa): Sắc phân ranh piữu 
túc Khối sắc (còn gọi là Akãsadhãtu: (Sắc) Hư không giới), 

9 - Sắc Biểu trí (Viññattirupa): Sắc biểu hiện hành tđng 
cho biết. 

10 - Sắc Dị rác (Vikararupa): Sắc tạo ra hành tướng đúc (|. 

11 - Sắc Tướng (Lakkhanarnpa): Sắc hiện tướng 8lnIli- [tt IQ, 

Sắc Hiển có 4 là: 

I - Địa giới (Pathavidhatu): Chất đất, có. đc. IWØW II\( 


tứng (hoặc mêm). 


M@ + 


2 - Thủy giới (Apodhätu): Chất nước, cú. (lt. II (WU 
tim, quến chảy. lks 





—mNN 
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3 - Hỏa giới (Tejodhatu): Chất lửa, có đặc tính nóng (hoặc lạnh 


4- Phong giới (Väyodhatu): Chất gió, có đặc tính lay độn 
(hoặc căng ra). 


Sắc Tỉnh có 5 là: 

1 - Tỉnh Nhãn (Cakkhupasada): Tinh chất Mắt. 

2 - Tỉnh Nhĩ (Sotapasada): Tinh chất Tai. 

3 - Tỉnh Tỷ (Ghaãnapasada): Tinh chất Mũi. 

4- Tỉnh Thiệt (JInvhapasada): Tinh chất Lưỡi. 

Š - Tỉnh Thân (K8yapasada): Tinh chất Thân. 

4 Giới bảo dưỡng Sắc Tỉnh: Địa giới trì giữ không cho rớt 
Thủy giới nhiếp lại không cho phân tán. /ổz giới giữ ấm 
không cho sình thúi. Phong giới di động qua lại ở bên phải b 
trái. Ví như bốn người vú nuôi bảo dưỡng hoàng tử, một nà 
bổng giữ, một nàng tắm rửa cho sạch chất dơ, một nàng l 
phấn thơm thoa rắc, một nàng lấy quạt lông thú quạt hầu. 

Sắc Hành cảnh có 7 là: 

| - Cảnh Sắc (Rũpärammana): Màu sắc mà mắt thấy 

2 - Cánh Thỉnh (Saddarammana): Tiếng mà tai nghe. 

3 - Cảnh Khí (Gandharammana): Hơi mùi mà mũi cảm nhận. 

4- Cảnh Vị (Rasarammana): Vị mà lưỡi cảm giác. 


5 - Cổnh Xúc (Photthabbarammana): Cái mà thân cẢ 
xúc, như cứng mềm (Đất), nóng lạnh (Lữa), căng động (Gió). 

Cảnh Xúc được phân thành 3 là: Địa giới, Hỏa giới, Phong giới. 

Thảy giới không kể là Sắc Hành cảnh vì quá vi tế, giối 
như nước được ăn uống, tắm rửa hằng ngày đây, có Địa gi 
bảo trì lại, người mới xúc chạm được, nếu chỉ có Thủy giới 
thấm mất vào đổ đựng hết, muốn xúc chạm cũng không được. 
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|0o đó, mới trừ Thủy giới ra, không kể vào trotlg ¿0011 340 

Sác Tính có 2 là: 

1 - Sắc Nữ tính (Itthibhava): Sắc hiện bầy gldI tIItl\ (IV (0ý 
Iớng). 

2 - Sắc Nam tính (Purisabhava): Sắc hiện bày plúl IIhli 
IIum (nam tướng). 

Sắc Tâm tạng có I là: 

Sắc Tâm vật (Hadayavatthu) tức lÀ Nước nuới (in, cú 


|hoảng một bụm tay đọng ở trong bọn bến tron trái tin, vifa 
chứa được hạ lật (cũng gọi là Sắc Ý Vật). 

Sác Mạng có l là: 

Sắc Mạng quyền (]fvitindriyaripa) có phận sự bảo dưỡng 
Sắc Nghiệp đồng sanh với mình. 

Sắc Vật thực có I là: 

Đoàn thực (Kabalikararupa) tức là Món ăn làm thành vắt, 
lioặc đổ ăn thức uống. 

18 Sắc được nói đây, 7 Sắc Hành cảnh ấy chỉ kể lấy có 4: 
lắc, Thinh, Khí, Vị. Còn Địa giới, Hỏa giới, Phong giới (Xúc), 
tủ 3 Giới nầy được kể vào Sắc Đại hiển, mới kể là: 4 8c Dại 
hiển. 5 Sắc Tinh, 4 Sắc Hành cảnh, 2 Sắc Tính, 1 Sắc Tí lul\J, 
| Sắc Mạng quyển, 1 Sắc Vật thực, tổng cộng thành II 9á, I)Wc 
Phật đã thuyết rằng là: Sắc. Và Sắc ấy có tên gọi theo 5 lý lA. 

1 - Sắc Tự tính (Sabhavarnpa). 

2 - Sắc Tự tướng (Salakkhanaruipa). 

3 - Sắc Thành thục (NÑipphannaripa). 

4 - Sắc Biến hoại (Rtiparupa). 


5 - Sắc Khảo sát (Sammasanariipi). 
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Gọi là “Sắc Tự tính” ấy với ý nghĩa là: Tánh thô cứng 
tánh tươm thấm, tánh ấm áp, tánh lay động tự nhiên của mình. 

Gọi là “Sắc Tự tướng" ấy với ý nghĩa là: Kết hợp với /ớn 
Sinh (Uppadadilakkhana).v.v... sanh rồi thì diệt đi, không bểi 
vững trường tổn. 

Gọi là: “Sắc Thành thục” ấy với ý nghĩa là: Thành thục di 
duyên, tức là: Do Thiện, Bất thiện và Vô minh, Ái dục hội tạo. 

Gọi là: “Sắc Biến hoại” ấy với ý nghĩa là: Phát sanh nhiễ 
loại sai khác và tiêu hoại do nóng lạnh.v.v... Ỉ 

Gọi là: “Sắc Khảo sát” ấy với ý nghĩa là: Đáng cho Hà l 
giả níu bám xét lấy làm cảnh của Nghiệp xứ Chỉ và Minh quán 

10 Sắc còn lại là: Sắc Phân giới có 1, Sắc Biểu tri có 2, Sắt 
Dị tác có 3, Sắc Tướng có 4. 

Sắc Phân giới ấy là: /ư không giới (Akasadhätu), là chỉ 
hư không phân ranh giữa các Khôi sắc, hay là chỗ khoảng trối 
ở bên trong như lỗ mũi, lỗ tai .v.v... 

2 Sắc Biểu tri ấy là: Thân Biểu trí (Kãyaviññatti) và Nự 
Biểu trí (VãñcRviññatti). 

Thân Biểu tri ấy là Sắc làm duyên cho thành tựu 4 oai ng 
nhờ Phong giới phát sinh từ Tâm. 

Ngữ Biểu tri ấy là Sắc làm duyên cho Địa giới phát sanh 
Tâm va chạm với Sắc Thủ (Upadinnaripa), là chỗ phát sanh 
chữ cái („ấu r), cho nói thành các ngôn ngữ. 

3 Sắc Dị tác ấy là: 

1 - Sắc Khinh tánh (Lahutarupa): Tánh chất nhẹ nhanh của Sắc, 

2 - Sắc Nhu ánh (Mudutãärnpa): Tánh chất mềm dịu của Sắc, 

3 - Sắc Thích nghiệp tánh (Kammaññataruipa): Tánh thí 
ứng với mọi việc làm của Sắc. 
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4 Sắc Tướng ấy là: 

1 - Sắc Khởi tụ (Upacayartipa). 

2 - Sắc Tương tục (Santatirupa). 

3 - Sắc Lão tánh (]aratarupa). 

4 - Sắc Vô thường tánh (Aniccatartpa). 

Sắc Khởi tụ ấy là sự zích r„ của Sắc đầu tiên lvể từ 840 TA 
tục trở đi cho đến lúc sanh Khối Nhãn thú: vũ Khái Nhịl tlil|: 

Sắc Tương tục ấy là Sắc nối tiếp? phiát 6l tÚY đó trợ dI clua 
đến mức già cỗi, gọi là: Sự tương tục của Sắt 

Sắc Lão tánh là tánh chất già củi của 2 Sắc trên 

Sắc Vô thường tánh ấy là tánh chất uớ (tường, không bến 
vững của cả 3 Sắc ấy. 

Sắc Khởi tụ và Sắc Tương tục, cả 2 Sắc nây, Đức Phật gọi IÀ 
Sắc Sinh (Jatirupa). 

Từ đây sẽ thuyết về Lý Biệt phân, là thuyết theo Lý phẩm 
loại Sắc. 

Tất cả Sắc ấy có đến 28 thứ, dù muốn nói thành một e[IJ 
(lược, với ý nghĩa là: Sắc không kết hợp với 6 Nhân, như Ni 
Iham... (Vô nhân). Sắc Khối ấy kết hợp với Duyên, có !If0IlW 
tuyên mới phát sanh (Hữu duyên). Kết hợp với lậu hoc. (M 
lậu), ở trong quyển lực của già bệnh, sanh diệt th ttll(\ hới. 
Tt cả Sắc ấy bị Vô minh, Ái dục hội nhau tạo to (// 1/1. 
llợp trợ với thế gian (Hiệp :hế). Chỉ thuộc IDue gldl (IV 
(De giới). Sắc sanh từ Duyên, là Vô minh, Ái de, M 
Vật thực. Không níu bắt cái gì làm cảnh được ( 0 
ÍÍy, bậc Thánh không thể đoạn trừ (Phi biến II)...... 
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28 thứ Sắc ấy, khi thuyết ra theo phương vị (Okãsa), nhứ 
bên trong, bên ngoài.v.v... thì có rất nhiều phân loại, đó là kể ra 
như sau: 

5 Sắc Tinh gọi là: Sắc Nội phần, 23 Sắc còn lại gọi là: Sếe 
Ngoại. 

5 Sắc Tỉnh, I Sắc Tâm tạng là 6 Sắc, gọi là: Sắc Vật, 22 
Sắc còn lại, gọi là: Sắc Vô vật. : 

5 Sắc Tinh, 2 Sắc Biểu tri là 7 Sắc, gọi là: Sắc Môn, 21 Sắc 
còn lại, gọi là Sắc Phi môn. 

5 Sắc Tinh, 2 Sắc Tính, I Sắc Mạng là 8 Sắc, gọi là: Sắc 
Quyền, 20 Sắc còn lại, gọi là: Sắc Phi quyển. 

5 Sắc Tỉnh, 7 Sắc Cảnh giới (Visayarupa) là 12 Sắc, gọi là: 
Sắc 'Thô, Sắc Cận, Sắc Hữu đối xúc. 16 Sắc còn lại, gọi là: Sắc 
Tế, Sắc Viễn, Sắc Vô đối xúc. 

4 Sắc Dại hiển, 5 Sắc Tỉnh, Sắc màu (Vanna), Khí, Vị, 2 
Sắc Tính, Sắc Tâm tạng, Sắc Mạng, Sắc Thực tố (Oja), Sắc Hư 
không giới là I8 Sắc, có 2 tên gọi là: Sắc Thủ, Sắc Nghiệp 
sinh. 10 Sắc còn lại có 2 tên gọi là: Sắc Phi thủ, và Sắc Phỉ 
nghiệp sinh (Nevakammajarũpa). 

Sắc Xứ (Ayatanaripa), gọi là: Sắc Hữu kiến, 27 Sắc còn 
lại gọi là: Sắc Vô kiến (Anidassanaruipa). 

5 Sắc Tinh, gọi là: Sắc Thu cảnh (Gocaraggahikarupa). 23 
Sắc còn lại, gọi là: Sắc Bất thu cảnh. 


Tỉnh Nhãn, Tinh Nhĩ, cả 2 Sắc nầy nắm bắt cảnh Sắc, cảnh 
Thinh ở nơi xa được. Tỉnh Tỷ, Tinh Thiệt, Tinh Thân, cả 3 Sắc 
nầy, khi cảnh Khí, cảnh Vị, cảnh Xúc đến chạm Sắc Hiển là 
chỗ nương trước, mới nắm bắt cảnh được, 5 Sắc Tinh nắm bắt 
cảnh được luôn luôn, mới gọi là: Sắc Thu cảnh. 
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Sắc màu, Khí, Vị, Thực tố, 4 Sắc Hiển, gọi là: %đc Hết ly 

(A vinibbhogaruipa). 20 Sắc còn lại, gọi là: Sắc Miêu ly, 

— Chính vậy, Chư Minh kiến, 
Vidhimpi ca vicakkhana, Với hăm tám (28) loại Sắc, 
Ajjhattikadibhedena, Phân loại Nội chẳng hạn, 
Vibhajanfti yatharaham. Biệt phân tày thích ứng. 

Nghĩa là: 
Chư vị Minh kiến phân tích 28 Sắc ra theo phân loại, như 

Sắc Nội phần... tùy thích ứng với sự việc như vậy, 


DỨT LÝ BIÊT PHÂN 
Khởi thuyết tiếp về Lý Khởi xứ, là thuyết theo !ý Nhân 
duyên sanh khởi Sắc như sau: 
Sắc Khởi xứ có 4 là: 
1 - Sắc Nghiệp Khởi xứ (Kammasamufthanaripa). 


- lccevamatthavisati, 


2 - Sắc Tâm Khởi xứ (Cittasamutthanarupa). 

3 - Sắc Quí tiết Khởi xứ (Utusamutthanarupa). 

4 - Sắc Vật thực Khới xứ (Aãrasamu†thänaripa). 

Nghiệp, tức là Thiện và Bất thiện, là nhân cho Sắc khởi 
sanh, có 25 tâm là: 8 Thiện Dục giới, 5 Thiện Sắc giới và I2 
Bất thiện, Sắc Nghiệp sinh (Kammajarlpa) sành từ những 
Thiện và Bất thiện ấy, đồng sanh trong 3 Sát na là: Sát na Sinh, 
Sát na Trụ, Sát na Diệt, kể từ Sát na Tái tục trở đi, mỗi một Sát 
na tâm sanh trong đòng tương tục Nội phần. 

Tâm làm cho Sắc khởi xứ sanh ấy, cho sanh kể từ Tâm Hữu 
phân đâu tiên, sau Sát na Tái tục trở đi, có 75 Tâm là; Lấy 89 
Tâm ấy trừ 10 Ngũ song thức, 4 Dị thục Vô sắc, là 14 Tâm ra, 
còn 75 Tâm là nhân cho Sắc khởi sanh. 
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Trong 75 Tâm ấy, Tâm Kiên cố là nhân duy trì bảo dưỡng 
(kểm giữ) oai nghỉ. Khi hành giả Nhập thiền, Tâm Kiên cố giúp 
duy trì cho yên vị trong oai nghỉ được như thường. Khi sanh cáo 
tai nạn như là: Lửa cháy, hoặc voi, cọp beo, rắn độc, trộm 
cướp.v.v... sẽ đến làm hại, Tâm Kiên cố sẽ ngăn được tai hại ấy 
không cho có đến Hành giả, duy trì oai nghi như thường, khôn 
cho lay động. 
32 Tâm là: 1 Xác định, 29 Đổng tốc Dục giới, 2 Đổng tốt 
Thắng trí cho thành tựu Thân Biểu tri, Ngữ Biểu tri. Đổng tốt 
Thắng trí cho thành tựu 7hần thông (Iddhipatiharika) được. 
13 Đổng tốc Dục giới Hỷ thọ là: 4 Tham căn Hỷ, 4 Đạ 
Thiện Hỷ, 4 Đại Tố Hỷ, I Tố Vô nhân Hỷ, làm Tiếu ¿âm 
(Hasanaecitta) cho sanh sự cười, 

- Phàm nhân vui cười bằng 4 Đại thiện và 4 Tham căn. 

- Bậc Hữu học mĩm cười bằng 4 Đại thiện và 2 Tham că 
bất tương ưng Kiến. 

- Bậc Vô học mĩm cười bằng 4 Đại Tố và Tâm Tiếu sinh. 

- Đức Phật mĩm cười bằng 4 Đại Tố. 

75 Tâm làm cho Sắc khởi xứ sanh ấy là: 44 Tâm Dục giớ 
(trừ Ngũ song thức), 15 Tâm Sắc giới, 8 Tâm Vô sắc giới (trừ 
Dị thục Vô sắc), 8 Tâm Siêu thế, là 75 Tâm làm cho Sắc Tân 
sinh (Cittajarupa) cho khởi sanh. 


Hỗa giới (Chất lửa) có 2 loại là: 

1 - Quí tiết lạnh (Sfta-utu): Chất lửa làm cho lạnh (âm). 

2 - Quí tiết nóng (UỦnha-utu): Chất lửa làm cho nóng (dương). 
Cả 2 chất Lửa (lạnh-nóng) nầy làm Sốc Qí riết sinh 


(Utujarũpa) cho khởi sanh, kể từ Sát na Trụ của Tâm Tái tục 
mỗi mỗi Sát na Tâm. 
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Chất lửa ở bên trong dòng tương tục củu chip 0h li 
Sắc Quí tiết sinh bên trong cho khởi sanh. Chất híu bên nyual 
là: Chất lửa trong cây cối, rau cỏ, lúa gạo, núi non, khí lậu 
(Akäsa).v.v... làm Sắc Quí tiết sinh bên ngoài cho khới „ah. 

Vật thực cho Sắc khởi sanh ấy, nếu chúng sinh sanll tronlp 
thai bào của người mẹ, dưỡng tố của vật thực mà người mẹ 0ì 
uống vào trong bụng ấy, thời thấm nhập vào cho wuth 8c của 
đứa bé ngay Sát na Trụ. 

Nếu chúng sinh sanh thành toài Thấp winlt hoặc Hóa vinh, 
khi sanh ra ấy thời có sắc thân đẩy đú liên, nhưng chu có thọ 
dụng một món nào cả, chỉ có nuốt đầm và nước miếng của 
mình, chừng trôi qua khỏi cổ rồi, dưỡng tố đàm và nước miếng 
liền thấm vào thành Sắc Vật! thực sinh (Ahñrajarũpa). 

1 Sắc Tâm tạng, 8 Sắc Quyển (5 Sắc Tỉnh + 2 Sắc Tính + 
Sắc Mạng), thành 9 Sắc, gọi là Sắc Nghiệp sinh. 





Cả 2 Sắc Biểu tri, gọi là: Sắc Tâm sinh. 
Thỉnh (Tiếng) có 2 Khởi xứ (Samutthana) là: Tâm và Quí tiết, 
Thinh có Thức là Sắc Tâm sinh. Thịnh không có Thức như 


tiếng trời gầm, tiếng sóng gió, tiếng nhạc cụ.v.v... là Sắc Qưí 
tiết sinh. ự 

3 Sắc Dị tác (Lahutadittyarupa: Khinh tánh đẳng tam sắc) 
có 3 Khởi xứ là: Quí tiết, Tâm, Vật thực. 

8 Sắc Bất ly, 1 Hư không giới (AkRñsadhätu - tức Sắc phân 
giới), gom thành 9 Sắc, có 4 Khởi xứ là: Nghiệp, Tâm, Quí tiết, 
Vật thực. 

4 Sắc Tướng không có Khởi xứ nào cả, vì pháp tánh Lự 
nhiên là như vậy. 


28 Sắc có 1 Khởi xứ, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4 khác nhau "0Ï 9. 


mưu : 
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— Attharasa pannarasa, — - Và mườirám(18), mười lăm (15). 
Terasa dyãdasäti ca, Mười ba (I3) và mười hai (12), 
Kammacittotuk8hfra- Nghiệp, Tâm, Quí tiết, Thực, 
Jãni honti yathäkkamam. Được sanh theo thứ tự. 

Nghĩa là: 

28 Sắc khởi sanh từ Nghiệp, Tâm, Quí tiết và Vật thực theo 

thứ tự như sau: 

Sác Nghiệp sinh (Sắc sanh từ Nghiệp) có 18. 

Sắc Tâm sinh (Sếc sanh từ Tâm) có 15. 

Sắc Quí tiết sinh (Sếc sanh từ Quí tiết) có 13. 

Sắc Vật thực sinh (Sắc sanh từ Vật thực) có 12. 

Tính tổng cộng Khởi xứ thành 58 Sắc theo lối rộng. 

I8 Sắc nghiệp sinh là: ! Sắc Tâm tạng, 8 Sắc quyền, 8 Sắo 

Bất ly, I Hư không giới. 
15 Sắc Tâm sinh là: 3 Sắc Dị tác, 2 Sắc Biểu tri, 1 Sắe 
Thinh, 8 Sắc Bất ly, 1 Hư không giới. 

13 Sắc Quí tiết sinh là: 1 Sắc Thinh, 3 Sắc Dị tác, 8 Sắc Bất 

ly, I Hư không giới. 

12 Sắc Vật thực sinh là: 3 Sắc Dị tác, 8 Bất ly, 1 Hư khôn/ 

giới. 

- Jayamanadiripanam,  - Các Sắc Sinh, Trụ, Diệt, 
Sabhavatta hi kevalam, — Toàn do tự nhiên tính, 
Lakkhanani na jãyanti — Các Tướng không khởi xứ, 
Kehiciti pakasitam. Vài vị tuyên thuyết như vậy. 

Nghĩa là: 
Một vài Luận sư nói rằng: 4 Sắc Tướng không có Khởi xứ 
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nào cả, vì rằng Sắc khi sanh thì tự sanh, sanh lên rồi thì tiế|: núi 
tương tục, vô thường hoại diệt đi là bắn tánh tự nhiên, 


DỨT LÝ KHỞI XỨ 

Tiếp theo đây sẽ thuyết về Lý Khối tụ, là thuyết theo lý / 
thành Khối (của Sắc), như sau: 

Tất cả Sắc pháp có chỗ sanh, chỗ diệt đồng nhất với nhau, có 
chỗ nương (Nissaya) tức Khởi xứ đồng nhất với nhau, đồng hiện 
hành với nhau (Sahavutta), gọi là: Khói Sắc (Rfipnlualfipa). 

Có 21 Khối Sắc là: 

- 9 Khối Nghiệp sinh. 

- 6 Khối Tâm sinh. 

- 4 Khối Quí tiết sinh. 

- 2 Khối Vật thực sinh. 

9 Khối Nghiệp sinh sanh bên trong (Nội phần) là: 

1 - Nhãn thập sắc (Cakkhudasaka): Khối Nhãn có 10 sắc. 

2 - Nhĩ thập sắc (Sotadasaka): Khối Nhĩ có 10 sắc. 

3 - Tỷ thập sắc (Ghãnadasaka): Khối Tỷ có 10 sắc. 

4 - Thiệt thập sắc (Jivhadasaka): Khối Thiệt có 10 sắc, 

5- Thân thập sắc (Kayadasaka): Khối Thân có lŨ sẤt. 

6 - Nữ tính thập sắc (Itthibhavadasaka): Khối Nữ tính có LŨ !Át. 


1 - Nam tính thập sắc (Pumbhavadasaka): Khôi NUW (IV 
có 10 sắc. 


8 - Vật thập sắc (Vatthudasaka): Khối Tâm v00 |IJ MÁC 
9 - Mạng cửu sắc (Jvitanavaka): Khôi M\IJ quyển vú 9 MẾU. 
6 Khối Tâm sinh sanh bên trong là: Ú Mưt 

1 - Thuân Bát sắc (Suddhatthaka): Khối đUÚ( IWUW ( l /IU 





Xi : 
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2 - Thân Biểu cửu sắc (KRyaviññattinavaka): Khối Thân 
biểu tri có 9 sắc. 

3 - Ngữ Biểu Thính thập sắc (VacTviññattisaddadasaka): 
Khối Ngữ biểu Thinh (Ngữ biểu trí + Thỉnh) có 10 sắc. 

4 - Khinh tánh đẳng thập nhất sắc (Lahutadekadasaka)i 
Khối có 11 sắc như Khinh tánh .v.v... hoặc D¿ :ác thập nhất sắc! 
Khối Dị tác có 11 sắc. 

5 - Thân Biểu Khinh tánh đẳng thập nhị sắc (Kãyaviññatti- 
lahutadidvadasaka): Khối có 12 sắc như Thân biểu, Khinh 
tánh .v.v... hoặc Thân biểu Dị tác thập nhị sắc: Khối Thân biểu 
Dị tác có 12 sắc. 

6 - Ngữ biểu Thỉnh Khinh tánh đẳng thập tam sắc (Vacwiññattis 
saddalahufäditerasaka): Khôi có 13 sắc như Ngữ biểu, Thinh, 
Khinh tánh ,v.v... hoặc Ngữ biểu Thỉnh Dị tác thập tam sắc! 
Khối Ngữ biểu Thinh Dị tác có 13 sắc. 

4 Khối Quí tiết sinh sanh bên trong là: 

1 - Thuận bát sắc. 

2 - Thỉnh cửu sắc (Saddanavaka): Khối Thinh có 9 sắc. 

3 - Khinh tánh đẳng thập nhất sắc, hoặc Dị tác thập nhất sắc. 

4 - Thỉnh Khinh tánh đẳng thập nhị sắc (Saddalahutadi- 
dvadasaka): Khôi có 12 sắc như Thinh, Khinh tánh.v.v... hoặ 
Thỉinh Dị tác thập nhị sắc: Khối Thinh Dị tác có 12 sắc. 

2 Khối Vật thực sinh sanh bên trong là: 

1 - Thuần bát sắc. 

2 - Khinh tánh đẳng thập nhất sắc, hoặc Dị tác thập nhất sắc. ' 

1 Hư không giới và 4 Sắc Tướng, là 5 Sắc, không thuộc 
thành phân của Khối. 

Khối Quí tiết Khởi xứ (Utusamu†thänakaläpa) thuộc bê! 
ngoài (Ngoại phần) có 2 là: 
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I - Thuần bát sắc. 
2 - Thỉnh cửu sắc. 
Tất cả Khối còn lại ấy diễn tiến ở nội phẩn hết thả y. 
= Kammacittotukahara- — Nghiệp, Tâm, Qu tiết, Tluức, 
Theo thứ tự Khởi xú, 
Là chín (9), sáu (6), bốn (4), hai (2), 
Thành hăm mốt (31) Khỏi vắc. 
- Hư không: Chủ phân giới, 


Samufthana yathakkamam, 
Navachacaturo dyeti, 
Kalapa ekavisati. 

- Kalapanam pariccheda- 
Lakkhanatta vicakkhani, 


Na kalapangam'iccaähu, 


Thưởng: Tánh hiện ca Khỏi, 
Chut Minh kiến nói rằng: 
Akasam lakkhanäni ca. 

Nghĩa là: 

21 Khối Sắc là: 9 Khối Nghiệp sinh, 6 Khối Tâm sinh, 4 
Khối Quí tiết sinh, 2 Khối Vật thực sinh theo thứ tự, nhưng Hư 
không giới và 4 Sắc Tướng, Chư vị Minh kiến nói rằng: không 
thuộc thành phần của Khối, vì Hư không là chỗ phân giới. 
Tướng là hiện tượng của Khối, tự mình không thể ấn định chính 
lớng của mình được. 


Không thuộc phân tử Khối. 


DỨT LÝ KHỐI TU 

Từ đây trở đi sẽ thuyết về Lý Biến chuyển, là thuyết tlIe 
lý Sắc Biến chuyển tuần tự như sau: 

Tất cả chúng sinh trong Dục giới mà có cúc QUjêw 
(Indriya) không khiếm khuyết thì có được đủ 28 9ắc nIẤ II0ll\, 
thời Biến chuyển sau khi Tái tục. 

Loài Thấp sinh (Samsedaja) và Hóa vinh (ĐAU), ' 
lạng nầy thì có được đủ Khối sắc ngay trong (Mới TỊI (uc. 
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Nói theo tối thiểu, nếu mù mắt, tai điếc, phi nam nữ .v.V... 
từ khi sanh thì Nhãn thập sắc, Nhĩ thập sắc, Tính thập sắc 
(Bhãvadasaka) không có. Do nhân ấy, bậc Hiền trí nên biết 
bớt dẫn theo tính năng của tất cả Khói thập sắc ấy. 

Phần chúng sinh hạng Phúc sanh (Gabbhayyakasatta) nằm! 
trong thai mẹ, khi Tái tục có được 3 Khối sắc là: Thân thập sắc, 
Tính thập sắc, Vật thập sắc. Đôi khi trong thời Tái tục ấy, Tính 
thập sắc không có, chúng sanh ấy là hạng phỉ nam nữ, chỉ có 3 
Khối sắc là: Thân thập sắc và Vật thập sắc. 

Sắc đầu tiên khi vừa Tái tục ấy, được gọi là: Sắc Kalala, lầ 
cục tròn, có màu sắc giống như giọt dầu mè /rong vất dính ở 
đầu ngọn lông con Camarl (bò 7ây rạng) mà người ta đã giữ đÍ 
7 lần, Chỗ còn dính lại ấy bằng với sắc của chúng sanh đầu tiên. 
khi mới vừa tái tục ở trong thai mẹ. 

Khi trải qua bảy ngày, sắc Kafzfa biến trở thành Sắc Ambudd 
đặc lại một chút, lớn lên một chút, màu sắc như nước rửa thịt. f 

Khi trải qua bảy ngày nữa, Sắc ấy biến đổi từ Sắc Ambuda sanl\ 
thành Sắc Pøsi, là miếng thịt có màu sắc như chì nấu chảy tan. " 

Khi trải qua bẩy ngày tiếp nữa, Sắc Pøsi lại biến thành Sắc 
Ghana, đặc lại thành khối như quả trứng gà. 


Rồi lại trải qua bảy ngày nữa, sắc Ghana ấy già đặc hơn, 
phân ra thành 5 nhánh: Là mọc thành 2 tay, 2 chân, 1 đầu, gọi 
là: Sắc Pañcasikha. 

Khi trãi qua 7 ngày kế tiếp nữa, Sắc Pañcasikha ấy lại biếN 
đổi lớn lên, sanh thành thân thể trọn vẹn. Tất cả thân phần n 
tóc.v.v... cũng phát sanh, hiện rõ mỗi thứ thật rất vi tế. 











ngày được 35 ngày. 
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Chúng sinh Tái tục được 35 ngày fy, g0l lA- //( 

(của Sắc). Chúng sinh ngoài 35 ngày ấy, thuộc. vé glllM 
Biến chuyển (của Sắc), diễn tiến liên tục cho đếu liết tU(fl (lu, 

Khi quá 35 ngày rồi ấy thì sanh tất củ Khi tllIi sfc, 0W 
Nhãn thập sắc... theo tuần tự. 

Nghĩa là: Khi chúng sanh tái tục bước vào 36 ngl\y, 17 
ngày, 38 ngày trở đi, gọi là: 7hời Biến chuyển (vu WẤU), tÌ\ 
sanh Nhãn thập sắc luôn 7 ngày, cộng thành 61 ngây. ly là 
nói theo chúng sinh có Quyền đầy đủ. 

Nếu chúng sanh có Nghiệp mù từ khi sanh hoặc điếc từ li 
sanh, khi đến ngày 36 cho đến 43, là thời điểm sanh: Nhĩn và NHI, 
Nhãn thập sắc và Nhĩ thập sắc sẽ không sanh theo lẽ thường, 

18 Sắc Nghiệp Khởi xứ sanh kể từ Sát na Sinh của Tâm Tái 
tuc trở đi. 

15 Sắc Tâm khởi xứ sanh kể từ Tâm thứ hai là Hữu phần, kế 
tiếp Tâm Tái tục trở đi. 

13 Sắc Quí tiết Khởi xứ sanh kể từ Sát na Trụ của Tâm Tái 
tục ấy trở đi. 

12 Sắc Vật thực Khởi xứ sanh từ dưỡng tố mà người mẹ thọ 
dụng, cho sanh Sắc Khởi xứ ngay Sát na Tru. 

Sự tương tục của 4 Khối sắc sanh trong dòng tương Lục c\\ 
chúng sinh trong Dục giới, sanh liên tiếp trở đi không giá! đ0/U.... 
ví như ngọn đèn dầu và dòng nước chảy không gián đoI\, 0Ì\U 
đến khi hết tuổi thọ. Iv 


Khi chúng sinh sắp chết, còn 17 Sát na nữa th túL Tí 
Sác Nghiệp sinh sẽ không phát sanh, tính từ Tu TW 
lại 17 Sát na. Sát na Trụ nơi Tâm thứ 17 ấy, WẤU 
không phát sanh từ đó trở đi cho tới Tâm Tử, MẤU. 
mà sanh trước trước đó, có tuổi thọ không tới Íˆ 
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lại, rồi điệt hẳn theo tuần tự thứ lớp với nhau. Sắc Nghiệp sinh 
mà sanh sau cùng, sanh ngay Sát na Sinh thứ 17, tính trở lui lại 
ấy, đi đến diệt hẳn đồng nhau với Sát na Tâm Tử phát sanh. Sát 
na Tâm Tử phát sanh ấy, gió hơi thở vô hơi thở ra chấm dứt hẳn 
chỉ chừng ấy, vì gió hơi thở vô hơi thở ra được phát sanh từ 
Tâm, Tâm hết rồi thì cũng hết đi với nhau. 

Nhưng những Sắc tâm sinh khác ngoài hơi thở vô hơi thở ra. 
mà có tuổi thọ không quá 17 Sát na Tâm trở lại, không diệt 
đồng nhau với Tâm Tử, phát sanh tổn tại tiếp cho đến tròn đủ 
17 Sát na Tâm mới diệt. Sắc Tâm sinh khi diệt rồi, Sắc vật thực. 
mới điệt theo sau. 

Chỉ còn Sắc Quí tiết Khởi xứ phát sanh từ Hỏa giới (Chất 
lửa), chúng sinh khi vừa mới chết hẳn Ấy mới còn có thân ấm. 
nóng, vì Sắc Quí tiết Khởi xứ vẫn còn sanh tiếp tục ở bên trong 
thi thể ấy. 


= lcceevam matasattanam, 







+ 
~ Chúng sanh chết như vậy, . 











Punadeva bhavantare, Lại chính trong Hữu khác, 


Chấp thủ sự Tái tục, 





LỒ 





Pafisandhim°upadaya, 





Tatharipam pavattati. Biến chuyển như dạng ấy. 
Nghĩa là: 
Chúng sanh khi chết rồi như vậy, lúc đi chấp thủ sự Tái tụ 
trong Hữu khác nữa, thì lại sanh 4 Sắc Khởi xứ như đã nói vậy.. 
15 Phạm thiên Sắc giới, trừ Vô tưởng ra, chỉ có 2 Sắc Tĩnh là 
Tỉnh Nhãn và Tinh Nhĩ. Không có Tỷ, Thiệt, Thân. Tỷ thức, Thi 
thức, Thân thức cũng không có. Còn Nhãn thức và Nhĩ thức, cả 
thức nây thời có. Gió hơi thở vô hơi thở ra và Khối vật thực sỉ 
cũng không có. Họ sống bằng Hỷ và Lạc (Thiên duyệt thực). 
Khi Tái tục thành hạng Hóa sinh rồi, có 4 Sắc Nghiệp sinl 
là: Nhãn thập sắc, Nhĩ thập sắc, Vật thập sắc, Mạng cửu sắc, 
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Trong thời Biến chuyển thì có 14 Khối sắc là: 4 lchúi Nụlileji 
sinh, 6 Khối Tâm sinh, 4 Khối Qưí tiết sinh. 

Phạm thiên Vô tưởng khi Tái tục có Mạng etu ức là lhúl 
Khởi xứ. Trong thời Biến chuyển có 3 Khỏi sắc là: I chói 
nghiệp sinh, 2 Khối Quí tiết sinh (là Khối Thuần bát sắc vị 
Khôi Khinh tánh đẳng thập nhất sắc), là 3 Khối sanh tốn troiip 
dòng tương tục của Phạm thiên Vô tưởng. 

Sắc Pháp sanh khởi có với 3 hạng chúng wanh là: Dục hữu, 
Sắc hữu và Vô tưởng hữu, hiện hành trong cả 2 Thời là: Thời 
Tái tục và Thời Biến chuyển. 

Trong Dục hữu có đủ 28 Sắc. 


Trong Sắc hữu có 23 Sắc, là trừ ra 5 Sắc; Tỷ, Thiệt, Thân, 
Sắc Tính, Sắc Vật thực sinh. 

Trong Vô tưởng hữu có 17 Sắc là: 9 Mạng cửu sắc, I Sắc 
Khinh tánh, 1 Sắc Nhu tánh, I Sắc Thích nghiệp tánh, 1 Sắc 
Khởi tụ, 1 Sắc Tương tục, I Sắc Lão tánh, 1 Sắc Vô thường 
tánh, 1 Sắc Hư không giới. 

Trong Phạm thiên Vô Sắc, ở Sát na Tái tục và thời Biến 
chuyển không có Sắc Thỉnh, Sắc Dị tác, Sắc Lão tánh, vì khôn 
có thứ Sắc nào cả. 


DỨT LÝ BIẾN CHUYỂN CỦA SẮC 
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NÍP BÀN 

(NIBBANA) 
Tiếp theo đây sẽ thuyết về NÍP BÀN. 
Níp Bàn là Pháp Siêu thế, là Cảnh của Đạo VÄ OIl, II v4! 


litÐné ý 


sở nguyện (Abhinihära) mới tác chứng Níp Iiâh li 4 A0 TA, 
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Nghĩa là: 

Đức Phật là bậc Đại cầu (bác ẩm câu đức độ lớn là Pháp 
(lô), bậc đã thoát khỏi vật đan dệt là Ái, đang nói về Pháp vô 
thượng mà nhân duyên tạo tác không được (Vô vi), không có chết 
(Bất ở), tuyệt đối (Siêu nhiên), là nơi đi (Đạo) của bậc Thánh 
theo Hiện hữu Chế định (Danh siêu Chế định) là: Níp Bàn. 
~ Ji cittam cetasikam, ~ Như vậy, dù là Tâm, 

Rupam nibbanamiceapi, Tâm sở, Sắc, Níp Bàn. 
Paramattham pakäsenti,  Chíuh # Pháp Siêu lý, 


vì ra khỏi vật đan 





“Níp Bàn”, được Đức Phật gọi như vậy, 
(dệt, tức là Ái. 

Níp Bàn nói theo bản thể chỉ có 1, nói theo pháp môn thời 
trở thành 2 hoặc 3 loại: 

Níp Hàn có 2 loại là: 

| - Hữu duy Níp Bàn (Sa-upadisesanibbana). 

2 - Vô dư y Níp Bàn (Anupädisesanibbana). 

Hiểu dự y Níp Bàn là Níp Bàn chỉ diệt hết phiền não nhưng 
còn lại Ngũ uẩn chưa diệt. 














| Vô dự y Níp Bàn là Níp Bàn diệt hết phiền não và Ngũ uẩ! Catudhava Tathagata. Chư Như lai tuyên thuyết. 
Nghĩa là: 


cũnjy diệt hết không còn dư sót. 

Níp Bàn có 3 loại là: 

| - Không tánh Níp Bàn (Suññatanibbana). 

3 - Vô tướng Níp Bàn (Animittanibbana). 

+- Vô nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbana). 
| Không tánh Níp Bàn là Cảnh của Thánh đạo, được phút 
| sanh trong thứ tự của Xuất khởi đáo Minh quái 
(Vu{thãnagaminivipassana), có Vô ngã là cảnh. 

Vô tướng Níp Bàn là Cảnh của Thánh đạo, được phát sanll 

trong thứ tự của Xuất khởi đáo Minh quán, có Vô thường là cảnh. 
| Vô nguyện Níp Bàn là cảnh của Thánh Đạo, được phát sanIl\ 
| trong thứ tự của Xuất khởi đáo Minh quán, có Khổ não là cảnh 


Tất cả đấng Như lai tuyến thuyết Pháp Siêu lý bằng cổng 
lỐng lược thành 4 Pháp là: TÂM - TÂM SỞ - SẮC - NÍP BÀN, 
thừng ấy theo lý đã nói trên. 


DỨT BIỆT PHÂN SẮC NHIẾP 
Trong THẮNG PHÁP LÝ NGHIẾP CHƯƠNG VI 











= Padamaceutam°accantam,  — Đạo, Bất tử, Siêu nhiêh, 
Awanlchitiam°anu(Larat), Vô vỉ và Vô thượng 


Nlhbbffnamiti bhẩsanti, Bậc Đại câu, thoát Ái, 
Vimamutt Malhiesayo, Nói rằng là: “Níp Bàn”. 






VII 


BIỆT PHÂN TƯƠNG TẬP NHIẾP 
(SAMUCCAYASAÑGAHAVIBHAGA) 








« Dvfisattatividha vutta, ~ Bảy hai (72) loại đã nói, 
Va((nudhammä salakkhan3, Pháp Cơ sở hữu tướng, 
'[owundfni yatayogam, Nay chúng tùy kết hợp, 

vldchfimi Samuccayam. — Sẽ nói đến Tương Tập. 
Nghị là: 
Phdpi Cơ sở (Vatthudhamma) có 72 loại là: Tâm có 1, Tâm 

sút 6ó 52, 9ác Thành thục có 18, Níp Bàn có Ì. 

QIIúi rằng: 89 Tâm nhiếp lại kể có 1, vì có đặc tướng chung 

lW biết cảnh, Tâm sở có đặc tướng sai biệt nhau nên kể đủ 52. 

'ronp 28 Sắc pháp, trừ 10 Sắc Phi thành thục, còn 18 Sắc 

Thành thục được kể riêng, vì thành tựu do các duyên hội tạo. 
Nip Hàn kể chỉ 1, theo đặc tính an tỉnh của nó, không kể thành 
9 liofe 3 loại theo pháp môn. 

Đức Phật đã nói rằng: Chứng câu hữu với đặc tướng. Nay, 

(0|, Luận sự Anuruddha, sẽ nói đến Tương Tập Nhiếp, tức là 
wƒ tích tp trọn vẹn của những Pháp Cơ sở ấy tương xứng với 
tiểu liệt hợp, 

'[ng tập nhiếp có 4: 
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1 - Bất thiện nhiếp ˆ (Akusakasangaha). 
2 - Hổn tạp nhiếp — (Missakasangaha) 

3 - Giác phân nhiếp (Bodhipakkhiyasangaha). 

4 - Nhất thiết nhiếp (Sabbasangaha). 

Hồi: Tương tập nhiếp có 4 loại ấy giải như thế nào? 

Đáp: Sẽ phải nói lời giải trong Bất hiện nhiếp có 9 nhóm 
trước đã, rồi sẽ biết rõ Tương tập nhiếp được. 

Lậu (Asava), là pháp rỉ chảy hoặc ngâm ủ, có 4 pháp là: 

L- Dục lậu: Sự ưa muốn Vật dục và Phiên não dục. 

2 - Hữu lậu: Sự ưa muốn trong Sắc hữu và Vô sắc hữu, 

3 - Kiến lậu: Là 62 Tà kiến. 

4- Vô mỉnh lậu: Là 8 sự Vô minh. 

Bộc lưu (Ogha), là pháp sanh nhiều như dòng nước lũ, có 4 
pháp là: 

1 - Dục bộc: Dòng nước lũ Dục. 

2 - Hữu bộc: Dòng nước lũ Hữu. 

3 - Kiến bộc: Dòng nước lũ Kiến. 

4- Vô minh bộc: Dòng nước lũ Vô minh. 

Kết (Yoga). là pháp kết (ách) chúng sanh lại, có 4 pháp là: 

1 - Dục kết: Cột chúng sanh trong Dục. 

2 - Hữu kết: Cột chúng sanh trong Hữu. 

3 - Kiến kết: Cột chúng sanh trong Kiến. 

4.- Vô minh kết: Cột chúng sanh trong Vô Minh. 

Phược (Gantha), là pháp buộc Sắc thân lại với Danh thân, 
lay là buộc Thân vị lai (Anagatakaya) lại với Thân hiện tại 
(Paceuppannakäya), có 4 pháp là: 
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| - Uy dc. ƒ dt pđực‹ Lòng tham mạnh tính lấy tài sản 
f Í.llÂ, 
1< Nh độc Thân phược: Lòng sân mạnh hay buộc oán thù. 
{- (di Jgnlì chú? Thân phược: Chấp Kiến về Giới - Hạnh 
It6lÄl PhÚ1 giáo, 


II thiện chấp Thân phược: Thiên chấp rằng “Đây 


5 - Kiến Tùy miên: 

6 - Nghi Tùy miên: 

7- Vô minh Tùy miên: 

Triển (Saññojana) cũng gọi là Kiế: sứ, là pháp ràng quấn 
lÚng sanh lại, trong Tạng Kinh có 10 là: 


1 - Dục ái triển: 








| 2 - Sắc ái triền: 
Ji (LIpifdifna), là pháp chấp thủ, có 4 pháp là: "“” 


“Địt thủ: Sự chấp thủ về Dục. 

ð- Kiến thịi: Sự chấp thủ về Tri kiến. 

1ˆ tildI Jụnh thui: Sự chấp thủ về Giới và Hạnh. 

4L - Nụ luận thủ: Sự chấp thủ về thuyết Ngã. 

(4( LNIVrana), là pháp ngăn che Tâm, có 6 pháp là: 

| - /H đục cíi (Kqmachandanivarana): 

1 Ân độc cái: 

{- Jđn thụy cái: 

4 - Trụo hổi cái: 

SÂ‡ Hoài nghỉ cái: 

f- VÓ mình cái: 

Tí) miền (Anusaya), là pháp ngũ ngầm trong dòng tương 
IIIC, 0i lhông có nhân không có duyên thì nằm yên, khi có 
II c0 duyên thì phát khởi lên, tùy nhân và duyên mới có 
[ft f[V, có 7 pháp là: 

| - Đục dị Tày miên (Kamaraganusaya): 
3< Mu dÍ Tùy miện: 

ị 1 Nhu: Ty miền (Patighanusaya): 

4 - Mq ƒv miền (Mãnñnusaya): 


3 - Vô sắc ái triển: 
4 - Khuể triển: 


Š - Mạn triên: 





6 - Kiến triền: 

7 - Giới hạnh chấp triền: 
§ - Hoài nghỉ triên: 

9 - Trạo cữ triển: 

10 - Vô mình triền: 

Triên trong Tạng Thắng pháp cũng có 10 là: 
1 - Dục ái triển: 

2 - Hữu ái triển: 

3 - Khuể triển: 

4- Mạn triền: 

5 - Kiến triển: 

6 - Giới hạnh chấp triền: 
7 - Hoài nghỉ triển: 

§ - Tật đố triển: 

9 - Lận sắt triển: 





10 - Vô mình triên: 
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f0 0o (RIEesw), là pháp làm nhơ bẩn và hành hạ Tân, 
6ú II [tltđJ: là 


|: Ihưm: 

3- ANH: 

4: 0A. 

4: Mạn: 

——: Niến: 

f\- Nghỉ: 

1- Hôn trầm: 

\( ‹ Trạo cũ: 

U- Vớ tàm: 

HT - V4 gu: 

M6 iúl theo $ở y (Vatthu: nơi nương sanh) của tánh ÁI 
([((v0|LA), có 8 là: Dục lậu, Hữu lậu, Dục bộc, Hữu bột, 
| l01, HI(fu liết, Dục ái Tùy miên, Hữu ái Tùy miên. 

WIÊU túi tlieo Sở y của tánh Kiến (Difthiearita) có 3 là: 

| - 1/10 Hạnh chấp: Bám chấp Giới và Hạnh ngoại giáo: 

À$ Thut Thật thiên chấp: Thiên chấp rằng: Đây là chân lý. 

1 - Ngữ luận: Nói rằng: Có Tự ngã trong Tự thể. 


£ lún sinh sanh trong 3 Cõi hằng có 2 loại Tánh là tánh AI 
ví tần Kiến, 

[Anh Ái thường dẫn đi Thiện thú. 

Tnli Kiến thường dẫn đi Ác thú. 

= Ảwnvophi ca yoyä ca, — Lậu và Bộc với Kết, 

Phược, có ba (3) theo căn, 
Thủ thời có hai (2) pháp, 
Cái trở thành có tám (8). 


'Tyo pgum(h ea vatthuto, 
Ipldlnii duye đhammi, 
ÀJf la nữvarayf situm. 
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= Chalevanusaya honti, — Tùy miên có sáu (6) vậy, 
Triển có chín (9) nên biết, 
Phiền não vẫn nói mười (10), 


Đây, chín (9) loại Ác Nhiếp. 


Nava saññojana mata, 

Kilesa daseti vuttoyam, 
Navadha Papasangaho. 
Nghĩa là: 
“Luận sự Anuruddha nhiếp 2 pháp Dục lậu và Hữu lậu vào 
lnh 1, rồi kể Lậu có 3. 
2 Bộc là: Dục bộc và Hữu bộc, nhiếp thành 1, kể Bộc có 3, 
(cũng kể 3 như Bộc. 

2 Phược là: Giới hạnh chấp và Thử Thật thiên chấp, nhiếp 
nh 1, kể Phược có 3. 

3 Thủ là: Kiến thủ, Giới hạnh thủ và Ngã luận thủ, nhiếp 
nh 1, kể Thủ chỉ có 2. 

Trước Cái có 6, chia Hôn và Thụy ra, chia Trạo và Hối ra, 
đi thành 8 pháp. 
Trước Tùy miên có 7, nhiếp 2 pháp: Dục ái Tùy miên và 
ái Tùy miên thành 1, mới kể Tuỳ miên chỉ có 6 pháp. 





F40 Triên trong Thắng pháp, nhiếp Dục ái triển và Hữu ái 
Ên thành 1, mới kể Triển có 9. 

10 Phiển não ấy vẫn kể là 10 như cũ. 

DỨT BẤT THIÊN NHIẾP CÓ 9 NHÓM 

Hỗn tạp nhiếp ấy là thuyết về Thiện, Bất thiện và Vô ký 
II lộn nhau, hiện có 7 nhóm là: 

- Nhân, có 6 là: Tham, Sân, Sĩ, Vô tham, Vô sân, Vô sỉ. 

- Chỉ Thiền, có 7 là: Tầm, Tứ, Pháp-Hỷ, Nhất thống, Thọ- 
ý, Ưu, Xả. 
$ớ giải sư (Tiäcariya) giải rằng: Ưu là pháp thiêu đốt 
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thuộc phi ft thiện được nêu lên Ủ đây, muốn cho thấy rằng: 
[hiên Ấy ttonjy sáng; rực rỡ như mặt trời chiếu tan bóng tối, cho 
601g khIẤ thế gian, thiêu đốt phiển não cho khô cạn được. Ưu 
Hy tiểu hiện hữu trong Tâm hồn rồi thì thiêu đốt Tâm vật cho 
lu liêu được y như nhau, Danh từ Thiền (Jhãna) ấy dịch là: 
Il(00v (01, rối clto thấy rằng: Ưu đi đôi với Hộ (Somanassa). Lại 
004 0006 chí LÍu ấy khi phát sanh đến Hành giả bị hoại Thiền 
Ill( có súý tú tự buồn khổ. 


- hÍ Đạo, có 12 là: Chánh kiến, Chánh Tư duy, Chánh 
IJlf, Chinh nghiệp, Chánh mạng, Chánh Tỉnh tấn, Chánh niệm, 
lì định, Tà kiến, Tà Tư duy, Tà Tỉnh tấn, Tà Định. 

Quyên, có 22 là: Nhãn quyền, Nhĩ quyền, Tỷ quyền, Thiệt 
U06, Thí quyển, Nữ quyên, Nam quyển, Mạng quyền, Ý quyển 
(J0ltlflya), Lạc quyền, Khổ quyền, Hỷ quyển, Ưu quyền, 
X4 quyển, Tín quyển, Tấn quyển, Niệm quyền, Định quyển, 
I6 (Juyến, VỊ trí đương trí quyền, Dĩ tri quyền, Cụ trỉ quyền. 

1 Ô01yên thuộc Siêu thế là: 

| VỊ 1r{ đương trí quyền, tức là Dự lưu đạo Trí, có chủ quyền 
(011 việc lhiến khuynh hướng của Hành giả cho quyết chắc 
I4 đấc Níp Bàn, là Tuệ hiện rõ trong Thánh đế rằng: Pháp 
Ill lì chưa từng biết, chưa từng thấy, Ta cũng được biết được 
IllWy phi thường như vậy. 

3- Dĩ trí quyên, tức là 6 pháp Siêu thế kể từ Dự lưu quả cho 
đlẾn LỨng cúng đạo, có chủ quyển khiến cho khuynh hướng 
Jllwli giá liên hệ vững chắc giống như Dự lưu đạo, không vượt 
(JllW tức mà Dự lưu đạo dang nhận thấy, rằng: Ta chắc chắn 
(le Mip Hàn thật sự! Pháp mà chưa từng biết, chưa từng thấy 
¿fI0lJv đực biết được thấy. 

\- Cụ #rí quyển, tức là Ưng cúng quả Trí, có chủ quyền trong 


b IlfUIg, tf0f te, đấ giác ngô 4 Thánh đế rồi và đang Lạc trú. 
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- Lực, có 9 là: Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ 
lực, Tàm lực, Quý lực, Vô tàm lực, Vô quý lực. 

- Trưởng, có 4 là: Dục trưởng (Chandadhipati), Tấn trưởng, 
'Tâm trưởng, Thẩm trưởng. 

Cả 2 pháp Lực và Trưởng nầy sẽ có lời giải rộng trong 
CHƯƠNG 8. 

- Thực, có 4 là: Đoàn thực, Xúc thực, Ý Tư thực, Thức thực. 

Cả 22 Quyển đã nói đến ấy, Dự lưu đạo Trí gọi là: Vị trí 


đương trí quyền. Ưng cúng quả Trí gọi là: Cụ trí quyền, 6 Trí ở 


giữa gọi là: Dĩ tri quyền. 
Mạng quyên có 2 loại là: Sắc Mạng quyền và Danh Mạng quyền. 
Tâm sở Nhất thống đông sanh với Ngũ thức, như Nhãn 
(hức... không có mạnh mẽ thành chỉ Thiền được. Tâm Nhất thống 
(Ekaggafacitta) không có Tấn (Viriya) đồng sanh hiện có 16 
'Ƒâm là: 1 Hướng Ngũ môn, 10 Ngũ song thức, 2 Tâm Tiếp thâu, 3 
Tâm Thẩm tấn. Đó là 16 Tâm Nhất thống không có Tấn đồng 
sanh, 16 Tâm nây không có thể mạnh sẽ thành Định được. 
Chỉ Đạo thì không có trong tất cả Tâm Vô nhân. 
Tâm Sở Nhất thống trong Tâm Hoài nghỉ và trong Tham căn 
không có thể trở thành Chánh định, Định quyền hay Định lực được. 
4 Trưởng không trở thành Trưởng đồng nhau, chỉ có riêng 
mỗi lần một pháp và chỉ có riêng trong Đổng tốc Nhị nhân với 
Đổng tốc Tam nhân. 
~ Cha hetu pañca jhananga, - Nhân sáu (6), Thiền chỉ năm (5), 
Magganga nava vatthuto, Đạo chỉ tám (8) theo căn, 
Solasindriyadhamma ca, Về pháp Quyên mười sáu (16), 


Baladhamma naverita. Pháp Lực chín (9) được diễn. 


_—_—_—_  — —œg ẪẶO aaặC  ằÀẶa 
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~ Cattarodhipati vut(ã,  - Trưởng có bốn (4) đã nói, Trong Giác phần nhiếp ấy kể 37 pháp Giác phẩn nhiếp 
Tathahãräti sattadhñ, Thực cũng vậy. Bảy (7) nhóm, lình 7 nhóm là: 

Kusaladisamakinno, Thiện đẳng được liệt phân, Niệm xứ có 4 là: 
Vutto Missakasahgaho. Đã nói Hổn Tạp Nhiếp. 1 - Thân tày quán Niệm xứ. 
Nghĩa là: 2 - Thọ tùy quán Niệm xứ. 
Sự tính pháp Siêu lý đã được diễn giải theo 7 nhóm Ấy, 3 - Tâm tùy quán Niệm xứ. 
Luận sư cho tính như sau: 4 - Pháp tày quán Niệm xứ. 
ổ Nhân vẫn là, 6, Chánh cần có 4 là: 
7 chi Thiển tính lấy chỉ có 5, là: Hỷ, Ưu, Xả, 3 pháp nẳy | - Sự tinh tấn để đoạn trừ Ác pháp đã sanh khởi. 
thuộc chúng Thọ (Vedanajati) với nhau, gom lại thành 1. ; 
12 chỉ Đạo, tính lấy chỉ có 9 là: Tà Tư duy, Chánh Tư duy 
nhiếp thành I, vì thuộc chủng Tâm với nhau. Tà Tỉnh tấn, 

Chánh Tỉnh tấn nhiếp thành 1, vì thuộc chủng Tấn (Viriyajatl) 

với nhau, Tà định, Chánh định nhiếp thành 1, vì thuộc chủng Thần túc có 4 là: 

Nhất thống với nhau. 1 - Dục Thân túc (Chandiddhi): Dục là cơ sở của Thần thông. 

: “ SE? c văn Pha Su N9 ng C0 2 - Tâm Thân túc: Tâm là cơ sở của Thần thông. 

: 3 nấy nhỉ nh I, vì thuộc chủn Ọ Với . Tuệ : se LẠ | À ^ 

KHhe: VIẾI miệt tri quyển, Di Ất Wiðti, BuứÊZ uy 4ï 8 3 - Tấn Thân tác: Tấn p S00 Thần Hiện; 

pháp nây nhiếp thành 1, vì thuộc chủng Tuệ với nhau. Trước thì 4 - Thẩm Thân tác: Thẩm là cơ sở của Thần thông. 

Quyển có 22 trừ đi 9 còn 13 Quyển. 9 Quyền được trừ ấy là Trong phương pháp làm cho thành tựu 6 Thắng trí ấy không 

chủng Thọ và chủng Tuệ, còn lại 15. I Mạng quyền ấy, Luận +t( poài 4 Thần túc nẫy vậy, nhưng không sanh mạnh đồng nhau, 

phân thành 2 là: Sắc Mạng quyền và Danh Mạng quyền, nên Ôi khi có Dục, Tấn mạnh, đôi khi có Tâm, Thẩm mạnh, Nếu 
mới thành 16. áp nào mạnh thì pháp ấy trở thành cơ sở của Thần thông, cho 
9 Lực vẫn là 9. nh tựu phận sự 6 Thắng trí. : 
4 Trưởng vẫn là 4. Quyền có 5 là: 
4 Thực vẫn là 4. 1 - Tín quyền: 
Hổn tạp nhiếp nói về Thiện, Bất thiện và Vô ký hòa lẫn 2 - Tấn quyền: 
nhau có 7 nhóm như vậy. 3 - Niệm quyền: 


DỨT HỔN TẠP NHIẾP CÓ 7 NHÓM 4 - Định quyền: 


2 - Sự tinh cần không nắm giữ Ác pháp chưa sanh khởi. 
3 - Sự tinh cần nắm giữ Thiện pháp chưa sanh khởi cho sanh khởi. 
4 - Sự tinh cần làm Thiện pháp đã sanh cho tăng trưởng nhiều. 
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% - Tuệ (uVẩn: 
Lực tú Ä lÀ: 
|- ín lục: 
1- 1h lục: 
1- Niệm lục: 
4 - Định lực: 
%- Tuệ lực: 
(jlfe chí có 7 là: 
| - Niệm Giác chỉ: 
1- Trụch pháp Giác chỉ: 
1- Tịnh tấn Giác chỉ: 
4 - Hộ Các chỉ: 
Ñ%- An (0idc chỉ: 
f\- ni (lúc chỉ: 
1- Xi Giác chỉ: 
HH đụ có B là: 
| - Chinh Kiến: 
1- Chính Từ duy: 
Chánh Ngữ: 
- Chánh Nghiệp: 
- Chinh Mạng: 
Chẳnh Tình tấn: 
Chánh Niệm: 
W- € hdnh Định: 
| £ li4nlì niệm, được phân ra thành 4 Niệm xứ. 
| £ hdnli Tinh tấn, được phân ra thành 4 Chánh cần. 


¬ Ø s*à + t2 
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= Chando cittamˆ°upekkha ca, 
Saddhapassaddhiptiyo, 
Sammaditthi ca sankappo, 


— Dục, Tâm và (trú) Xả, 

Tín, (Khinh) An, (Pháp) HỊ, 
Chánh kiến và Tư duy, 

Tỉnh tấn, ba (3) Giới ly. 

— Chánh niệm, Chánh định vậy. 
Mười bốn (14), theo Bản thể. 
Băm bảy (37), theo phân loại. 
Bảy nhóm, Nhiếp tại đấy. 


Vãyamo viratittayam. 
= Sammasati sammadhiti, 


| Cuddasete sabhavato, 


\ 
Sattatimsappabhedena, 
Sattadha tattha sangaho 

hĩa là: 
l4 pháp là: Dục, Tâm, Bỉ trung tánh (Xả), Tín, An, Hỷ, 
nh kiến, Chánh Tư duy, Chánh Tỉnh tấn, Chánh ngữ, Chánh 
phiệp, Chánh mạng, Chánh niệm, Chánh định, 14 pháp nầy, 
© Phật thuyết thành 7 nhóm là: Niệm xứ, Chánh cần, Thần 

e, Quyển, Lực, Giác chỉ, Đạo chỉ, là 7 nhóm pháp. Phân loại 7 

óm ra thành 37 loại, gọi là: Giác phần pháp: là pháp thuộc 

lẲn sẽ cho Giác ngộ. 
— Sankappapassaddhi ca pityuppekkha, 

Chando ca cittam viratittayañca, 
Navekatthana viriyam navattha, 
SafI samadlhr catu pañca paññn, 
Saddha dutthamuttamasattatimsa- 
Dhammanameso pavaro vibhago. 

= Tư duy, An, Hỷ, Xả, Dục, Tâm, ba (3) Giới ly, 

Chín pháp (9) có một Xứ, _ Tỉnh tấn chín (9), Niệm tám (8), 

Định có bốn (4), Tuệ năm (5), Tín thời có hai (2) Xứ. 

Đối băm bảy (37) Thượng pháp, Tối thắng nây, Biệt phân. 
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= Nghe loldre honH], 

Nụ vỊ( 60l0110p0p1Ìy0, 

L.oldyepl y0 yoppam, 

€ luulibluuddhlppavattiyam. 

Nhi là. 

W/ phi: nếu nói theo vị zrí (Thana) độc nhất, có 9 lì 
EllQhl( Tư duy, An Giác chí, Hỷ Giác chí, Xả Giác chỉ, Dụt 
Tin túc, Tâm Thần túc, và 3 Giới ly nữa là: Chánh ngữ, Chái\ 
tIgltl@p, Chánh mạng. 

'Tíín có 9 vị trí là: 4 Chánh cần, Tấn Thần túc, Tấn quyếI\, 
Ti lực, Tấn Giác chỉ, Chánh Tỉnh tấn. 

lMll@im có R vị trí là: 4 Niệm xứ, Niệm quyền, Niệm lực, 
l0 Cllác chỉ, Chánh niệm. 

Ð|ulì có 4 vị trí là: Định quyên, Định lực, Định Giác ch, 
£ lidinli định, 

[lệ cú 9 vị trí là: Thẩm Thần túc, Tuệ quyển, Tuệ lựt 
tich pháp Ciiác chí, Chánh kiến. 

T0 có 2 VỊ trí là: Tín quyền, Tín lực. 

[ức Thế tôn phân tích 37 pháp cao thượng, tối thắng nủy 
hiện hữu trong Siêu ihế. Lại nữa, những Chánh Tư duy và llý 
lông có trong Thiền thứ 2 trở đi. 


Toàn có trong Siêu thế, 
Lại không Tư duy, Hỷ. 
Dù Hiệp thế, tùy kết, 
Trong Lục tịnh hiện hành. 


Œ/Idi rằng: Khi Tâm Siêu thế sanh trong Sơ thiển rồi thì 1/ 
phú: đạng đồng nhau sanh khởi. Khi đến Nhị thiển thì trí 
ludnli Tự duy, Khi đến Tam thiền, Tứ thiển, Ngũ thiền thì trít 
Elidnth P duy và Hỷ theo tuần tự. 

Hinh giá dù đang còn là hạng Hiệp thế (Phàm nhân), khi II 
llÊU 6 MH(ệf (ah (Visuddhi) trong giai đoạn đầu, tùy sự nổ lựt 
IItli cấn thích hợp, nhập vào Sơ thiên rồi thì trừ Chánh nghiệJ), 
E lidfilt 01110, 


MMMUừG... 


LUẬN SƯ PHÁP CHẤT 
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Nhập vào Nhị thiển thì trừ Chánh Tư duy, Chánh nghiệp, 
hánh mạng. 

Nhập vào Tam thiền, Tứ thiển, Ngũ thiền thì trừ Chánh Tư 
y, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng và Hỷ Giác chi. 

DỨT GIÁC PHẦN NHIẾP 

Tiếp theo sẽ phân giải về Nhất thiết nhiếp. 

Tất cả pháp nhiếp hợp lại phân thành 5 nhóm là: 

l - Ngũ uẩn: 5 Uẩn 

2 - Ngủ thủ uẩn: 5 Thủ uấn. 

3 - Thập nhị xứ: 12 Xứ 

4 - Thập bát giới: 18 Giới 

5 - Tứ Thánh đế: 4 Thánh đế. 

5 Uẩn là: Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn. 

Sắc uẩn có 28 Sắc. Thọ uẩn sanh trong 121 Tâm. Tưởng uẩn 
nh phổ biến trong Tâm. Hành uẩn có 50 Tâm sở (trừ Thọ và 
tổng). Thức uẩn có 89 hoặc 121 Tâm. 
Luận sư nói rằng: Đức Phật đã thuyết rằng: 
$ấc ví như đồ vật đựng thức ăn. 
Thọ ví như cháo, cơm, món ăn. 





Tưởng ví như món canh, món phụ... 


Hành ví như người đầu bếp. 

Thức ví như đức vua ngự thiện (ăn uống). 

5 Thủ uẩn là: Sắc Thủ uẩn, Thọ Thủ uẩn, Tưởng Thủ uấn, 
lình Thủ uẩn, Thức Thủ uẩn. 

Khi Thủ chưa nắm bắt làm cảnh, gọi là: Ngủ uẩn. 

Khi Thủ đã bám chấp rồi, gọi là: Ngủ Thủ uẩn. Thủ tức là 
Í mạnh. 
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1 Xứ là NhíU( xứ, Nhĩ xứ, Lý xứ, Thiệt xứ, Thân xứ, Ý xứ, 
Wfc xứ, Tlulitli xứ, lC( xứ, VỊ xứ, Xúc xứ, Pháp xứ. 

li ft lA 92 10m số, L6 ắc Tế và Níp Bàn. 

II (/1đ4 (Eifftu) là: Nhitn giới, Nhĩ giới, Tỷ giới, Thiệt giđi, 
ll(I( Jl0l, WÍc giới, Thịnh giới, Khí giới, Vị giới, Xúc giới, 
I0 (lv g1 gú 2, Nhĩ thức giới, Tỷ thức giới. Thiệt thức gidl, 

II Jlđi clng có 2, Ý thức giới có 3, Pháp giới có 3 như 
El(l sút, Ý thức giới có 76 Tâm (trừ 13 Tâm: Ngũ song thức vì 
1Ÿ gi). 

4 Thánh đế là: Khổ Thánh đế, Khổ Tập Thánh đế, Khố 
Wll@t 1li(nlì đế, Khổ diệt đạo hành Thánh đế. 

Wlid dÍứ tức là Khổ sanh, Khổ già, Khổ bệnh, Khổ chết. Nụí 
MU\ l0t01lì thọ 4 Khổ nây. 

/(l14ff tức là 3 loại Ái: Dục ái, Hữu ái, Phi hữu ái. 

/)(/4 dl tc là Níp Bàn: là nơi diệt tắt Khổ. 

(0 vff LÚC lì 4 chỉ Đạo, là con đường hành trì đưa đến Níp Bàn. 

(lu lA. °7Jdnh đế” vì là chân lý của bậc Thánh. 

[JW\ t( củ pháp ấy là 69, với tính năng 52 Tâm sở, 16 Sắc tế, 
| Mli li, đí đến chỗ kể rằng: Là Pháp xứ và là Pháp giới nữa. 

ltiênp Ý xứ được phân ra với tính năng 7 Thức giới là 
Mlil thức giới, Nhĩ thức giới, Tỷ thức giới, Thiệt thức giới, 
Ilidn thức giới, Ý giới, Ý thức giới. 


Nghĩa là: 

Sắc 1, Thọ 1, Tưởng 1, Tâm sở còn lại ngoài Thọ và Tưởng 
lành 1, Thức 1, Đức Phật thuyết rằng là Ngữ Uẩn. Lại nữa, 
gữ uẩn ấy diễn tiến trong 3 cõi, Ngài gọi là: Ngữ Thủ uẩn. 
Giải rằng: 5 Uẩn, như Sắc uẩn... gọi là: Ngũ uẩn. Khi Ái - Thủ 
L lấy làm cảnh, diễn tiến trong 3 cõi thì gọi là: Ngũ Thủ uẩn. 































Bhedabhävena Nibbãnam, Níp Bàn vô ?hể phân, 
Khandhasangahanissatam. Không nương rựa Uẩn Nhiếp. 
- Dvärarammanabhedena, - Theo phân loại Môn, Cảnh, 
Bhavantayatanani ca, Các Xứ mới có vậy. 
Dvararammanataduppanna- Các Giới theo thứ tụ, 
- Pariyayena dhatuyo. Nương Môn, Cảnh, chúng khởi. 
Nghĩa là: 
Níp Bàn không phân bằng nhân, Đức Phật không nhiếp vào 
ng Uẩn (Ngoại Uẩn). 

12 Xứ phân ra theo Môn, Cảnh. 

18 Giới, Đức Phật thuyết theo thứ tự của Môn và Cảnh, 
If0ng Môn và Cảnh rồi thì phát sanh lên. 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân là Môn, nơi sanh ra của Tâm Lộ. 
Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc là Cảnh, nơi bám níu của Tâm. 
Nhãn thức giới, Nhĩ thức giới, Tỷ thức giới, Thiệt thức giới, 


= Wipuñca vedanä sañña,  - Sốc và Cảm thọ, Tưởng, Ylhiân thức giới, Ý giới, Ý thức giới nương Môn và Cảnh rồi thì 
WowlÍ ceLasilef tathi, Tâm sở dự cũng vậy, đới sanh khởi. 
VI fyamiti pañcete, Thức, rằng năm (5) pháp nà), ~ Dukkham tebhũủmakam vaffam, -— Khổ luân chuyển ba cõi, 


Iwf1enlllandhidti bhasita. Gọi: Ngũ Uẩn, đã thuyết. 
+ Ifeupfidfnakkhandhati, — - Cứng ¿hế, thuộc ba cối, 
E00 teblhimaldf mat, Ngũ Thủ uẩn được biết. 


Tanhã samudayo bhave, Ái là sự Tập khởi, 
Nirodho nama Nibbanam, Diệt gọi là Níp Bàn, 
Maggo lokuttaro maío. Đạo, hiểu là Siêu thế. 





_—_ ____ -ï=“———>>—.c. '“ 
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= Mulgtyut0( pUMM cevh, 
É 00E06000201V01|A06010, 

—-MI puftcappnbhiedena, 
v00 9ahlbi01pilì0, 


\ 
1Ị L::tR Liên trong 3 cõi. 


AI là Tập, là nhân cho sanh Khổ. 

[Đlệt, là nơi diệt Khổ, gọi là: Níp Bàn. 

II) Ấy, Đức Phật chỉ nói về Siêu thế rằng: Là Thánh đế 

l0 mà sành trong Hiệp thế ấy, không thuyết rằng: Là 
lui đứ, 

VỊ li †liđnh nhân giác ngộ 4 Thánh đế ấy, giác ngộ đồn 
Ill1/ 10011g 941 nà mà Thánh đạo phát sanh. 

| Ilffu, TU cả Tâm sở, như Xúc, Thọ,... đồng sanh với 
0U lo và Tâm Quả ấy không kể vào trong một Thánh để 
I0 (lì00 J0 chánh (Mukhanaya) thật sự. Nếu muốn kể vào 
00, IÉliố đế thì cũng kể được, nhưng là /ý phụ (Amukhanaya), 
ly lâu chính thật sự không được. ˆ 


- Hợp Đạo và Quả vậy, 
Tứ Đế lại trừ ra, 

Như vậy, với năm (5) loại, 
Nói đến Nhất thiết nhiếp. 


DỨT NHẤT THIẾT NHIẾP 


DỨT BIỆT PHẦN TƯƠNG TẬP NHIẾP 
[rong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG VI 








l Xkư&äé<.._ 





CHƯƠNG VII 





BIỆT PHÂN DUYÊN NHIẾP 
(PACCAYASAÑGAHAVIBHAGA) 








« Yesam sankhatadhammanam, - Đối pháp Hữu vỉ nào, 

Ye dhammäãpaccayä yatha  Tày pháp nào là Duyên, 

Tam vibhagam”ihedani Nay, đây Biệt phân chúng, 

Pavakkhämi yatharaham. Nói đến rùy thích ứng. 

Nghĩa là: 

Tất cả những pháp nào là Duyên (Paceaya)'° (tức là sự trợ giúp 
Wù cho trụ vững), tất cả những pháp nào là Duyên sanh 
accayuppanna)?' đã sanh từ những pháp Hữ¿ vỉ (Sankhata- 
\ : Pháp do các duyên hội 4o) với trường hợp nào. Nay, Tôi, 
Luận sự Anuruddha, sẽ phân tích về Chư pháp ấy rằng: Là Duyên 
tho những pháp ấy, và là Duyên sanh từ những pháp Hữu vi ấy với 
lường hợp ấy. Sẽ nói cho xứng hợp với Phật ngôn đã thuyết giải 
(tong Hành tướng duyên (Paccayakara), đó là: Sẽ nói về Duyên 
Nhiếp (Paccayasangaha), là sự nhiếp thâu lý nói về Duyên. 


Duyên Nhiếp có 2 lý là: 
1 - Lý Y Tương sinh (Paticcasamuppadanaya)( tó, 


2 - Lý Biến xứ (Patthananaya)!°. 





() . Paccaya thường gọi là: Năng đuyên. ` 

®)_ Paccayuppanna thường gọi là: Sở duyên. 

°) _ Thường gọi là: Duyên sinh, Duyên khởi, Thập nhị nhân duyên. 
'_ Thường gọi là: Duyên hệ, Vị trí, Đại xứ hay Phát trí. 


TC => ==>=>mmxxzr.an_-¬-'ãˆ¬_a_A_. 
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Cá 3 Lý ấy, Lý Y Tương sinh, Đức Phật xác định về cái chỉ 
lÀ /du/ì đang, tức là 7hể (hva) của Duyên và Duyên sanh, 
vụ /Hiểun thể (WhẪvl) của Duyên và Duyên sanh ấy 
(nhbbhii vabhif vibhii vĩ ki ramattopalakkhito). 

Vé phiẩn lý Hiến xứ ấy, Đức Thế tôn để cập đến (đi sâu 
Vl\0) 9 tốn 1i của Duyên, rồi mới thuyết về tên gọi của 2 
[yên khác nhau ra thành 24 rên gợi, có Nhân duyên là đầu 
llêI... đến 7¿y khứ duyên là cuối cùng. 

Cu Uị Luận sự tổng hợp cả 2 Lý lại với nhau rồi giải theo 
lũI rộng. 

W@ phân giải trong Lý Y Tương sinh ấy. 

LỤ Ý Tương sinh tức là lý của pháp làm chỗ nương sanh lôn 
II 410 (/i, hoặc pháp làm duyên, chỗ quả nương sanh lên trọn. 

II(t¿ Hiển trí nên biết như vậy. 

nhi (6á (ạo rác), tức Tư Thiện và Tư Bất thiện, đang có, 
(liIIIy hiện hfu, đang sanh từ duyên là Vô mỉnh. Hoặc muốn nói: 
[0o Võ mìịnh là duyên, Hành đang có, đang hiện hữu, đang sanh 
Illtf v4\y cũng được... cho suốt đến: Do Sinh là duyên, Lão và Tử, 
Mu, IH, Khổ, Ưu, Não đang có, đang hiện hữu, đang sanh. 

Sự sanh lên trọn của toàn bộ Khổ uẩn nầy, tức là không lẫn lộn 
với s\ƒ an lạc nào cả, đang có, đang hiện hữu, đang thành như vậy. 

Hoqc muốn thọ trì ý nghĩa cho được rõ ràng rằng: Vô minh 
(tứ không biết), tức là Sỉ (sự mê mờ), không biết trong 4 Thánh 
đế, là duyên của Hành, tức là Tư Thiện và Tư Bất thiện. 

Hằnh là duyên của Thức (có 79 hoặc 32 Thức). 

'Fhức là duyên của Danh - Sắc (Danh 3, Sắc 28). 

Eanh s Sắc là duyên của 6 Xứ, 

6 Xứ là duyên của 6 Xúc, 


H:t:uử1ưz&=-._ 
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Xúc là duyên của 6 Thọ. 

Thọ là duyên của 108 Ái. 

Ái là duyên của 4 Thủ. 

Thủ là duyên của 2 Hữu (Nghiệp hữu và Sanh hiểu). 

Hữu là duyên của Sinh (sự sanh ra của 4 sanh loại). 

Sinh là duyên của Lão và Tử, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não. 

Sự sanh lên trọn của toàn bộ Khổ uẩn nấy đang có, đang 
hiện hữu, đang thành như vậy. 

Chỗ đã nói trên là phân Tập khởi, chỉ nói về sự sanh, 

Trong Y Tương sinh Ấy, có ở Thời (Addhä), có !2 Chỉ 
(Anga), có 20 Hành tướng (AkRra), có 3 Mối nối (Sandhi), có 4 
Yếu Iược (Sahkhepa), có 3 Luân (Vatta), có 2 Căn (Mula). 

Hỏi: Tất cả phần, như 3 7hời, 12 Chỉ, 20 Hành tướng, 3 Mối 
hối, 4 Yếu lược, 3 Luân, 2 Căn ấy có lời giải như thế nào? 

Đáp: Có lời giải như sau: 

3 Thời là: Thời quá khứ, Thời vị lai, Thời hiện tại. 

Vô minh và Hành, cả 2 pháp nây thuộc Thời quá khứ. Sinh và 
Lão - Tử, cả 2 pháp nầy thuộc Thời vị lai. Thức, Danh - Sắc, 6 
Xứ, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, cả 8 pháp nây thuộc Thời hiện tại. 

12 Chi Y Tương sinh là: Vô minh, Hành, Thức, Danh = Sác, 
6 Xứ, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão - Tử. Còn Sầu, Bi, 
Khổ, Ưu. Não là quả của Sinh nên không kể là Chi của Y 
Tương sinh. 

20 Hành tướng được kể như sau: Vô minh và Hành, là 2 
pháp ở chặng đầu, nhiếp lấy 3 pháp nữa là: Ái, Thủ, Hữu, thêm 
vào thành 5 pháp, gọi là: Nhân quá khứ (là Nhân đã trải qua), 
eho sanh quả trong đời sống hiện tại nây. 
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'[liWi, IÐainh - 9c, 6 Xứ, Xúc, Thọ, là 5 pháp hiện đang có 
(ly, kế. lA‹ Q4 Điện tại, vì anh lại từ Nhân quá khứ trong đời 
M". 

Á(. Thu, IIfu, Vô mịinh, Hành, là 5 pháp đang có trong đời 
u00 ll@lt l1 HIẨY, kế là: Nhận hiện tại, vì sẽ cho sanh quả trong 
4 vị lị. " 

“TllW(, [0anh - 9đc, 6 Xứ, Xúc, Thọ, là 5 pháp sẽ có trong đời 
lhJt VỊ làl, lể là @uđ vị lai, vì sẽ sanh từ Nhân hiện tại trong 
ty Mlg, hiện tại nầy. 

% Nliln quá khứ, 5 Quả hiện tại, 5 Nhân hiện tại, 5 Quả vị 
lú(, lâ 20 [Anh tướng. 

(ll[ ru: SÌnh, Lão, Tử, 3 Pháp nây không ngoài Quả hiện 
l9 O0(Á hiện tụi ấy khi sanh lên rồi thì thường chỉ gọi là Sinh, 
vị kitiôn. Ill(y Lo và Tứ hiện rõ. Khi già rồi mới gọi là Lão. 
Kll( % (04 tân loại rồi thì gọi là: 77. Thật ra 3 pháp nây đều 
lI(0( 9l\0 đ trong 9 Quả ấy. Do đó, Đức Thế tôn mới nắm lấy 5 
(J0 (fllf, [Đụanh - Sắc, 6 Xứ, Xúc, Thọ) nây để thuyết rằng: 5 
0t II 6060lì lên, gọi là đinh. 5 Pháp nây già cỗi, gọi là Lão, 5 
JIlUfJt ly tân hoại, gọi là 7#. 

.# Mới nổi là: 

“ Wholnp giữa Hành, thuộc Nhân quá khứ, và Thức thuộc 
014 hiện tại, nối liền với nhau, gọi là: Quả Nhân liên kết, thành 
Ilôt triôi nối, 

- Khioliny piữa Hữu, thuộc Nhân hiện tại, và Sinh thuộc Quả 
vỊ lúl, nổi liễnvới nhau, gọi là: Nhân Quả liên kết, thành một 
Iiiố| HÔI, 


4 Yếu lược là: 
-# Nhi (Quá lhứ là: Vô mình và Hành, là Yếu lược thứ nhất. 


=8 Q14 hiện tại là: Thức, Danh - Sắc, 6 Xứ, Xúc, Thọ, là 
}#M lIfti tu hai. 
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- 3 Nhân hiện tại là: Ái, Thủ, Hữu, là Yếu lược thứ ba. 

- 2 Quả vị lai là: Sinh và Lão - Tử, là Yếu lược thứ tư. 

Đó là 4 Yếu lược. 

3 Luân là: 

- 3 pháp: Vô minh, Ái, Thủ, gọi là: Phiển não luân. 

- 2 Pháp: Nghiệp hữu và Hành, gọi là: Nghiệp luân. 

- 8 Pháp: Sanh hữu, Thức, Danh - Sắc, 6 Xứ, Xúc, Thọ, 
Sinh, Lão - Tử, gọi là Dj thục luân (VipfÄkavafa - còn gọi là 
Quả luân). 

2 Căn của bánh xe Hiữu (Bhavaeakka: Hiểu luân) là Vô 
ninh và ÁI. 

~ Tesameva ca mũlãnam, — - Và khi những Căn ấy, 


Nirodhena nirujjhati, Đang diệt tận bằng Diệt, 


Jaramaranam'ucchãya, _ Bị Già Chết đánh quy, 
Piitanam°abhinhaso, Đã bức bách luôn luôn. 


Asavanam samuppada, Do các Lậu tập khởi, 


Avijja ca pavattati. Vô mình đang tiếp diễn. 

~ Vattam”abandham”iccevam, - Chính vậy, Luân buộc ràng, 
'Tebhũimakam”sanadikam, 3 cối vô khởi thủy, 

Gọi là: Y Tương sinh, 

Đại Mâu ni thiết lập. 


Paticcasamuppadoti, 
Patthapesi Mahamuni. 
Nghĩa là: 

Trong khi cả 2 Căn là: Vô minh và Ái chưa có điệt thì bánh 
xe Hữu, có 3 Luân là: Phiền não luân, Nghiệp luân và Dị thục 
luân đang trì giữ, mới xoay chuyển không ngừng. Khi Phiển 
não luân, là pháp chủ yếu, đã được Thánh đạo đoạn tuyệt, 
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lập i0 và I9Ị thúc luận đã chẩn dứt hết, thì bánh xe Hữu 
ty diệt lun, không lhiế xuy chuyển được, do nhân đã diệt 
lộ tấu CÂN Ấy. 

( vÄ chú 6ánh bị Vô mình che án, bị Ấi trói buộc, 
1Jllý lÂ Lito và Tử hằng bức bách luôn luôn, thì sẽ phát 
“II, Ihđ, Lí, Nữo lên. Và tạo sanh lên cả 4 Lậu hoặc. 
phút khởi lên là duyên của Hành nữa. Hành cũng 
W của pháp Quả, như Thức.v.v... tiếp tục nữa. 
lUUlÂU (Vớt xoay chuyển) là Phiển não, Nghiệp và Dị thục 
y vấn trong, 3 cõi không có khởi điểm (vô /hđy) liên hệ dai 
-_ ng không đứt hẳn (vô chung) như vậy. 

W0 Đại Mậu nỉ thuyết bày Ý Tướng sinh, là pháp làm chỗ 
00) lên trọn của Quả, hoặc pháp làm duyên, chỗ quả 
II 900 lÊ0t trọn vẹn với sự việc như vậy. 


ae DỨT LÝ Y TƯƠNG SINH 
— Hô Lý lliến xứ, Đức Thế tôn thuyết giảng với 24 Đuyên là: 
| - Mu duyên (Hetupaccaya). 
9- E(lh\\ (uyên (Arammanapaccaya). 
S1. Đường duyên (Adhipatipaccaya). 
4 - Vô gián duyên (Anantarapaccaya). 



























\ 


« Địg vô gián duyên (Samanantarapaccaya). 
âu vinh duyên (Sahajatapaccaya). 
© Mi tương duyên (Aññãamaññapaccaya). 








=} chí chuyên (NIssayapaccayA). 


c x ~ =© “+ 


L0 v duyên (lpaniswayapaccaya). 
< Ji vIlì viên (PurejftapaccayA). 
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11 - Hậu sinh duyên (Pacchajatapaccaya). 
12 - Tập hành duyên (Asevanapaccaya). 

13 - Nghiệp duyên (Kammapaccaya). 

14 - Dị thục duyên (Vipakapaccaya). 

15 - Vật thực duyên (Ahñrapaccaya). 

16 - Quyên duyên (Indriyapaccaya). 

L7 - Thiền duyên (Jãnapaccay8). 

18 - Đạo duyên (Maggapaccay1). 

19 - Tương ưng duyên (SampayuttapaccayA). 

20 - Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccaya). 

21 - Hiện hữu duyên (Atthipaccaya). 

22 - Vô hữu duyên (Natthipaccaya). 

23 - Ly khứ duyên (Vigatapaccaya). 

24 - Bất ly duyên (Avigatapaccaya). 

Đó là 24 Duyên trong Lý Biến xứ. 

__ NHÂN DUYÊN: Là pháp trợ giáp với tính cách là Nhân, 
nghĩa là buộc lại cho trụ vững đối với pháp Thiện và Bất thiện, 
gọi là Nhân duyên, tức là 6 loại Nhân, ví như gốc rễ và cây 
chống là cái trợ giúp, đứng vững của cây. 

CẢNH DUYÊN: !à pháp trợ giúp bằng cảnh, tức là 6 
cảnh, là nơi bám níu của Tâm và Tâm sở, sanh trong 6 Môn, ví 
như dây và cây sào là nơi bám níu. 

TRƯỞNG DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách là 
trưởng trong pháp hiện hành nương với mình. 

VÔ GIÁN DUYÊN: Là pháp trợ giúp bằng cách không 
gián đoạn, nghĩa là: Pháp sanh ở trước đã diệt rồi là cái trợ giúp 
cho cơ hội đến pháp sanh phía sau. 
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HẲN, VÔ (JLÁN ĐĐUYÍỆN: Là pháp trợ giáp bằng cách 
(IV J0(00( 4f01 00g (0, thu là: Pháp sanh ở chỗ trước đã 
tiệt IẾI IẠ 9/1 10/ glÚlJi chủ cơ hội tốt, không có pháp khác đến 
11 ch, đến: pháp sanh phía sau, 
t là pháp trợ giúp với tính cách là 
“WMÍI U/( wiau, ví như ngọn lửa đèn và ánh sáng có 
'£fInip một lượt. 
nổ LƯƠỢNG DUYÊN: rà pháp trợ giúp bằng cách trợ cho 
“WM 0tuu, nghĩa là: Pháp đồng sanh với nhau là cái trợ giúp lẫn 
“Wlt, ví như 3 cái cây được người ta dựng đứng lên, đang tựa 
“| ft, nương chịu lẫn nhau. 

Y CHÍ ĐUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách là nơi 
10/06, ví như mặt đất là nơi nương tựa của chúng sanh và 
9 401... v ví như tấm vải là nơi nương tựa của hình vẽ và các 
([UfffftJ/ tiết /A1 biệt, 


LUẬN SƯ PHÁP CHẤT 










































t Là pháp trợ giúp với tính cách là cận y 
(WM(ÍL (le lldllì thành gốc thành nhân, nghĩa là: Pháp trợ giúp 
v0 1f01l\ ¿(0c là nương nhiều hay nương mạnh. 
UYÊN: /à pháp trợ giúp bằng cách sanh 
(0l, lyha là: Pháp sanh trước là cái trợ giúp duyên cho Tâm 
VÑ Tim sở sanh phía sau. 


HẬU SINH DUYÊN: rà pháp trợ giúp bằng cách sanh sau, 
IIglli là: Pháp là Tâm và Tâm sở sanh phía sau là cách trợ giúp 
(Uyên clìo 9c sanh trước. 


TẬP! HÀNH DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách cho 
có wIfc thun thục bằng cách không gián đoạn, với ý nghĩa là: 
Tập hành (lập đi lập lại, tập hoài), nghĩa là: Tâm Đổng tốc có 
chủng loại giống nhau đồng trợ lực với nhau cho thành tựu công 
việc Phước Tội, gọi là: Tập hành duyên. Ví như sự nỗ lực học 
nhiều lần một đoạn văn. bún 
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NGHIỆP DUYÊN: rà pháp trợ giúp với tính cách là hành 
động bằng cách kể là hành động của Tâm, nghĩa là: Thiện và 
Bất thiện là duyên cho sanh quả Lạc Khổ. 

DI THỤC DUYÊN: Là Pháp Dị thục trợ giúp với tính cách 
yên lặng không có nỗ lực cho pháp có tính cách yên lặng không có 
nỗ lực, nghĩa là: Tâm Dị thục sanh lên là duyên cho chúng sanh 
được Lạc Khổ một cách tương xứng với Thiện và Bất thiện. 

-__ VẬT THỰC DUYÊN: Là Tứ thực trợ giúp với tính chất ng 
"hộ cho Vô sắc pháp và Sắc pháp, nghĩa là: Tứ thực (4 loại Vật 
thực) là: 

- Xúc thực, là Tâm sở Xúc, là duyên cho sanh Lạc thọ, Khổ 
thọ, Xả thọ. 

- Ý Tư thực, là Tư Thiện và Bất thiện, là duyên cho sanh 
Thức Tái tục. 

- Thức thực, là Tâm Tái tục, là duyên cho sanh Sắc pháp và 
Danh pháp trong thời Biến chuyển sau chỗ Tâm Tái tục cho 
suốt đến Tâm Tử. 


- Đoàn thực, là dưỡng tố, nâng đỡ Sắc pháp và Danh pháp 


-.eho tổn tại như thường. 


Như vậy gọi là Vật thực duyên. 

QUYỀN DUYÊN: /à 22 Quyên, từ Nữ quyền và Nam 
quyền, trợ giúp với tính cách là chủ tế (chủ quyền), nghĩa là: 

~— 5 Sắc Tinh cho 5 Thức diễn tiến trong quyền mình. 

~ Sắc Mạng quyền là chủ tể làm cho Sắc Nghiệp sinh diễn 
tiến trong quyền mình. 

~ Các Quyền Vô sắc tạo cho các pháp tương ứng và các Sắc 
mà pháp ấy là khởi xứ. 

Như vậy gọi là: Quyên duyên. 
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LHIVN ĐUYÊN: Lá trữ đôi Lạc thọ và Khổ thọ trong Ngũ 
11g (EUU, đt cú Z chí Thiển được phân loại thành Thiện... trợ 
00IlJ! UV ffHÚt cítch là chẩm chí vào (chuyên chú), gọi là: 7hiền 
(04, t0plllu lùi 8 Chỉ Thiền (Tầm, Tứ, Pháp-Hỷ, Nhất thống và 
lu (1W Luụe, h0) là duyên trợ lực cho Danh pháp và Sắc pháp 
(l0 #11llì với mình, 

ĐẠO DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách là Đạo lộ, 
lluy là: 12 chỉ Đạo được phân loại thành Thiện... trợ giúp với 
10llt hit là dẫn ra khỏi cái ràng buộc, gọi là: Đạo đuyên, nghĩa 
là: C'h( Dạo thuộc về Hiệp thế và Siêu thế là duyên trợ lực cho 
[lanlì và đc đồng sanh vậy. 

TƯƠNG ƯNG DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách là 
IIW/ U09, lay là: Các pháp Vô sắc trợ giúp với tính cách là 
ty lluy Iiầny; cách kể là: Đồng vật, đồng cảnh, đồng sanh, đồng 
(II, UỤI ll 7I2ng tớig duyên, nghĩa là: Tâm và Tâm sở là duyên 
IJ ¿l\0 All, tức là đồng sanh với nhau, có một cảnh với nhau. 

HẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính 
(6l KHuôny tương hợp, nghĩa là: Danh và Sắc phân ra thành 
II philni không có hòa lẫn nhau, gọi là: Bất tương ưng duyên. 

HIẾN HỮU DUYÊN: 7à pháp trợ giúp với tính cách hiện 
liệu theo đặc tướng hiện tại bằng tính chất ủng hộ cho pháp 
tổng như nhau, nghĩa là: Danh và Sắc chưa diệt là duyên trợ 
lực cho nhau khi chưa diệt, gọi là: Hiện hữu duyên. 

VÔ HỮU DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách không có 
tlỚI uới bản thể Siêu lý, nghĩa là: Danh và Sắc đã diệt rồi vẫn là 
(luyện cho sanh Danh và Sắc tiếp tục về sau, gọi là: Vô Hữu 
(llivên, 

LY KHỨ DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách đi khỏi, 
li tính chất đì đến sự diệt mất. 


CÓ TẠM. 
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BẤT LY DUYÊN: Là pháp trợ giúp với tính cách chua đi 
khỏi, nghĩa là: Trợ giúp bằng tính chất ủng hộ cho pháp giống 
như nhau mà chưa đi đến sự diệt mất. 

Ly khứ duyên giải như Vô Hữu duyên, Bất ly duyên giải như 
Hiện hữu duyên (cũng như Vô gián duyên và Đẳng Vô gián duyên). 
Đức Thế tôn thuyết giảng văn tự khác nhau, ý nghĩa đồng nhất. 
Chỗ thuyết khác nhau theo văn tự ấy là vì tùy thuận theo 
khuynh hướng của tất cả chúng sanh. 

Tất cả 24 Duyên ấy, Luận sư Anuruddha gom lại thuyết 
theo nhóm, thành 6 nhóm như sau: 

L- Danh pháp là duyên cho Danh pháp, có 6 duyên, chỉ cho 
sanh được duy nhất với Danh pháp. 

2 - Danh pháp là duyên cho cả Danh và Sắc, có 5 duyên, cho 
sanh được cả Danh và Sắc. 

3 - Danh pháp là duyên cho Sắc pháp, có 1 duyên, chỉ cho 
sanh được duy nhất có Sắc pháp. 

4 - Sắc pháp là duyên cho Danh pháp, có 1 duyên, chỉ cho 
sanh được duy nhất có Danh pháp. 

5 - Cả 3 pháp: Chế định, Danh và Sắc, là duyên cho Danh 
pháp, có 2 duyên, chỉ cho sanh được duy nhất có Danh pháp. 

6 - Cả 2 pháp: Danh và Sắc, là duyên cho Danh và Sắc, có 9 
duyên, cho sanh được cả Danh pháp và Sắc pháp. 

Tổng cộng về Duyên có 6 nhóm với nhau như vậy. 

Hồi: Nhóm thứ nhất nói rằng: Danh pháp là duyên cho 
Danh pháp, có 6 duyên, chỉ cho sanh duy nhất có Danh pháp ấy 
như thế nào? 

Đáp: 6 duyên chỉ cho sanh được duy nhất có Danh pháp Ấy, 
đó là: Vô gián duyên, Đẳng Vô gián duyên, Vô hữu duyên, Ly 
khứ duyên, Tập hành duyên và Tương ưng duyên. 
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Tất cả pháp là Tâm và Tâm sở, vừa mới diệt rỗi là duyên 
cho tất củ pháp, là Tập hành duyên và Tương ưng duyên. 

Gọi là: Vô gián duyên ấy với ý nghĩa là: Làm Tâm cần phải 
sanh cho sanh, Tâm không cẩn phải sanh thì không cho sanh. 
Như Tâm Hướng ngũ môn sanh ở chặng đầu của Nhãn thức, là 
nhún là duyên duy nhất cho Nhãn thức phát sanh theo thứ tự. 
hẳn Nhãn thức là duyên cho sanh Tâm Tiếp thâu. Tâm Tiếp thâu 
là duyên cho sanh Tâm Thẩm tấn. Tâm Thẩm tấn là duyên cho 
wunh Tâm Xác định. Tâm Xác định là duyên cho sanh Tâm Đổng 
lốc... theo thứ tự với nhau như vậy, mới gọi là: Vô gián duyên. 

IĐẲng Vô gián duyên ấy cũng giống như Vô gián duyên, chỉ 
lhiúc vn tự, ý nghĩa thì như nhau, vì lẽ Đức Phật thuyết giảng 
IIy thun theo khuynh hướng của chúng sanh. 

V4 Hữu chuyên ấy, nghĩa là: Pháp không có rồi vẫn là duyên 
¿lì 44nÌì pháp khác lên nữa. Như Nhãn thức sẽ sanh ấy, Tâm 
JItfđny nyl1 môn phải không có trong Lộ Nhãn môn mới là duyên 
cho Nhn thức wanh lên được. Tâm Hướng ngũ môn là Vô hữu 
duyên của Nhân thức, Nhữn thức là Vô hữu duyên của Tâm Tiếp 
thầu, Tâm Tiếp thâu là Vô hữu duyên của Tâm Thẩm tấn. Tâm 
"Thẩm tấn là Vô hữu duyên của Tâm Xác định. Tâm Xác định là 
Vô hữu duyên của Tâm Đổng tốc theo thứ tự như vậy. 

Ly khí duyên cũng giải như Vô hữu duyên. Vô hữu dịch là: 
Không có. Ly khứ dịch là: Đi khỏi. Ý nghĩa đông nhất, chỉ khác 
văn tự. 

Tất cả Tâm Đống tốc đã có trước là duyên cho Tâm Đổng 
tốc ở phía sau với tính năng Tập hành duyên. 

Nghĩa là: Tập hành duyên ấy chỉ có trong Tâm Đồng tốc, là 
duyên khác nhập thêm nữa, tức là: Tâm Đổng tốc thứ nhất là 
Vô gián duyên, Đẳng vô gián duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ 
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duyên của Đổng tốc thứ hai rồi và cũng là Tập hành duyên, tiếp 
tục cho suốt đến cả 7 Đổng tốc. 

Chỗ gọi là: “7ập hành” ấy vì có chủng loại đồng nhau, 
Đổng tốc thứ 1 là Thiện hay Bất thiện, là Hỷ thọ hoặc Ưu thọ, 
là Hữu tác hoặc Vô tác thứ nào, Đổng tốc thứ 2... cũng là thứ ấy 
giống như nhau. Tâm Đổng tốc có chủng loại đồng nhau, trợ lực 
cho lẫn nhau, cho thành tựu việc Phước và Tội được, ví như bẩy 
eon bò nương nhờ sức của lẫn nhau, kéo những cây lớn đi được, 
mới gọi là: Tập hành duyên, chỉ trừ ra những Đổng tốc Siêu thế 
không là Tập hành duyên. 

Tất cả pháp là Tâm và Tâm sở, đồng sanh với nhau rồi là 
duyên cho lẫn nhau với tính năng /2ng hợp (hòa hợp chung với 
nhau), gọi là: Tương ưng duyên. 

Tương ưng duyên ấy có đối với mỗi một Sát na Tâm, với ý 
nghĩa là: Tâm và Tâm sở đồng sanh với nhau, đồng diệt với nhau, 
hòa hợp chung với nhau như vậy, mới gọi là: Tương ưng duyên. _ 


DỨT 6 DUYÊN TRONG NHÓM THỨ 





Hỏi: Trong nhóm thứ 2 nói: Danh pháp là duyên cho cả 
Danh và Sắc, có 5 duyên, cho sanh được cả Danh và Sắc có lý 
giải như thế nào? 

Đáp: Có lý giải như sau: 

Tất cả Nhân, chỉ Thiển và chỉ Đạo là duyên cho tất cả 
Danh và Sắc đã sanh với tính năng của duyên, như Nhân 
duyên... 

Nghĩa là: ó Nhân là: Tham, Sân, Sỉ là 3 Nhân duyên phần 
Tội, cho sanh Danh và Sắc trong 4 cối Bất lạc, Vô tham, Vô sân 
và Vô si là Nhân duyên phần Phước, cho sanh Danh và Sắc 
trong Thiện thú, Nhân loại, Lục dục thiên... 


“  . ÖồỖŨỖẻỘẲ...èT.T.ètTĂTmmm...m.mTTrmr.T..MUNNNMMMMWNQA@Ợ( , (Í. 
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% ¿J\( 10v, nhục ÂU... lA chỉ Thiển, như Sơ thiền... thuộc 
lil00( 9c gđ( cfu0y là duyên cho Danh và Sắc. Trong tất cả 
0(( 4/0 (JBUublltnl), như Sơ thiền địa... Thiền duyên, như 
940: (0ftdlJBilUnuvjpiiceavya)... có Sắc Nghiệp sinh sanh tron 
W0 141 0e, 9Ác Tn Ichúi xứ ấy sanh trong Thời Biến chuyển. 

J2 00V Đụo lÀ: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
l(l( 0ghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, 
(lutlì định, 8 chỉ Đạo nây thuộc phần Thiện. Tà kiến, Tà tư 
40, TA tính tấn, Tà định, 4 chỉ Đạo nầy thuộc phần Bất thiện, 
lÚ (l0y@n cho sanh Danh và Sắc trong Thiện thú và Ác thú. 

Ello 6h Danh và Sắc ấy, tức là Sắc nghiệp sinh trong 
lu( T1 tục và Sốc Tâm sinh trong Thời Biến chuyển. 

W(ell( Í9ạo phẩn Thiện cho sanh Danh và Sắc thù thắng 
I0 [lll@ thú, 4 chỉ Đạo phân Bất thiện cho sanh Danh và 
Mi lu liệt trong, Ác thú. 

% lu| ƒ/1⁄ (Cetana) là: Câu sinh Tư và Dị sát na Tư 
LNftldlliriilcacetana). 

0u vinh Từ ấy đồng sanh với Tâm Thiện và Bất thiện, khi 
II Tiện và Bất thiện trong đời sống hiện tại nầy. 

DỊ Sát na T ấy là Tư diễn tiến trong những Sát na khác 
IIlu với Tâm Thiện và Bất thiện, cho thành tựu việc Phước và 
Tội đầ có đến từ đời sống trước. 

Nghĩa là: Thiện và Bất thiện mà chúng sanh đã tạo từ đời 
II trước ấy bám đuổi theo kịp, tạo tác cho sanh Lạc và Khổ 
fy, là IDD{ Sát na Tư. 

L.ụi nữa, Thiện và Bất thiện mà chúng sanh tạo trong đời nầy 
6Iftg elto quả ngày đời nẩy, gọi là: Dị Sát na Tư y như nhau. 

ÂU sinh Tư ấy là Nghiệp duyên của Danh và Sắc đồng 
101L với mìlnHì và cùng chung Sát na Tâm với mình cho ở trong 


Hư ưa =.__ 
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quyền hạn. Dị Sát na Tư ấy có quyền hạn nhiều. Chí đến Danh 
và Sắc của tất cả chúng sanh được Năng sanh nghiệp cho sanh 
tổi, nếu Dị sát na Tư vào trợ giúp ủng hộ thì tăng trưởng thêm 
tuổi thọ, dung sắc, an lạc, sức lực viên mãn mọi điều. Nếu Dị 
Sát na Tư vào áp chế rồi thì sanh các bệnh tật, tai nạn, bất hạnh 
nhiều thứ, đoạn lìa mạng sống cũng có. Phân tích theo Nghiệp 
íy, Dị Sát na Tư trở thành Nghiệp có đến I1 loại, có Hiện pháp 
Thọ nghiệp là đầu tiên, có Phò sát nghiệp là cuối cùng. 

2 loại Tư được nói trên, gọi là: Nghiệp duyên, 

Tâm Dị thục cho thành tựu phận sự là Tái Lục, là Hữu phần 
cho đến Tâm Tử, gọi là: Dị thục uẩn. Dị thục uẩn nẫy nương 
nhờ lẫn nhau, là Dị thục duyên cho lấn nhau rồi mới sanh khởi. 

Lại nữa, Dị thục uẩn là Dị thục duyên cho sanh Sắc Nghiệp 
Sinh kể từ Sát na Tái tục, rồi cho sanh Sắc Tâm Khởi xứ kể từ 
Hữu phân sau khi Tái tục, rồi cho sanh Sắc Tâm Khởi xứ kể từ 
Hữu phần sau khi Tái tục. 

Dị thục uẩn nầy kể là Danh pháp, làm duyên cho cả Danh 
pháp và Sắc pháp. 

Thuyết phân 5 duyên: Nhân duyên, Thiển duyên, Đạo 
duyên, Nghiệp duyên, Dị thục duyên thuộc về Danh pháp duy 
nhất, là 5 duyên, cho sanh cả Danh pháp và Sắc pháp chỉ có 
bấy nhiêu. 


DỨT 5 DUYÊN TRONG NHÓM THỨ II 


Hồi: Nhóm thứ 3 nói: Danh pháp là duyên cho Sắc pháp, có Ì 
duyên, chỉ cho sanh được duy nhất có Sắc pháp ấy như thế nào? 





Đáp: Tất cả pháp, là Tâm và Tâm sở, sẽ cho sanh ở phía sau 
là duyên của Thân nây đã được sanh trước, gọi là: Hậu sinh duyên. 


Trong 89 Tâm, trừ Ngũ song thức và 4 Dị thục Vô sắc, còn 
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75 Tâm đều là duyên cho Sắc Tâm Khởi xứ được hết. Sắc pháp 
mà cần phải sanh trước ấy, không tự phát sanh lên một mình 
mình được, phải nương Tâm và Tâm sở sẽ sanh ở phía sau, là 
duyên ủng hộ trợ lực cho mới sanh lên được. Ví như dòng nước 
chấy tràn ngập đến luôn không dứt, mới tràn đi trong mọi chỗ 
được. Do đó, Tâm và Tâm sở sanh ở phía sau ấy, mới gọi là: 
Hậu sinh duyên. 


DỨT 1 DUYÊN TRONG NHÓM THỨ III 





Hồi: Nhóm thứ 4 nói: Sắc pháp là duyên cho Danh pháp, có Ï 
duuyên, chỉ cho sanh được duy nhất có Danh pháp ấy như thế nào? 

Đáp: Sắc pháp duy nhất là duyên của Danh pháp ấy có lời 
giúi rằng: 

9c đang hiện rõ ở trước, Tâm và Tâm sở mới sanh lên 
được, VỊ lẽ ấy, Sắc mới gọi là: Tiên sinh duyên. 

Tiên sinh duyên có 2 loại là: Vậ Tiền sinh duyên và Cảnh 
Tiên sinh duyên, 

6 Vật, như Nhãn vật... và 6 Cảnh, như Cảnh sắc... đến hiện 
rũ trong Lộ Ngũ môn, là duyên của 7 Thức giới với tính năng là 
Tiền sinh duyên, đã đang sanh trước trong thời Biến chuyển. 

Nghĩa là: Có Sắc vậi (Vatthurupa) là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
'Thân, cả 5 Vật này đang tổn tại, là điều thứ 1. 

Cảnh Tiền sinh duyên là: Cảnh sắc, Cảnh thính, Cảnh khí, 
Cảnh vị, Cảnh xúc, cả 5 Cảnh nầy mới được cơ hội đến phát 
sanh trong Lộ Nhãn môn, Lộ Nhĩ môn, Lộ Tỷ môn, Lộ Thiệt 
môn, Lộ Thân môn. Đây kể là điều thứ 2. Sau đó, 7 Thức giới 
là: Hướng Ngũ môn, Ngũ song thức, Tiếp thâu, Thẩm tấn, Xác 
định, Đổng tốc, Bỉ Sở duyên mới phát sanh được. 

Về phân Ý môn ấy, Tâm vật đang hiện hữu, kể là điều thứ 
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|. Cảnh pháp mới được cơ hội đến hiện rõ trong Lộ Ý môn, Đây 
kế là điều thứ 2. Rồi Hướng Ý môn, Đổng tốc, Bỉ Sở duyên mới 
(lược đến phát sanh trong thời gian sau đó. Tâm vật là Tiền sinh 
(luyên thứ 1. Cảnh pháp là Tiên sinh duyên thứ 2. Một mình 
§ắc pháp là duyên cho Danh pháp như đã nói trên. 


DỨT 1 DUYÊN TRONG NHÓM THỨ IV 


Hồi: Nhóm thứ 5 nói: Cả 3 pháp: Chế định, Danh và Sắc, là 
duyên cho Danh pháp, có 2 duyên, chÏ cho sanh được duy nhất 
tó Danh pháp như thế nào? 

Đáp: Cả 3 pháp, Chế định 1, Danh 1, Sắc 1, là duyên của 
Danh pháp, có 2 duyên là: "ảnh duyên và Cận y duyên. 

Sẽ nêu 3 pháp: Chế định, Danh và Sắc nây lên thuyết trước, 
đó là: 

- Tên chúng sanh, tên loài thú, tên loài người, tên đô phục 
sức (Vatthabharana), tên vật dụng (Upabhoga), tên đồ ăn 
luống (Paribhoga), tên tài sản hữu thức và tài sản vô thức, tên 
mà thế gian thường gọi với nhau nhiều cách, họ chế định lên 
tằng: Cái nây hãy gọi là: Như vậy, như thế, tên ấy, tên nây. 
Điều như đã nói trên đây, gọi là: Pháp Chế định. là pháp mà 
người đời định đặt lên. 





- Tâm và Tâm sở, gọi là: Danh pháp. 

- Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, gọi là: Sắc pháp. 

Sắc, Thinh Khí, VỊ, Xúc, là 5. Tâm, Tâm sở, Chế định, 3 
pháp nầy gom lại thành 1. Hợp chúng lại thành 6 Cảnh. 

6 Cảnh nầy đến hiện rõ với 6 Môn trong thời nào thì là 
Cảnh duyên của 7 Tâm Lộ sanh lên trong thời ấy. 

3 Pháp: Chế định, Danh và Sắc, khi là Cận y duyên ấy, kể 
phân thành 3 loại là: Cảnh Cận y, Vô gián Cận y, Thường Cận y. 
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Cánh Cân ý 0y đó là: đc Phật (Buddhaãdirupa)... và Si 
In (M14)... được người cúng kính tôn thờ, hoặc 
II Tp ldlnli và tiếng, Thuyết pháp, hay là 5 Giới, 8 Giới, IÚ 
(Ilđl v0 tu tiến Định, tụ tiến Minh quán, cũng như Đạo Quả là 
II 01 11160, ¿0001p lcính, tôn thờ, đều gọi là: Cảnh Cận y. 

(0 00 €0 ý đó là Tâm và Tâm sở vừa mới diệt, kế cận 
I0 vđl Tum và Tâm sở thuộc hiện tại, là duyên cho Tâm và 
'T(0( vở thuộc hiện tại được, sanh kế tiếp Sát na với nhau, gọi 
|À. Vđ gián Cận y. 

Võ pián duyên và Vô gián Cận y, cả 2 duyên nầy giống nhưí 
WIfllll1, chỉ lhác chỗ có sức lực nhiều và ít. Khi là Vô gián duyên 
II II có ðÚỨc lực ít, Khi là Vô gián Cận y thì có sức lực nhiều. 

fllW Cận y ấy đó là: Tham ái, Sân, Sỉ, Mạn, Kiến và 
E001 ý (luUy@n thuộc phần Bất thiện. 

Ti, (l1, Văn, Thí, Định, Tuệ là Cận y duyên thuộc phần 
Tiện, 

Mf lục thận, Lạc tâm, Thiện bạn hữu, Người, Thầy, Giáo 
llIu wtf và Vật thực thích hợp, Thời tiết thích hợp, Sàng rọa 
LW@1fÍwanai) thích hợp, là Cận y duyên về phần tốt. 

Sự Khổ thân, Khổ tâm, Ác bạn hữu, người Ác giới và Vật 
lhifc chấn ngấy không thích hợp, Thời tiết không thích hợp, 
Wnnp tọa không thích hợp thì Cận y về phần xấu. 


DỨT 2 DUYÊN TRONG NHÓM THỨ V 
Hỏi: Nhóm thứ 6 nói: Cả 2 pháp: Danh và Sắc là duyên cho 


lanh 0à Sắc, có 9 duyên, cho sanh được cả Danh pháp và Sắc 
pllúi ấy như thế nào? 


Đáp: Ý nghĩa trong nhóm thứ 6 nói: Danh và Sắc là duyên 
tllo sanh Danh và Sắc đang có tùy thích ứng với 9 cách là: 


Hư». 
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tưởng duyên, Câu sinh duyên, Hổ tương duyên, Y chỉ duyên, 
Ít thực duyên, Quyền duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu 
Iiyên, Bất ly duyên. 





Trưởng duyên ấy có 2 loại là: Cảnh trưởng duyên và Câu 
linh trưởng duyên. 

Cảnh trưởng duyên ấy, đó là: Cảnh mà người nên hành sự 
n kính, như Sắc Phật... là duyên của Danh pháp, là 84 Tâm, 
y 89 Tâm trừ đi 5 Tâm: 2 Tâm Khuể, 2 Tâm Si, I Tâm Thân 
ức câu hành Khổ còn 84 Tâm có cảnh Trưởng là duyên. 

28 Sắc cũng gọi là: Cảnh trưởng. 

Níp Bàn cũng gọi là: Cảnh trưởng, vì lẽ Níp Bàn là Cảnh 
sủa Tâm Chuyển tánh và Tâm Đạo. 

Câu sinh trưởng duyên ấy, tức là: Tứ trưởng: Dục trưởng, 
Tâm trưởng, Tấn trưởng, Thẩm trưởng. Song không phải đồng là 
(quyên cùng nhau, nếu một Trưởng nào làm duyên rồi thì ba 
"Trưởng còn lại cũng hỗ trợ cho. 

Dục, Tâm, Tấn, 3 Trưởng nầy có riêng trong Tâm Nhị 
nhân, trong Tâm khác không có. Thẩm trưởng có riêng trong 
'Tâm Tam nhân, trong Tâm khác không có. 

Câu sinh duyên có 3 cách là: 

1 - Tâm và Tâm sở đông sanh với nhau, bảo trợ lẫn nhau, là 
Câu sinh duyên cho sanh Sắc Nghiệp sinh và Sắc Tâm Khởi xứ. 
2 - 4 Sắc Đại hiển đồng sanh với nhau là Câu sinh duyên 
cho 24 Sắc Y sinh cùng với nhau. 
3 - Sắc Nghiệp sinh và Dị thục uẩn đồng sanh với nhau là 
Câu sinh duyên cho nhau trong lúc Tái tục. 
Hổ tương duyên có 3 cách là: 
1 - Tâm và Tâm sở là duyên cho lẫn nhau. 


“ "ồỗỖ...ơ èTE-Z.SSSXBBRBEISBSKS-.-B,-mNMOH 
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3 MU Đụ hiển là duyên cho lẫn nhau. 
Ạ! Nt Nghiệp winlì và DỊ thục uẩn là duyên cho lẫn nhau 
ft Ấ tt 'Tá1 tục, 
— Ythl tÍltVên có 3 cách là; 
| [MU vì Tu ở nương lẫn nhau là Y chỉ duyên của Sắc 
Wác Tâm Khởi xứ. 
- WẤC [Đại hiển nương lẫn nhau là Y chỉ duyên của 24 Sắc 

h. 
~_: - 8 VẬ(, có Nhãn vật đầu tiên đến Tâm vật là cuối cùng, 6 
WWẤC v/N( nlẤy là Y chỉ duyên của 7 Thức giới. 

[lũ ÍÀ 1 cích Y chỉ duyên với nhau. 

+3 chí duyên đầu ấy còn được gọi là: Câu sinh Y duyên, 
vú ý IgllA lA: Tâm, Tâm sở và Sắc Đại hiển đồng sanh với 
WIll, 01001, lắn nhau, đều là nơi nương của Sắc Nghiệp sinh, 
Mi Títl( Rltđi xứ và Sắc Y sinh. 

Ý chí (uyên cách thứ 3 ấy còn được gọi là: Tiên sinh Y 
(01601, VI ý nịyhĩa là: 6 Vật sanh trước rồi, Tâm và Tâm sở mới 
111L Ú ph sau, 

VI tÍec chuyên ấy có 2 loại là: 

| - VẬI thực có dưỡng tố mà người làm cho thành vắt để thọ 
ly, IDưởng tố thấm nhập khắp (7»ân) cho sanh thành Sắc 
VAI (li sinh ủng hộ Sắc Nghiệp sinh, Sắc Tâm sinh và Sắc 
{J(ý tiết šItlì ty thích ứng với năng lực. 

+< VẬN thực Vô sắc (Danh vật thực) có 3 loại là: 

II - Xi £/#c: [ức là 6 loại xúc. 

l - } Ø/uc: Tức là Tư Thiện và Tư Bất thiện. 

É< fúfc /Jc¡ 'Tức là Tâm Tái tục. 

+ 0l Vật thực Vô sấc nầy là duyên cho sanh Tâm và Tâm 
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sở, cho sanh Sắc Nghiệp sinh, Sắc Tâm Khởi xứ đồng sunh 
đồng diệt với mình. 

Quyền duyên có 3 loại là: 

1 - 5 Sắc Tĩnh, gọi là: Tiền sinh quyên, nghĩa là: Tinh Nhãn 
ấy, nếu thật írong ngân rồi thì là duyên cho sanh Nhãn thức, 
cho thấy Sắc vi tế, cho thấy sắc xa, cho thấy rõ ràng. 4 Sắc 
Tính nữa, như Tỉnh Nhĩ... cũng là duyên cho 4 loại Thức, như 
Nhĩ thức... được giải giống như Tỉnh Nhãn vậy, 

2 - Mạng quyên được biết ở trong Sắc Thủ, tức là 18 Sắc 
Nghiệp sinh ấy cũng là duyên của Sắc Thủ, 

3 - Câu sinh quyển ấy là 14 Quyên, có Ý quyển đầu tiên 
đến Cụ tri quyển cuối cùng, thuộc Quyển Vô sắc, là duyên chủ 
tể cho Danh pháp và Sắc pháp đồng sanh với mình diễn tiến 
trong quyền hạn. 

Bất tương ưng duyên có 3 loại là: 

1 - Câu sinh Bất tương ưng duyên. 

2 - Hậu sinh Bất tương ưng duyên. 

3 - Tiền sinh Bất tương ưng duyên. 

Câu sinh Bất tương ưng duyên ấy tức là Tâm và Tâm sở là 
duyên cho Sắc Nghiệp sinh, Sắc Tâm Khởi xứ và Dị thục uẩn 
với tính năng đồng sanh với nhau cũng có; hoặc Tâm và Tâm sở 
là duyên cho Sắc đồng sanh mỗi một Sát na Tâm với tính năng 
đồng sanh với nhau cũng có. 

Khi sanh thì đồng sanh với nhau. Khi sẽ diệt thì Dị thục uẩn 
là kẻ cho thành tựu phận sự Tái tục, là Hữu phần ấy sẽ diệt đi 
trước. Sắc mà đồng sanh Tâm mỗi một Sát na Tâm ấy chưa 
diệt, tồn tại cho đến tròn đủ 17 Sát na Tâm mới diệt. Đo nhân 
nầy, mới gọi là: Câu sinh Bất tương ưng duyên, là duyên đồng 
sanh với nhau, khi sẽ diệt thì sẽ tách lìa nhau. 
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Hậu sinh Bất tương ứng duyên ấy là Tâm và Tâm sở sanh 
phía sau là duyên cho Sắc sanh lên trước, sanh không đồng Sát 
na với nhau, nhưng Tâm và Tâm sở sanh lên phía sau ấy trợ lực 
cho Sắc được sanh trước... Do nhân nây, mới gọi là: Hậu sinh 
„Bất tương tưng duyên. 

Tiên sinh Bất tương ưng duyên ấy đó là: 5 Sắc Tinh, 1 Tâm 
vật, là 6 Sắc sanh trước, sanh không đồng Sát na với nhau, 
nhưng là duyên trợ lực cho 7 Thức giới trong thời Biến chuyển 
sau khi Tái tục, với tính năng Vật (Vatthu) là kẻ sanh trước trợ 
lực cho Tâm và Tâm sở sanh phía sau. Do nhân nầy, mới gọi là: 
Tiên sinh Bất tương ưng duyên. 

Hiện hiểu duyên ấy có 5 loại là: Câu sinh Hiện hữu, Tiền 
ginh Hiện hữu, Hậu sinh Hiện hữu, Đoàn thực Hiện hữu 
(KabnJlhkfra-Atthi), Sắc Mạng quyền Hiện hữu 
(Ripafivitindriya-Atthi), Đó là 5 loại Hiện hữu duyên. 

Câu vinh Hiện hiểu ấy giải như Câu sinh duyên. 

Tiên sinh Hiện hiểu ấy giải như Tiền sinh duyên. 

Liậu sinh Hiện hữu ấy giải như Hậu sinh duyên. 

Chỉ khác nhau về Đoàn thực Hiện hữu duyên và Sắc Mạng 
quyền Hiện hữu. ằ 

ï Vật thực Hiện hữu ấy chỉ lấy riêng duy nhất có Đoàn thực. 
Còn Xúc thực, Ý tư thực, Thức thực không kể vào Vật thực 
Hiện hữu duyên. : 

š Sắc Mạng quyền Hiện hữu duyên ấy chỉ lấy riêng duy nhất 
„ Sắc Mạng quyền. Những Quyền khác không kể vào trong 
Sắc Mạng quyền Hiện hữu. 

Hỗi: Câu sinh duyên, Tiền sinh duyên, Hậu sinh duyên, Vật 
tực thyyên và Sắc Mạng quyền duyên cũng kể thành mỗi loại 
(uyên rồi, nguyên nhân nào mới lấy đến kể thành Hiện hữu 


Ặ.œ.‹.ỐỐ 
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duyên, để hàm chỉ duyên cớ như thế nào? 

Đáp: Đức Thế tôn có ý muốn cho chúng sanh thấy ý nghĩa 
có như vây rằng: Câu sinh đuyên ấy nương sanh đồng nhau 
trong Sát na Sinh và Sát na Trụ đương hiện hữu thật sự. 

Tiền sinh duyên ấy đương sanh ở trước cũng hiện hữu thật sự. 

Hậu sinh duyên ấy sanh phía sau cũng hiện hữu thật sự. 

Đoàn thực ấy trước kể là Vật thực duyên rồi sau lại kể thành 
Hiện hữu duyên nữa ấy, Đức Phật có ý muốn cho thấy rằng: Vậi 
thực mà người thọ dụng ấy cũng đương hiện hữu thật sự. Nếu 
chưa có thọ dụng thì chưa có trở thành duyên, vẫn chỉ gọi là Vật 
thực, Đến khi thọ dụng nuốt qua khỏi cổ rồi mới sẽ trở thành 
duyên. Do nhân ấy, mới kể lấy Đoàn thực thành Hiện hữu 
duyên nữa. 

Sắc mạng quyền ấy trước cũng kể là duyên rồi sau lại kể 
thành Hiện hữu duyên nữa, Đức Phật có ý muốn cho thấy ý 
nghĩa rằng: Sắc Mạng quyền hiện có trong Khối sắc ấy cũng 

đương hiện hữu thật sự, mới kể lấy lại thành Hiện hữu duyên ấy. 

Bất Iy duyên cũng có 5 loại giống như Hiện hữu duyên, chỉ 


“khác văn tự, vì Đức Phật thuyết giảng thuận theo khuynh hướng 


của chúng sanh. 

Tổng cộng duyên thành 9 loại là: Trưởng duyên, Câu sinh 
duyên, Hổ tương duyên, Y chỉ duyên, Vật thực duyên, Quyền 
duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 

Tất cả duyên đang quy tụ trong 4 loại duyên là: Cảnh 
duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên và Hiện hữu duyên. 

Trong các Sắc ấy, Sắc Câu sinh có 2 loại là: 

1 - Sắc Tâm Khởi xứ trong Thời Biến chuyển. 

2 - Sắc Nghiệp sinh trong Thời Tái tục. 
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M uyên, Đức Thế tôn đã thuyết trong Bộ Đại Biến xí 
(MB a1 fHiẲna) với mọi trường hợp, tồn tại thế nào thì 
Íỳ, liế theo pháp có 3 loại là: Pháp Chế định, Danh pháp, 
JIlUd0. Mhifp pháp ấy do duyên hội tạo cũng có (Hữu vì), 
llI00(// l0 Lụu cty có (Vô v2); kết hợp trong 3 thời là: Thời quá 
llul, Iludl vị lại, Thời hiện tại cũng có, vượt ngoài 3 Thời 
(04 0U0/) củng có, đã cùng sanh ở bên trong (Nội phân) cũng 
00, 11 liên ngoài (Ngoại phân) cũng có. 

SA fldp Chế định ấy, nếu vượt ngoài 3 Thời rồi, Duyên không 
liộI to được vậy. 

WÁC un có 28, gọi là: Sắc pháp. 4 Uẩn Vô sắc được Đức 
l6 t0 gọi là: 7(âm và Tâm sở; và Níp Bàn, là 5 loại, bậc Hiển 
II Ji lÀ. 2 đc pháp hoặc Danh pháp. 

E41 IyoAi rì Sắc pháp và Danh pháp, gọi là: Pháp Chế định. 

Ifludp (bế định có 2 loại là: 

| ''afliplyattapaññatti: Sở trị Tánh chế định. 

J- Paflflfpanatopaññatti: Sở (rị Danh chế định. 

T cả Vật (Vatthu), như đại địa, núi non... Thế gian chế 
(l[IllL gọi với nhau là: Tên ấy, tên nây, vì y cứ hành tướng biến 
lui của các Sắc Hiển ấy (gọi là Hình thức Chế định). 

Vật dùng lôi kéo, thường gọi với nhau là: Xe ngựa, xe bò, 
XE liéo,,. vì y cứ hành tướng hội hợp với các vật liệu được người 
tll€ to (gọi là Hiệp thành Chế định). 

TẤU cả chúng sanh họ thường gọi với nhau là: Đàn bà, đàn 
0l, người, thú... vì y cứ 5 Uẩn (gọi là Chúng sinh Chế định). 

TU cả không gian, thường gọi với nhau là: Hướng Đông, 
lufđilg Tây, hướng Nam, hướng Bắc... (4 phương, 8 hướng) 
(My Hướng Chế định); Buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa... vì 


Hq <“... 
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y cứ sự vận chuyển của mặt trăng mặt trời, có thời gian xouy 


vẫn của mặt trăng mặt trời... (gọi là Thời gian Chế định). 









Hư không giới, thường gọi với nhau là: Giếng, ao, hồ, hố, 
Vực, hang động... vì y cứ hành tướng mà người không xúc chạm 
“được, tức là không có sự đào, không có sự tạo, là cái tự sanh lên 
(gọi là Hư không Chế định). 

“Lại nữa, những thể loại mà thường gọi với nhau là: Biến xứ 
tướng (Kasinanimitta) và Thủ trì tướng (Ugpahanimitta)... ấy 
vì y cứ những Hiện ấn tướng (Bhftanimitta) Ấy; và sự Tụ tiến 
đặc biệt (Bhãvanavisesa) sanh thành cảnh của Tâm và Tâm sở, 
với những hành tướng là bóng của ¿ý thể (Attha) không có hiện 
hữu theo Siêu Lý Đế (gọi là Ấn tướng Chế định). 

Luận sư nhận định, so sánh, gọi lấy như thế ấy làm duyên 
cớ so sánh, nắm lấy những vật thể ấy đặt tên chúng sanh và 
“các Hành (Sankhära) Hữu thức và Vô thức cho biết cùng với 
“nhau, cho gọi với nhau, làm lẫn nhau cho biết khắp rằng: Cái 
'nây tên ấy, cái ấy tên nây. Chính đây được gọi là: Sở íri Tánh 
chế định (Paññapiyattapaññatti)- Chế định là nhân làm lẫn 
nhau cho biết khắp (Thể chế định). 

Về phân Sở rri Danh chế định (Paññapanatopaññatti) ấy, 
người ta cho ra tên gọi, khi cần muốn xử dụng trong thời gian 
về sau theo tên được chế đặt từ trước ấy (Danh chế định). 

Sở tri Danh chế định ấy có 6 loại là: 

1 - Hiện hữu Chế định (Vijjamanapaññatti). 

2 - Phi hiện hữu Chế định (Avijjamanapaññatti). 

3 - Phi hiện hữu Hiện hữu Chế định (Vijjamanena Avijjamana- 
paññatti) 

4 - Hiện hữu Phi hiện hữu Chế định (Avijjamanena Vijjamana- 
paññatti). 
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-Â- Hiện hit Hiện hiểu Chế định (Vijjamanena Vijjamana: 
f1). 

Ñ(- (hiện hiều Phí hiện hữu Chế định (Avijjamanena 
AVI|lttfinvppvññia((i). 

ÂM t( Luận sư gọi Ngũ uẩn là: Sắc, Thọ,... hiện có theo 
#0 lý bg Chế định nẩy như thế nào, chính Chế định nây, 
WIA| gọi lÀ: Hiện hiểu Chế định: Chế định cái hiện có theo Siêu 
lý (llUtg gọi 2anh siêu Chế định). 

Mọi người chế định gọi các vật, như đại địa, núi non... không 
lilện có theo Siêu lý bằng chế định nây như thế nào, Chế định nây, 
le Hiện trí mới gọi là: Phí hiện hữu Chế định: Chế định cái không 
lIl(0\ c0 thieo Siêu lý (cũng gọi Phí danh siêu Chế định). 

£ l6 định còn lại ấy, bậc Hiển trí nên biết theo thứ tự với 
KIIIHI (0/001// lùa lẫn nhau đối với 2 Chế định ấy. 


4 


(0n từ được gọi với nhau, lấy Siêu lý để phía sau, lấy Thế 


lUM đẾ phía trước, như câu nói: Bậc có 6 Thắng rrí 
(É lulabhifldifi), bậc có 5 Lực (Pañcabala), bậc có 7 Giác chỉ 
(uH10bojjlranpa). 

lu nói: Thắng trí, Lực, Giác chi, 3 câu nầy là Siêu lý. Câu 
Múi: Hậc có 6, bậc có 5, bậc có 7, trong 3 câu nây là Thế ngữ. 
hệ định gọi với nhau như vậy, gọi là: Phi hiện hữu Hiện hữu 
€lứ định: Chế định cái không hiện có với cái hiện có (cũng gọi 
I"hí danh siêu Danh siêu Chế định). 

Ngôn từ mà lấy Thế ngữ để phía sau, lấy Siêu lý để phía trước 
IIlltf cu nói: Tiếng (7im%) đàn bà, tiếng đàn ông, tiếng người. 

Cu nói đàn bà, đàn ông, người ấy là 7hế ngữ. Câu nói: 
Tiếng (Thinh) ấy là $/êw /ý. Chế định gọi nhau như vậy, gọi là: 
Hiện hiểu Phí hiện hữu Chế định: Chế định cái hiện có với cái 
lô hiện có (cũng gọi Danh siêu Phi danh siêu Chế định). 


MAANdaaa.cucuGỔG 
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Ngôn từ mà lấy Siêu lý để cả phía trước và phía sau, như 
cầu nói: Nhãn thức. 

Câu nói: Nhãn, là Siêu /ý. Câu nói: Thức cũng là %iêw !ý, JDù 
Nhĩ thức... cũng y như nhau. Chế định như vậy gọi là: Hiện hiều 
Hiện hữu Chế định: Chế định cái hiện có với cái hiện có (cũng 
gọi Danh siêu Danh siêu Chế định). 

Ngôn từ mà có Thế ngữ cả phía trước và phía sau như câu nói: 
Hoàng tử, Công tử (Amacca-putta), Bà la môn tử, Gia chủ tử... 

Câu nói: Hoàng... là Thế ngữ, Câu nói: Tử: cũng là Thế ngữ. 
Chế định như thế này... gọi là: Phi hiện hữu Phi hiện hữu Chế 
định: Chế định cái không hiện có với cái không hiện có (cũng 
gọi Phi danh siêu Phi danh siêu Chế định). 

Thế ngữ được sử dụng gọi nhau theo như đã chế định, cho ra 
tên gọi khi cần muốn sử dụng, có 6 loại như đã nói trên. Lộ nhĩ 
thức đang hiện hữu thời cho được nghe những Danh Chế định 
ấy. Những Danh Chế định ấy chuyển theo tiếng nói chuyện. 
Cảnh Thinh đến chạm Tỉnh Nhĩ, làm cho Nhĩ thức sanh khởi. 
Thinh (7iếng) ấy thành cảnh của Tâm Hướng Ý môn. Tâm 
Hướng Ý môn sanh ở chặng đầu của Lộ ý môn. Lộ Ý môn sanh 


_ theo thứ tự với nhau. 


Khi Cảnh Thinh đến chạm Tỉnh Nhĩ, Tâm Hướng Ngũ môn 
cắt đứt dòng Hữu phần sanh lên một Sát na rồi diệt đi. Nhĩ thức 
sanh lên một Sát na rồi cũng diệt đi. Kế đến, Tâm Tiếp thâu 
cũng sanh lên một Sát na rồi lại diệt đi. Tâm Thẩm tấn sanh lên 
một Sát na rồi diệt đi. Tâm Xác định sanh lên một Sát na rồi 
diệt đi. Tiếp đến, Tâm Đổng tốc mới sanh lên đến 7 Sát na rồi 
cũng diệt đi. Liền đó, Tâm Bỉ Sở duyên cũng sanh lên 2 Sát na 
tôi lại diệt đi. Tâm rơi vào lại dòng Hữu phần như cũ. 

Nói như vậy là nói theo cảnh được nghe ấy, thuộc về Cảnh 
Rất lớn. 
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Lộ Nhị thức và Lộ Ý môn ấy chạy nối cặp với nhau không 
(lÚ(, mọi người mới biết được Nhân, Quả, ý nghĩa, văn tự, 
I0 (In (Đĩpha), đoán âm (rassa) tốc âm (Sithila), trì âm 
(luunlta), trọng âm (Garu), Khinh âm (Lahu) tùy thích ứng 
vú dÁnhì Thinh khí đến chạm Tỉnh Nhĩ ấy. 

Mui ngt(ời biết được ý nghĩa văn tự... ấy, biết sau khi cảnh 
linh đến chạm Tình Nhĩ, biết do ghỉ nhận theo tên ấy bằng ý 
IIphiii\ ty theo ngôn từ của thế gian. Thế gian họ thường gọi nhau, 
Iúi chuyện nhau ấy, bậc trí thức nên biết rằng: là Pháp Chế định, 
luư0c chế định lên theo Thế ngữ trong Duyên Nhiếp nây. 

Anufkñ (Hậu Sớ giải) giải rằng: Người ta sẽ biết ý nghĩa 
lbng cách xác định phần ít chừng hai chữ (Akkhara) ấy, Lộ 
Nli[ thức và Lộ Ý thức sanh khởi nối cặp với nhau mỗi lần hai 
Lô, 6n 3 lắn thành 6 lộ. Người ta mới biết ý nghĩa rõ ràng. 

Chẳng hạn như từ: “Gha‡a”, dịch là: Cá Nồi, có hai chữ. 
JChl ng tà nghe kể khác nói và sẽ biết là chữ “Gha” ấy Lộ 
'Ƒñm chạy đi hai Lộ. Lộ thứ nhất ấy, gọi là: Lộ Nhĩ thức. Lộ thứ 
hai ấy, gọi là Lộ Ý thức. Rồi được nghe chữ nữa là “Ta”. Tâm 
cũng chạy đi hai Lộ nữa giống như vậy. Là 4 Lộ. Rồi lấy chữ 
“@HA” và chữ “ TA” ráp lại với nhau. Lộ Tâm cũng chạy đi 
hai Lộ nữa. Thành ra 3 lần 6 Lộ, mới biết ý nghĩa rõ ràng là từ 
Ghata (cái nồi). 

Đây là nói về phần ít chỉ có hai chữ, nếu chữ có nhiễu hơn ấy 
nữa thì nên tính Lộ Tâm cho nhiêu thêm như cách đã nói trên. 


DỨT BIỆTT PHÂN DUYÊN NHIẾP 
Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG VI 








CHƯƠNG IX 


BIỆT PHÂN NGHIỆP XỨ NHIẾP 
(KAMMATTHANASAÑGAHAVIBHAGA) 


— 





Đối với Chỉ, Minh quán, 
Tụ tiến, đây về sau 


~ Samathavipassananam, 
Bhãvananamito param, 
Kammat(hanam pavakkhami, S nói đến Nghiệp xú, 


Duvidhampi yathäkkamam. Hai loại theo tuân tự. 


Nghĩa là: 
Tôi, Luận sư Anuruddha, sẽ nói đến hai loại Nghiệp xứ, theo 


thứ tự từ đây về sau, đối với sự /w tiến Chí và tu tiến Minh quán. 


Sẽ phân giải trong Chí nhiếp (Samathasangaha) trước. 
Chỉ nhiếp ấy kể theo Nghiệp xứ có 40 loại, phân thành 7 


nhóm là: 


1 - Biến xứ (Kasina) có 10. 

2 - Bất mỹ (Asubha) có 10. 

3 - Tùy niệm (Anussat) có 10. 

4- Vô lượng (Appamañña) có 4. 

5 - Vật thực uế trược tưởng (Ahärapatikulasañña) có Ì. 
6 - Xác định giới (Dhãtuvavatthana) có ]. 

1 - Vô sắc (Arupa) có 4. 
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[U00 TuHh nhiếp (Caritasangaha) kể Nghiệp xứ theo 
Ilt, 6 0Iltdrnt là: 


|- Tinh Tham ái (RRgacarita). 
F 1- Trinh Sân (Dosaearita). 
+- Tinh 3ì (Mohaearita). 
A4 - Tinh Tín (Saddhfcarita). 
%4. Tính Giác (Buddhiearita). 
§- ánh Tâm (Vitakkaearita). 
lCể theo 7 riến (Bhaãvanä ) có 3 là: 


|- Khởi niệm Tu tiến (Parikammabhavana). 





%-£ An hành Từ tiến (Upacarabhavan3). 

1 - Ni cố Tu tiến (Appanabhavana). 

JCÉ tlieo Ấn tướng (Nimitta) có 3 là: 

|- Múi niệm tướng (Parikammanimitta) (hoặc Sơ ứướns). 

9< 1 lui trì ñướng (Uggahanimitta) (hoặc Chấp trì tướng). 

1 - Đổi phân tướng (Patibhaganimitta) (hoặc Quang tướng). 

Hỏi: Trong 20 Nghiệp xứ Chỉ ấy là những gì? _ 

Đáp: 40 Nghiệp xứ Chỉ ấy là: 

I - 10 BIẾN XỨ là: 

liến xứ Đất, Biến xứ Nước, Biến xứ Lửa, Biến xứ Gió, 
lllfn xứ Xanh, Biến xứ Vàng, Biến xứ Đỏ, Biến xứ Trắng, Biến 
xứ [lư lhông, Biến xứ Ánh sáng. 

Hiển xứ Đất (Pathavikasina) ấy, làm bằng đất có màu đỏ, như 
(IIIlL 0/ft1y, tật trời hừng đông, thành vòng tròn rộng một gang tay 


vúl li00t lún ngang (khoảng 30 phân Tây), gạt chà cho phẳng như 
IlflL 6| trốttp,, lôi khởi niệm (Parikamma) rằng: Đất, đất.v.v... 
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Biến xứ Nước (Apokasina) ấy, lấy nước trong múc đổ vào 
đồ đựng nước như bình bát, chậu.v.v... cho đầy đến miệng. lồi 
khởi niệm rằng: Nước, nước. v.V... 

Biến xứ Lửa (Tejokasina) ấy làm bằng ánh lửa, lấy những vật 
như tấm phên, chiếu, đệm.v.v... về khoét lổ thành vòng tròn rộng, 
một gang bốn lóng ngang, che đống lửa, rồi nhìn xem ánh lửa 
theo lổ trống ấy, xem xét lửa. Rồi khởi niệm rằng: Lửa, lửa.V.V... 

Biến xứ Gió (Vayokasina) ấy, cho nhìn xem tóc người khi 
bị gió thổi chạm, bay phất phơ cũng được, hoặc ở lá cây ngọn 
cỏ cũng được. Rồi khởi niệm: Gió, gió.U...: 

Biến xứ Xanh (Nilakasina) ấy, làm bằng vải màu xanh căng 
trên miệng đồ đựng cũng được, hoặc bông hoa màu xanh cũng 
được, sắp xếp để xuống trong đồ đựng cũng được, dấu cuống và 
nhụy đi, chỉ cho thấy cánh hoa. Rồi khởi niệm rằng: Xønh, 
xanh. V.V... 

Biến xứ Vàng (Pitakasina) ấy, làm bằng vải màu vàng cũng 
được, bông hoa màu vàng cũng được, làm giống như trên. Rồi 
khởi niệm rằng: (màu) vàng, vàng.V.V... 

Biến xứ Đó (Lohitakasina) ấy, làm bằng vải màu đỏ cũng 
được, bông hoa màu đỏ cũng được. Rồi khởi niệm rằng: Đở, 
đỏ.v.V... 

Biến xứ Trắng (Ođãtakasina) ấy, làm bằng vải màu trắng 
cũng được. Rồi khởi niệm rằng: Trắng, trắng. V.V... 

Biến xứ Hư không (Akasakasina) ấy, cho nhìn xem lổ trống 
tròn, rộng một gang bốn lóng ngang, lấy Hư không làm cảnh. 
Bằng không, khi đắc được 2 Biến xứ rồi, gạn bỏ cả 9 Biến xứ 
ấy ra, lấy Hư không làm cảnh. Rồi khởi niệm rằng: Hư không, 
hự không. v.V... 

Biến xứ Ánh sáng (Alokakasina) ấy cho nhìn xem ánh sáng 
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tl\(00( 104v tÝ một lổ kẻ trống nào cũng được, hoặc nhìn xem 
(IIl\ 9/0010) c0t thật trời mặt trăng cũng được. Rồi khởi niệm rằng: 
All vắng, nh vắng, v.... 
DỨT 10 BIẾN XỨ 

II - 10 HẤT MỸ (Vật không đẹp tức là Tử thi) là: 

| - Tif thí trương phù lên (Uddhumataka). 

3- Tửf thì sình thúi có màu xanh như vải xanh (Vinlaka). 

1- Tử thí trương nứt chẩy nước vàng ở phía trên phía dưới 
(Vlppubbiala). 

4- Thử thí bị người chặt đứt ở khúc giữa (Vicchiddaka). 

%- Tit thí bị thú cắn xé có dấu vết nhiều chỗ (Vikkhayitaka). 

(- TH thị có tay và chân đứt lìa nhiều đoạn (Vikkhitaka). 

J. Tử thì bị họ bằm chém thành nhiều vết đứt (Hata- 
vIldchltilut), 

\\. 7W thí bị giết có máu chảy tuôn ra (Lohitaka). 

0. Tlf thì có vòi đục bò ra từ cửu khiếu (Pulavaka). 

| - Tứ thi chỉ còn bộ xương trắng rải rác nhiều nơi 
(Atthika). 

DỨT 10 BẤT MỸ THEO TÓM TẮT 

III - 10 TÙY NIÊM là: 


| - Tày niệm Phật (Buddhãnussati): Là nhớ đến Phật đức 
(Iuddhaguna) như: Panidhanato patthãya...: Kể ừ khi phát 
'Igttyện thành Phật.v.v... hoặc nệm đến 10 Phật đức. 

2 - Tày niệm Pháp (Dhammanussafi): Là nhớ đến Pháp đức 
(Dhammaguna), như câu: Niyyaniko Svakkhato Bhagavafa 
Dhammo: Pháp mà Đức Thế tôn đã thuyết giảng tốt đẹp, là Phá 
xuất ly khỏi luân hôi.v.v... Pháp đức có 6. Ra Ƒ 








Ô mg. 
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3 - Tùy niệm Tăng (Sanghanussati): Là nhớ đến Tăng đức 
(Sanghaguna), như câu: Supatipanno Bhagavato Sñvakasahplto: 
Tăng Thỉnh văn của Đức Thế tôn là bậc đã hành trì tốt đẹp.V.s 
Tăng đức có 9. 

4 - Tùy niệm Giới (SñanussatÌ): Là nhớ đến Giới đức 
(Saguna) đối với 5 Giới, 8 Giới, 10 Giới.v.v... mà mình đã gìn 
giữ rằng: Akhandãani Sfãni surakkhitni: Những Giới mà ta 
đã gìn giữ tốt đẹp là không bị rách.v.v... Giới đức có 2: 

5 - Tùy niệm Thí (Cñgñãnussati): Là nhớ đến Thí sự mà 
mình đã xả thí rằng: Muttacago: 5t vá thí bằng cách buông 
bỏ.v.v... Thí đức có 5. 

6 - Tùy niệm Thiên (Devänussatl): Là nhớ đến Chư thiên có 
các đức như Giới đức. v.v... làm bằng chứng rằng: Sandi Devatã 
Catummahärajikã: Hiện có Chu thiên cối Tứ Đại: vương 
Thiên.v.v... Thiên đức có 5 là: Tín đức, Giới đức, Văn đức, Thí 
đức, Tuệ đức. 

1 - Tùy niệm Nhập tịnh (UpasamanussatÌ): là nhớ đến Nhập 
tịnh đức, tức là Níp Bàn, là nơi diệt Khổ rằng: Etam Santam 
Nibbanam: Níp Bàn ấy là nơi Tịch tịnh.v.v... 

§ - Tùy niệm Tử (Marananussat): Là nhớ đến sự chết có 
khắp thế gian cho đến cả bản thân rằng: Maranan. m€ 
bhavissati: Sự chết sẽ có với †q.V.V... hoặc niệm: Maranam, 
Maranam: Sự chết, sự chết, cũng được. 

9 - Thân hành niệm (Kãyagatasati): Là niệm đi trong Thân 
hoặc niệm xét đi khắp trong Thân, tức là sự í⁄ tiến 32 Thể theo 
cách thức mà Đức Phật đã sắp đặt theo thứ tự: Chất đất có 30 
Thể, chất Nước có 12 Thể. 

10 - Nhập tức Xuất tức niệm (Anapanassati): Là nhớ đến hơi 
thở vô hơi thở ra, lẤy niệm buộc tâm vào cột trụ tức hơi thứ Íy. 


DỨT 10 TÙY NIÊM THEO TÓM TẮT 
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IV - 4 VÔ LƯỢNG: 
6 lí Dức Phật gọi là: 4 Phạm trú (Brahmavihara). 
Chỗ gọi là: *Vô lượng” vì rải đi trong vô lượng chúng sanh. 


Chỗ gọi là: "Phạm trú” vì 4 pháp nây là nơi lạc trú của chư 
Ví "lạm thiên, 


| - 7 (Mettä). 

2- Bị (Karuna). 

3- ý (Mudita). 

4 - Xả (Upekkha). 

Núi Từ Phạm trá như sau: 

























'Fit củ Hữu tình, có hơi thở vô ra, đã sanh, có tự thể, là bậc 
'Ilidlì lioặc phí Thánh cũng vậy, là Chư thiên, Nhân loại, Kim 
11 điểu, long vương, loài Đọa xứ Atula chúng cũng vậy, loài 
JIifUI tưởng hay Vô tưởng cũng vậy, loài có sinh mạng hiện ở 
lifđny trên suốt đến tận cối Phạm thiên Vô thiểu (Sắc cứu cánh 
Thiên), hướng dưới suốt đến tận Địa ngục Vô gián cũng vậy, Ở 
lif0np ngang cả 8 phương, cho suốt đến vô số triệu Luân vi Thế 
giới (Cakkava]a): 

- Đừng có oan trái lẫn nhau! 

- Đừng có hãm hại lẫn nhau! 

Đừng có khổ sầu! 

- Đừng có bệnh hoạn, tai nạn! 

- Hãy có tuổi thọ lâu đài! 

- Hãy thành tựu tất cả tài sản (Sampatti)! 

- Hãy giữ mình cho an vui thoát khổl 


DỨT TỪ PHẠM TRÚ 
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Rái Bi Phạm trú như sau: 

Tất cả Hữu tình như trên cho suốt đến vô số triệu Luân vì 
- Thế giới: 

- Hãy thoát khỏi điều bất lợi! 

- Hãy thoát khỏi điều mất danh! 

- Hãy thoát khỏi lời chê bai! 

- Hãy thoát khởi sự khổ nạn! 

- Hãy thoát khỏi sự trắc trở phiển hà! 


DỨT BI PHẠM TRÚ 
Rải Hỷ Phạm trú như sau: 
Tất cả Hữu tình như trên cho suốt đến vô số triệu Luân vi 
Thế giới. 
- Đừng hoại ha lợi đắc đã được! 
- Đừng hoại lìa danh vọng đã được! 
- Đừng hoại lìa lời khen ngợi đã được! 
- Đừng hoại lìa sự an lạc đã được! 
- Đừng hoại lìa tài sản đã được! 
- Xin hãy có lợi đắc, danh vọng, lời khen, an lạc và tài sản 
luôn luôn tăng trưởng nhiêu thêm hằng ngày hằng giờ! 
DỨT HỶ PHẠM TRÚ 
Rải Xả Phạm irú như sau: 
Tất cả Hữu tình như trên cho suốt đến vô số triệu Luân vi 
Thế giới: 
- Có Nghiệp (Phước và Tội) là của mình. 
- Có Nghiệp là nguồn sanh. 
- Có Nghiệp là quyến thuộc. 
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-ú Nghiệp là nơi nương tựa. 


- W@ to Nghiệp nào, là Phước hoặc Tội, thời sẽ là kẻ thừa 
kựƒ dúa Nghiệp ấy. 





DỨT XÃ PHAM TRÚ 
DỨT 4 LOẠI PHAM TRÚ 


V - VẬT THỰC UẾ TRƯỢC TƯỞNG ấy, Hành giả quán 
tffItp. vật thực theo sự uế trược. 

kể là Nghiệp xứ có I. 

Cioi là: Tưởng có 1. 





















[Đó lÀ 2 cách gọi. 
DỨT UẾ TRƯỢC TƯỞNG 
VI XÁC ĐỊNH GIỚI ấy, Hành giả quán xét cả 4 Giới 
| (IMitu) là: Địa giới (chấ? Đất), Thủy giới (chất Nước), Hỏa giới 
(chát au), Phong giới (chất Gió) hiện có ở trong sắc thân nầy 
Illeo thể trạng rằng: Không phải chúng sanh, không phải sinh 
II. U.19.,, làm Nghiệp xứ, gọi là: Sự xác định về các Giới. 
DỨT XÁC ĐỊNH GIỚI 
VII - 4 VÔ SẮC là: 
| - Không vô biên xứ. 
2 - Thức vô biên xứ. 
3- Vô sở hữu xứ. 
4 Phi tưởng Phì phì tưởng xứ. 
Sự tu tiến 4 Nghiệp xứ Vô sắc nầy đã nói trong CHƯƠNG I. 
DỨT 40 NGHIỆP XỨ 
Trong Chỉ nhiếp nầy có 3 phân loại là: 


Ha... 
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1 - Phân loại Thích hợp (Sappayapabheda). 

2 - Phân loại Tu tiến (Bhävanapabheda). 

3 - Phân lại Hành cảnh (Gocarapabheda). 

Trước hết sẽ thuyết về Phân loại Thích hợp. 

10 Bất mỹ, 1 Thân hành niệm, là 11 pháp thích hợp của 
Tánh Tham ái. 

4 Vô lượng, 1 Biến xứ Xanh, I Biến xứ Vàng, I Biến xứ 
Đỏ, 1 Biến xứ Trắng, là 8 pháp thích hợp của Tánh Sân. 

Nhập tức Xuất tức niệm là pháp thích hợp của Tánh 8i và 
Tánh Tầm. 

1 Tùy niệm Phật, ! Tùy niệm Pháp, 1 Tùy niệm Tăng, 1 
Tùy niệm Giới, 1 Tùy niệm Thí, 1 Tùy niệm Thiên, là 6 pháp 
thích hợp của Tánh Tín. 

1 Tùy niệm Tử, I Tùy niệm Nhập tỉnh, 1 Uế trược tưởng, Ì 
Xác định Giới, là 4 pháp thích hợp của Tánh Giác. 

10 Nghiệp xứ còn lại là: 1 Biến xứ Đất, 1 Biến xứ Nước, I 
Biến xứ Lửa, 1 Biến xứ Gió, 1 Biến xứ Hư không, l Biến xứ 
Ánh sáng, 4 Nghiệp xứ Vô sắc, 10 Nghiệp xứ nây là pháp thích 
hợp cho mọi tánh. 

Nếu Hành giả thuộc Tánh S¡ thì làm vòng Biến xứ cho khá 
lớn, mới là pháp thích hợp. Nếu Hành giả thuộc Tánh Tầm thì 
làm vòng Biến xứ cho nhỏ. 


DỨT SƯ THUYẾT PHÂN LOẠI THÍCH HỢP 


Từ đây sẽ thuyết về Phân loại Tu tiến. 

Trong 3 loại Tu tiến, Khởi niệm Tụ riến mà bậc Hiển trí 
đang có được dù trong tất cả Nghiệp xứ, tức 40 Nghiệp xứ. Cận 
hành Tu tiến và Kiên cố Tu tiến ấy chỉ có riêng trong từng loại 
Nghiệp xứ. 
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| Nghiệp xứ là: Tùy niệm Phật, Tùy niệm Pháp, Tùy niệm 
[iInp, Tùy niệm Giới, Tùy niệm Thí, Tùy niệm Thiên, Tùy 
hệt Nhập tịnh, Tùy niệm Tử, Uế trược tưởng, Xác định Giới, 
chí thành đạt Cận hành Tu tiến. Nguyên do 10 Nghiệp xứ nây 
th tế lắm lhó mà Hành giả quán xét cho thấu đáo, cho tận 
uốc, có biết chỉ là chút ít mà thôi. 

30 Nghiệp xứ còn lại ấy, đó là 10 Biến xứ, 10 Bất mỹ, I 
Nhập tức Xuất tức niệm, 1 Thân hành niệm, 4 Phạm trú, 4 Vô 
uấc, 30 Nghiệp xứ nây cho thành đạt cả Cận hành Tu tiến và 
Kiên cố Tu tiến. 

Dù trong cả 30 Nghiệp xứ ấy, 10 Biến xứ và Nghiệp xứ và 
Nhập Lức Xuất tức niệm, cả 2 pháp nầy có Thần lực nhiều, cho 
thinh tựu Thiền Sắc, kể từ Sơ thiển cho đến Ngũ thiên: 

1 I'hạm trú là; Từ, Bí, Hỷ chỉ cho thành tựu đến Tứ thiên. 

[ham trú thứ tư là Xả ấy, cho thành tựu Ngũ thiên. 

4 Pháp Vô sắc cho thành tựu duy nhất có Thiển Vô sắc, kể 
vo trong thành phần Ngũ thiền. 

Đó là 30 Nghiệp xứ cho thành tựu Kiên cố Thiền 
(Appanäjhana). 


DỨT SỰ THUYẾT PHÂN LOẠI TU TIẾN 
Tiếp theo từ đây sẽ thuyết về Phân loại Hành cảnh. 
Trong 3 loại Ấn tướng, Khởi niệm tướng và Thủ trì tướng, 2 


Án tướng nây, Hành giả đạt được trong tất cả Nghiệp xứ tùy 
thích ứng với pháp môn. 





Đối phân tướng ấy không có phổ biến trong tất cả Nghiệp 
lu Đối phần tướng chỉ có riêng trong 22 Nghiệp xứ là: 10 Biến 
xứ, 10 Bất mỹ, I Thân hành niệm, I Nhập tức Xuất tức niệm. 

Thật vậy, Hành giả sẽ đắc Cận hành Định và Kiên cố Định 


NI ưựsc 
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(Appanäsamadhi), tất cả những Định tướng ấy đều nhờ giữ lấy 


Đối phần tướng làm cảnh. 


Hỏi: Khởi niệm tướng, Thủ trì tướng, Đối phẩn tướng Ấy 
như thế nào? 

Đáp: Hành giả Sơ căn (Adikammika) không có hành 
Nghiệp xứ từ đời sống trước, chỉ mới bắt đầu học tu thiển trong 
đời nây, nên làm Biến xứ, như Biến xứ Đất.v.v... đặt để ngang 
trước mặt, cách xa 2 hắc 1 gang (khoảng I,23). lôi chú tâm 
nhìn Biến xứ, khởi niệm rằng: “Đất, đất,v.v..” như vậy. Sự tu 
tiến ấy gọi là: Khởi niệm Tu tiến. Vòng Iiến xứ ấy, gọi là: Khởi 
niệm tướng. 

Khi nào, Tâm bám giữ lẤy Ấn tướng ấy, Ấn tướng Ấy cũng 
đến hiện rõ với Ý môn của Hành giả, giống như lúc mở mắt 
nhìn thấy. 

Khi ấy, Cảnh mà Tâm bám giữ lấy Ấn tướng ấy, thấy Ấn 
tướng ấy, gọi là: Thử rrì tướng. Sự Tu tiến ấy, gọi là: Định Tu 
tiến (Samadhibhävanä: Sự tu tiến Định). 

Khi Hành giả trụ Tâm định lại như thế ấy, sau khi Thủ trì 
tướng đã sanh, thời cũng hành theo Khởi sự Tu tiến và Định Tu 
tiến trong Thủ trì tướng ấy. 

Cảnh thành tựu nhờ sự Tu tiến, Đức Thế tôn nêu lên chế 
định gọi là: Đối phân tướng, hiện rõ giống như Biến xứ ấy, vượt 
thoát khỏi Pháp Sở y (Vatthudhamma), tức là màu sắc của 
Biến xứ, hiện rõ xinh đẹp tợ như màu sắc ngọc trong sáng thuần 
khiết, yên tịnh, sung mãn, luôn luôn hiện hữu trong Tâm. Hành 
giả muốn cho lớn cũng lớn được, muốn cho nhỏ cũng nhỏ được, 
muốn cho vi tế cũng vi tế được như ý muốn, đang có trong thời 
gian nào, trong thời gian ấy gọi là: Đối phần tướng đã phát wanh, 

Bắt đầu từ đó, Cận hành Tu tiến, kể là Dục giới định, wẽ 
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dlu0i trú pháp Chướng ngại là 5 Triển cái được, thuộc về Öỉ 
phẩn Hiển trừ (Tadahgapahäna), rồi cũng thành tựu viên mãn 
Ifu\J (lòng, tương Lục, 

ƑW đó về sau, Hành giả càng chuyên hành Đối phần tướng 
by Cân hành định, mới chứng đắc Sơ thiển Sắc giới, có 5 chỉ, 
nlf FẮm,V,Vu. 

ltôi sau từ đó, Hành giả hành Sơ thiển cho thuần thục bằng 

9 pháp Thuận thục (VasÐ) là: 

| - Thuận thục trong sự quán xét khi sắp nhập Thiền. 

3- Thuần thục nhập vào Thiền. 

\- Thuận thục ở chỗ sẽ trụ Thiền cho vững chắc không sai 
thụ thời gian được ấn định. 

4- Thuận thục ở chỗ sẽ xuất khởi Thiền. 

%- Phun thục trong sự phản khán chỉ Thiền khi sắp xuất khỏi. 

Jchi hành Sơ thiển cho thuần thục rồi, thì cố gắng dứt bỏ chỉ 
thiln thỏ, như Tắm.v.v.. kiên trì tỉnh tấn cho sanh chỉ ?hiễn tế, 
nh Tứ.v.v.. mới chứng đắc tất cả Thiển, như Nhị thiển.v.v.. 
Ilieo tuần tự tùy thích ứng. 

Đối phân tướng ấy, Hành giả đắc được trong sự tu tiến 22 
loại Nghiệp xứ là: 10 Biến xứ, 10 Bất mỹ, I Thân hành niệm, Ï 
Nhập tức Xuất tức niệm như đã thuyết trên với sự việc như vậy. 

Những Nghiệp xứ còn lại ngoài Nghiệp xứ đã nói trên, 4 
Vô lượng ấy nắm bắt lấy Chúng sanh Chế định làm Cảnh. 

Dù cả 9 Biến xứ, trừ Biến xứ Hư không ra, một Biến xứ nào 
mà Hành giả đã đắc được, do nhân gạn bỏ Biến xứ ra. Khi làm 
Ilí không trống không cho thành cảnh, khởi niệm rằng: “Hư 
không vô biên (Hư không không có chỗ tận cùng).v.v..” Hành 
giả mới có thể chứng đắc Thiền Vô sắc thuộc Sơ thiển được. 
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Khi Hành giả xác định Tâm Sơ thiền Vô sắc làm cảnh, khởi 
niệm rằng: “Thức vô biên, Thức vô biên (Thức không có chỗ tận 
cùng).v.v... mới có thể chứng đắc Nhị thiển Vô sắc được. 

Khi Hành giả muốn chứng đắc Tam thiển Vô sắc, sau khi 
làm sự xác định Tâm rằng: Thức Sơ thiền Vô sắc không có, rồi 


2 


nắm lấy sự không có ấy làm cảnh, tạo khởi niệm rằng: “Không 
có cái chỉ cả” mới có thể chứng đắc Tam thiên Vô sắc được. 

Hành giả muốn chứng đác Tứ thiên Vô sắc, tạo khởi niệm 
rằng: “Tâm Tam thiên Vô sắc nây thật tình vì, thà thắng!” mới 
có thể chứng đắc Tứ thiển Vô sắc được, 


Trong 10 Nghiệp xứ còn lại ở đây, cho thành đạt Cận hành định. 


Trong khi Ấn tướng ấy, Hành giả bám lấy cảnh, như Phật 
đức.v.v.. rồi tạo khởi niệm, nắm giữ lấy cho thật tốt. Và khởi niệm 
trong Ấn tướng, trở thành Khởi niệm định (Parikammasamadhi) 
sau chỗ ấy, mới thành đạt Cận hành định viên mãn. 


DỨT PHÂN TÍCH 40 NGHIỆP XỨ 


DỨT PHẦN TÍCH 40 NGHHUL ^— 

Tiếp theo đây sẽ thuyết về 5 loại Thắng trí (Abhiñña). 

Đó là: Hành giả sau khi chứng đắc Ngũ thiền Sắc giới rôi, 
Ngũ thiển Sắc giới hằng diễn tiến cho thành tựu phận sự do 
năng lực Thắng trí. Hành giả nguyện sẽ hiện Thần thông, thời 
nhập vào Ngữ rhiền là cơ sở của Thắng trí (AbhiñfÑãpRdaka- 
pañcamajjhana), sau khi xuất khởi Ngũ thiển rồi, quán xét đến 
Sắc thích hợp mà mình cần chú nguyện, mới tạo khởi niệm tiếp, 
nhập trở lại Ngũ thiên một Sát na Tâm nữa. Luận sư Anuruddha 
nói rằng: Một Sát na Tâm Ngũ thiên làm cho thành tựu phận sự 
là Thắng trí ấy vậy. 

Có khi lấy Thinh (Tiếng). Khí (Mùi), Vị, Xúc (Cảnh), Chế 
định, Sắc Tình, Sác Tế... làm cảnh, tùy thích ứng với Thần 
thông sẽ biến hiện ấy. 
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' ty trí (còn gọi là: Thông, Minh.v.v..) có 5 loại là: 

| - Thần biến trí (Eddhividha) 

1< Thiên nhĩ trí (Dibbasota) 

4 - Ta tâm trí (Paraeittavijanan3). 

4| - Tic tạng thy niệm trí (Pubbenivasanussati). 

%- Thiên nhấn trí (Dibbacakkhu). 

DỨT SỰ THUYẾT PHÂN LOẠI HÀNH CẢNH 
DỨT NGHIỆP XỨ CHỈ 


Ti thieo đây, sẽ thuyết về Wghiệp xứ Minh quán (Vipassana- 
lU001191/4/ {li nát ), 





T0 Nghiệp xứ Minh quán ấy kết hợp với 4 phân loại là: 
| - H1 tjnh (Visuddhi) (sự trong sạch đặc biệt). 

ở 0i thoát (Vimokkha) (sự giải thoát đặc biệt). 

4< Cứ nhận (Puggala) (các bậc Thánh). 

| - Định nhập (Samapatti) (Quả định và Diệt định). 
'Ttonp. Phân loại Biệt tịnh ấy, thuyết về 7 loại Biệt tịnh là: 
| - Giới Biệt tịnh (Sflavisuddhi). 
3= Tâm Biệt tịnh (Cittavisuddhi). 
3s Kiến Biệt tịnh (Ditthivisuddhi). 
| - Đoạn nghỉ Biệt tịnh (Kankhävitaranavisuddhi). 
% - Đạo Phi đạo Trí kiến Biệt tịnh (Maggamaggañana- 


[la visuddbi). 


0 - Hành Trí kiến Biệt tịnh (Patipadañanadassanavisuddhi). 
L - Tí kiến Biệt tịnh (Ññnadassanavisuddhi). 
[0ú là 7 loại Biệt tịnh. 


L 
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Có 3 Đặc tướng (Lakkhana) là: 

1 - Vô thường tướng (Aniccalakkhana). 

2 - Khổ tướng (Dukkhalakkhana). 

3 - Vô ngã tướng (Anattalakkhana). 

Có 3 Tùy quán (Anupassana) là: 

1 - Vô thường tầy quán (Aniccñnupassan). 

2 - Khổ tùy quán (Dukkhfnupassanfl), 

3 - Vô ngã tùy quán (Anattinupss1Rl), 

Có 10 Minh quán Trí (Vipassanflltq) lì: 

1 - Khảo sát Trí (Sammasanaffta). 

2 - Sanh diệt Trí (Udayabbayañffna). 

3 - Hoại diệt Trí (Bhahgañana). 

4 - Bố úy Trí (Bhayañfna). 

5 - Tác hại Trí (ÄAdivanañäna) hoặc Quá hoạn Trí. 
6 - Yếm ly Trí (NÑibbidañana). 

1 - Dục thoát Trí (Muñcitukamyatañana). 

8 - Tự trạch Trí (Patisankhañana). 

9 - Hành xả Trí (Sankhärupekkhañana). 

10 - Thuận thứ Trí (Anulomañana). 

Khảo sát Trí là Trí quán xét thấy Pháp Hành (Sankhara) 


theo 3 đặc tướng, như Vô thường fướng.V.V... 


Sanh diệt Trí là Trí quán thấy chỗ sanh, chỗ diệt của Pháp Hành, 
Hoại diệt Trí là Trí quán thấy sự tan hoại của Pháp Hinh. 


Bố úy Trí là Trí quán thấy Pháp Hành là cái đáng sợ, gliốnp 


như người sợ thú dữ: Sư tử, cỌp, beo.V.V... 
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f4 (ly nhà mình bị cháy, muốn lánh bỏ nhà. 
Jm ly Tí là Trí nhàm chán vì thấy tác hại trong Ngũ uẩn. 
Dục thoát Trí là Trí muốn thoát khỏi Ngũ uẩn, ví như cá 
I0 thoát lihỏi chó gò nông khô cạn, hoặc như người muốn 
Iliudt khỏi ngục tù, 


Tl( trạch Trí là Trí suy xét tìm phương cách để tháo gỡ cho 
IIIltlt thoát khỏi Ngũ uẩn. 


Hành xả Trí là Trí trí Xả trong Pháp Hành (Sahnkhãra), 
không vui không buồn, ví như người đàn ông thản nhiên với 
IfI vợ khi đã thôi nhau. 


Thuận thứ Trí là Trí tùy thuận theo 8 Trí Minh quán bên 
liên và ty thuận theo 37 pháp Giác phẩn mà bậc Thánh sẽ 
¿lufly. đấc trong Sát na Thánh Đạo phát sanh. Hoặc gọi là: Đế 
Ihuudn thứ Trí (Saccfñnulomikañana) cũng được. 

€jIdÍ thoyát có 3 loại là: 

| - Không tánh giải thoát (Suññatavimokkha). 

3 - Vô tướng giải thoát (Animittavimokkha). 
3= Vô nguyện giải thoát (Appanihitavimokkha). 
Cả 3 pháp nây là ếên gọi của Níp Bàn. 

Giải thoát Môn (Vimokkhamukha) có 3 loại: 

| - Không tánh tùy quán (Suññatanupassana). 
2= Vô tướng tày quán (Animittanupassana). 

3= Vô nguyện tùy quán (Appanihitanupassan3). 
Củ 3 pháp nây là phương tiện đưa đến Níp Bàn. 
Hi: 7 loại Biệt tịnh ấy có những pháp nào? 
Đáp: 7 loại Biệt tịnh ấy là: 


CỐ TA 





THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP LUẬN _ -179- 


Tilc hụi Trí là Trí thấy tác hại của Pháp Hành, giống như 
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I- GIỚI BIÊT TINH: Là 4 loại Giới Biệt tịnh như sau: 

- Biệt giải thoát phòng hộ giới: Giới phòng hộ trong Biệt 
giải thoát. 

- Quyền phòng hộ giới: Giới phòng hộ 6 Quyền. 

- Chánh mạng viên tịnh giới: Giới nuôi mạng hoàn toàn 
trong sạch. 

- Duyên y chỉ giới (Paeeayasannisitasfla): Giới nương, vào 
các Duyên, là có trí nhớ quán tưởng trước rồi mới thọ dụng Tứ 
duyên (T sự). 

II- TÂM BIỆT TỊNH: Là 2 loại Định: 

- Cận hành định: Là Định thuộc Dục giới gần đắc Thiên. 

- Kiên cố định: Là Định thuộc Sắc giới và Vô Sắc giới. 

II - KIẾN BIỆT TỊNH: Là Trí xác định thấy đặc tướng, 
phận sự, hiện khởi (tức Quả), re xứ (Padatthana: tức Nhân 
cận) của Danh pháp và Sắc pháp có trạng thái sanh và diệt. 

IV - ĐOAN NGHI BIÊT TỊNH: Tuệ xác định Duyên của 
Danh pháp và Sắc pháp rằng: Vô minh tức là Sỉ. Ái tức là sự 
khát ái. Nghiệp tức là Thiện và Bất thiện thuộc Hiệp thế. 3 
pháp nầy là duyên sanh Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 

Đoàn thực là duyên cho sanh Sắc Vật thực sinh và ủng hộ 
Sắc Nghiệp sinh, Sắc Tâm sinh, Sắc Quý tiết sinh. 

Xúc thực là duyên cho sanh Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn. 

Ý tư thực, tức là Hành hoặc Tư Thiện và Bất thiện, là 
duyên cho sanh Thức uẩn. 

Thức thực, tức là Dị thục thức, là duyên cho sanh Danh và Sắc. 

Tuệ xác định Duyên của Danh và Sắc cho thoát khỏi sự 
hoài nghỉ, gọi là: Đoạn nghỉ Biệt tịnh. 

V - ĐẠO PHI ĐẠO TRÍ KIẾN BIÊT TỊNH: Khi pháp 
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[linh diễn tiến trong 3 cõi là: Cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, sai 
biệt với sự phân loại là quá khứ, vị lai, hiện tại, diễn tiến với 
tllyên là: Vô mình, Ái, Nghiệp, Vật thực, đã được Hành giả xác 
đlnh luôn cả thời gian sau từ chỗ Đoạn nghỉ Biệt tịnh ấy. 

Hình giả nghĩ đến Phật !ý thuyết giảng về Uẩn.v.v... mà 
[ức Thế tôn đã thuyết làm chủ yếu, nhiếp chung Pháp Hành ở 
long 3 cõi với tính năng thành từng nhóm một với nhau, xếp 
lựa ra 3 nhóm của đặc tướng bằng Tuệ 7 rrạch rằng: 

+ Danh Sắc là Vô thường, với ý nghĩa là: Hoại tàn, tận diệt 
đi, không bền bỉ vững chắc. 

- Danh Sắc là cái đem lại sự Khổ, với ý nghĩa là: Bất thiện 
cho quả đáng sợ và hội hợp với 4 sự Khổ, như Khổ sanh.v.v... là 
vật áp bức, 

Danh Sắc là cái Vô ngã, không phải Ta, không phải của 

Ta, với ý nghĩa là: Không có cốt lõi, không chìu theo quyền lực 
kẻ nào cả, không có ai ra lệnh bắt buộc được, không có ai có 
quyển uy hiếp được. 

Khởi sự quán xét về Vô thường tướng, Khổ tướng, Vô ngã 
tướng ấy, quán xét với tính năng Thời gian Hiện tại (Addhãna- 
paceuppanna), tức là: Xác định lấy thời gian Sinh và Hữu, là 
chỗ sanh là chỗ diệt của Pháp Hành. 

Khi Tuệ đã mạnh lên rồi thì quán xét với tính năng Tương 
tục Hiện tại (Santatipaccuppanna), tức là: Xác định chỗ /iếp 
nối, là tuổi thọ của Pháp Hành ấy cho hẹp lại, cho ngắn lại 
thành từng giai đoạn. 

Khi Tuệ đã mạnh lên thì quán xét với tính năng Sá/ na Hiện 
tại (Khanapaccuppanna) của Sát na Tâm. Tâm diệt tại Sát na 
Diệt ấy, cho thấy rằng: “là mộ lần chết”. Xác định cho thấy sự 
chết ở mỗi một Sát na Tâm như đã nói trên. 
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Xong rồi, quán xét đến pháp sanh diệt, là chỗ sanh và diệt 
trong các Hành ấy bằng Sanh diệt Trí, là Trí thấy chỗ sanh và 
chỗ diệt, với tính năng của Duyên và với tính năng của Sát na 
Tâm rằng: Pháp Hành đang sanh và diệt trong Thời gian Hiện 
tại hoặc trong Tương tục Hiện tại, hay trong Sát na Diệt Hiện 
3 cũng được, không ngoài các Duyên: Vô minh, Ái, Nghiệp và 
Vật thực. Các duyên có hiện hữu chừng nào, Pháp Hành cũng 
chuyển sanh chuyển diệt chừng íấy, Nếu các Duyên đã diệt tồi, 
Pháp Hành cũng sẽ diệt, sẽ chấm dứt, không sanh nữa thật sự. 
Khi Sanh diệt Trí sanh thật già dặn trong Sát na nào, thì 
một Tùy phiền não Minh quán nào trong 10 Tùy phiên não Minh 
quán hằng sanh trong Sát na ấy. 
10 Tùy Phiên não Minh quán (Vipassanipakkilesa) là: 
1 - Hào quang (Obhäsa): Là ánh sáng sanh từ Tâm Minh 
quán, sáng hơn lúc trước. 
2 - Pháp - Hỷ (PT): Là sự no Thân no Tâm, san mạnh hơn 
chỗ đã từng gặp từng thấy đến. 
3 - Khinh - An (Passadhi): Là sự an tân an tâm, sanh mạnh 
hơn lúc trước. 
4 - Thắng giải (Adhimokkha): Là Tín quyển, có sức mạnh 
quyết tín. 
5 - Dõng tiến (Paggaha): Là sự tỉnh tấn mạnh có tính năng 
cho thành tựu Chánh cần. 
6 - Lạc (Sukha): Là sự lạc trú thật vi tế sanh lên. 
1 - Trí (Ñãna): Là Trí trong lúc ấy phát sanh mạnh ví như 
Bảo kiếm Kim cang của Đế thích. 
8 - Nhập trụ (Upatthana): Là niệm trụ vào vững chắc, phát 
sanh mạnh thành Niệm xứ. 
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9 - Xả (Upekkha ): Là sự trú Xả, phát sanh mạnh thành Xả 
Cilác chỉ, 

|Ũ - Á¡ 0uọng (Nikanti): Là sự vọng muốn, tức Ái rế, khiến 
Hình giả có sự ưa thích trong Sắc Ấn tướng. 

lKhi một Tùy Phiển não Minh quán nào đã phát sanh lên, 
tiều Hnh giả không biết rõ chúng, tưởng rằng là Thánh đạo, rồi 
bó sự tỉnh tấn đi, không tu tiến Minh quán tiếp tục, thì không 
đấc được Thánh đạo y như ý nguyện. 

Khi Niệm sanh mạnh thành Niệm xứ, Xả sanh mạnh thành 
Xả Giác chi, Hành giả tường lầm là Thánh đạo, không tu tiến 
Minh quán tiếp tục, thì xa biệt Thánh đạo Trí. 

Nếu Tuệ sanh mạnh, Hành giả phân định rằng: Hào 
quanlg,V,v.. nầy là tùy Phiển não Minh quán, không phải Thánh 
địo, Tâm Minh quán diễn tiến trong Lộ Minh quán 
(Vlpnwsanii vĩthi) mới có thể sanh lên thành Thánh đạo. Sau khi 
biết rõ như vậy, Hành giả mới không vui thích với những Tùy 
Phiển não Minh quán, như Hào quang.v.v.. và nỗ lực tu tiến 
Minh quán tiếp tục. Tuệ phân định biết rằng: “Đạo và không 
phải Đạo” như vậy, gọi là: Đạo Phi đạo Trí kiến Biệt tịnh. 

VI - HÀNH TRÍ KIẾN BIỆT TỊNH: Là 9 7z/ Min; quán, 
có Sanh diệt Trí đầu tiên, có Thuận thứ Trí là cuối cùng. 

hi Hành giả đã thoát khỏi những chướng ngại là 10 Tùy 
Phiên não Minh quán ấy, nỗ lực hành trì theo tuần tự của Minh 
quấn với 3 đặc tướng, như Vô thường tướng.v.v... Khởi sự từ 
sanh Diệt Trí cho đến Thuận thứ Trí là cuối cùng, gọi là: #ành 
Trí kiến Biệt tịnh. 


VII - TRÍ KIẾN BIỆT TỊNH: Là khi Hành giả dù đang 
hành trì dựa vào sự thành thục, tức là sự già dặn của Minh quán, 
là điều có thể nói rằng: Kiên cố định tức là Thánh đạo sẽ phát 
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sanh lên trong lúc ấy như vậy. Tâm Hướng Ý môn cắt đứt dòng 
Hữu phần rồi mới sanh lên ở chặng đầu của Lộ Đạo 
(Maggavithi). Đổng tốc Dục giới tương ưng Trí là tất cả Tâm 
Minh quán, có khi bắt lấy tướng Vô thường cũng có, tướng Khổ 
cũng có, tướng Vô ngã cũng có, làm cảnh cho thành tựu phận sự 
loại trừ phiển não loại thô, loại trung, loại tế rồi, sanh lên 2 Sát 
na cũng có, 3 Sát na cũng có, với tên gọi là: Chuẩn bị 
(Parikamma), Cận hành, Thuận thứ, tùy thích ứng với bậc 
Thánh thuộc Độn thắng trí và Lợi thắng trí. 

Nếu là Độn thắng trí thì phát sanh 3 Sát na là: Sát na Chuẩn 
bị, Sát na Cận hành, Sát na Thuận thứ, Nếu là Lợi thắng trí thì 
phát sanh 2 Sát na là: Sát na Cận hành, Sát na Thuận thứ. 

Tâm Minh quán nào đã đạt đến tột đỉnh, có sức mạnh tột 
cùng của Minh quán, Tâm Minh quán ấy, Luận sư gọi là: Thuận 
thứ Trí cũng có, Hành xả Trí cũng có, Xuất khởi đáo Minh quán 
(Vutthanagaminrvipassana) cũng có. 

Sau chỗ Thuận thứ Trí đã sanh khởi ấy. Tâm Chuyển tánh 
(Gotrabhũ) mới níu lấy Níp Bàn là cảnh, thắng phục Phàm 
tánh, làm Tâm cho chuyển tánh thành Thánh tánh và thành đạt 
sự chứng ngộ. 

Tâm Đạo Siêu thế có Níp Bàn là cảnh, mới phát sanh tuần 
tự theo Tâm Chuyển tánh ấy, viên trì Khổ đế, biến trừ Tập đế, 
tác chứng Diệt đế, thể nhập vào Lộ Kiên cố với tính năng tu 
tiến Đạo đế. 

Sau chỗ Tâm Đạo đã sanh ấy, Tâm Quả có Níp Bàn là 
cảnh, phát sanh lên 2 Sát na cũng có, 3 Sát na cũng có, rồi diệt 
đi, xong mới rơi vào Hữu phần. 

Nếu là hạng Độn thắng trí, Tâm Quả chỉ sanh 2 Sát na, rồi 
rơi vào Hữu phần. Nếu là hạng Lợi Thắng trí, Tâm Quả sanh 3 
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Wút na, rồi rơi vào Hữu phần. 

9au đó, Tâm Hướng Ý môn mới cắt đứt dòng Hữu phần để 
phút sanh lên ở chặng đầu của 7zí Phản khán (Paccavekkhana- 
fffya). Và Trí Phản khán ấy, tức là Đổng tốc Dục giới tương 
tp. /Etí, phát sanh lên tuần tự theo Tâm Hướng Ý môn, quán 
xét về Jạo, Níp Bàn mà mình đã đắc được. 

= Mapgam phalañca Nibbanam, -— Đạo, Quả và Níp Bàn, 

Paceavekkhati Pandito, Bậc Hiền thánh phân khán, 

Hne kilese sese ca, Phiền não trừ và chưa, 

Paccavekkhati va na va. Hoặc phản khán hoặc không. 

~ Chabbisuddhikkamenevam, - Vậy, /uân tự Lục Tịnh, 

Ihvetabbo catubbidho, Bốn loại cân tu tiến. 

Nindassanavisuddhi, Nói dến Đạo tên là: 
NImđ maggo pavuccati. Sự Biệt tịnh Trí kiến. 

Nghĩa là: 

lc Hiển Thánh phản khán Đạo, Quả và Níp Bàn có phổ 
gÍJ› trong dòng tương tục mỗi vị. 

Việc phản khán phiển não mà mình đã đoạn trừ và còn sót 
lại ấy, có vị phản khán, có vị không phản khán. 

4 loại Thánh đạo, bậc Thánh tu tiến theo tuần tự 6 pháp 
Biệt tịnh, từ Giới Biệt tịnh đến Hành Trí kiến Biệt tịnh. Đức 
Phật gọi rằng: Đạo, tên là: Trí Kiến Biệt Tịnh. 

DỨT SƯ PHẦN LOẠI 7 PHÁP BIỆT TINH 

Khởi thuyết 3 Giải thoát Môn. 

Hành giả tu tiến Vô ngã tướng, dùng Tuệ thấy rằng: “Pháp 
Hành không phải Ta, không phải tự ngã, không phải của Ta!” 
thời đoạn trừ được Wgã thiên chấp, tức là Kiến chấp rằng: “Là 


NI ưtSS<_, ~ 
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Ta, là Tự ngã, là của ta!” trở thành phương tiện pháp giải thoát 
đặc biệt, tức là Đạo, Quả. Những Giải thoát Môn ấy, gọi là: 
Không tánh Tùy quán. 

Vô tướng Tùy quán, đó là Hành giả tu tiến về Vô thường 
tướng dùng Tuệ thấy rằng: “Pháp Hành Vô thường” thời đoạn 
trừ được Điên đảo tưởng, tức là lẽ mê lầm rằng: “Là thường, là 
tịnh, là mỹ!” trở thành phương tiện của pháp giải thoát đặc biệt, 
tức là Đạo, Quả, gọi là: Vô tướng Tày quán. 

Vô nguyện Tùy quán, đó là Hành giá dùng Tuệ thấy rằng: 
“Pháp Hành hòa lẫn (Akula) với khổ nạn”, thời đoạn trừ được 
sở vọng của Ái, tức là sự tham cẩu Nhân lạc, Thiên lạc, trở 
thành phương tiện của pháp giải thoát đặc biệt, tức là Đạo, Quả, 
gọi là: Vô nguyện Tày quán. 

Do nhân ấy, Xuất khởi đáo Minh quán, là Thuận thứ Trí, 
nếu nắm lấy tướng Vô ngã làm cảnh đắc Đạo, gọi là: Không 
tánh Giải thoát, nếu nắm lấy tướng Vô thường làm cảnh đắc 
Đạo, gọi là: Vô tướng Giải thoát. Nếu nắm lấy tướng Khổ làm 
cảnh đắc đạo, gọi là: Vô nguyện Giải thoát. 

Đạo có 3 tên gọi tùy tính năng nơi cảnh của Minh quán như vậy 

DỨT VỀ ĐẠO 

Thánh quả phát sanh trong Lộ Đạo đến 2 Sát na cũng có, 3 
Sát na cũng có, như chỗ đã nói trước rồi. Đức Thế tôn thuyết 
gọi tên của Thánh quả tùy tính năng xuất xứ của Đạo. 

Nếu Đạo tên là: Không tánh Giải thoát, Quả mà sanh kế Sát 
na của Đạo ấy cũng tên là: Không tánh Giải thoát y như nhau. 

Nếu Đạo tên là: Vô tướng Giải thoát, Vô nguyện Giải thoát 
thì Quả cũng tên là: Vô tướng Giải thoát, Vô nguyện Giải thoát 
y như nhau. 
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Trong thời điểm bậc Thánh nhập vào Quả định (Phala- 
gamiipattÌ - Thiển quả). Thánh quả dù khi phát sanh lên được 
mang danh theo tên của Minh quán, theo Lý đã nói rằng: Tâm 
Minh quán phát sanh tên thành Đổng tốc Chuẩn bị, Đổng tốc 
Cân hành, Đổng tốc Thuận thứ ở chặng đầu của Quả Định ấy. 


Tâm trong chặng đầu của Quả định ấy quán xét Vô ngã 
tướng làm cảnh, Quả định ấy cũng được gọi là: Không tánh Giải 
thoát, Nếu Tâm Minh quán trong chặng đầu của Quả định quán 
xét Vô thường tướng, Khổ tướng làm cảnh, Quả định ấy cũng 
được gọi là: Vô tướng Giải thoát, Vô nguyện Giải thoát, tùy tính 
nũng nơi cảnh của Minh quán vậy. 

3 nhóm tên gọi, tức là 3 loại Giải thoát, hằng có phổ biến 
(lối với tất cả Tâm Đạo và Tâm Quả, đối với tất cả Tâm Quả 
trong các Lộ Đạo và Lộ Định nhập (Samapattivithi), tùy tính 
II. nơi cánh hoặc tùy tính năng phận sự của mình. 


DỨT SỰ THUYẾT PHÂN LOẠI GIẢI THOÁT 

Khởi thuyết Phân loại Cá nhân. 

Chư vị Thánh nhân ấy tinh tấn hành trì Nghiệp xứ Chỉ và 
Nghiệp xứ Minh quán, chứng Dự lưu đạo trí, đoạn tuyệt 5 Tâm 
Bất thiện là: 4 Tham căn tương ưng Kiến và 1 Tâm Si tương 
ng Hoài nghỉ. 

4 Tham căn Bất tương ưng Kiến chưa được đoạn trừ và 2 
Sân căn loại thô, loại trung, loại tế chưa loại bỏ được, nhưng 
lông có thể dẫn đi Tái tục được. Do nhân ấy, bậc Dự lưu mới 
không đi đến 4 cõi Bất lạc được, chỉ Tái tục trong Nhân loại và 
Chư thiên, tối đa là 7 lần sanh nữa. 

Bậc Dự lưu tỉnh tấn hành trì Minh quán đạt đến Nhất lai 
đạo rồi, gọi là Bậc Nhất lai, vì có Tham ái, Sân, S¡ được giảm 
nhẹ, sẽ trở lại Tái tục trong Dục giới một lần sanh nữa. 
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Khi tu tiến Minh quán đắc được Bất lai đạo rồi, gọi là: Hậc 
Bất lai, vì trừ tuyệt Dục ái và Sân hận không còn dư sót, và đoạn 
trừ hẳn 2 Tâm Sân. Sau khi hoại Uẩn mạng chung, thời đi sanh 
trong cõi Phạm thiên Ngũ tịnh cư, không trở lại Dục giới nẫy nữa, 

Khi Hành giả tu tiến Minh quán đạt đến Ưng cúng đạo rồi, 
đoạn trừ hết phiển não không còn dư sót, trở thành bậc tối thắng, 
với Ưng cúng quả giải thoát, là bậc Lậu tận xứng đáng thọ tín 
thí tối thượng ở Thế gian. 


DỨT PHÂN LOẠI CÁ NHÂN 

Khởi thuyết Phân loại Định nhập. 

Quả định trong Nghiệp xứ nầy dù là điểu phổ biến chung cho 
tất cả bậc Thánh, tùy với tính năng nơi Quả của mình ra sao, nghĩa 
là không lẫn lộn với nhau, nếu là bậc Dự lưu thì chỉ phổ biến trong 
bậc Dự lưu, nếu là bậc Nhất lai, bậc Bất lai, bậc Ưng cúng thì 
cũng chỉ phổ biến trong bậc Nhất lai, bậc Bất lai, bậc Ưng cúng. 

Bậc sẽ nhập Diệt tận định (Nirodhasamapatti - Thiền diệt) 
ấy, có 2 hạng là: Bậc Bất lai và bậc Ưng cúng, hạng ngoài ra 
không nhập Diệt tận định được. 

Bậc Bất lai và bậc Ưng cúng Khô quán (Sukkhavipassana) 
nếu chỉ đắc duy nhất có Sơ thiển, hoặc không có đủ cả 8 Định 
nhập (Samapattfi), cũng không nhập Diệt tận định được. Vì 
Diệt tận định ấy thuộc về Cửu thứ đệ trú. định (Navãnupubba- 
viharasamäapatti), phải nhập 4 Thiển Sắc và 4 Thiển Vô sắc 
rồi thì mới sẽ nhập vào Diệt tận định được. 

Bậc mà sẽ nhập vào Diệt tận định ấy, phải nhập vào Thiên 
Đáo đại (Mahaggatajhana), khởi đầu từ Sơ thiển cho đến Vô 
sở hữu xứ. Khi ra khỏi Sơ thiển rồi, mới quán xét về 5 chi Thiển 
ấy rồi quán xét Pháp Hành (Sahkhara) đã diến tiến trong 
Thiền ấy theo Vô thường, Khổ, Vô ngã, để thấy rõ trong những 
Pháp Hành ấy. 
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Sau khi ra khỏi Sơ thiển rồi lại nhập vào Nhị thiển, Tam 
thiến, Tứ thiển xong, cũng quán xét chỉ Thiển ở mỗi tâng Thiền 
Ấy y như nhau. Rồi lại quán xét Pháp Hành đã diễn tiến trong 
Nhị thiển, Tam thiền, Tứ thiền theo Vô thường, Khổ, Vô ngã 
giống như nhau ở mỗi tầng Thiên. 

khi ra khỏi 9đc định (Rũpasamäpatti) rồi, mới nhập vào 
Vớ sắc định (Aripasamapatti), là: Không vô biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ. Tu tiến Minh quán kèm theo với mỗi 
tửng Thiển. Rồi ra khỏi Thiền Vô sở hữu xứ. 

Sau khi từ chỗ đã ra khỏi Thiên Vô sắc thứ 3 là Vô sở hữu 
xứ các ấy, mới làm các Tiền sự (Pubbakicca), như chú nguyện 
cốc liêu, chùa thất và tư cụ nương thân, cho thoát khỏi nạn 
tai.v.v.. Sau khi làm xong Tiền sự, mới nhập vào Vô sắc định 
thứ 4, là Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, sanh khởi 2 Sát na Tâm. 
ltôi wau từ chỗ 2 Đổng tốc Kiên cố ấy, sự tương tục nơi Tâm của 
vị fy cũng bị gián đoạn, chấm dứt hẳn, không phát sanh tiếp 
nữa, và sau chỗ Tâm đã tịnh chỉ, mất hẳn ấy, được gọi là: Diệt: 
tận định, trong thời gian ấy. 

Nếu bậc Bất lai nhập Diệt tận định, khi xuất khởi Diệt tận 
định ấy, Tâm Quả Bất lai sanh lên một Sát na Tâm, rồi Tâm lại 
rơi vào Hữu phần. 

Nếu là bậc Ưng cúng nhập Diệt tận định, khi xuất khởi Diệt 
tận định ấy, Tâm quá Ưng cúng sanh lên một Sát na Tâm, rồi 
'Tâm mới rơi vào Hữu phần. 

Và sau từ đó, Đổng lực Phản khán Trí, là Trí quán xét Diệt 
tận định ấy, mới hiện hành trong dòng tương tục của bậc Bất lai 
và bậc Ưng cúng, là vị đã xuất khởi Diệt tận định. 

DỨT PHÂN LOẠI ĐỊNH NHẬP 
DỨT MINH QUÁN NGHIỆP XỨ 
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KÊ SÁCH TẤN (UYYOJANAGATHA) 
- Bhãvetabbam paniccevam, -— Chính như vậy, nên hành, 
Bhävanädvayamˆuttamam, 2 Vô (hượng Tí tiến, 
Patipattiras°assadam, Vị ngọt sự hành trì, 


Patthayantena sasane. Trong Đạo mà người Hong, 


Nghĩa là: 

2 Pháp của Minh quán có nghĩa lý như đã nói trên, là pháp 
tối thượng sẽ đưa mình cho thoát khỏi luận hổi, Hành giả mong 
mỗi vị ngọt (là sự thỏa thích trong Vị) của sự hành trì trong Phật 
giáo, nên nỗ lực Tu tiến, chớ có lười biếng, 

Nếu Pháp Độ (Pñrami - Ba la Mật) già dặn thì sẽ đạt được 
Pháp Chứng ngộ. Nếu Pháp Độ còn non yếu cũng sẽ trở thành 
Cận y duyên cho thành tựu Đạo quả trong đời vị lai. 


DỨT BIỆT PHÂN NGHIỆP XỨ NHIẾP 
Trong THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP CHƯƠNG IX 
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LUẬN SƯ PHÁP CHẤT 


K NGÔN DUYÊN KHỞI LUẬN THƯ 


= Cfirittasobhitavisalakulodayena, 
Saddhãabhivuddhaparisuddhagunodayena, 
Nambayhayena panidhaya paranukampam, 
Yam patthitam Pakaranam parinitthitatam. 
= Với dòng sanh Đại gia, Tốt đẹp về hạnh tánh, 
Với đức hạnh viên tịnh, Tăng thượng Tín phát sanh, 
NAMBA, với tên gọi, Có sở nguyện thương người, 
Đã câu Luận tác nào, Viên thành Luận tác ấy. 

Nghĩa là: 

Hộ Luận tác nào mà Cận sự nam tên là NAMBA, là người 
wtll trong dòng quý tộc danh gia, có giới hạnh tốt đẹp, có đức 
linh hoàn toàn thanh tịnh, chẳng hạn như sự tăng thượng về 
đlức tii.v.v... phát sinh trong dòng tương tục, đã đến thỉnh câu 
TÔI, Luận s ANURUDDHA, hãy sáng tác lên, với sự an trú 


lòng thương tưởng đến kẻ hậu sinh. Bộ Luận tác ấy cũng viên 
thành y như ý nguyện. 





KỆ NGÔN KẾT THÚC LUẬN THƯ 
(PAKARANAVASANAGATHA) 
— Puñfñiena tena vipulena tu Mũlasomam, 
Dhaññadhivasamuditoditamayugantam, 
Pañfiavadatagunasobhitalajjibhikkhu, 
Maññantu Puññavibhavodayamangalaya. 
- Với Phước quảng đại ấy, Chùa MÙLASOMA, 
Lầu phước, Thắng xứ sanh, Cho đến thời thọ tận, 
Chư Phíc khu có Tuệ, 





Tỉnh bạch đức, có Tàm, 
Hãy tưởng nhớ, để Điềm, Nhân sanh mọi Phúc Lộc. 
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Nghĩa là: 

Chư vị Tỳ khưu có Tuệ, tốt đẹp với đức độ trong trắng (là 
Giới), và có lòng hổ thẹn với điều Ác. Khi học Bộ THẮNG 
PHÁP LÝ NHIẾP nây, biết rõ Pãli và nghĩa lý như ý muốn, 
thành tựu như ý nguyện của mình rồi, và có nguyện vọng tôn 
kính, cúng dường lễ vật đến Luận sư, là tác giả Bộ Luận nây, 
hãy tưởng nhớ đến Chùa MULASOMA (NGUYỆT CĂN TỤ), 
làm nơi tôn kính thay thế Luận sư, vì Luận sư, người sáng tác 
Bộ THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP đã sống trong Chùa nẤy, 

Chùa nây là trú xứ của bậc Sa môn hữu phước, có đức độ 
mà phước quãng đại ấy cho phát sanh lên, hãy tôn kính Chùa 
MŨLASOMA cho đến hết đời sống của mình, để điểm lành, là 
nhân sanh lên của tất cả Phúc lộc. 

Bộ THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP được Luận s ANURUDDHA 
sáng tác đặc biệt đã hoàn mãn như vậy. 


- Ganthato paññãsadhikãni atthasafäni samattani: 


Tất cả 850 Tập Kinh được Luận sư đem về tập trung lại 
trong Bộ nây cho hoàn mãn mọi điều. 


HOÀN MÃN 9 CHƯƠNG 
BỘ THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP 








——— 
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Chú thích: 
Bộ ABHIDHAMMATTHASAÑGAHA (THẮNG PHÁP LÝ 
NHIẾP) nây, Luận sz ANURUDDHA sáng tác vào khoảng 
Phật lịch 900, sau khi Giáo thọ sẽ BUDDHAGHOSA (Phật Âm) 
dịch toàn bộ Phật ngôn từ ngôn ngữ SIMHALA (Tiếng Tích Lan) 
thành „ồn ngữ MAGADHA (Tức tiếng Päì). 

Luận sư là dân thành KAVILA trong xứ KANDI (nay là 
Tỉnh MADRASA thuộc miền Nam Ấn Ðộ) và đã sáng tác 3 Bộ 
Luận tác là: 

- Bộ PARAMATTHAVINICCHAYA 

(SIÊU LÝ PHÂN GIẢI LUẬN). 
- Bộ N€MARUPAPARICCHEDA 
(DANH SẮC PHÂN ĐỊNH LUẬN). 
Hộ ABHIDHAMMATTHASANGAHA 
(THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP LUẬN). 

Trong thời gian mà Luận s⁄ sáng tác 3 Bộ Luận nầy, Luận 
sử là Uj Giáo thọ sự sống tại Chùa MULASOMA, trong đảo 
Luahkñ (Xứ TÍCH LAN). 

(—- Setthe Kañjivare ratthe, 

Kavilanagare vare, 
Kure sañjatabhutena, 
Bahusuttena yaninäa ). 

Đây là sự nói về tính năng đức độ của Luận sư, cho đến sinh 
quán của Luận sư nữa. Khi Phật giáo suy đổi, Chùa MULASOMA. 
của Luận sư đã trở thành đền hờ của nhóm ngoại giáo tên là: 
MUNH-NE-SRAM (MUÑNESRAM), hiện đang còn ở tại Làng 
LA-WATT trong đảo LANKA cho đến ngày nay. 









KÊ CHÚ NGUYÊN (PATTHANAGATHÄ) 
- Puññenetena Nibbãnam,  - Do phước nây, Níp Hàn, 
Laddhã sanditthikam idha, Hiện pháp, đắc hiện tại, 
Paramattham äradhentu,  $iê lợi, hãy phổ cập, 


Jana sabbepi subbata. Cho mọi người Thiện hạnh. 


Hoàn mãn tại Nguyên Thủy Tự 
ngày 12/02 Canh Ngọ (08/03/1990). PL.2834 
Dịch giả A. DHAMMASARO 
Luận Sư PHÁP CHẤT 
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KỆ CHÚ NGUYÊN 


~ Abhivaddhantu me pañña, 
Saddlif sati samadhayo, 
Iarakkamo lokassada, 
Bodliyatthfya param param. 

Aputtm yifva Buddhattam, 
Panfittidhikam bhavamiham, 
JisarafẨnikova, 
Jetthasettho nirantaram. 

“ Na jãnamiti vacanam, 

Na kathemi kudäcanam, 
Yam loke atthi tam sippam, 
Sibbam jãnami sadhukam. 

Suttainattena yä bhasa, 
Sutmvijjanti anappaka, 

Tu cheko bhaveyyami, 
AppJpJiAtto susïlavi. 

Nutthi nàtthfti vacanam, 
[ehi dehïti kalunam, 
lCuditcanam na sunomi, 

Na vadeyyami so aham. 

- Kareyyam garavam garum 
Mãneyyam mananaraham 
Vandeyyam vandanaraham 
Pijeyyam pujanaraham. 

~ Abhijjha issa macchera, 
Micchaditthrhi papato, 
Mãnakodha kamalola, 
Yñpyaroga gato sada. 


Xin cho Tuệ, Tín, Niệm, 
Định, Tấn tôi tăng thịnh, 
Trợ Tuệ giác sau nây, 
Mà đời đã hy cầu. 
Chừng nào chưa đắc thành, 
Phật tánh, bậc thượng Tuệ, 
Có trí nhớ tiền kiếp, 
Luôn tối thượng, tối tôn. 
Không nói lời không biết, 
Bất kể là kiếp nào. 
Sở học nào ở đời, 
Xin khéo biết tất cả. 
Chỉ nghe ngôn ngữ nào, 
Dù có nhiều đến đâu, 
Hãy có Trí rành hết, 
Có Giới tốt tột đỉnh. 
Xin cho Tôi đừng nghe, 
Tiếng“ Không có, không có!” 
Và Tôi không phải nói, 
Câu : “Hãy cho, hãy cho!” 
Xin kính bậc đáng kính, 
Tôn thờ bậc đáng tôn, 
Đảnh lễ bậc đáng lễ, 
Cúng dường bậc đáng cúng. 
Tham lam, Tật đố, Lận, 
Các Tà kiến, Ác pháp, 
Mạn, Nộ, động lòng Dục, 
Cả Bệnh đừng đến luôn. 


SADDHAMMAJOTIKA DHAMMACARIYA 


MỤC LỤC 


1. Lời nói đầu 
2. Chương I: Biệt Phân Tâm Nhiếp 
Tâm Dục Giới (54 Tâm) 
Tâm Sắc Giới (15 Tâm) 
Tâm Vô Sắc Giới (12 Tâm) 
Tâm Siêu Thế (8 hoặc 40 Tâm) 
3. Chương II: Biệt Phân Tâm Sở Nhiếp 
Lược thuyết 52 Tâm Sở 
Tâm Sở phối hợp 
Tâm Sở phối hợp Bất định-Nhất định 
Tâm nhiếp 
4. Chương III: Biệt Phân Linh Tỉnh Nhiếp 
Thọ nhiếp (5 Thọ) - Nhân nhiếp (6 Nhân) 
Sự nhiếp (14 Sự) 
Phân loại 10 Sở 
Tâm có mấy Sự 
Sự có mấy Tâm 
Môn nhiếp (6 Môn) 
Cảnh nhiếp (6 Cảnh) 
Vật nhiếp (6 Vật) 
5. Chương IV: Biệt Phân Lộ Nhiếp 
Lộ Ngũ môn 
Lộ Ý môn 
Lộ Kiên cố (đắc Đạo - đắc Thiên...) 


Sự xác định Đổng tốc 
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Chú thích: 
Bộ ABHIDHAMMATTHASAÑGAHA (THẮNG PHÁP LÝ 
NHIẾP) nây, Luận sz ANURUDDHA sáng tác vào khoảng 
Phật lịch 900, sau khi Giáo thọ sẽ BUDDHAGHOSA (Phật Âm) 
dịch toàn bộ Phật ngôn từ ngôn ngữ SIMHALA (Tiếng Tích Lan) 
thành „ồn ngữ MAGADHA (Tức tiếng Päì). 

Luận sư là dân thành KAVILA trong xứ KANDI (nay là 
Tỉnh MADRASA thuộc miền Nam Ấn Ðộ) và đã sáng tác 3 Bộ 
Luận tác là: 

- Bộ PARAMATTHAVINICCHAYA 

(SIÊU LÝ PHÂN GIẢI LUẬN). 
- Bộ N€MARUPAPARICCHEDA 
(DANH SẮC PHÂN ĐỊNH LUẬN). 
Hộ ABHIDHAMMATTHASANGAHA 
(THẮNG PHÁP LÝ NHIẾP LUẬN). 

Trong thời gian mà Luận s⁄ sáng tác 3 Bộ Luận nầy, Luận 
sử là Uj Giáo thọ sự sống tại Chùa MULASOMA, trong đảo 
Luahkñ (Xứ TÍCH LAN). 

(—- Setthe Kañjivare ratthe, 

Kavilanagare vare, 
Kure sañjatabhutena, 
Bahusuttena yaninäa ). 

Đây là sự nói về tính năng đức độ của Luận sư, cho đến sinh 
quán của Luận sư nữa. Khi Phật giáo suy đổi, Chùa MULASOMA. 
của Luận sư đã trở thành đền hờ của nhóm ngoại giáo tên là: 
MUNH-NE-SRAM (MUÑNESRAM), hiện đang còn ở tại Làng 
LA-WATT trong đảo LANKA cho đến ngày nay. 









KÊ CHÚ NGUYÊN (PATTHANAGATHÄ) 
- Puññenetena Nibbãnam,  - Do phước nây, Níp Hàn, 
Laddhã sanditthikam idha, Hiện pháp, đắc hiện tại, 
Paramattham äradhentu,  $iê lợi, hãy phổ cập, 


Jana sabbepi subbata. Cho mọi người Thiện hạnh. 


Hoàn mãn tại Nguyên Thủy Tự 
ngày 12/02 Canh Ngọ (08/03/1990). PL.2834 
Dịch giả A. DHAMMASARO 
Luận Sư PHÁP CHẤT 


(Chỉnh bản thảo để in ngày 15/04/2011 tại Hayward, CA, USA) 


THIÊN VIỆN NGUYÊN THỦY 
Số 33A Đường 10_(Nguyễn Thị Định)_ khu phố I, 
Phường Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 


Tel: (84-8) 3742 0214 _ 0919 105 833 


Tâm nào sanh cho Cá nhân (Người) nào 


Tâm nào sanh cho Địa giới (Cõi) nào 


6. Chương V: Biệt Phân Siêu Lộ Nhiếp 
Tứ pháp Địa (4 Cõi nương sanh) 
Tú pháp Tái tục (sanh vào 4 Cõi) 


Từ pháp Nghiệp (4 phân loại Nghiệp) 


Tái tục Tam nhân — Nhị nhân 
Tứ pháp Tử (4 cách chết) 
7. Chương VI: Biệt Phân Sắc Nhiếp 
Lý lược kê Sắc (28 Sắc pháp) 
Lý phân loại Sắc 
Lý khởi xứ Sắc (Nhân sanh Sắc) 
Lý Khối tụ Sắc (Các Khối Sắc) 
Lý Biến chuyển Sắc (Tái tục, Tủ...) 
Níp Bàn (2 hoặc 3 loại) 
W, Chương VỊ: Biệt Phân Tương Tập Nhiếp 
Bất thiện nhiếp 
Hổn tạp nhiếp 
Giác phân nhiếp 
Nhất thiết nhiếp 
9. Chương VỊII: Biệt Phân Duyên Nhiếp 
Lý Y Tương sinh (12 Duyên sinh) 
Lý Biến xứ (24 Duyên hệ) 
6 nhóm Duyên 


Danh pháp duyên Danh pháp (có 6 Duyên) 
Danh pháp duyên Danh+Sắc (có 5 Duyên) 
Danh pháp duyên Sắc pháp (có 1 Duyên) 


103 
105 
107 
111 
115 
118 
119 
123 
127 
131 
135 
136 
140 
145 
145 
147 
149 


Sắc pháp duyên Danh pháp (có T Duyen) 
Chế định+Danh+Sắc duyên Danh pháp 


(có 2 Duyên) 


Danh Sắc duyên Danh Sắc (có 6 Duyên) 
2 loại Chế định (Thể và Danh chế định) 


10. Chương IX: Biệt Phân Nghiệp Xứ Nhiếp 
Chỉ nhiếp (40 Đề mục Thiền Chỉ) 
10 Biến xứ 
10 Bất mỹ (Tử thi)+ 10 Tùy niệm 
4 Vô lượng (Phạm trú) 

Vật thực Uế trược tưởng 

Xác định giới+4 Vô sắc 

5 loại Thắng trí (Thân thông) 
Minh quán nhiếp (Thiền Quán) 

10 Minh quán trí 

7 Biệt tịnh 

10 Tùy phiền não Minh quán 

3 Giải thoát môn (Đạo) 

Phân loại Giải thoát (Quả) 

Phân loại Cá nhân (Thánh nhân) 
Phân loại Định nhập (Thánh định) 
Kệ ngôn Duyên khởi và Kết thúc 
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170 
175 
176 
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179 
181 
184 
185 
186 
187 
190 





: : 2 {p Íc. ! 5U 
Tâm nào sanh cho Cá nhân (Người) nào 74 Sắc pháp duyên Danh pháp (‹ ó I Duyên) — Ì 








Tâm nào sanh cho Địa giới (Cõi) nào 75 Chế định+Danh+Sắc duyên Danh pháp 
6. Chương V: Biệt Phân Siêu Lộ Nhiếp 78 (có 2 Duyên) ' lễ : 
Tứ pháp Địa (4 Cối nương sanh) 78 Danh Sắc duyên Danh Sắc (có 6 UẦY J352 
Tứ pháp Tái tục (sanh vào 4 Cõi) 80 2 loại Chế định (Thể và Danh háo) định) 58 
Từứ pháp Nghiệp (4 phân loại Nghiệp) 83 10. Chương IX: Biệt Phân Nghiệp Xứ gu) 1ú3 
Tái tục Tam nhân — Nhị nhân 87 Chỉ nhiếp (40 Đề mục Thiên Chỉ) L63 
Tứ pháp Tử (4 cách chết) 89 10 Biến xứ L64 
7. Chương VI: Biệt Phân Sắc Nhiếp 97 10 Bất mỹ (Tử thi)+ 10 Tùy niệm lo6 
Lý lược kê Sắc (28 Sắc pháp) 98 4 Vô lượng (Phạm trú) Ló8 
Lý phân loại Sắc 103 Vật thực Uế trược tưởng Le 
Lý khởi xứ Sắc (Nhân sanh Sắc) 105 Xác định giới+4 Vô sắc H 
Lý Khối tụ Sắc (Các Khối Sắc) 107 5 loại Thắng trí (Thân thông) L7 
Lý Biến chuyển Sắc (Tái tục, Tủ...) 111 Minh quán nhiếp (Thiên Quán) _e 
Níp Bàn (2 hoặc 3 loại) 115 10 Minh quán trí . 
W, Chương VI: Biệt Phân Tương Tập Nhiếp 118 7 Biệt tịnh bộ 
Bất thiện nhiếp 119 10 Tùy phiền não Minh quán rối 
Hổn tạp nhiếp 123 3 Giải thoát môn (Đạo) nã 
Giác phân nhiếp 127 Phân loại Giải thoát (Quả) nà 
Nhất thiết nhiếp 131 Phân loại Cá nhân (Thánh nhân) „ 
9. Chương VI: Biệt Phân Duyên Nhiếp 135 Phân loại Định nhập (Thánh -g Hải 
Lý Y Tương sinh (12 Duyên sinh) 136 Kệ ngôn Duyên khởi và Kết thúc 
Lý Biến xứ (24 Duyên hệ) 140 § 
6 nhóm Duyên 145 


Danh pháp duyên Danh pháp (có 6 Duyên) 145 
Danh pháp duyên Danh+Sắc (có 5 Duyên) 141 
Danh pháp duyên Sắc pháp (có 1 Duyên) 149 
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In lần thứ 1. Số lượng: 1.000 cuốn. Khổ 14cm % 20cm. 
Tại Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng. số 100 Lê Đại Hành, 
TP. Hồ Chí Minh. Giấy phép xuất bản số: 490-201 1/CXB/19-81/TG. 
In xong nộp lưu chiêu Quý II-2011 








